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Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
Về việc Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

 

Kính gửi:   

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 
1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) 

2. Mã chứng khoán : PVX 

3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, 

Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

4. Điện thoại : 04.37689291   Fax: 04.37689290 

5. Người thực hiện công bố thông tin:  Ngô Thị Thu Hoài 

6. Địa chỉ thường trú: khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội. 

7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291  Fax: 04.37689290 

8. Loại thông tin công bố:        24h        72h         Yêu cầu         Bất thường         Định kỳ  

9. Nội dung của thông tin công bố:  

Ngày 26/4/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có 

Thông báo số 42/TB-XLDK về việc Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Thời gian: bắt đầu từ 

8h00; thứ năm, ngày 23/5/2024. Các thông tin khác được thông báo chi tiết tại Thông 

báo. Các tài liệu liên quan đến đại hội, PETROCONs đã đăng tải trên website của Tổng 

công ty. 

 10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: http://pvc.vn và http://petrocons.vn 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT PETROCONs, Ban KS (b/c);  

- Tổng giám đốc PETROCONs (b/c); 

- Người quản trị kiêm thư ký Công ty; 

- Phòng Pháp chế (ph/h); 

- Lưu: VT, TCKT-KT. 

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT 

 

 

 

 

 
Ngô Thị Thu Hoài   

 

 

 

http://pvc.vn/
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TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VI:eT NAM 	CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TONG CONG TY 	 Di)c Kap - Tv do - Hph phuc 

CO PHAN XAY LAP DAU Kill VIP' NAM 
S6: 64),  /TB-XLDK 	 Ha Noi, ngay 026 theing 4 nam 2024 

THONG BAO 
V/v: 	tham do. hop Doi hOi clang ca dOng thu.o.ng  nien nam 2024 

cua Tong citing ty CO phan Xfiy lap Dau khi Viet Nam 

Kinh 	QuSi Co &Ong Tong cong ty Co pWan Xay lap Dfiu khi Viet Nam 

Hai dong quan tri Tang cong ty Co phan Xay, 	Dau khi Viet Nam 
(PETROCONs) traRtr9ng thong bao va kinh 	QuST Co dong den tham du phien 
hop Dg hai dong co dong thuong nien nam 2024 (Dai hap cua PETROCONs, co 
the nhu sau: 

1. Thai gian: 8h00, ngay 23/5/2024 (Thin nam) 

2. Dia di6m: Tang 12, Taa nha Vien Dau khi Viet Nam, so 167 pha Trung 
Kinh, phuang Yen Hea, quan  Cau Giay, Ha Nai, Viet Nam. 

3. DiL kien tham 	Cac Co clang có ten trong danh sach co dong hoc Dai 
dien fly quyn cua cac Co dong theo danh sach chat ngay 24/4/2024 do Tong 
cong ty Luu IcS7 vat  Bit trir Chimg khoan Viet Nam cung cap. 

4. Nia dung chinh cua Dai hOi: 

4.1. Bao cao hog clang dm Hai clang quan tri nam 2023 va ke hoach nam 2024; 

4.2. Bao cao cua Thanh vien dac lfip Hai clang quan tri v'e hog dong dm Hai 
'long quan tri; 

4.3. Bao cao kk qua hog dong san xuat kinh doanh nam 2023 va ke hoach san 
xuat kinh doanh nam 2024; 

4.4.1369 cao hog clOng dm Ban Kim soot nam 2023 va ke hoach nam 2024; 

4.5. Ter trinh ve viec thong qua Bao cao tai chinh da dugc kie'm toan Warn 2023 va 
phucmg an phan phai lqi nhufin nam 2023; 

4.6. Tar trinh v" viec lira ch9n don vi kie'm toan Bao cao tai chinh nam 2024; 

4.7. Ta trinh ve viec quy6t toan Luang, thu lao nam 2023 va phuang an lucmg, 
thu lao nam 2024 dm Hai clang quan tri va Ban Ki6m soot; 

4.8. Bao cao v6' tinh hinh quan tri Cong ty nam 2023 (Dinh kern Bao cao ve tinh 
hinh quan tri Cong ty (Ban rut g9n) nam 2023 so 11/BC-XLDK ngay 
24/01/2024 da dugc Cong ba thong tin dinh kS7 so 131/XLDK-TCKT ngay 
24/01/2024 giri Uy ban Ching khoan Nha nuoc va So giao dich Chung 
khoan Ha Ni,a bao cao de co dong bik); 

4.9. Cac not dung Ichac thuac tham quy&I cua DHDCD (n6u co). 
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ONG QUAN TRI 
TICH 

TON G  
CONE TY CO PHAN _il 

XAY LAP DA  epp, 
VIU • 

5. Xac nhan tham du Dai hOi: 

- Cac de xuAt cua Qu 'y Co don* hoc nguai dugc uy quyen ve not dung Dgi hOi 
xin vui long girl ye Ban to chirc D4i hOi truac 15h00 Thu' nam ngay 
16/5/2024. 

- De cong tac to chirc Dai hoi dugc chu ciao, a nghi QuST Co &mg thvc hien 
thit tic xac nhan trvc tiep tham du D4i hOi holac ity quyen cho ngued khac 
tham du D4i hOi (theo mau gin kern Thu mai h9p ho4c mau ten website cua 
PETROCONs) va giri ye PETROCONs theo dung buu dien hoc giri Fax so 
0243.7689290 truo.c 15h00 Thun nam ngay 16/5/2024. 

6. CO dOng hoc Nguen dugc ity quyen den DO hOi can mang theo cac giay to 
sau: 

- Thong bao mai h9p/Thu moii h9p; 

- The can ctrac cong dan hoc hO chieu (ban g9c); 

- GiAy uy quyen (ban chit.' 1c5f g9c) có cac not dung chinh theo luau do 
PETROCONs ban hanh (tnrang hgp nhan fly quyen tham du Dai hOi). 

7. Cac tai lieu lien quan den D4i hOi, cac mau giAy xac nharility quyen va cac 
tai lieu kit& dugc clang tai ten website cua PETROCONs theo dia chi: 
http://pvc.vn  hoac http://petrocons.vn. De bao ve moi tnrang, tat ca cac tai 
lieu tai D4i hOi se sir dung ban mem, PETROCONs 114n cite ye so lugng in 
tai lieu ban cirng. 

8. M9i chi tiet lien quan den DO hOi, QuST c9 &mg vui long lien he: 

- TOng Cong ty Co phAn Xay lap D'Au khi Viet Nam 

- Ban TO chirc Dai hOi dog c9 &Ong thuang nien nam 2024 

- Dia chi: TAng 14, Toa nha Vien DAu khi Viet Nam, so 167 Ph9 Trung Kinh, 
Phueyng Yen Hoa, Quan CAu GiAy, Thanh ph9 Ha NOi, Viet Nam. 

M9i chi phi an a, di 14i, cac chi phi khac do CO dOng to trang trai. 

Tran tr9ng thong bao./. 

Nei nhCzn: 
-Nhix ten; 
- HOi d6ng quan tri, BKS (de biet); 
- BTC DHDCD PETROCONs (de t/h); 
- Luu: VT, HDQT, 

ghiem Quang Huy 
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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Ngày 23 tháng 5 năm 2024 

 

 PHIẾU BIỂU QUYẾT  

Mã cổ đông/đại diện cổ đông: 

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: 

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần. 

Sau khi nghiên cứu nội dung tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau: 

STT 
Nội dung biểu quyết 

(đánh dấu X hoặc vào ô tương ứng) 

Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

ý kiến 

1 

Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và 

kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập 

HĐQT về hoạt động của HĐQT 

   

2 
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế 

hoạch SXKD năm 2024 
   

3 
Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế 

hoạch năm 2024 
   

4 

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được 

kiểm toán năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2023. 

   

5 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024    

6 

Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 

2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của 

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

   

 

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô 

duy nhất tại từng vấn đề cần biểu 

quyết 

 

Chữ ký cổ đông/đại diện cổ đông 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2024 CỦA PETROCONs 

STT Nội dung Trang 

1 
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

Tổng công ty Cổ phấn Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
2 

2 
Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

Tổng công ty Cổ phấn Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
3 

3 
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 

hoạt động năm 2024. 
9 

4 Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT 31 

5 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2024. 
34 

6 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 

2024. 
49 

7 
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 

và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 
66 

8 
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2024 
68 

9 

Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023 và 

phương án lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát. 

69 

10 
Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

của Tổng công ty Cổ phấn Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
71 

11 
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

của Tổng công ty Cổ phấn Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
77 

12 

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Bản rút gọn) năm 

2023 số 11/BC-XLDK ngày 24/01/2024 đã được Công bố thông 

tin định kỳ số 131/XLDK-TCKT ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, báo 

cáo để cổ đông biết 

Từ 81- 

Hết 

 
13 Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023 

14 
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của 

PETROCONs 

 



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – PETROCONs   2 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

TT Thời gian Nội dung 

1 7:30 - 8:30 - Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông 

2 8:30 - 8:50 

- Chào cờ, giới thiệu đại biểu; 

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, 

tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; 

- Khai mạc ĐHĐCĐ; 

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;  

3 8:50 - 9:00 

- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký đại hội; 

- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu đại hội; 

- Thông qua chương trình và Quy chế Tổ chức của Đại hội. 

4 9:00 - 11:30 - Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 

và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về 

hoạt động của HĐQT. 

- Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế 

hoạch SXKD năm 2024 

- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế 

hoạch hoạt động năm 2024 

- Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 

- Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 

- Nội dung 6: Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 

2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng 

quản trị và Ban Kiểm soát 

- Biểu quyết thông qua các nội dung từ số 1 đến số 6 

- Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi 

5 11:30 -11:40 
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu 

- Đại hội nghỉ giải lao 

6 11:40 - 11:50 
- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung  

- Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu 

7 11:50 - 12:00 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 

8 12:00 - Bế mạc Đại hội 
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024   

  QUY CHẾ 

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.    Phạm vi áp dụng 

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội) của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Công ty). 

Điều 2.   Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

Điều 3.  Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại 

Quy chế này. 

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

Điều 4.   Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông 

4.1. Điều kiện tham dự 

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông 

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 

(ngày 24/4/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội 

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty. 

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu 

quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

c. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại 

hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội 

đồng cổ đông. 

d. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các 

giấy tờ sau: 

- Thông báo mời họp/Thư mời họp; 

DỰ THẢO 
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- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc); 

- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do Tổng Công ty ban hành 

(trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội); 

 (Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. 

Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký 

bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền lại 

thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, 

người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với 

Tổng Công ty). 

Cổ đông, đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ 

đông và được nhận một (01) Thẻ biểu quyết, một (01) Phiếu biểu quyết (trên các phiếu 

có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). 

Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ 

phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại 

hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt 

tại Đại hội. 

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi 

nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng 

phần bằng biểu quyết. 

f. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng 

ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ 

không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu 

quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. 

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội: 

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của 

Tổng Công ty. 

b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng 

ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm 

cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. 

Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng 

lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi 

chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. 

c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các 

thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội. 

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết 

quả làm việc tại Đại hội. 

Điều 5.   Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Tổng Công ty thành 

lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các 

tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra 
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tư cách cổ đông dự Đại hội. 

Điều 6.    Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ, Đoàn Chủ tịch 

6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp. 

6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban Tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, 

Ban Kiểm phiếu) để Đại hội thông qua. 

6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài 

chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao. 

6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do 

Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: 

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật 

tự của cuộc họp hoặc; 

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. 

6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; 

Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản 

ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự; 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; 

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội 

a. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

b. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ 

tịch, bao gồm: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội; 

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và 

thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu; 

- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch. 

Điều 8.    Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu  

8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Tổng Công ty. 

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết; 

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội; 

- Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được 

đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; 

- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết 

trước Đại hội; 
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- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu. 

CHƯƠNG III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội 

9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng 

công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2024. 

9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội cổ đông 

triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba 

mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên theo danh sách cổ 

đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2024. 

9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 9.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong 

thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số 

phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 10. Trật tự của Đại hội 

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề. 

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ 

chức Đại hội quy định; Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại 

hội. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định chung về khai báo y tế, đảm bảo khoảng cách, 

sát khuẩn trước khi vào phòng họp, đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự họp. 

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn 

ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông. 

Điều 11.   Cách thức tiến hành đại hội 

11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (theo nội dung đã gửi các 

cổ đông). 

11.2. Biểu quyết tại Đại hội 

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu 

trắng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số 

cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong 

chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết 

của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết. 

- Thẻ biểu quyết: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các 

nội dung: 
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 Thông qua Đoàn Chủ tịch; 

 Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;  

 Thông qua Chương trình của Đại hội;  

 Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội;  

 Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông qua 

các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. 

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung 

cụ thể. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 

ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông 

muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên. 

- Phiếu biểu quyết: được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các 

nội dung chính sau: 

 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 

 Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng 

quản trị; 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2024; 

 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 

 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 

 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 

 Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao năm 2023 và phương án lương, thù 

lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện 

nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không 

hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một tình trạng biểu quyết. Khi đó, các 

nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.  

Điều 12.   Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của 

từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản 

lý Tổng Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 

lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; Tổ chức lại, giải thể 

Tổng Công ty; được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. 

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác (trừ nội dung bầu cử 

thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) trong chương trình Đại hội được thông 

qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ 

đông dự họp tán thành. 
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CHƯƠNG IV 

KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

Điều 13.   Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại 

hội ghi vào thành Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty. Biên bản, 

Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu 

giữ tại hệ thống văn thư của Tổng Công ty. 

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14.   Quy chế này gồm 5 Chương 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng 

cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2024 biểu quyết thông qua. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT, PC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

Nghiêm Quang Huy 
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BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 
 

Kính gửi:     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

  Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

  (PETROCONs/Tổng công ty) 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2023, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 

lường; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản 

tiềm ẩn nhiều rủi ro; tỷ giá hối đoái, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến 

động tiêu cực gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh 

nghiệp ngành xây dựng nói chung và PETROCONs nói riêng. Ngoài ra, PETROCONs 

còn chịu ảnh hưởng từ những khó khăn trong công tác thu xếp vốn đầu tư, thu xếp mặt 

bằng của các chủ đầu tư dẫn đến nguồn hợp đồng xây dựng mới trên thị trường bị hạn 

chế. Bên cạnh những khó khăn khách quan của nền kinh tế, PETROCONs còn tồn tại 

nhiều vướng mắc nội tại như: thiếu vốn, năng lực cạnh tranh thấp, hạn chế trong công tác 

quản trị,... dẫn đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của PETROCONs chưa đạt 

được yêu cầu đề ra. 

Trong năm 2023, thực hiện các chỉ đạo của Tập đoàn tại các Nghị quyết, Chỉ thị và 

tại Thông báo kết luận tại các cuộc họp giao ban CEO hàng tháng, PETROCONs đã nỗ 

lực thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đẩy mạnh hoạt động 

sản xuất kinh doanh, cụ thể: 

- Tập trung triển khai các công tác thi công tại dự án nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) 

Thái Bình 2, đưa dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Hiện PETROCONs đang tập 

trung triển khai các công tác chuẩn bị quyết toán song song với việc thực hiện 

những công việc còn lại tại dự án. 

- Trên cơ sở kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết số 332/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2022, 

PETROCONs đã thực hiện kiện toàn công tác Người đại diện vốn của 

PETROCONs tại các đơn vị còn yếu kém nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công 

tác quản trị tại các đơn vị, triển khai phương án tái cơ cấu/phục hồi hoạt động 

SXKD của các đơn vị PVC-HN, PVC-ME, PVC-ID, CTCP Khách sạn Lam Kinh. 

- Tích cực tìm kiếm phát triển nguồn việc mới thông qua làm việc chặt chẽ với các 

đối tác, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, vật lực để tham dự thầu các gói thầu 

phù hợp với năng lực của PETROCONs. Tích cực bám sát quá trình thực hiện mời 

thầu của các Chủ đầu tư để tham gia dự thầu các gói thầu như: Nâng cấp hệ thống 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số:          /BC-XLDK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024 

DỰ THẢO 
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DCS tổ máy S7 - NMNĐ Uông Bí, Nhà máy xử lý rác Yên Bình, Nhà máy SX 

Polypropylene Phú Mỹ, Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2, Dự án nhà máy sản xuất 

Oxy già, khu nhà ở CBCNV NMNĐ Thái Bình 2, khu nhà ở CNCNV NMNĐ Sông 

Hậu 1,... 

- Rà soát, cập nhật và xây dựng phương án xử lý các khó khăn vướng mắc đối với 

các công nợ tồn đọng báo cáo kiến nghị cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

hỗ trợ giải quyết tại văn bản số 775/XLDK-KHĐT&TCC ngày 03/4/2023. 

- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ khó đòi, thực hiện tham gia các thủ tục 

tố tụng, tranh chấp, hòa giải nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp, tối đa 

cho PETROCONs. 

- Xây dựng và thực hiện phương án định biên nhân sự cơ quan Tổng công ty, sắp 

xếp lao động của Ban điều hành dự án (ĐHDA) NMNĐ Thái Bình 2 khi kết thúc 

công việc tại dự án, đảm bảo dự nguồn cán bộ cho dự án tiếp theo và tăng cường 

bổ sung cho các vị trí còn thiếu của các Ban chuyên môn. 

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 như sau: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2022 

Năm 2023 

Tỷ lệ 

HTKH 

2023 

Tỷ lệ 

2023/ 

2022 

Kế hoạch 

được 

ĐHĐCĐ 

thông qua 

Thực 

hiện 
  

A B 1 2 3 4=3/2 5=3/1 

1 Giá trị SXKD 1.494,59 1.500,00 912,38 61% 61% 

 Công ty mẹ 956,30 770,00 441,36 57% 46% 

2 Tổng doanh thu 1.821,56 1.886,00 1.237,96 65% 68% 

 Công ty mẹ 1.287,53 1.230,00 765,73 62% 59% 

3 Lợi nhuận trước thuế   2,70 (184,73) (267,12)   

 Công ty mẹ 53,00 (113,11) (162,65)   

4 Lợi nhuận sau thuế 2,93 (184,73) (265,22)   

 Công ty mẹ 52,30 (113,11) (162,65)   

5 Nộp NSNN 57,20 72,00 41,05 57% 72% 

 Công ty mẹ 33,12 26,00 10,67 41% 32% 

6 
Thu nhập bình quân 

(tr.đ/ng/ tháng) 
10,86 11,14 10,58 95% 97,4% 

 Công ty mẹ 15,95 13,25 13,25 100% 83% 

 



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – PETROCONs   11 

- Giá trị SXKD toàn tổ hợp thực hiện 912,38 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm 2023 

và bằng 61% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 441,36 tỷ đồng, đạt 

57% kế hoạch năm 2023 và bằng 46% so với năm 2022. 

- Doanh thu toàn tổ hợp thực hiện 1.237,96 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm 2023 và 

bằng 68% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 765,73 tỷ đồng, đạt 62% 

kế hoạch năm 2023 và bằng 59% so với năm 2022. 

- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp lỗ 267,15 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp 

lỗ 265,22 tỷ đồng. Công ty mẹ lỗ trước thuế 162,65 tỷ đồng. 

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PETROCONs tại thời điểm 31/12/2023 là 307,4 

tỷ đồng, giảm 34,5% so với thời điểm đầu năm. Hệ số bảo toàn vốn của Công ty 

mẹ PETROCONs đạt 0,65. 

- Lỗ lũy kế Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2023 là 3.770 tỷ đồng. 

(Chi tiết được thể hiện trong báo cáo kết quả SXKD năm 2023  và báo cáo tài chính 

năm 2023 đã được kiểm toán) 

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 

2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT 

Đến thời điểm hiện tại HĐQT PETROCONs bao gồm 05 thành viên, đủ số lượng 

theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONs. 

Trong năm 2023, HĐQT họp 06 phiên họp thường kỳ và 99 lần lấy ý kiến các 

thành viên bằng văn bản, thông qua 42 Nghị quyết, 38 Quyết định và các văn bản chỉ 

đạo khác liên quan đến các hoạt động của PETROCONs. Các Nghị quyết/Quyết định 

ban hành năm 2023 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty số 

10/BC-XLDK ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội 

Tổng hợp kết quả tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên:  

TT Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT  

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do  

không tham dự họp 

1 Ông Nghiêm Quang Huy 05/06 83% 
Ủy quyền cho 

UV.HĐQT 

2 Ông Chu Thanh Hải 06/06 100%  

3 Ông Phạm Văn Khánh 06/06 100%  

4 Ông Nguyễn Hoài Nam 06/06 100%  

5 Ông Trần Hải Bằng 06/06 100%  

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, trong năm 2023, HĐQT đã cử các 

Thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp cùng Ban Tổng giám đốc để giám sát việc 

thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

và tình hình triển khai thực hiện công việc tại dự án trọng điểm NMNĐ Thái Bình 2. 

2.2. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị 
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Thông tin về các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại thời điểm 31/12/2023: 

ST

T 
Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

HĐQT 

Ngày  

bổ nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1 Ông Nghiêm Quang Huy Chủ tịch HĐQT 04/11/2021  

2 Ông Phạm Văn Khánh Thành viên độc lập HĐQT 24/6/2020  

3 Ông Chu Thanh Hải Thành viên HĐQT 30/6/2021  

4 Ông Trần Hải Bằng Thành viên HĐQT 30/6/2021  

5 Ông Nguyễn Hoài Nam Thành viên HĐQT  20/01/2022  

Các thành viên HĐQT đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ theo đúng quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PETROCONs, Quy chế hoạt động của HĐQT và các 

quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của PETROCONs cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng 

giám đốc thông qua việc: 

- Tham gia tất cả các hoạt động của HĐQT; 

- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, 

Văn bản của HĐQT; 

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

PETROCONs và trực tiếp phụ trách một số đơn vị thành viên của PETROCONs 

theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT PETROCONs. 

2.3. Báo cáo tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023  

- Tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2023 là 2.096.281.896 đồng. Cụ thể như sau: 

TT Họ tên Chức danh 
Tiền lương/thù lao thực 

hiện năm 2023 

1 Nghiêm Quang Huy Chủ tịch HĐQT 502.839.735 

2 Trần Hải Bằng UV HĐQT 469.833.370 

3 Nguyễn Hoài Nam UV HĐQT 461.174.660 

4 Chu Thanh Hải UV HĐQT 431.149.130 

5 Phạm Văn Khánh UV HĐQT 231.285.000 

 Tổng cộng  2.096.281.896 

- Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023 là: 352.665.932 đồng. Tuân thủ theo 

đúng quy chế chi tiêu nội bộ của PETROCONs và các quy định hiện hành. 

2.4. Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí của HĐQT năm 2023 
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- Tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT là Người đại diện của Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam tại PETROCONs: Thực hiện theo Quy chế tiền lương của 

PETROCONs phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của 

PETROCONs. 

- Tiền lương, thù lao của Thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm 

việc theo chế độ thường xuyên tại Cơ quan PETROCONs theo quy định của 

PETROCONs thì được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng 

đối với Thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam tại PETROCONs; ii) Trường hợp thành viên làm việc không 

thường xuyên tại Cơ quan PETROCONs (không chuyên trách) được hưởng mức 

thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách. 

- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT không chuyên trách tối đa bằng 20% 

mức tiền lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách. 

2.5. Báo cáo về các giao dịch của Thành viên HĐQT và những người có liên quan 

của thành viên đó 

- Trong năm 2023, giao dịch giữa các thành viên HĐQT và những người có liên 

quan với PETROCONs, Công ty con, các Công ty thành viên do PETROCONs 

nắm giữ quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ được thể hiện tại Báo cáo tài chính 

hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của PETROCONs. Các giao dịch này tuân 

thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty. 

- Trong năm 2023, PETROCONs không có giao dịch với các Công ty mà Thành 

viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời 

gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

2.6. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên 

độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT 

- Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023: 

+ Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không thường xuyên;  

+ Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, trả đầy đủ 

các phiếu xin ý kiến của HĐQT; 

+ Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại 

Điều lệ của PETROCONs, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quyết định phân công 

nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT. 

2.7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các Thành viên trong Ban Tổng giám 

đốc 

- HĐQT theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện các nội 

dung Nghị quyết HĐQT đã đề ra. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có 

trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có 

nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp 

lớn. 

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc.  
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- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp 

với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ 

của PETROCONs, quy định của pháp luật. 

- Ban Tổng giám đốc làm việc, tổ chức họp giao Ban thường xuyên với các đơn vị 

thành viên trực thuộc để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng 

chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động 

SXKD và đầu tư của từng đơn vị.  

- Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt có các giải pháp để tháo gỡ tồn tại vướng mắc 

trong công tác nghiệm thu, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, vướng mắc trong 

triển khai thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư cũng như với các nhà thầu phụ, đặc 

biệt tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2, đã đảm bảo hoàn thành bàn giao Dự án và Chủ 

đầu tư đã khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 27/4/2023 

- Ban Tổng giám đốc đã rà soát thực hiện lại quy chế/quy định nội bộ của 

PETROCONs và thực hiện điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình SXKD thực tế 

của PETROCONs và trình Hội đồng quản trị PETROCONs xem xét, phê duyệt. 

2.8. Đánh giá chung 

a. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 

PETROCONs vào ngày 06/6/2023 và hoàn thành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

đối với việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONs tại Nghị quyết 

số 232/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2023.  

- Thẩm tra tài liệu, hỗ trợ các đơn vị thành viên tổ chức đại hội cổ đông thường niên, 

đại hội cổ đông bất thường. 

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: PETROCONs không hoàn thành các chỉ tiêu kinh 

tế năm 2023, năm 2023 toàn tổ hợp PETROCONs lỗ trước thuế 267,11 tỷ đồng, 

Công ty mẹ PETROCONs lỗ trước thuế 162,65 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công 

ty mẹ PETROCONs tại thời điểm 31/12/2023 là 307,4 tỷ đồng, giảm 35% so với 

thời điểm đầu năm.  

- Tại Dự án trọng điểm NMNĐ Thái Bình 2: Trong năm 2023, đã hoàn thành chạy 

thử và bàn giao cho Chủ đầu tư tổ chức khánh thành nhà máy vào ngày 27/4/2023 

và đưa vào sử dụng 2 tổ máy dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện 

PETROCONs vẫn tiếp tục thực hiện các hạng mục phụ còn lại tại dự án, xử lý các 

tồn đọng (punchlist) phát sinh trong quá trình chạy thử/vận hành. Rà soát, đôn đốc 

nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hai tổ máy với Chủ đầu tư phục vụ bàn giao nhà máy. 

- Công tác thoái vốn, tái cơ cấu:  

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được Tập đoàn và ĐHĐCĐ 

thông qua, trong năm 2023 PETROCONs đã triển khai các công việc cụ thể như sau:  

 Kiện toàn công tác Người đại diện vốn của PETROCONs tại các đơn vị còn yếu kém 

nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các đơn vị.  

 Giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn (NĐDPV) của Tổng công ty tại PVC-

MS và DOBC triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đánh 
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giá thực trạng, phương án tái cơ cấu đã xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu là đơn 

vị nòng cốt của PETROCONs.  

 Triển khai phương án tái cơ cấu/phục hồi hoạt động SXKD của các đơn vị:  

+ Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tại các đơn vị PVC-HN, PVC-ME, PVC-

ID thực hiện kiện toàn nhân sự đối với các chức danh chủ chốt tại đơn vị 

+ Khôi phục hoạt động Khách sạn Lam Kinh: từng bước khôi phục hoạt động sản 

xuất kinh doanh thông qua công tác sửa chữa, duy tu lại các hạng mục của khách sạn 

và đưa khách sạn hoạt động trở lại. 

+ Hỗ trợ PVC-Duyên Hải tháo gỡ một số vướng mắc và thực hiện các thủ tục xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất số 441 đường Đà 

Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp. Hải Phòng nhằm hoàn thiện tính pháp 

lý của tài sản. Hiện PVC-Duyên Hải đã chuyển hồ sơ tài liệu cho Sở TNMT-Tp Hải 

Phòng chờ ý kiến phản hồi. 

+ Tái cơ cấu Công ty CP Truyền thông liên minh Dầu khí (Petrolink): PETROCONs 

đang làm việc với đơn vị để thực hiện các thủ tục điều chỉnh/hoàn thiện loại hình 

doanh nghiệp, điều chỉnh ĐKKD theo đúng cơ cấu cổ đông hiện tại (02 cổ đông). 

Đồng thời xem xét hỗ trợ đơn vị mở rộng nguồn việc nhằm tăng giá trị doanh nghiệp, 

từ đó tăng cơ hội thoái vốn. 

- Về công tác thu hồi/xử lý công nợ: 

Trong năm 2023 Tổng công ty đã xử lý thu hồi được tổng số tiền 11,766 tỷ đồng, cụ 

thể: PVC-HN (0,214 tỷ đồng), PVNC (10,468 tỷ đồng thông qua thu tiền chuyển 

nhượng CP Xi măng 12/9 và bù trừ tiền mua xi măng Vissai tại dự án Thái Bình 2), 

PETROCON-Đông Đô (1,083 tỷ đồng)  

Trong năm 2023 không có phát sinh liên quan đến các đơn vị về khoản bảo lãnh, 

trích lập dự phòng cho khoản bảo lãnh. Hiện nay, PETROCONs vẫn còn có các 

khoản bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay vốn là 155,04 tỷ đồng (PVC-HN: 

73,67 tỷ đồng; PVC-ME: 64,27 tỷ đồng; PVC-SG: 17,10 tỷ đồng). Các khoản bảo 

lãnh này đều đã quá hạn, PETROCONs đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả 

137,94 tỷ đồng. Các đơn vị được PETROCONs bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín 

dụng đều đang rất khó khăn về tài chính, kết quả kinh doanh thua lỗ, tiềm ẩn rủi ro 

không trả được nợ vay ngân hàng. Trong các năm qua, PETROCONs đã làm việc 

với tổ chức tín dụng, yêu cầu NĐDPV của PETROCONs tại các đơn vị tìm giải 

pháp, thu xếp nguồn vốn để trả nợ ngân hàng, tuy nhiên chưa xử lý được các khoản 

bảo lãnh nêu trên. 

Bên cạnh đó, PETROCONs hiện đang đứng tên bảo lãnh thanh toán cho PVC-TB 

với giá trị 111,8 tỷ đồng để cam kết và bảo đảm đối với các nghĩa vụ thanh toán của 

PVC-TB với PVEP theo quy định tại hợp đồng chuyển nhượng dự án Đầu tư xây 

dựng khách sạn Dầu khí Thái Bình giữa PVEP và PVC-TB 

- Đối với các khoản vay vốn ủy thác của Tập đoàn: 

Dư nợ gốc ủy thác tại thời điểm 31/12/2023 là 575,6 tỷ đồng trong đó PETROCONs 

phải thu các đơn vị: 344,6 tỷ đồng (bao gồm: KS Lam Kinh: 200 tỷ đồng; PVC-SG: 

128,3 tỷ đồng; PVNC: 16,3 tỷ đồng); khoản PETROCONs sử dụng: 230,99 tỷ đồng. 
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Lãi vay PETROCONs còn phải trả PVN tính đến thời điểm 31/12/2023 là: 162,5 tỷ 

đồng, trong đó: Lãi trong hạn chưa thanh toán: 90 tỷ đồng, tiền phạt chậm trả lãi, 

gốc 72,5 tỷ đồng. Kể từ ngày 01/01/2018 đến nay PVN đang tính lãi suất vay quá 

hạn bằng 150% lãi suất trong hạn (tương đương 1,5%/năm.Định kỳ PETROCONs 

đều có văn bản đôn đốc, yêu cầu Người đại diện vốn của PETROCONs tại các đơn 

vị thành viên sử dụng các khoản vay uỷ thác như: PVNC, Khách sạn Lam Kinh, 

PVC-SG rà soát các nguồn tiền, tài sản cân đối nguồn vốn để trả nợ vay ủy thác cho 

Tập đoàn 

- Đầu tư tài chính: 

+ Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty mẹ PETROCONs có vốn góp tại 25 đơn vị 

với giá trị đầu tư 2.326,55 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tại 07 Công ty con là 1.384,91 

tỷ đồng, các đơn vị liên kết (11 đơn vị) là 735,45 tỷ đồng và đầu tư tài chính khác 

(07 đơn vị) 206,20 tỷ đồng. 

+ Lũy kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đến thời điểm 31/12/2023 là 

1.797,36 tỷ đồng bằng 77% tổng giá trị đầu tư tài chính của PETROCONs, trong đó 

số trích lập 132,6 tỷ, hoàn nhập 0,758 tỷ. 

- Công tác lao động, tiền lương: 

+ Tổng số CBCNV đến thời điểm cuối năm 2023 của toàn PETROCONs (bao gồm 

Công ty mẹ và 07 đơn vị chi phối) là 1.257 người, riêng lao động tại Công ty mẹ 

là 222 người. 

+ Năm 2023, PETROCONs có kết quả kinh doanh lỗi, năng suất lao động giảm, 

do vậy, thu nhập bình quân năm 2023 của lao động định biên toàn PETROCONs 

được tính bằng mức tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động. Thu nhập bình 

quân hợp nhất là 10,58triệu đồng/người/tháng, bằng 94,9% kế hoạch năm và bằng 

97,4% so với năm 2023. Thu nhập bình quân Công ty mẹ là: 13,25 triệu 

đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 83% so với năm 2022. 

b. Một số hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2023 nêu trên, PETROCONs cũng 

gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tác 

động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể: 

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được PETROCONs xây dựng và trình Tập đoàn 

vào thời điểm cuối năm 2022 với dự kiến tham gia, trúng thầu và thực hiện khởi 

công các dự án: Khu nhà ở CBCNV dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Nhà máy 

Polypropylene Phú Mỹ, Nhà máy LPG Yên Hưng, công trình mở rộng một số hạng 

mục nhà máy Đạm Cà Mau. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về tài chính, pháp lý 

của phía Chủ đầu tư, đến nay các dự án trên vẫn chưa thể triển khai đấu thầu và 

giãn thời hạn đấu thầu/ khởi công sang năm 2024. Do vậy, toàn bộ kế hoạch giá trị 

sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của PETROCONs tại các dự án nêu trên đều 

không thực hiện được trong năm 2023. 

- Tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra do nhiều 

nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như: nhiều hạng mục chưa có dự toán/ đơn 

giá, công tác hoàn thiện hồ sơ còn chậm, việc triển khai ký phụ lục hợp đồng, triển 
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khai thi công chậm tiến độ. 

- Tại các dự án hoàn thành đã lâu còn tồn đọng, quá trình thanh quyết toán kéo dài 

như dự án NMNĐ Vũng Áng 1, NMNĐ Quảng Trạch, LHD Nghi Sơn, PVTex đến 

nay vẫn còn nhiều vướng mắc như chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị phát 

sinh, các nhà thầu phụ không hợp tác, thiếu nhân sự để phối hợp thực hiện quyết 

toán,... dẫn đến chưa thể quyết toán, thu hồi vốn. 

- Tình hình tài chính của PETROCONs và các đơn vị thành viên rất hạn chế, hầu 

hết các đơn vị đều thiếu vốn, khó khăn trong công tác huy động vốn do lỗ lũy kế 

lớn dẫn đến không có đủ kinh phí để triển khai các công việc thi công trên công 

trường/dự án, công tác thi công cầm chừng, cũng như thiếu năng lực để có thể 

tham gia dự thầu các dự án/ công trình mới.  

- Công tác xử lý nợ, thu hồi các khoản công nợ đến hạn/ quá hạn của PETROCONs 

và các đơn vị còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi, đặc biệt là các khoản nợ 

chéo giữa các đơn vị tại các dự án. Hầu hết các đơn vị thành viên của PETROCONs 

hiện nay đều đang gặp khó khăn trong hoạt động SXKD và tài chính, tài sản của 

các đơn vị hoặc không có hoặc đã cầm cố/thế chấp do đó đơn vị không thể thu xếp 

được nguồn để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho PETROCONs. 

- Công tác thoái vốn đầu tư tại một số đơn vị còn chậm. Trong quá trình thực hiện, 

do đặc thù phần lớn các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PETROCONs 

đều thua lỗ/có giá trị lỗ lũy kế lớn nên việc tìm kiếm các đối tác nhận chuyển 

nhượng gặp rất nhiều khó khăn. 

III. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM ỦY QUYỀN KÝ KẾT VÀ 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG EPC DỰ ÁN NMNĐ THÁI BÌNH 2 

Thực hiện nội dung được Đại hội đồng cổ đông PETROCONs đã ủy quyền cho 

HĐQT trong việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 

2 tại các Nghị quyết: số 543/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 07/6/2014, số 1104/NQ-

ĐHĐCĐ-XLDK ngày 15/12/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2018 

đến 2022, HĐQT thực hiện báo cáo các nội dung liên quan đến công tác ký kết và triển 

khai thực hiện Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2 như sau: 

1. Công tác ký kết Hợp đồng và các Phụ lục bổ sung Hợp đồng: 

a. Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN 

Trong năm 2023, PETROCONs đã ký kết một số Phụ lục bổ sung hợp đồng EPC như 

sau:  

Ngày 03/02/2032, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 43 về việc Sửa đổi, bổ 

sung các nội dung tại Khoản 10.1 Điều 10 thuộc Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng 

EPC. 

Ngày 13/4/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 44 về việc Tối ưu hóa 

thời gian chạy tin cậy Tổ máy 2 – Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. 

Ngày 14/04/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 45 về việc Bổ sung 

phạm vi và giá trị công việc thử nghiệm các tổ máy theo Thông tư số 25/2016/TT-BCT. 



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – PETROCONs   18 

Ngày 14/4/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 46 về việc Bổ sung công 

việc xin cấp phép môi trường và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Ngày 08/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 47 về việc Bổ sung các 

hạng mục Phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của Cục PCCC và CHCN. 

Ngày 12/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 48 về việc Điều chỉnh, 

sửa đổi nội dung liên quan đến thu hồi ứng. 

Ngày 16/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 49 về việc Bàn giao công 

trình và các Tổ máy thuộc hợp đồng EPC. 

Ngày 25/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 50 về việc Chấp thuận 

nội dung cơ cấu giá và biểu giá của Hợp đồng EPC. 

Ngày 01/11/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 51 về việc Điều chỉnh 

nội dung thưởng/phạt của Hợp đồng EPC. 

Ngày 13/12/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 52 về việc Điều chỉnh 

các nội dung liên quan đến thí nghiệm . 

Ngày 27/12/203, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 53 về việc Điều chỉnh 

thông tin tài khoản VNĐ của Tổng thầu. 

Các nội dung sửa đổi hợp đồng EPC trong giai đoạn tiếp theo sẽ được HĐQT cập nhật 

và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất. 

b. Hợp đồng số 30/HDKT/2012/PVC-SDC về việc cung cấp thiết bị chính của 

NMNĐ Thái Bình 2 giữa PETROCONs với Liên danh nhà thầu SDC (gọi tắt là 

Hợp đồng EPS) 

Trong năm 2023, PETROCONs không phát sinh ký phụ lục bổ sung hợp đồng với 

Liên danh Nhà thầu SDC. Các trong giai đoạn tiếp theo nếu có phát sinh các nội dung sửa 

đổi Hợp đồng EPS, HĐQT sẽ kịp thời cập nhật và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên gần nhất. 

Việc Nhà thầu Daelim kiện PETROCONs:  

Trong thời gian qua, Liên danh Nhà thầu SDC đã phát hành nhiều công văn khiếu nại 

liên quan đến việc Thanh toán công nợ quá hạn và lãi chậm thanh toán; Hoàn trả chi phí 

giữ lại cho nghĩa vụ bảo hành; Chi phí do kéo dài thời gian hoàn thành dự án; Khiếu nại 

khác liên quan đến các thay đổi/phát sinh công việc với giá trị yêu cầu thanh toán tạm tính 

đến thời điểm hiện tại. 

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, PETROCONs và Liên danh Nhà thầu SDC đã 

có nhiều công văn trao đổi và cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp để trao đổi, làm rõ 

các ý kiến/quan điểm của các Bên. Tuy nhiên, các Bên vẫn không thống nhất được phương 

án xử lý. 

Ngày 25/01/2024 Liên danh SDC đã có công văn số TB2-SDC-PEB-L-5433 gửi cho 

PETROCONs thông báo: Nhà thầu đã nộp Đơn khởi kiện (Request for Arbitration, gọi tắt 

là RFA) tới Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để khởi kiện Tổng thầu 

PETROCONs về các vi phạm liên quan đến Hợp đồng EPS. Đính kèm theo Biên nhận tài 

liệu ngày 25/01/2024 ký bởi đại diện Daelim Industrial Co., Ltd và Ban điều hành VIAC 

thể hiện Công ty Daelim Industrial Co., Ltd đã nộp Đơn khởi kiện cùng với Danh mục bằng 
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chứng pháp lý của Nguyên đơn (List of Claimant’s legal exhibits) và Danh mục bằng chứng 

sự việc của Nguyên đơn (List of Claimant’s fact exhibits). 

Ngày 01/3/2024, PETROCONs nhận được Thư thông báo số 478/VIAC ký ngày 

26/02/2024 của VIAC thông báo về việc nhận nhận được Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm 

theo Đơn kiện của Nhà thầu Daelim vào ngày 25/01/2024. 

Hiện nay, PETROCONs đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty Luật Bizlink để hỗ 

trợ pháp lý cho PETROCONs bao gồm: chuẩn bị Bản tự bảo vệ cũng như các khiếu nại lại 

Liên danh SDC (nếu có), tham gia quá trình tố tụng khi VIAC mở phiên xét xử. 

IV. BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CỦA 

PETROCONS 

- Thực hiện Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 02/10/2023 của Đại hội 

đồng cổ đông, ngày 05/10/2023, PETROCONs đã hoàn thành việc sửa đổi và ban 

hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONs.  

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD 

năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế chính như sau: 

1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2024: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị  

tính 

Năm 2023 
Kế hoạch 

năm 2024 Kế  

hoạch  

Thực 

hiện 

Tỷ lệ  

HTKH 

1 Giá trị SXKD tỷ đồng 1.500,00 912,38 61% 1.532,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 770,00 441,36 57% 884,00 

2 Tổng doanh thu tỷ đồng 1.886,00 1.237,96 66% 1.704,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 1.230,00 765,74 62% 1.055,00 

3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng - (267,12) - 3,70 

 Công ty mẹ tỷ đồng - (162,65) - 9,48 

4 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng - (265,22) - 3,70 

 Công ty mẹ tỷ đồng - (162,65) - 9,48 

5 Số phải nộp NSNN tỷ đồng 72,00 41,05 57% 47,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 26,00 10,67 41% 14,00 

6 Thu nhập bình quân Tr.đ/người 

/tháng 

11,14 10,58 95% 10,84 

 Công ty mẹ 13,25 13,25 100% 13,25 

Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ PETROCONs được xây dựng trên cơ sở hoàn 

thành và nghiệm thu các công việc còn lại tại dự án NMNĐ Thái Bình, quyết toán hợp 

đồng C15- dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và dự kiến thực hiện các công trình/ dự án hiện 

đang trong quá trình triển khai tiếp thị đấu thầu như: Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Sông 
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Hậu 1, Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Thái Bình 2, NM Xử lý rác Yên Bình, NMNĐ Long 

Phú 1, NMNĐ Ô Môn 4, NMSX Oxy già, Nâng cấp hệ thống DCS tổ máy số 7- NMNĐ 

Uông Bí 7, NMSX Polypropylene Phú Mỹ, dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 và hoàn thành 

các nhiệm vụ về giải pháp tài chính, thu hồi công nợ. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch 

đề ra như trên còn tiềm ẩn rủi ro trong trường hợp không trúng thầu các dự án kể trên.  

Để phấn đầu hoàn thành kế hoạch đề ra, PETROCONs đã đề ra các nhiệm vụ và 

giải pháp trọng tâm để thực hiện trong năm 2024, cụ thể: 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp: 

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông 

ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm như sau: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch đề ra, phấn đấu toàn bộ 

các đơn vị trong PETROCONs có lợi nhuận trong năm 2024, đồng thời tiếp tục 

thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các khó khăn, 

vướng mắc còn tồn đọng; 

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và 

thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn đã đánh giá. 

- Triển khai tái cấu trúc tổ hợp PETROCONs trên cơ sở Đề án cơ cấu lại Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam đến hết năm 2025 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1243/QĐ-TTg ngày 25/10/2023 và Nghị quyết số 3143/NQ-DKVN ngày 

10/6/2022 của Tập đoàn về việc Phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.  

- Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính, tiếp thị, 

đấu thầu. Tập trung hoàn thiện, bổ sung hồ sơ năng lực của PETROCONs theo quy 

định của Nhà nước để tham gia đấu thầu các công trình.  

- Đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị, đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp các dự 

án trong ngành, mở rộng thị trường ngoài ngành. Tích cực làm việc chặt chẽ với 

các Chủ đầu tư dự án, các đối tác, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực vật lực để 

tham dự thầu các gói thầu phù hợp với năng lực Tổng công ty. Phấn đấu trong năm 

2024 trúng thầu 4-6 dự án/ công trình lớn đảm bảo nguồn công việc cho 

PETROCONs trong năm 2024 và gối đầu cho các năm tiếp theo. 

- Tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công,... 

tại các công trình, dự án để có thể triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng 

theo yêu cầu.  

- Thực hiện công tác quyết toán hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2. Hoàn 

thành quyết toán các gói thầu đã thi công xong tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1. Tiếp 

tục rà soát, đánh giá, đàm phán với các nhà thầu phụ nhằm giảm công nợ phải trả 

của PETROCONs trong quá trình thực hiện quyết toán với nhà thầu tại dự án 

NMNĐ Thái Bình 2 và NMNĐ Sông Hậu 1. 

- Tập trung rà soát, đối chiếu, xử lí thu hồi công nợ của từng hợp đồng, dự án 

PETROCONs thực hiện theo đúng quy định. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, 

thanh quyết toán, thu hồi công nợ, xử lý/bù trừ các khoản công nợ chéo nhằm đảm 

bảo thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty.  
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- Tiếp tục thu xếp nguồn và đôn đốc các đơn vị thu xếp nguồn, bổ sung tài sản đảm 

bảo/ hoàn trả cho khoản vay ủy thác của Tập đoàn qua Oceanbank. Thống nhất 

phương án xử lý các vướng mắc giữa PVCombank; PVC-Thanh Hóa và CTCP 

Khách sạn Lam Kinh, trên cơ sở thống nhất và đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của 

các bên liên quan để thu hồi và trả khoản vay ủy thác của Tập đoàn liên quan đến 

khách sạn Lam Kinh. 

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại các đơn vị vay vốn ngân 

hàng được PETROCONs bảo lãnh làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết 

đối với các khoản bảo lãnh vay vốn của PETROCONs cho các đơn vị. 

- Chủ động làm việc và thực hiện các yêu cầu của các cấp có thẩm quyền để sớm thu 

hồi tối đa chi phí đã đầu tư tại dự án Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp, tỉnh Tiền 

Giang, phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tập trung củng cố, hoàn thiện công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán trong 

toàn Tổng công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Tập 

đoàn và Tổng công ty. Tăng cường giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán 

kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được 

từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, có năng 

lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của PETROCONs. 

- Rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ của PETROCONs nhằm đảm 

bảo thống nhất, đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định, đồng thời đảm bảo phù 

hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ của PETROCONs. 

- Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành 

viên; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của 

PETROCONs trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị 

thành viên. 

- Quan tâm, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có lực lượng cán 

bộ, công nhân viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đáp ứng nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh của PETROCONs. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT PETROCONs tổng kết hoạt động năm 

2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

thông qua. 

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý 

vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý 

kiến thiết thực giúp HĐQT PETROCONs nhiệm kỳ tới hoạt động ngày càng tốt hơn và 

có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PETROCONs.    

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- HĐQT; BKS; Ban TGĐ (e-copy); 

- Lưu VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nghiêm Quang Huy 
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Phụ lục 

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 

 

ST

T 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 16/NQ-XLDK 07/02/2023 

Nghị quyết v.v Chấp thuận để Người 

đại diện phần vốn của Tổng công ty 

tại PVC-IC thực hiện việc cơ cấu, sắp 

xếp Phòng/Ban của đơn vị 

5/5 

2 33/NQ-XLDK 24/02/2023 

Nghị quyết v/v chấp thuận để Người 

đại diện phần vốn của Tổng công ty 

tại PVC-MS thực hiện phương án sắp 

xếp, tổ chức lại Phòng chức năng, 

Đơn vị trực thuộc 

5/5 

3 38/NQ-XLDK 16/3/2023 

Nghị quyết về việc triển khai nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của 

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu 

khí Việt Nam 

5/5 

4 39/NQ-XLDK 21/3/2023 

Nghị quyết về việc sửa đổi bảo lãnh 

đảm bảo hoàn công nợ (lần 2) tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông 

5/5 

5 56/NQ-XLDK 06/4/2023 

Nghị Quyết v.v Công tác cán 

bộ/Người đại diện phần vốn của Tổng 

công ty tại Công ty CP Xây lắp 

Đường ống bể chứa Dầu khí 

5/5 

6 58/NQ-XLDK 10/4/2023 

Nghị quyết về việc Thông qua kế 

hoạch tổ chức và nội dung Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 

của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí Việt Nam 

5/5 

7 70/NQ-XLDK 17/4/2023 

Nghị Quyết v.v Nội dung chương 

trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 của Công ty CP 

Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) 

5/5 

8 82/NQ-XLDK 21/4/2023 

Nghị Quyết v.v Nội dung chương 

trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 của Công ty CP Xây 

dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu 

khí (PVC-IC) 

5/5 
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ST

T 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

9 88/NQ-XLDK 24/4/2023 

Nghị Quyết v.v Nội dung chương 

trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 của Công ty CP Dầu 

khí Đông Đô (PETROCONs-Đông 

Đô) 

5/5 

10 89/NQ-XLDK 24/4/2023 

Nghị Quyết v.v Nội dung chương 

trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 của Công ty CP Kết 

cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí 

(PVC-MS) 

5/5 

11 90/NQ-XLDK 25/4/2023 

Nghị Quyết v.v Chấp thuận giới thiệu 

thay đổi nhân sự Thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị PVC-MS 

5/5 

12 92/NQ-XLDK 25/4/2023 

Nghị Quyết v.v kiện toàn công tác cán 

bộ/Người đại diện phần vốn của 

PETROCONs tại Công ty CP Xây 

dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu 

khí (PVC-IC) 

1.4/4 

2.5/5 

13 97/NQ-XLDK 25/4/2023 

Nghị Quyết v.v Chấp thuận kiện toàn 

nhân sự Người đại diện phần vốn của 

PETROCONs, Thành viên Hội đồng 

Quản trị DOBC từ nguồn tại chỗ 

5/5 

14 
106/NQ-

XLDK 

 

05/5/2023 

 

Nghị Quyết v.v Điều chỉnh điều kiện 

của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 

01/2022/2084729/HĐTD giữa Tổng 

công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

và Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà 

Đông 

5/5 

15 
114/NQ-

XLDK 
11/5/2023 

Nghị Quyết v.v Chấp thuận công tác 

cán bộ tại Công ty CP Xây lắp Dầu 

khí Miền Trung (PVC-MT) 

5/5 

16 
123/NQ-

XLDK 
26/5/2023 

Nghị Quyết v.v Giới thiệu nhân sự 

làm Thành viên Ban kiểm soát và giữ 

chức Trưởng Ban Kiểm soát PVC-

HN 

5/5 

17 
125/NQ-

XLDK 
26/5/2023 

Nghị quyết v/v thay đổi công tác cán 

bộ/Người đại diện phần vốn của 

PETROCONs tại Công ty CP Đầu tư 

5/5 
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Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC 

Duyên Hải) 

18 
146/NQ-

XLDK 
06/6/2023 

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 Tổng công ty 

CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

ĐH 

thông 

qua 

19 
159/NQ-

XLDK 
14/6/2023 

Nghị quyết về việc giới thiệu thay đổi 

công tác cán bộ/ Người đại diện phần 

vốn của PETROCONs tại PVC-ME 

và PVC-ID 

5/5 

20 
168/NQ-

XLDK 
16/6/2023 

Nghị Quyết v/v Nội dung chương 

trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 của Công ty CP Xây 

lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC - Bình 

Sơn) 

5/5 

21 
183/NQ-

XLDK 
26/6/2023 

Nghị quyết về việc nội dung chương 

trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-

Mekong) 

5/5 

22 
184/NQ-

XLDK 
27/6/2023 

Nghị quyết Về việc: Sửa đổi bảo lãnh 

bảo đảm hoàn công nợ (lần 3)  tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông 

5/5 

23 
187/NQ-

XLDK 
28/6/2023 

Nghị quyết Về việc thay đổi công tác 

cán bộ/Người đại diện phần vốn của 

PETROCONs tại PVC-Mekong 

5/5 

24 
191/NQ-

XLDK 
29/6/2023 

Nghị quyết về việc chấp thuận công 

tác cán bộ tại PVC-Bình Sơn 
5/5 

25 
199/NQ-

XLDK 
20/7/2023 

Nghị quyết v/v giới thiệu nhân sự giữ 

chức giám đốc PVC-HN 
5/5 

26 
203/NQ-

XLDK 
 01/8/2023 

 Nghị quyết về việc thôi giữ chức Phó 

Tổng giám đốc Tổng công ty đối với 

ông Nguyễn Trung Trí 

5/5 

27 
205/NQ-

XLDK 
 01/8/2023 

 Nghị quyết về việc chấp thuận để 

Người đại diện phần vốn của 

PETROCONs tại PVC Duyên Hải 

thực hiện bổ nhiệm lại Giám đốc 

Công ty 

5/5 
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28 
209/NQ-

XLDK 
 21/8/2023 

 Nghị quyết v/v thông qua tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài tối đa tại Tổng công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

4/5 

29 
214/NQ-

XLDK 
 30/8/2023 

Nghị quyết về việc thông qua kế 

hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông 

bằng văn bản năm 2023 của Tổng 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam 

5/5 

30 
218/NQ-

XLDK 
 07/9/2023 

Nghị quyết v/v giới thiệu/thông qua 

nhân sự tham gia Thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-

ME 

5/5 

31 
225/NQ-

XLDK 
 15/9/2023 

 Nghị quyết về việc chấp thuận tiếp 

nhận và bổ nhiệm Trưởng Ban Kỹ 

thuật - An toàn Tổng công ty 

5/5 

32 
232/NQ-

XLDK 

 

02/10/2023 

 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 

Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam 

ĐH 

thông 

qua 

33 
234/NQ-

XLDK 

 

02/10/2023 

 Nghị quyết v/v Chấp thuận bổ nhiệm 

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối 

với ông Phạm Trung Kiên 

5/5 

34 
236/NQ-

XLDK 
 4/10/2023 

 Nghị quyết v/v Chấp thuận để Người 

đại diện phần vốn của Tổng công ty 

tại Công ty Cổ phần Trang trí nội thất 

Dầu khí (PVC-ID) biểu quyết thông 

qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 

nhân sự Thành viên Ban kiểm soát 

Công ty 

5/5 

35 
243/NQ-

XLDK 
25/10/2023 

 Nghị quyết Về việc chấp thuận bổ 

nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng 

công ty ông Nguyễn Văn Đồng 

5/5 

36 
250/NQ-

XLDK 
 6/11/2023 

 Nghị quyết về việc chấp thuận thôi 

giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng 

công ty đối với ông Hoàng Quyết 

Thắng 

5/5 

37 
252/NQ-

XLDK 

 

22/11/2023 

 Nghị quyết v/v Chấp thuận bổ nhiệm 

lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

đối với ông Bùi Sơn Trường 

5/5 
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38 
254/NQ-

XLDK 

 

22/11/2023 

 Nghị quyết v/v Giới thiệu thay đổi 

nhân giữ chức Chủ tich HĐQT PVC-

MS 

5/5 

39 
258/NQ-

XLDK 
30/11/2023 

 Nghị quyết v/v thay đổi Người đại 

diện phần vốn và giới thiệu thay đổi 

nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng 

quản trị PVC Thái Bình 

5/5 

40 
262/NQ-

XLDK 

 

05/12/2023 

 Nghị quyết v/v cử Người đại diện 

phần vốn của PETROCONs và giới 

thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát PVC-SG 

5/5 

41 
266/NQ-

XLDK 

 

06/12/2023 

 Nghị quyết v/v Thay đổi nhân sự giữ 

chức Giám đốc Công ty Cổ phần Xây 

lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 

(DOBC) 

4/5 

42 
272/NQ-

XLDK 
28/12/2023 

 Nghị Quyết v/v Chấp thuận công tác 

cán bộ Tổng giám đốc Tổng công ty 

CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

4/4 

 

II Quyết định    

1 02/QĐ-XLDK 05/01/2023 

Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành 

Quy chế phối hợp công tác giữa Hội 

đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng 

công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

5/5 

2 03/QĐ-XLDK 06/01/2023 

Quyết định v.v Sửa đổi Điều lệ tổ 

chức và hoạt động Tổng công ty 

PETROCONs 

5/5 

3 9/QĐ-XLDK 16/01/2023 

Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành 

Quy chế đào tạo của Công ty mẹ Tổng 

công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

5/5 

4 31/QĐ-XLDK 22/02/2023 

Quyết định v.v Chấp thuận cử ông 

Phan Tử Giang - Tổng Giám đốc 

Tổng công ty đi công tác nước ngoài 

5/5 

5 35/QĐ-XLDK 28/02/2023 

Quyết định về việc tạm chấp thuận kế 

hoạch chi phí quản lý năm 2023 của 

Công ty mẹ Tổng công ty và dự toán 

chi phí quản lý năm 2023 của Cơ quan 

Tổng công ty 

 4/5 
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6 47/QĐ-XLDK 28/3/2023 

Quyết định v.v Thành lập Ban tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần 

Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

5/5 

7 67/QĐ-XLDK 14/4/2023 

Quyết định về việc Phê duyệt quyết 

toán chi phí quản lý năm 2022 của Cơ 

quan Tổng công ty 

5/5 

8 68/QĐ-XLDK 14/4/2023 

Quyết định về việc phê duyệt Phương 

án định biên lao động tại cơ quan 

Tổng công ty năm 2023 

5/5 

9 71/QĐ-XLDK 17/4/2023 

Quyết định v.v Phê duyệt điều chỉnh 

nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu 

khí Việt Nam 

5/5 

10 93/QĐ-XLDK 25/4/2023 

Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn 

góp của PETROCONs cho Người đại 

diện phần vốn tại Công ty Cổ phần 

Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng 

Dầu khí (PVC-IC) 

4/4 

11 98/QĐ-XLDK 25/4/2023 

Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn 

góp của PETROCONs cho Người đại 

diện phần vốn tại Công ty Cổ phần 

Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 

(DOBC) 

5/5 

12 
126/QĐ-

XLDK 
26/5/2023 

Quyết định v/v giao quản lý phần vốn 

góp của PETROCONs cho Người đại 

diện phần vốn tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải 

5/5 

13 
147/QĐ-

XLDK 
07/6/2023 

Quyết định v/v Phê duyệt và ban hành 

Quy chế quản lý vật tư máy móc thiết 

bị của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí Việt Nam 

5/5 

14 
150/QĐ-

XLDK 
08/6/2023 

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán 

chi phí quản lý năm 2022 của Ban 

điều hành dự án Vũng áng - Quảng 

Trạch 

5/5 

15 
151/QĐ-

XLDK 
08/6/2023 

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán 

chi phí quản lý năm 2022 của Ban 
5/5 
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điều hành dự án Nhà máy sản xuất 

Ethanol 

16 
152/QĐ-

XLDK 
08/6/2023 

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán 

chi phí quản lý năm 2022 của Ban 

điều hành dự án Nhà máy Xơ sợi 

Polyester 

5/5 

17 
153/QĐ-

XLDK 
09/6/2023 

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán 

chi phí quản lý năm 2022 của Ban 

điều hành các dự án PVC tại Phía 

Nam 

5/5 

18 
160/QĐ-

XLDK 
14/6/2023 

Quyết định về việc giao quản lý phần 

vốn góp của PETROCONs cho 

Người đại diện phần vốn tại Công ty 

Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí 

(PVC-ID) 

5/5 

19 
161/QĐ-

XLDK 
14/6/2023 

Quyết định về việc thay đổi Người đại 

diện phần vốn của PETROCONs tại 

Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và 

Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) 

5/5 

20 
166/QĐ-

XLDK 
15/6/2023 

Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán 

chi phí quản lý năm 2022 của Ban 

điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2 

5/5 

21 
172/QĐ-

XLDK 
20/6/2023 

Quyết định về việc Phê duyệt kết quả 

đánh giá mức độ hoàn thành chức 

trách, nhiệm vụ Người đại diện của 

PETROCONs tại Doanh nghiệp khác 

năm  2022 

5/5 

22 
176/QĐ-

XLDK 
22/6/2023 

Quyết định v/v Áp dụng mức thù lao 

đối với Thành viên Ban Kiểm soát 

không chuyên trách Tổng công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Việt nam 

5/5 

23 
182/QĐ-

XLDK 
23/6/2023 

Quyết định V/v: Phê duyệt lựa chọn 

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính  

Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp 

nhất của Tổng công ty năm 2023 

5/5 

24 
188/QĐ-

XLDK 
28/6/2023 

Quyết định Về việc giao quản lý phần 

vốn góp của PETROCONs cho 
5/5 
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Mekong 

25 
204/QĐ-

XLDK 
 01/8/2023 

 Quyết định về việc thôi giữ chức Phó 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
5/5 

26 
207/QĐ-

XLDK 
 07/8/2023 

Quyết định phê duyệt kế hoạch chi 

phí quản lý năm 2023 của Công ty mẹ 

Tổng công ty và dự toán chi phí quản 

lý năm 2023 của Cơ quan Tổng công 

ty 

5/5 

27 
235/QĐ-

XLDK 
 2/10/2023 

 Quyết định v/v Chấp thuận bổ nhiệm 

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối 

với ông Phạm Trung Kiên 

5/5 

28 
240/QĐ-

XLDK 

 

06/10/2023 

 Quyết định v/v sửa đổi và ban hành 

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng 

công ty PETROCONs 

5/5 

29 
241/QĐ-

XLDK 

 

06/10/2023 

 Quyết định v/v phê duyệt và ban 

hành "Sổ tay văn hóa PETROCONs" 
5/5 

30 
242/QĐ-

XLDK 

 

10/10/2023 

 Quyết định về việc cử cán bộ tham 

gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 

121 năm 2023 

5/5 

31 
244/QĐ-

XLDK 
25/10/2023 

 Quyết định Về việc chấp thuận bổ 

nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng 

công ty ông Nguyễn Văn Đồng 

5/5 

32 
251/QĐ-

XLDK 

 

06/11/2023 

Quyết định về việc chấp thuận thôi 

giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng 

công ty đối với ông Hoàng Quyết 

Thắng 

5/5 

33 
253/QĐ-

XLDK 

 

22/11/2023 

 Quyết định v/v Bổ nhiệm lại Phó 

Tổng giám đốc Tổng công ty đối với 

ông Bùi Sơn Trường 

5/5 

34 
255/QĐ-

XLDK 

 

22/11/2023 

 Quyết định v/v Phân bổ lại nguồn 

vốn của NĐDPV của Tổng công ty tại 

PVC-MS 

5/5 

35 
259/QĐ-

XLDK 

 

30/11/2023 

 Quyết định v/v Giao quản lý phần 

vốn góp của PETROCONs cho 
5/5 
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Người đại diện phần vốn tại PVC 

Thái Bình 

36 
263/QĐ-

XLDK 

 

05/12/2023 

 Quyết định v/v Cử Người đại diện 

quản lý phần vốn của PETROCONs 

tại PVC-SG 

5/5 

37 
273/QĐ-

XLDK 
28/12/2023 

 Quyết định v/v Thôi giữ chức Tổng 

giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp 

Dầu khí Việt Nam đối với ông Phan 

Tử Giang 

4/4 

38 
274/QĐ-

XLDK 
28/12/2023 

 Quyết định v/v Tiếp nhận và bổ 

nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty 

CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đối với 

ông Trần Quốc Hoàn 

4/4 
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BÁO CÁO 

CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 
 

Kính gửi:     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

          Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

          (PETROCONs/Tổng công ty) 

 

Tôi tên là Phạm Văn Khánh, sinh ngày 03/02/1960, trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

ngành địa chất công trình, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sỹ Kinh tế. 

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của PETROCONs ngày 

24/6/2020 bầu làm Thành viên độc lập HĐQT (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT PETROCONs, tôi xin báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT PETROCONs và các công 

việc tôi đã thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT PETROCONs 

- HĐQT PETROCONs hoạt động/làm việc theo: i) Điều lệ PETROCONs đã được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; ii) Quy chế nội bộ về quản trị 

PETROCONs đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iii) Quy chế 

hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iv) 

các quy định nội bộ PETROCONs và các quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Nguyên tắc làm việc của HĐQT: i) HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết 

định theo đa số; ii) Các thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm về phần việc được 

giao của mình, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước 

pháp luật về mọi Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong hoạt động quản lý Tổng 

công ty; iii) HĐQT phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh 

vực chuyên môn và giám sát hoạt động của PETROCONs. 

- HĐQT thực hiện phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 

lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quy chế/Quy định nội 

bộ PETROCONs. Các Tờ trình/văn bản của Tổng giám đốc trình HĐQT phê duyệt 

được thực hiện xin ý kiến từng Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến 

hoặc trao đổi/thảo luận tại cuộc họp HĐQT. 

- Cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản 

trị, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường theo tính chất công việc cần xử lý/phê 

duyệt. Ngoài ra, HĐQT đã cùng Tổng giám đốc tổ chức các cuộc họp giao ban 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 

DỰ THẢO 



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – PETROCONs   32 

hàng tháng với các Ban/Phòng chuyên môn, các đơn vị thành viên, cuộc họp kiểm 

điểm tình hình thực hiện tại các Dự án NMNĐ Thái Bình 2, kiểm điểm công tác 

tái cơ cấu, thu hồi công nợ, các cuộc họp với các đối tác/hợp tác. Bên cạnh đó, 

HĐQT cử các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp cùng Ban Tổng giám đốc 

để giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

- HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, hiện tại, Tổng công ty có 01 Người 

phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tổng công ty. 

- HĐQT chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát PETROCONs, các Nghị quyết/Quyết 

định/Văn bản của HĐQT đều được gửi Ban Kiểm soát. 

- Đến thời điểm 31/12/2023, HĐQT PETROCONs có 05 thành viên, trong đó 01 

thành viên độc lập HĐQT, đầy đủ số lượng và cơ cấu theo quy định tại Điều lệ của 

Tổng công ty. 

- Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs tiếp tục đối 

mặt với nhiều khó khăn do các tồn tại từ giai đoạn các năm trước để lại, thiếu vốn 

để thực hiện các dự án trọng điểm, khó khăn trong việc tiếp thị, tìm kiếm công 

việc/dự án mới. Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái 

Bình 2 và Chủ đầu tư đã khánh thành Nhà máy vào ngày 27/4/2023. 

2. Báo cáo các công việc tôi đã thực hiện trong năm 2023 

- Về chế độ làm việc:  

+ Tôi làm việc theo chế độ không thường xuyên tại trụ sở PETROCONs hoặc đi công 

tác theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT.  

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và trả đầy đủ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến. 

- Về chế độ thù lao: Đến thời điểm hiện tại, PETROCONs thanh toán đầy đủ thù lao 

của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng chế độ thù lao hàng năm đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua.  

- Trong năm vừa qua tôi đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện 

đầy đủ vai trò và nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và 

các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của PETROCONs. 

- Theo phân công nhệm vụ của HĐQT thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ 

chung của Thành viên HĐQT, tôi còn được giao phụ trách trực tiếp các lĩnh vực 

sau: 

+ Giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Tổng công 

ty trên cơ sở các báo cáo định kỳ/đột xuất của Tổng giám đốc trình HĐQT; 

+Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT; 

+ Theo dõi, giám sát lĩnh vực công tác đơn giá, định mức, kinh tế; 
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Trên đây là báo cáo của Thành viên Độc lập HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí Việt Nam tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Kính báo cáo Đại hội! 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- HĐQT PETROCONs (báo cáo). 

 

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT 

 

 

 

 

Phạm Văn Khánh 
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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

                                  Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam  

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2023 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức trở ngại đối với việc thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt 

Nam (PETROCONs/Tổng công ty). Toàn bộ hệ thống bao gồm Công ty mẹ và các đơn 

vị thành viên phải đối mặt với ảnh hưởng từ tình hình thế giới, kinh tế trong nước nói 

chung và hoạt động đầu tư xây dựng nói riêng, cụ thể: 

- Trên thế giới, những bất ổn địa chính trị như xung đột Nga-Ukraine leo thang, cuộc 

khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza đã gây biến động về thị trường tài chính, gia 

tăng giá hàng hóa toàn cầu như năng lượng, lương thực,... tác động tiêu cực đến 

kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi tỷ lệ lạm 

phát cao, cản trở đà phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 ở hầu hết các nước.  

- Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở cao, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều 

bất ổn đã có tác động tiêu cực nhất định, cả trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động 

xuất, nhập khẩu, đầu tư,... Trên thực tế, xây dựng vẫn là ngành gặp khó nhiều nhất 

trong năm vừa qua. Thị trường bất động sản gần như “đóng băng”, chi phí nhân 

công, sự cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, vật liệu đầu vào tiếp tục tăng, 

trong khi các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư trước đó đều có đơn giá cố định, khiến 

hiệu quả kinh tế các dự án sụt giảm, các doanh nghiệp ngành xây dựng gặp nhiều 

khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Những tác động nêu trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD năm 2023 

của PETROCONs, bên cạnh đó PETROCONs phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc 

liệt đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực cũng đã tác động nặng 

nề đến công tác tìm kiếm nguồn việc mới của PETROCONs; Chi phí tài chính của 

nhiều đơn vị tăng do các Ngân hàng/tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng lãi suất cho 

vay, nguồn lực tài chính không thể trả nợ các khoản nợ vay nên tiếp tục chịu lãi 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số:            /BC-XLDK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

DỰ THẢO 
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vay, lãi phạt quá hạn; Tại các công trình/dự án Tổng công ty đã và đang thi công, 

Tổng thầu/Chủ đầu tư phải đối mặt khó khăn từ công tác thu xếp vốn cũng ảnh 

hưởng đến quá trình thu hồi vốn của Tổng công ty. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU 

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK 

ngày 06/6/2023, toàn tổ hợp PETROCONs đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ SXKD với 

kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đạt được như sau: 

 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện  

năm 

2022 

Năm 2023 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

KH  

(%) 

Tỷ lệ 

2023/ 

2022 

(%) 

Kế 

hoạch 

ĐHĐCĐ 

chấp 

thuận 

Thực 

hiện 

1 Giá trị SXKD Tỷ đồng 1.494,59 1.500,00 912,38 61% 61% 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 956,30 770,00 441,36 57% 46% 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.821,56 1.886,00 1.237,96 66% 68% 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.287,53 1.230,00 765,74 62% 59% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,70 - (267,12) - - 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 53,00 - (162,65) - - 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,93 - (265,22) - - 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 52,30 - (162,65) - - 

5 Số phải nộp NSNN Tỷ đồng 57,20 72,00 41,05 57% 72% 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 33,12 26,00 10,67 41% 32% 

6 Thu nhập bình quân 
Tr.đ/ 

tháng 

10,86 11,14 10,58 95% 97% 

 Công ty mẹ 15,95 13,25 13,25 100% 83% 

- Giá trị SXKD toàn tổ hợp thực hiện 912,38 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm 2023 

và bằng 61% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 441,36 tỷ đồng, đạt 

57% kế hoạch năm 2023 và bằng 46% so với năm 2022. 

- Doanh thu toàn tổ hợp thực hiện 1.237,96 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm 2023 và 

bằng 68% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 765,74 tỷ đồng, đạt 62% 

kế hoạch năm 2023 và bằng 59% so với năm 2022. 
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- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp lỗ 267,12 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế toàn tổ 

hợp lỗ 265,22 tỷ đồng. Công ty mẹ lỗ 162,65 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí trích lập 

dự phòng đầu tư tài chính 131,85 tỷ đồng, chi phí quản lý Công ty mẹ 50,52 tỷ 

đồng. 

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PETROCONs tại thời điểm 31/12/2023 là 307,40 

tỷ đồng, giảm 35% so với thời điểm đầu năm. 

- Lỗ lũy kế Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2022 là 3.770,05 tỷ đồng.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC 

1. Công tác thi công các công trình/dự án trọng điểm 

Tình hình triển khai thi công tại một số công trình/dự án trọng điểm của 

PETROCONs cụ thể như sau: 

 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:  

Trong năm 2023, đã hoàn thành chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư tổ chức khánh 

thành nhà máy vào ngày 27/4/2023 và đưa vào sử dụng 2 tổ máy dự án nhà máy Nhiệt 

điện Thái Bình 2. 

Hiện PETROCONs vẫn tiếp tục thực hiện các hạng mục phụ trợ còn lại tại dự án, 

xử lý các tồn đọng (punchlist) phát sinh trong quá trình chạy thử/vận hành. Rà soát, đôn 

đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hai tổ máy với Chủ đầu tư phục vụ bàn giao nhà máy. 

  Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1:  

+ Hợp đồng về việc Thi công xử lý nền: Đã hoàn thành công tác thi công, phê 

duyệt đơn giá chính thức và bảo hành hạng mục công trình. Hiện chờ Tổng thầu 

Lilama hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng EPC với Chủ đầu tư sau đó sẽ 

quyết toán Hợp đồng. 

+ Hợp đồng C15/SH1-LLM-PVC về việc Thi công các hạng mục xây dựng: Đã 

hoàn thành công tác thi công và hồ sơ chất lượng, PETROCONs đã phối hợp với 

Lilama làm việc với Chủ đầu tư thống nhất khối lượng quyết toán hạng mục Hệ 

thống cảng, các hạng mục còn lại chờ báo cáo phê duyệt dự toán của Chủ đầu tư 

để thực hiện (Đơn vị tư vấn thẩm tra đang thẩm tra dự toán hạng mục Kho than 

và các hạng mục xây dựng trong khu vực Nhà máy chính. Hiện nay, nhân sự của 

Chủ đầu tư thay đổi nhiều và thiếu người nên tiến độ thực hiện công việc kéo dài). 

 Dự án Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam: 

- Giai đoạn 1: Chủ đầu tư đã ký hồ sơ quyết toán, hiện đang chờ phê duyệt quyết 

toán cho cả dự án bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2. 

- Giai đoạn 2: Trong năm 2023 đã hoàn thành công tác sửa chữa và được Chủ đầu 

tư ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành sửa chữa và bảo hành công trình ngày 

25/10/2023. Hiện các bên đang trong quá trình hòa giải, thống nhất về phương 

pháp tính giá trị phạt chậm tiến độ hợp đồng, giá trị hỗ trợ do thanh toán chậm. 

2. Công tác tái cơ cấu 
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2.1. Công tác tái cơ cấu công ty mẹ 

PETROCONs đã thực hiện các nội dung tái cấu trúc Công ty mẹ cụ thể như sau: 

- Hoàn thành xây dựng và thực hiện công tác định biên nhân sự Cơ quan Công ty 

mẹ năm 2023;  

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác xử lý và thu hồi công nợ thuộc phòng Pháp 

chế - Thu hồi công nợ sang Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán; Phê duyệt chức 

năng, nhiệm vụ của Phòng pháp chế theo hướng chuyên trách thực hiện công tác 

pháp chế doanh nghiệp của Tổng công ty; 

- Kiện toàn mô hình tổ chức các Phòng thuộc Ban điều hành dự án Nhà máy Nhiệt 

điện Thái Bình 2 (từ 08 phòng thành 03 phòng);  

- Hoàn thành Phương án sắp xếp lao động của Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt 

điện Thái Bình 2. 

2.2. Công tác sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên 

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, 

trong năm 2023 PETROCONs đã triển khai các công việc cụ thể như sau:  

- Kiện toàn công tác Người đại diện vốn của PETROCONs tại các đơn vị còn yếu 

kém nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các đơn vị.  

- Giao nhiệm vụ cho NĐDPV của Tổng công ty tại PVC-MS và DOBC triển khai 

kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đánh giá thực trạng, phương 

án tái cơ cấu đã xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu là đơn vị nòng cốt của 

PETROCONs.  

- Triển khai phương án tái cơ cấu/phục hồi hoạt động SXKD của các đơn vị:  

+ Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tại các đơn vị PVC-HN, PVC-ME, 

PVC-ID, PVC-SG thực hiện kiện toàn nhân sự đối với các chức danh chủ chốt tại 

đơn vị 

+ Khôi phục hoạt động Khách sạn Lam Kinh: từng bước khôi phục hoạt động sản 

xuất kinh doanh thông qua công tác sửa chữa, duy tu lại các hạng mục của khách 

sạn và đưa khách sạn hoạt động trở lại. 

+ Hỗ trợ PVC-Duyên Hải tháo gỡ một số vướng mắc và thực hiện các thủ tục xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất số 441 đường Đà 

Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp. Hải Phòng nhằm hoàn thiện tính 

pháp lý của tài sản. Hiện PVC-Duyên Hải đã chuyển hồ sơ tài liệu cho Sở TNMT-

Tp Hải Phòng chờ ý kiến phản hồi. 

3. Công tác hợp đồng kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán 

3.1. Công tác tiếp thị đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế: 

 Công tác ký kết các dự án/hợp đồng:  
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Trong năm 2023, PETROCONs đã liên danh với VCAPITAL ký được 01 hợp 

đồng với Chủ đầu tư là Tổng công ty Phát điện 1 với giá trị hợp đồng 106 tỷ trong đó 

phạm vi công việc của PETROCONs là 6,6 tỷ đồng tại hạng mục Nâng cấp hệ thống 

DCS tổ máy 7- NMNĐ Uông Bí, dự kiến triển khai phần việc của PETROCONs trong 

quý III/2024. Hiện tại, PETROCONs chủ yếu tổ chức triển khai các công việc còn lại từ 

các hợp đồng chuyển tiếp từ các năm trước, bám sát, đôn đốc các Chủ đầu tư, Tổng thầu 

để hoàn thành quyết toán các hợp đồng đã thi công xong đang còn vướng mắc. 

Tại các đơn vị thành viên trong năm 2023 đã ký được một số hợp đồng mới bổ 

sung nguồn việc bao gồm: PVC-MS ký mới 17 hợp đồng với tổng giá trị 537,9  tỷ đồng 

(trong đó có 2 dự án lớn là Topside Đại Hùng 2 giá trị 129,4 tỷ đồng và Cung cấp dịch 

vụ chế tạo chân đế điện gió Osterd giá trị 291,4 tỷ đồng); DOBC ký mới 7 hợp đồng với 

tổng giá trị 26,86 tỷ đồng; PVC-Bình Sơn ký mới 3 hợp đồng với tổng giá trị 19,84 tỷ 

đồng; PETROCONs- Mekong ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 19,72 tỷ đồng; PVC-

Duyên Hải ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 23,85 tỷ đồng và PVC-TH ký mới 2 hợp 

đồng với tổng giá trị 8,6 tỷ đồng. 

 Công tác tiếp thị đấu thầu:  

PETROCONs tiếp tục theo dõi và tiếp cận/ phát triển nguồn việc từ các công 

trình/dự án: Khu nhà ở CBCNV vận hành NMNĐ Thái Bình 2; Khu nhà ở CBCNV vận 

hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; gói thầu Khu nhà ở cho Cán bộ Công nhân viên 

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau-LC; Cung cấp và lắp đặt biến tần điều khiển 

các quạt khói tổ máy S2; Gói thầu EPC số 10 (HH01-OM4): Thiết kế, cung cấp thiết bị 

và xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Dự án Mở 

rộng mái che kho than NMNĐ Vĩnh Tân 4; Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi 

công xây dựng công trình (EPC) – Dự án Xây dựng mở rộng trung tâm dữ liệu  và dịch 

vụ bang rộng tại KCN Nam Thăng Long, Hà Nội; Thay thế hệ thống DCS Nhà máy thủy 

điện Bắc Bình, dự án LPG Yên Hưng;....  

 Ngoài ra, PETROCONs thường xuyên bám sát, làm việc với các đối tác trong và 

ngoài nước để thực hiện các dự án đang chuẩn bị đấu thầu, đồng thời tìm kiếm lựa chọn 

những đối tác có tiềm năng có thể hợp tác cho các dự án trong tương lai. 

Tuy nhiên, do nhiều Chủ đầu tư khó khăn trong việc thu xếp vốn, vướng mắc về 

thủ tục hành chính pháp lý đã dừng/giãn tiến độ thực hiện các dự án, bên cạnh đó năng 

lực của PETROCONs còn nhiều hạn chế nên công tác tiếp thị đấu thầu trong năm 2023 

của PETROCONs còn hạn chế. 

3.2. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán: 

- Hoàn thành phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Cơ quan Tổng công 

ty và các Ban ĐHDA thuộc Công ty mẹ, về cơ bản chi phí quản lý bám sát dự toán 

đã được phê duyệt. Phê duyệt kế hoạch CPQL năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công 

ty. 
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- Cân đối dòng tiền, thu xếp vốn các dự án và các khoản chi thường xuyên. Cân đối 

nguồn, thực hiện các thủ tục gia hạn/ phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng 

cho Ban ĐHDA Thái Bình 2 thực hiện công việc trên công trường. 

- Trong năm 2023, PETROCONs và các đơn vị thành viên đã trả một phần nợ gốc 

vay ủy thác cho PVN với số tiền 3,55 tỷ đồng. Dư nợ gốc ủy thác tại thời 

điểm 31/12/2023 là 575,6 tỷ đồng trong đó PETROCONs phải thu các đơn vị: 344,6 

tỷ đồng (bao gồm: Khách sạn Lam Kinh: 200 tỷ đồng; PVC-SG: 128,3 tỷ đồng; 

PVNC: 16,3 tỷ đồng); khoản PETROCONs sử dụng: 230,99 tỷ đồng. Lãi vay 

PETROCONs còn phải trả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến thời điểm 31/12/2023 

là 162,5 tỷ đồng, trong đó: Lãi trong hạn chưa thanh toán: 90 tỷ đồng, tiền phạt chậm 

trả gốc, phạt lãi: 72,5 tỷ đồng. Hiện PETROCONs vẫn đang tiếp tục kiến nghị PVN 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận miễn giảm các khoản chi phí lãi vay 

trong hạn/quá hạn này. 

- Đến hết năm 2023, PETROCONs còn các khoản bảo lãnh cho các đơn vị thành 

viên vay vốn 155,04 tỷ đồng (trong đó, PVC-HN: 73,67 tỷ đồng; PVC-ME: 64,27 

tỷ đồng; PVC-SG: 17,10 tỷ đồng). Các khoản bảo lãnh này đều đã quá hạn, 

PETROCONs đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả đến thời điểm hiện tại là: 

137,94 tỷ đồng. Trong năm 2023 không có phát sinh liên quan đến các đơn vị về 

khoản bảo lãnh, trích lập dự phòng cho các khoản bảo lãnh. 

- Tổng công nợ phải thu Công ty Mẹ PETROCONs tại 31/12/2023 là 2.668,57 tỷ 

đồng, lũy kế trích lập dự phòng 925,89 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng thời điểm 

cuối năm 2023 đã giảm 1,62 tỷ so với đầu năm. Trong năm 2023 Tổng công ty đã 

xử lý thu hồi được tổng số tiền 11,766 tỷ đồng, cụ thể: PVC-HN (0,214 tỷ đồng), 

PVNC (10,468 tỷ đồng thông qua thu tiền chuyển nhượng CP Xi măng 12/9 và bù 

trừ tiền mua xi măng Vissai tại dự án Thái Bình 2), PETROCONs-Đông Đô (1,083 

tỷ đồng).  

4. Công tác đầu tư 

4.1. Đầu tư tài chính 

- Năm 2023, PETROCONs không thực hiện đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. Đến 

thời điểm 31/12/2023, Công ty mẹ PETROCONs có vốn góp tại 25 đơn vị với giá 

trị đầu tư 2.326,55 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tại 07 Công ty con là 1.384,91 tỷ đồng, 

các đơn vị liên kết (11 đơn vị) là 735,45 tỷ đồng và đầu tư tài chính khác (07 đơn 

vị) 206,20 tỷ đồng.  

- Lũy kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đến thời điểm 31/12/2023 là 

1.797,36 tỷ đồng bằng 77% tổng giá trị đầu tư tài chính của PETROCONs. Tổng 

giá trị trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong năm 2023 là 131,85 tỷ 

đồng. 

4.2. Đầu tư bất động sản, Xây dựng cơ bản, hạ tầng và mua sắm máy móc thiết bị 
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- Năm 2023, Công ty mẹ PETROCONs và các Công ty con không thực hiện công 

tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị. 

5. Công tác thoái/ thu hồi vốn/ quản lý tài sản, các dự án của Công ty mẹ:  

- Công tác chuyển giao dự án Soài Rạp – Tiền Giang: PETROCONs tiếp tục nghiên 

cứu các quy định của pháp luật về đấu thầu dự án nhằm xúc tiến tìm kiếm đối tác 

phù hợp tham gia cùng với PETROCONs để đề xuất với các cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết quyền lợi của PETROCONs/PVN liên quan đến phương án thu 

hồi vốn/hoặc tiếp tục đầu tư tại dự án.  

Liên quan đến công tác phục vụ thanh tra, PETROCONs đã báo cáo gửi Thanh tra 

tỉnh Tiền Giang về việc Giải trình các nội dung dự thảo kết luận thanh tra chấp 

hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tại KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, 

Tiền Giang, việc thu hồi đất và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

PETROCONs. Đến nay, Thanh tra tỉnh Tiền Giang vẫn chưa có ý kiến chính thức 

về kết luận thanh tra dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang. 

Ngày 24/3/2024, Thủ Tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh 

Tiền Giang. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Chính phủ 

Lê Minh Khái tổ chức họp với các Bộ/ngành để xử lý các vấn đề liên quan đến dự 

án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang, đảm bảo hài hòa lợi 

ích giữa các bên hoàn thành trong quý II/2024. Trên cơ sở chỉ đạo của TTCP, 

PETROCONs đang xây dựng phương án  xử lý dự án Khu công nghiệp dịch vụ 

Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang để thu hồi vốn đã đầu tư. 

- Dự án Xưởng cơ khí Miền Trung: PETROCONs đã ký hợp đồng hợp tác kinh 

doanh với công ty Thái Thành để khai thác 5.000m2 mặt bằng hạ tầng. Hiện 

PETROCONs đang xây dựng phương án sửa chữa cải tạo Xưởng gia công kết cấu 

thép và san gạt mặt bằng ngoài phạm vi Công ty Thái Thành thuê. Hình thức thực 

hiện dự kiến sẽ giao cho PVC-Bình Sơn khảo sát lập dự toán và tạm ứng chi phí 

để thực hiện, khai thác Xưởng cơ khí Miền Trung sau khi hết thời hạn hợp đồng 

hợp tác kinh doanh với Công ty Thái Thành.          

- Khu đất tại Chùa Hà: Ngày 11/7/2023, Sở TNMT đã ký xác nhận vào bản đo vẽ 

hiện trạng. Hiện PETROCONs đang thực hiện các thủ tục xin chỉ giới đường đỏ và 

thông tin quy hoạch tổng thể để phục vụ cho việc làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê 

đất. 

- Đối với khu đất 3.400m2 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Theo bản án hình sự phúc thẩm 

số 412/2021/HSPT ngày 29/09/2021 của TAND cấp cao thành phố Hà Nội và 

Quyết định số 905/QĐ-CTHADS ngày 01/6/2022 của Cục Thi hành án dân sự 

thành phố Hà Nội; trong đó Công ty Mai Phương phải trả lại cho PETROCONs 

quyền sử dụng 3.400m2 đất tại thửa đất số 6, bản đồ số 20 tại Thôn 1, thị trấn Tam 

Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy 

CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số BE 416871, số 
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vào sổ cấp giấy chứng nhận CT03371 ngày 31/8/2011 cho Công ty TNHH Đầu tư 

Mai Phương.  

PETROCONs đang làm việc với TAND cấp cao và Cục THADS Tp. Hà Nội nhằm 

yêu cầu thực hiện bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất nói 

trên và có biện pháp để Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương thực hiện thi hành án. 

Hiện Công ty Mai Phương đã có văn bản đề nghị PETROCONs nghiên cứu và đưa 

ra phương án hợp lý để Công ty Mai Phương có thể nhận chuyển nhượng lại quyền 

sử dụng đất 3.400m2 từ PETROCONs. 

- Thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng: Thực hiện Quyết 

định số 336/QĐ-XLDK ngày 13/10/2022 của HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch 

thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng của PETROCONs. 

Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (LSA) là đơn vị tổ chức thực hiện 

công tác đấu giá tài sản. LSA đã thực hiện 05 phiên đấu giá tài sản trong đó có 03 

phiên đấu giá không thành do không có khách hàng quan tâm do vậy hiện 

PETROCONs đang tạm dừng công tác đấu giá để xem xét phương án xử lý phù 

hợp. 

6. Công tác khác 

- Hoàn thành đánh giá chính thức mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người 

đại diện của PETROCONs tại doanh nghiệp khác năm 2022; Kiện toàn Người đại 

diện phần vốn tại các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD của 

các đơn vị. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn luật, toà án, các đơn vị liên quan tham gia tranh tụng 

đối với các khiếu kiện, khiếu nại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 

PETROCONs cũng như khởi kiện đối với các đơn vị còn thiếu nợ PETROCONs. 

- Thực hiện nâng cấp chuyển đổi phần mềm từ Eoffice sang phần mềm IDOC, thực 

hiện sử dụng chữ ký số giúp chuyển đổi từ giấy tờ sang số hóa giảm thiểu được 

thời gian xử lý công việc và tiết kiệm được chi phí văn phòng phẩm, góp phần vào 

công tác chuyển đổi văn phòng làm việc sang văn phòng số và công tác chuyển đổi 

số của PETROCONs. Hiện PETROCONs đang hợp tác với các đơn vị tư vấn hàng 

đầu (FPT Digital, Viettel Solutions) để xây dựng phương hướng, kế hoạch chuyển 

đổi số phù hợp với đơn vị. 

- Công tác ký kết hợp đồng lao động và giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động 

đối với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của PETROCONs và 

Pháp luật hiện hành. Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2023 của toàn Tổng công 

ty (bao gồm Công ty mẹ và 07 đơn vị chi phối) là 1.257 người, riêng lao động tại 

Công ty mẹ là 222 người. Thu nhập bình quân thực hiện năm 2023 toàn tổ hợp là 

10,58 triệu đồng/người/tháng, bằng 95% kế hoạch và giảm 2,58% so với thu nhập 

bình quân năm 2022. Trong đó Công ty mẹ 13,25 triệu đồng/người/tháng (tương ứng 
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với mức lương theo HĐLĐ) bằng 100% kế hoạch và bằng 83% so với thực hiện năm 

2022. 

IV. NGUYÊN NHÂN, HẠN CHẾ  

Hiện nay, PETROCONs và các đơn vị thành viên có những tồn tại, hạn chế ảnh 

hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD, như: 

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được PETROCONs xây dựng và trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên cơ sở dự kiến tham gia, trúng thầu và 

thực hiện khởi công các dự án: Khu nhà ở CBCNV dự án NMNĐ Sông Hậu 1, 

Nhà máy Polypropylene Phú Mỹ, Nhà máy LPG Yên Hưng, công trình mở rộng 

một số hạng mục nhà máy Đạm Cà Mau. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về tài 

chính, pháp lý của phía Chủ đầu tư, đến nay các dự án trên vẫn chưa thể triển khai 

đấu thầu và giãn thời hạn đấu thầu/ khởi công sang năm 2024. Do vậy, toàn bộ kế 

hoạch giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của PETROCONs tại các dự án 

nêu trên đều không thực hiện được trong năm 2023. 

- Tình hình tài chính của PETROCONs và các đơn vị thành viên rất hạn chế, hầu 

hết các đơn vị đều thiếu vốn, khó khăn trong công tác huy động vốn do lỗ lũy kế 

lớn dẫn đến không có đủ kinh phí để triển khai các công việc thi công trên công 

trường/dự án, công tác thi công cầm chừng.  

- Mặt khác với bức tranh tài chính hiện tại, hồ sơ năng lực/báo cáo tài chính không 

đáp ứng được yêu cầu của phần lớn các gói thầu mà PETROCONs và các đơn vị 

thành viên mong muốn tham gia dẫn đến khó khăn trong công tác tiếp thị đấu thầu 

tìm kiếm nguồn việc mới;  

- Lực lượng lao động kỹ thuật còn yếu và thiếu. Trong một thời gian dài 

PETROCONs không tham gia công tác tiếp thị đấu thầu mà chủ yếu được chỉ định 

thầu nên năng lực tiếp thị, đấu thầu kém, đặc biệt giá chào thầu không được cập 

nhật và thiếu cạnh tranh.  

- Công tác quyết toán các hợp đồng giữa PETROCONs với Chủ đầu tư cũng như 

giữa PETROCONs với các nhà thầu phụ tại các dự án/công trình đã thi công xong 

còn rất chậm, gặp nhiều vướng mắc như chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị 

phát sinh (NMNĐ Vũng Áng 1, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch), các nhà thầu 

phụ không hợp tác, thiếu nhân sự để phối hợp thực hiện quyết toán.... 

- Do ảnh hưởng từ biến động chính trị, kinh tế thế giới, nguồn nguyên vật liệu đầu 

vào như: sắt, thép, năng lượng… tăng cao, nhiều công trình chưa ký được phụ lục 

điều chỉnh giá hợp đồng dẫn đến các đơn vị triển khai thi công còn cầm chừng. 

- Nhiều đơn vị thành viên của PETROCONs còn tồn đọng các khoản nợ vay từ các 

dự án bất động sản hiện rất khó khăn trong công tác tái cơ cấu các khoản vay, thoái 

vốn tài sản, hàng tháng phải chịu chi phí khấu hao, chi phí lãi vay rất lớn trong khi 
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hiệu quả khai thác thấp dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ lớn. Công ty mẹ 

PETROCONs phải thực hiện trích lập giảm giá đầu tư tài chính tại các đơn vị.  

- Công tác xử lý nợ, thu hồi các khoản công nợ đến hạn/ quá hạn của PETROCONs 

và các đơn vị còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi, đặc biệt là các khoản nợ 

chéo giữa các đơn vị tại các dự án. Hầu hết các đơn vị thành viên của 

PETROCONs hiện nay đều đang gặp khó khăn trong hoạt động SXKD và tài 

chính, tài sản của các đơn vị hoặc không có hoặc đã cầm cố/thế chấp do đó đơn 

vị không thể thu xếp được nguồn để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho PETROCONs. 

- Công tác thoái vốn đầu tư tại một số đơn vị còn chậm. Trong quá trình thực hiện, 

do đặc thù phần lớn các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PETROCONs 

đều thua lỗ/có giá trị lỗ lũy kế lớn nên việc tìm kiếm các đối tác nhận chuyển 

nhượng gặp rất nhiều khó khăn.  

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

Năm 2024, PETROCONSs tiếp tục phải đối diện với các thách thức trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ SXKD, khó khăn về việc tìm kiếm nguồn công việc cũng như 

các rủi ro tiềm ẩn tiếp tục bộc lộ. Tổng Công ty PETROCONs đã xây dựng mục tiêu 

kế hoạch năm 2024 kính trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau: 

I. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị  

tính 

Năm 2023 
Kế hoạch 

năm 2024 

Kế  

hoạch  

Thực 

hiện 

Tỷ lệ  

HTKH 
 

1 Giá trị SXKD tỷ đồng 1.500,00 912,38 61% 1.532,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 770,00 441,36 57% 884,00 

2 Tổng doanh thu tỷ đồng 1.886,00 1.237,96 66% 1.704,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 1.230,00 765,74 62% 1.055,00 

3 
Lợi nhuận trước 

thuế 
tỷ đồng - (267,12) - 3,70 

 Công ty mẹ tỷ đồng - (162,65) - 9,48 

4 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng - (265,22) - 3,70 

 Công ty mẹ tỷ đồng - (162,65) - 9,48 

5 Số phải nộp NSNN tỷ đồng 72,00 41,05 57% 47,00 
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TT Chỉ tiêu 
Đơn vị  

tính 

Năm 2023 
Kế hoạch 

năm 2024 

Kế  

hoạch  

Thực 

hiện 

Tỷ lệ  

HTKH 
 

 Công ty mẹ tỷ đồng 26,00 10,67 41% 14,00 

6 Thu nhập bình quân Tr.đ/người 

/tháng 

11,14 10,58 95% 10,84 

 Công ty mẹ 13,25 13,25 100% 13,25 

 

Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ PETROCONs được xây dựng trên cơ sở hoàn 

thành và nghiệm thu các công việc còn lại tại dự án NMNĐ Thái Bình, quyết toán hợp 

đồng C15- dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và dự kiến thực hiện các công trình/ dự án hiện 

đang trong quá trình triển khai tiếp thị đấu thầu như: Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Sông 

Hậu 1, Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Thái Bình 2, NM Xử lý rác Yên Bình, NMNĐ Long 

Phú 1, NMNĐ Ô Môn 4, NMSX Oxy già, Nâng cấp hệ thống DCS tổ máy số 7- NMNĐ 

Uông Bí 7, NMSX Polypropylene Phú Mỹ, dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 và hoàn thành 

các nhiệm vụ về giải pháp tài chính, thu hồi công nợ. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch 

đề ra như trên còn tiềm ẩn rủi ro trong trường hợp không trúng thầu các dự án kể trên.  

Để phấn đầu hoàn thành kế hoạch đề ra, PETROCONs đã đề ra các nhiệm vụ và 

giải pháp trọng tâm để thực hiện trong năm 2024, cụ thể:   

2. Các nhiệm vụ trọng tâm 

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và 

thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn đã đánh giá. 

- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc tổ hợp PETROCONs trên cơ sở Kế hoạch tái cơ cấu 

PETROCONs giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông PETROCONs 

thông qua tại Nghị quyết số 332/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 11/10/2022. 

- Tập trung nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính, 

tiếp thị, đấu thầu. Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ năng lực của PETROCONs theo quy 

định của Nhà nước để tham gia đấu thầu các công trình.  

- Đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị, đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp các dự 

án trong ngành, mở rộng thị trường ngoài ngành. Tích cực làm việc chặt chẽ với 

các Chủ đầu tư dự án, các đối tác, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực vật lực để 

tham dự thầu các gói thầu phù hợp với năng lực Tổng công ty. Phấn đấu trong năm 

2024 trúng thầu 4-6 dự án/ công trình lớn đảm bảo nguồn công việc cho 

PETROCONs trong năm 2024 và gối đầu cho các năm tiếp theo. 

- Tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công,... 

tại các công trình, dự án để có thể triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng 

theo yêu cầu.  
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- Thực hiện công tác quyết toán hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2. Hoàn 

thành quyết toán các gói thầu đã thi công xong tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1. Tiếp 

tục rà soát, đánh giá, đàm phán với các nhà thầu phụ nhằm giảm công nợ phải trả 

của PETROCONs trong quá trình thực hiện quyết toán với nhà thầu tại dự án 

NMNĐ Thái Bình 2 và NMNĐ Sông Hậu 1. 

- Tập trung rà soát, đối chiếu, xử lí thu hồi công nợ của từng hợp đồng, dự án 

PETROCONs thực hiện theo đúng quy định. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, 

thanh quyết toán, thu hồi công nợ, xử lý/bù trừ các khoản công nợ chéo,... nhằm 

đảm bảo thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty.  

- Tiếp tục thu xếp nguồn và đôn đốc các đơn vị thu xếp nguồn, bổ sung tài sản đảm 

bảo/ hoàn trả cho khoản vay ủy thác của Tập đoàn qua Oceanbank. Thống nhất 

phương án xử lý các vướng mắc giữa PVCombank; PVC-Thanh Hóa và CTCP 

Khách sạn Lam Kinh, trên cơ sở thống nhất và đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của 

các bên liên quan để thu hồi và trả khoản vay ủy thác của Tập đoàn liên quan đến 

khách sạn Lam Kinh. 

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại các đơn vị vay vốn ngân 

hàng được PETROCONs bảo lãnh làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết 

đối với các khoản bảo lãnh vay vốn của PETROCONs cho các đơn vị. 

- Chủ động làm việc và thực hiện các yêu cầu của cấp thẩm quyền để nhanh chóng 

thu hồi chi phí đã đầu tư tại dự án Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp, tỉnh Tiền 

Giang, phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tập trung củng cố, hoàn thiện công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đảm 

bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Tập đoàn và PETROCONs. Tăng cường 

giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản 

lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ hoạt động SXKD. 

- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, có năng 

lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động 

SXKD của PETROCONs. 

- Rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ của PETROCONs nhằm đảm 

bảo thống nhất, đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định, đồng thời đảm bảo phù 

hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ của PETROCONs. 

- Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành 

viên; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của 

PETROCONs trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị 

thành viên. 

- Quan tâm, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có lực lượng cán 

bộ, công nhân viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đáp ứng nhiệm 

vụ SXKD của PETROCONs. 
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II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 

1. Công tác tái cấu trúc 

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc của PETROCONs đoạn 2021-

2025, theo đó tập trung:  

(i)  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của 02 đơn vị nòng cốt là PVC-

MS và DOBC; 

(ii) Xây dựng phương án thoái phần vốn góp của PETROCONs cho từng đơn vị khi 

đủ điều kiện và đúng quy định của pháp luật đảm bảo theo nguyên tắc thị trường, 

công khai, minh bạch bảo toàn tối đa vốn đầu tư.  

- Trong quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát, đánh giá và trong trường hợp cần 

thiết đề xuất điều chỉnh phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình 

hình thực tế. 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thành viên đẩy mạnh và chú trọng triển khai công tác 

thoái vốn tại các dự án bất động sản nhằm tập trung nguồn lực cho hoạt động xây 

lắp tại các dự án. 

2. Công tác triển khai tại các công trình/ dự án  

- Tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều 

hành thi công và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư.  

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát thi công trên các công trường, 

thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện dự án, kịp thời giải quyết vướng mắc 

trong quá trình thi công. Tổ chức thi công khoa học, quản lý, theo dõi chặt chẽ các 

đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của 

PETROCONs. 

- Quyết liệt thực hiện công tác quyết toán tại các công trình/ dự án đã hoàn thành công 

tác thi công như: dự án NMNĐ Thái Bình 2, các gói thầu dự án NMNĐ Sông Hậu 

1, dự án NMNĐ Vũng Áng 1, dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình,... 

3. Công tác tiếp thị đấu thầu 

- Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác đấu thầu. Xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống nguồn dữ liệu, trong đó bao gồm dữ liệu và hồ sơ năng lực kinh 

nghiệm thực hiện các công trình tương tự, Hồ sơ năng lực nhân sự, hồ sơ máy móc 

thiết bị, dữ liệu về nhà cung cấp, định mức, đơn giá nội bộ của Tổng công ty,... 

- Bám sát kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc 

Tập đoàn, đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm thông tin, tiếp cận thông tin các 

gói thầu trong ngành Dầu khí. Xác định rõ khả năng, vị trí của PETROCONs để 

tiếp cận các gói thầu phù hợp.  
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- Hợp tác với các Tổng công ty xây dựng có thế mạnh trong nước, đồng thời hợp tác 

với các đối tác nước ngoài tạo sự cộng hưởng và tăng năng lực thực hiện dự án của 

PETROCONs. 

4. Công tác quản lý và khai thác tài sản 

- Tích cực bám sát, làm việc với các Ban/ ngành, tỉnh Tiền Giang thống nhất và thu 

hồi chi phí đầu tư dự án KCN dịch vụ Dầu khí Soài Rạp cho PVN/PETROCONs. 

- Thực hiện thẩm định giá khu đất Tam Đảo, xử lý nhận lại quyền sở hữu khu đất theo 

bản án và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng/ hợp tác kinh doanh. 

- Tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác kinh doanh phần diện tích đất còn lại hoặc 

phương án khác nhằm khai thác/sử dụng có hiệu quả nhất đối với diện tích còn lại 

tại dự án Xưởng cơ khí Miền Trung. 

5. Công tác tài chính kế toán 

- Lập kế hoạch, chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục 

vụ kịp thời cho các công trình/dự án đang thi công cũng như hoạt động SXKD của 

PETROCONs trong năm 2024. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền đảm bảo 

sử dụng đúng mục đích. 

- Rà soát, đánh giá, đàm phán với các nhà thầu phụ nhằm giảm công nợ phải trả của 

PETROCONs trong quá trình thực hiện quyết toán với nhà thầu tại dự án NMNĐ 

Thái Bình 2 và NMNĐ Sông Hậu 1. 

- Tính toán hiệu quả kinh tế, tiết giảm tối đa chi phí quản lý, tối đa hóa lợi nhuận tại 

các dự án, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  

- Tiếp tục rà soát các khoản công nợ phải thu, giá trị khối lượng dở dang tại các công 

trình/dự án, thúc đẩy quyết toán các Hợp đồng tại dự án Nghi Sơn, dự án PVTex,.... 

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chi tiết thu hồi/ xử lý nợ trong năm 2024 và quyết 

liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, xử lý/bù trừ các 

khoản công nợ chéo nhằm đảm bảo thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng 

công ty.  

- Rà soát, đánh giá trách nhiệm của PETROCONs đối với các Thư bảo lãnh vay vốn 

cho các đơn vị thành viên; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác hạch toán kế toán tại các Ban điều 

hành, các đơn vị thành viên từ đó có những chỉ đạo cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả 

trong công tác hạch toán kế toán. Kiện toàn bộ máy làm công tác tài chính kế toán 

từ công ty mẹ tới các Công ty con và các Ban điều hành trực thuộc Tổng công ty. 

6. Các công tác khác 

- Tiếp tục phối hợp/tham gia với Cơ quan chức năng có thẩm quyền, các bên Tư vấn 

Luật trong quá trình tố tụng các vụ việc/vụ án tại các TAND các cấp để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của PETROCONs. 
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- Tiến hành rà soát, đánh giá phân loại cán bộ để thực hiện kiện toàn công tác tổ chức, 

điều động, luân chuyển cán bộ tại Công ty mẹ Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác tái cơ cấu 

Tổng công ty/ các đơn vị thành viên. 

- Tiếp tục xây dựng phương án đề xuất kiện toàn Người đại diện phần vốn và tiến 

hành kiện toàn Người đại diện tại các Đơn vị; Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý 

và giám sát quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn 

của PETROCONs tại các Đơn vị.  

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát tình hình thực hiện về lao động, tiền lương, thu 

nhập và chế độ chính sách của công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo quy định 

của Nhà nước và thực tế hoạt động SXKD của Tổng công ty. 

- Tăng cường thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao; Đào tạo chuyên sâu 

định hướng chuyên gia cho đội ngũ cán bộ làm công tác thiết kế, thi công công trình 

trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc thực hiện các dự án; Duy trì và tăng 

cường đào tạo nội bộ tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên. 

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ 

năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Kính báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- HĐQT TCT;  

- Ban Kiểm soát TCT; 

- Ban TGĐ TCT; 

- Các Ban, Phòng chuyên môn TCT; 

- Lưu VT, KHĐT&TCC. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Hoàn 
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /XLDK-BKS 

 

 

    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 

 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

(PETROCONs/Tổng công ty) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua vào ngày 05/10/2023; 

-  Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu 

khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm 

tra, báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Ban Kiểm soát 

PETROCONs năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau: 

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA PETROCONS. 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. 

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, 

PETROCONs đã chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp, khắc phục các khó khăn, 

tuy nhiên năm 2023, PETROCONs đã không hoàn thành kế hoạch được giao.  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2022 

Năm 2023 

Tỷ lệ hoàn 

thành KH  

% 

Tỷ lệ 

2023/2022 

(%) 

Kế hoạch 
Thực 

hiện 
  

1 
Giá trị sản xuất kinh 

doanh 
          

  - Hợp nhất 
             

1.494,59  

          

1.500,00  
914,66 61% 61% 

  - Công ty mẹ 
               

956,30  

             

770,00  
441,36 57% 46% 

DỰ THẢO 
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TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2022 

Năm 2023 

Tỷ lệ hoàn 

thành KH  

% 

Tỷ lệ 

2023/2022 

(%) 

Kế hoạch 
Thực 

hiện 
  

2 Doanh thu           

  - Hợp nhất 
             

1.821,56  

          

1.886,00  
1.237,96 66% 68% 

  - Công ty mẹ 
             

1.287,53  

          

1.230,00  
765,74 62% 59% 

3 Lợi nhuận trước thuế           

  - Hợp nhất 
                   

2,70  
  (267,12)     

  - Công ty mẹ 
                 

53,00  
  (162,65)     

4 Lợi nhuận sau thuế           

  - Hợp nhất 
                   

2,93  
  (267,12)     

  - Công ty mẹ 
                 

52,30  
  (162,65)     

5 Số phải nộp NSNN           

  - Hợp nhất 57,2 72 41,05 57% 72% 

  - Công ty mẹ 33,12 26 10,67 41% 32% 

6 Thu nhập bình quân           

  - Hợp nhất 10,86 11,14 10,58 95% 97% 

  - Công ty mẹ 15,95 13,25 13,25 100% 83% 

              

 

Trong năm 2023, Tổng công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD so với kế 

hoạch đề ra về sản lượng, doanh thu.  

- Lợi nhuận sau thuế của toàn tổ hợp trong năm 2023 là (265,22) tỷ đồng; lỗ lũy kế 

đến năm 2023 của toàn tổ hợp là (4.005,3) tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế của Công ty 

mẹ là (162,65) tỷ đồng, lỗ lũy kế đến năm 2023 của Công ty mẹ là (3.770,05) tỷ đồng. 

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PETROCONs tại thời điểm 31/12/2023 là 307,4 

tỷ đồng, giảm 162.65 tỷ đồng, tương đương giảm 34,6% so với thời điểm đầu năm.  

- Trong 7 đơn vị chi phối hạch toán hợp nhất PETROCONs, có 02/7 đơn vị hoạt 

động có lãi với giá trị thấp: DOBC có lãi 1,01 tỷ đồng, PVC-Bình Sơn có lãi 0,52 tỷ 

đồng. Các đơn vị còn lại đều làm ăn thua lỗ đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận hợp 

nhất của PETROCONs như: PVC-MS thua lỗ 159,01 tỷ đồng, PVC-Thái Bình thua lỗ 

34,41 tỷ đồng, PVC-IC thua lỗ 19,34 tỷ đồng, PVC-Mekong thua lỗ 8,16 tỷ đồng, 

PETROCONs-Đông Đô thua lỗ 5,39 tỷ đồng. 

Kết quả SXKD một số công ty tiếp tục thua lỗ, nguy cơ về rủi ro tiềm tàng là không 

bảo toàn được vốn dẫn đến hệ lụy mất vốn Chủ sở hữu do không có các nguồn công việc 
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mới để duy trì hoạt động, bù đắp các chi phí tối thiểu cho công ty, đồng thời các khoản 

công nợ phải thu hồi còn gặp rất nhiều khó khăn và các khoản công nợ không có khả năng 

trả dẫn đến chi phí phát sinh tăng về tài chính; các khoản ủy thác vay vốn Tập đoàn đến 

hạn trả nợ đều chưa cân đối được nguồn để trả; các đơn vị thành viên có kết quả SXKD 

đều thua lỗ nhiều năm, khả năng thoái vốn để thu xếp trả nợ nguồn vốn vay ủy thác đầu 

tư là không có tính khả thi. Khả năng tìm việc tiếp thị/ký hợp đồng mới đạt kết quả thấp, 

các công trình/dự án có sản lượng và doanh thu còn rất thấp. 

2. Công tác thi công các công trình/dự án trọng điểm, công tác tái cơ cấu. 

Trong năm 2023, Công ty mẹ PETROCONs tiếp tục thực hiện thi công tại các công 

trình trọng điểm: NMNĐ Thái Bình 2, NMNĐ Sông Hậu 1, Viện Dầu khí phía Nam (giai 

đoạn 2);  

a. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:  

Trong năm 2023, PETROCONs đã hoàn thành chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư 

tổ chức khánh thành nhà máy vào ngày 27/4/2023 và đưa vào sử dụng 2 tổ máy dự án Nhà 

máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện PETROCONs vẫn tiếp tục thực hiện các hạng mục phụ 

còn lại của dự án, xử lý các tồn động phát sinh trong quá trình chạy thử/vận hành. Rà soát, 

đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hai tổ máy với Chủ đầu tư phục vụ bàn giao nhà máy. 

b. Dự án Viện Dầu khí phía Nam:  

Trong năm 2023, PETROCONs đã hoàn thành công tác sửa chữa và được Chủ đầu 

tư ký Biên bản nghiệm thu, hoàn thành sửa chữa và bảo hành công trình ngày 25/10/2023. 

Hiện các bên đang trong quá trình hòa giải, thống nhất về phương pháp tính gia trị phạt 

chậm tiến độ hợp đồng, gia trị hỗ trợ do thanh toán chậm. 

c. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1:  

- Hợp đồng C11/SH1-LLM-PVC&GEOVN ký ngày 29/5/2015 về việc Thi công 

xử lý nền: Đã hoàn thành công tác thi công và bảo hành hạng mục công trình, đang trong 

giai đoạn quyết toán hợp đồng. 

- Hợp đồng C15/SH1-LLM-PVC ký ngày 05/4/2016 về việc Thi công các hạng 

mục xây dựng: Đã hoàn thành công tác thi công chính, đang trong giai đoạn hoàn thiện 

hồ sơ chất lượng, khối lượng và thanh/quyết toán hợp đồng. Đối với khối lượng đã 

nghiệm thu nhưng chưa có đơn giá thanh toán: Hiện nay Chủ đầu tư đã tạm ngưng toàn 

bộ công tác thống nhất đơn giá tạm thanh toán, chờ phê duyệt đơn giá chính thức để 

thanh toán chính thức/quyết toán hợp đồng. 

3. Công tác tái cơ cấu 

- Tại Công ty mẹ PETROCONs đã hoàn thành xây dựng và định biên lao động nhằm 

đáp ứng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; cơ cấu lại chức năng nhiệm 

vụ của phòng Pháp chế theo hướng chuyên trách thực hiện công tác pháp chế doanh 

nghiệp của Tổng công ty, điều chuyển nhiệm vụ công tác xử lý và thu hồi công nợ sang 

ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán. 
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- Tại các đơn vị thành viên: Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã 

được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023, PETROCONs đã triển khai một số công việc 

như sau: 

+ Kiện toàn công tác Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại các đơn vị 

nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các đơn vị. 

+ Giao nhiệm vụ cho NĐDPV của Tổng công ty tại PVC-MS và DOBC triển khai 

kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đánh giá thực trạng, phương án tái 

cơ cấu đã xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu là đơn vị nòng cốt của PETROCONs.  

+ Khôi phục hoạt động Khách sạn Lam Kinh: từng bước khôi phục hoạt động sản 

xuất kinh doanh thông qua công tác sửa chữa, duy tu lại các hạng mục của khách sạn và 

đưa khách sạn hoạt động trở lại. 

+ Hỗ trợ PVC-Duyên Hải tháo gỡ một số vướng mắc và thực hiện các thủ tục xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất số 441 đường Đà Nẵng, 

phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp. Hải Phòng nhằm hoàn thiện tính pháp lý của tài 

sản. Hiện PVC-Duyên Hải đã chuyển hồ sơ tài liệu cho Sở TNMT-Tp Hải Phòng chờ ý 

kiến phản hồi. 

4. Công tác hợp đồng kinh tế, tiếp thị đấu thầu, công tác đầu tư. 

 Công tác ký kết các dự án/hợp đồng:  

Trong năm 2023, PETROCONs đã liên danh với VCAPITAL ký được 01 hợp 

đồng với Chủ đầu tư là Tổng công ty Phát điện 1 với giá trị hợp đồng 106 tỷ trong đó 

phạm vi công việc của PETROCONs là 6,6 tỷ đồng tại hạng mục Nâng cấp hệ thống 

DCS tổ máy 7- NMNĐ Uông Bí, dự kiến triển khai phần việc của PETROCONs trong 

quý III/2024. Hiện tại, PETROCONs chủ yếu tổ chức triển khai các công việc còn lại từ 

các hợp đồng chuyển tiếp từ các năm trước, bám sát, đôn đốc các Chủ đầu tư, Tổng thầu 

để hoàn thành quyết toán các hợp đồng đã thi công xong đang còn vướng mắc. 

Tại các đơn vị thành viên: trong năm 2023 đã ký được một số hợp đồng mới bổ 

sung nguồn việc bao gồm: PVC-MS ký mới 17 hợp đồng với tổng giá trị 537,9  tỷ đồng 

(trong đó có 2 dự án lớn là Topside Đại Hùng 2 giá trị 129,4 tỷ đồng và Cung cấp dịch 

vụ chế tạo chân đế điện gió Osterd giá trị 291,4 tỷ đồng); DOBC ký mới 7 hợp đồng với 

tổng giá trị 26,86 tỷ đồng; PVC-Bình Sơn ký mới 3 hợp đồng với tổng giá trị 19,84 tỷ 

đồng; PETROCONs- Mekong ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 19,72 tỷ đồng; PVC-

Duyên Hải ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 23,85 tỷ đồng và PVC-TH ký mới 2 hợp 

đồng với tổng giá trị 8,6 tỷ đồng. 

 Công tác tiếp thị đấu thầu:  

PETROCONs tiếp tục theo dõi và tiếp cận/ phát triển nguồn việc từ các công 

trình/dự án: Khu nhà ở CBCNV vận hành NMNĐ Thái Bình 2; Khu nhà ở CBCNV vận 

hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu EPC số 10 (HH01-OM4): Thiết kế, 

cung cấp thiết bị và xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV; Nhà máy nhiệt điện Long 

Phú 1; Dự án Mở rộng mái che kho than NMNĐ Vĩnh Tân 4; Thiết kế, cung cấp lắp đặt 

thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) – Dự án Xây dựng mở rộng trung tâm dữ 
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liệu  và dịch vụ bang rộng tại KCN Nam Thăng Long, Hà Nội; Thay thế hệ thống DCS 

Nhà máy thủy điện Bắc Bình, dự án LPG Yên Hưng;....  

 Ngoài ra, PETROCONs thường xuyên bám sát, làm việc với các đối tác trong và 

ngoài nước để thực hiện các dự án đang chuẩn bị đấu thầu, đồng thời tìm kiếm lựa chọn 

những đối tác có tiềm năng có thể hợp tác cho các dự án trong tương lai. 

Tuy nhiên, do nhiều Chủ đầu tư khó khăn trong việc thu xếp vốn, vướng mắc về 

thủ tục hành chính pháp lý đã dừng/giãn tiến độ thực hiện các dự án, bên cạnh đó năng 

lực của PETROCONs còn nhiều hạn chế nên công tác tiếp thị đấu thầu trong năm 2023 

của PETROCONs còn hạn chế. 

 Công tác đầu tư:  

Năm 2023, PETROCONs không thực hiện đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. Đến 

thời điểm 31/12/2023, Công ty mẹ PETROCONs có vốn góp 25 đơn vị với giá trị đầu 

tư là 2.326,55 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tại 07 Công ty con là 1.384,91 tỷ đồng, các đơn 

vị liên kết (11 đơn vị) là 735.45 tỷ đồng và đầu tư tài chính là 206,2 tỷ đồng. 

- Luỹ kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đến thời điểm 31/12/2023 là 

1.97,36 tỷ đồng, bằng 77% tổng giá trị đầu tư tài chính của PETROCONs. Tổng giá trị 

trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong năm 2023 là 131,85 tỷ đồng. 

 Công tác thoái/thu hồi vốn/quản lý tài sản, các dự án của Công ty mẹ:  

- Công tác chuyển giao dự án Soài Rạp – Tiền Giang: Ngày 25/10/2023, 

PETROCONs đã tham gia cuộc họp với UBND tỉnh Tiền Giang về các vấn đề liên quan 

đến dự án KCN dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, chủ tịch tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các Sở 

ban ngành rà soát lại để chính thức có văn bản gửi PETROCONs.  

- Dự án Xưởng cơ khí Miền Trung: PETROCONs đã ký hợp đồng hợp tác kinh 

doanh với công ty Thái Thành để khai thác 5.000m2 mặt bằng hạ tầng. Đối với diện tích 

32.000m2 còn lại, hiện nay, đối tác là Công ty Toàn Cầu vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất 

tại Xưởng cơ khí do đơn vị này giãn tiến độ thực hiện các dự án tại khu kinh tế Dung 

Quất. Tổng công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác kinh doanh phần 

diện tích đất còn lại hoặc phương án khác nhằm khai thác/sử dụng có hiệu quả tối ưu.          

- Khu đất tại Chùa Hà: Ngày 11/7/2023, Sở TNMT đã ký xác nhận vào bản đo 

vẽ hiện trạng. Hiện PETROCONs đang thực hiện các thủ tục xin chỉ giới đường đỏ và 

thông tin quy hoạch tổng thể để phục vụ cho việc làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất. 

- Đối với khu đất 3.400m2 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Theo bản án hình sự phúc 

thẩm số 412/2021/HSPT ngày 29/09/2021 của TAND cấp cao thành phố Hà Nội và 

Quyết định số 905/QĐ-CTHADS ngày 01/6/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành 

phố Hà Nội; trong đó Công ty Mai Phương phải trả lại cho PETROCONs quyền sử dụng 

3.400m2 đất tại thửa đất số 6, bản đồ số 20 tại Thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy CNQSD đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số BE 416871, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

CT03371 ngày 31/8/2011 cho Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương. Hiện PETROCONs 

đang làm việc với TAND cấp cao và Cục THADS Tp. Hà Nội nhằm yêu cầu thực hiện 
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bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất nói trên và có biện pháp để 

Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương thực hiện thi hành án. 

- Thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng: PETROCONs 

đã lên kế hoạch thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng. Tuy 

nhiên, hiện tại công tác đấu giá không thành công do không có khách hàng quan tâm, 

nên PETROCONs tạm dừng công tác đấu giá để xem xét phương án xử lý phù hợp. 

5. Tình hình tài chính của PETROCONs. 

Một số chỉ tiêu về bảng cân đối kế toán của Tổng công ty tại ngày 31/12/2023. 

 

TÀI SẢN (tỷ đồng) NGUỒN VỐN (tỷ đồng) 

Diễn giải Cuối kỳ Đầu kỳ 
So sánh 

(%) 
Diễn giải Cuối kỳ Đầu kỳ 

So 

sánh 

(%) 

A- Tài sản ngắn hạn 4.715,40 5.170,09 91,21% 
C- Nợ phải 

trả 
5.686,99 5.894,47 96,48% 

I  Tiền và các khoản 

tương đương tiền 
315,53 561,63 56,18% 

I. Nợ ngắn 

hạn 
5.503,17 5.704,23 96,48% 

II. Đầu tư tài chính 

ngắn hạn 
311,12 271,34 114,66% 

II. Nợ dài 

hạn 
183,82 190,24 96,63% 

III. Các khoản phải thu 

ngắn hạn. 
2010,76 2266,52 88,72% 

D. Vốn chủ 

SH 
526,64 791,49 66,54% 

IV. Hàng tồn kho 1.928,61 1.944,52 99,18%         

V. Tài sản ngắn hạn 

khác 
149,37 126,07 118,48%         

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.498,22 1.515,87 98,84%         

TỔNG CỘNG  6.213,63 6.685,97 92,94%   6.213,63 6.685,97 92,94% 

 

Các chỉ số tài chính tại ngày 31/12/2023 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2023 Năm 2022 

1 Bố trí cơ cấu tài sản       

  Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 24% 18% 

  Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 76% 82% 

2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn       

  Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 92% 90% 

  Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 8% 10% 

3 Khả năng thanh toán       

  
Khả năng thanh toán nhanh  

(TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn 
Lần             0,51              0,57  

  
Khả năng thanh toán hiện hành  

(TSNH/Nợ ngắn hạn) 
Lần             0,86              0,91  



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – PETROCONs   55 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2023 Năm 2022 

4 Tỷ suất lợi nhuận       

  
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

(ROA) 
%  1,10% 

  
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 
%  4,15% 

  
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn 

chủ sở hữu (ROE) 
%  11,13% 

Tỷ số thanh toán nhanh, thanh toán hiện hành cho thấy PETROCONs đang gặp khó 

khăn về mặt tài chính. Tài sản ngắn hạn không tính đến hàng tồn kho, không đủ thanh 

toán các khoản nợ ngắn hạn. 

Hệ số nợ phải trả/ tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023 là 0,92; điều này cho thấy, 

PETROCONs đang có những khoản nợ lớn, chiếm phần lớn vốn chủ sở hữu (92%). 

Về hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2023 của PETROCONs là 0,51; điều này 

cho thấy khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn hạn của 

doanh nghiệp là rất khó. 

Hai tỷ suất ROA và ROE năm 2023 so với năm 2022 biến động đáng kể. Tỷ suất 

ROA, ROE năm 2023 bị âm. Nguyên nhân do kết quả hoạt động SXKD của PETROCONs 

trong năm 2023 lỗ. 

- Về việc thu xếp trả nợ khoản vay uỷ thác của cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam (PVN): Trong năm 2023, PETROCONs và các đơn vị thành viên đã trả một 

phần nợ gốc vay uỷ thác với số tiền 2,5 tỷ đồng. Dư nợ gốc ủy thác tại thời 

điểm 31/12/2023 là 575,6 tỷ đồng trong đó PETROCONs phải thu các đơn vị: 345,27 tỷ 

đồng (bao gồm: Khách sạn Lam Kinh: 200 tỷ đồng; PVC-SG: 128,3 tỷ đồng; PVNC: 16,3 

tỷ đồng); khoản PETROCONs sử dụng: 230,3 tỷ đồng. Lãi vay PETROCONs còn phải 

trả PVN: 162,5 tỷ đồng, trong đó: Lãi trong hạn chưa thanh toán: 90 tỷ đồng, tiền phạt 

chậm trả gốc 72,5 tỷ đồng. Hiện PETROCONs vẫn đang tiếp tục kiến nghị PVN trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, chấp thuận miễn giảm các khoản chi phí lãi vay trong hạn/quá 

hạn này. 

- Đến hết năm 2023, PETROCONs còn các khoản bảo lãnh cho các đơn vị thành 

viên vay vốn 155,04 tỷ đồng (trong đó, PVC-HN: 73,67 tỷ đồng; PVC-ME: 64,27 tỷ 

đồng; PVC-SG: 17,10 tỷ đồng). Các khoản bảo lãnh này đều đã quá hạn, PETROCONs 

đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả đến thời điểm hiện tại là: 137,94 tỷ đồng. 

Trong năm 2023 không có phát sinh liên quan đến các đơn vị về khoản bảo lãnh, trích 

lập dự phòng cho các khoản bảo lãnh. 

- Tổng công nợ phải thu Công ty Mẹ PETROCONs tại 31/12/2023 là 2.668,57 tỷ 

đồng, lũy kế trích lập dự phòng 925,89 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng thời điểm cuối 

năm 2023 đã giảm 1,62 tỷ so với đầu năm. Trong năm 2023 Tổng công ty đã xử lý thu 

hồi được tổng số tiền 11,766 tỷ đồng, cụ thể: PVC-HN (0,214 tỷ đồng), PVNC (10,468 
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tỷ đồng thông qua thu tiền chuyển nhượng CP Xi măng 12/9 và bù trừ tiền mua xi măng 

Vissai tại dự án Thái Bình 2), PETROCONs-Đông Đô (1,083 tỷ đồng). Chi tiết một số 

khoản công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2023 như sau: 

+ Phải thu khách hàng: 1.439 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 197 tỷ đồng, 

trong đó công nợ với Ban quản lý Dự án NMNĐ Thái Bình 2 là 1.050 tỷ đồng; 

+ Trả trước cho người bán: 576 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 329 tỷ đồng; 

+ Phải thu cho vay ngắn hạn: 356 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 269 tỷ đồng 

trong đó chủ yếu là khoản phải thu các đơn vị về tiền cho vay ủy thác; 

+ Phải thu khác: 273 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 129 tỷ đồng. 

II.  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM 

SOÁT VÀ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT. 

2.1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát. 

 Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên, trong đó: 

+  Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát. 

+  Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (kể từ ngày 

30/6/2021 theo Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 30/6/2021). 

+  Ông Phùng Văn Sỹ - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (kể từ ngày 

30/6/2021 theo Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 30/6/2021). 

2.2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. 

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt 

động năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các 

quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty 

và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT/TGĐ để nắm bắt tình 

hình hoạt động SXKD, tình hình đầu tư, thoái vốn và tái cơ cấu; tham gia đóng góp ý 

kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT/TGĐ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của 

mình. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên 

tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty 

PETROCONs. 

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp diễn ra vào ngày 8/03/2023 và ngày 

11/12/2023 với nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong Quý và triển khai 

kế hoạch hoạt động Quý tiếp theo. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên 

(3/3) tham gia biểu quyết thống nhất thông qua. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại 03 đơn vị: Công ty Cổ phần Đường 

ống Bể chứa Dầu khí (DOBC); Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng và Lắp máy Dầu 

khí (PVC-IC); Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH); Công ty Cổ 

phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH). 

- Đối với các đơn vị thành viên khác, Ban Kiểm soát xem xét các báo cáo hoạt 

động SXKD và các báo cáo có liên quan của Người đại diện/Người đại diện phần vốn 
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của PETROCONs tại các đơn vị để kịp thời đưa ra các kiến nghị đề xuất đối với 

HĐQT/TGĐ PETROCONs. 

- Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm định BCTC của Công ty mẹ, BCTC hợp nhất 

của toàn Tổng công ty hàng quý/năm, thẩm định quỹ tiền lương của Công ty mẹ năm 

2022. 

2.3. Về hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soat.  

Năm 2022, các Thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành tốt chức trách 

nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ 

của Tổng công ty. Cụ thể như sau: 

2.3.1. Ông Hứa Xuân Nam -Trưởng Ban: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân 

công phụ trách các công việc: 

- Tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác 

kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiếm soát được phân công. 

- Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Phụ trách 

chung toàn bộ các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PETROCONs, Quy chế hoạt động của 

Ban Kiểm soát PETROCONs, có trách nhiệm ký các báo cáo định kỳ, đột xuất, theo yêu 

cầu gửi ĐHĐCĐ, Cổ đông lớn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công văn, văn bản 

gửi HĐQT, Ban TGĐ PETROCONs, Người đại diện của PETROCONs tại doanh nghiệp 

khác; Tham gia các cuộc họp của Tổng công ty PETROCONs và các đơn vị thành viên 

do Tổng công ty tổ chức; Chủ trì trong công tác lập kế hoạch hoạt động hàng năm của 

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông; lập kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, đột xuất 

trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổ chức và chủ 

trì các cuộc họp của Ban Kiểm soát PETROCONs. 

- Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra, giám 

sát tình hình thực hiện các quy định, quy trình, quy chế của Tổng công ty, giám sát việc 

sửa đổi phù hợp với quy định của Nhà nước; việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với Người lao động, Người quản 

lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD hàng 

năm đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao/chấp thuận; kiểm tra hoạt động của Ban 

Kiểm soát các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty; kiểm tra giám sát việc quản lý đầu tư 

tại các dự án, đầu tư tài chính, thoái vốn, chuyển nhượng vốn tại các dự án, doanh nghiệp; 

giám sát tình hình thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Ban Điều hành 

Dự án của Tổng công ty; Đầu mối trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động các đơn vị thành 

viên: Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS); Công ty CP Xây lắp 

Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC). 

2.3.2. Ông Nguyễn Ngọc Cương - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách các công việc. 

- Tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác 

kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiếm soát được phân công. 
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- Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ liên quan đến các công việc, lĩnh vực: lập Báo 

cáo hoạt động năm, kế hoạch hoạt động hàng năm tiếp theo của Ban Kiểm soát, trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty; Dự thảo lịch kiểm tra các đơn vị và biên 

bản kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch kiểm tra của Ban Kiểm soát; Tham gia các cuộc 

kiểm tra của Ban Kiểm soát đối với các đơn vị Ban Kiểm soát đến kiểm tra; Có trách 

nhiệm đôn đốc các đơn vị mình theo dõi gửi báo cáo theo các văn bản Ban Kiểm soát ban 

hành tháng, quý, năm và xem xét các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát 

của các Đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát các đơn vị thành viên, các Ban Điều hành được 

phân công theo dõi, tổng hợp số liệu và lập dự thảo báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 

hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông. 

- Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: kiểm tra giám sát 

tình hình thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2; Kiểm tra giám sát tình hình 

thu hồi, xử lý công nợ của Công ty mẹ và các Ban Điều hành các Dự án của Tổng công 

ty; kiểm tra giám sát tình tình quản lý và xử lý tài sản, thiết bị của Tổng Công ty; kiểm 

tra, xem xét các số liệu báo cáo kế toán của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; xem xét 

chuẩn bị các nội dung trong báo cáo tài chính kế toán, nội dung cần thẩm định, để Ban 

Kiểm soát thực hiện công việc thẩm định báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Tổng công 

ty; Đầu mối trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động các đơn vị thành viên: Công ty CP Dầu 

khí Đông Đô (PETROCONs- Đông Đô); Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái 

Bình (PVC- Thái Bình). 

2.3.3. Ông Phùng Văn Sỹ - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách các công việc. 

- Tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác 

kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiếm soát được phân công.  

- Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Tham 

gia các cuộc kiểm tra của cơ quan cấp trên đến Ban Kiểm soát PETROCONs kiểm tra; 

Có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị mình theo dõi gửi báo cáo theo các văn bản Ban Kiểm 

soát ban hành, xem xét các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát của các đơn 

vị thành viên, Ban Kiểm soát các đơn vị thành viên, các Ban Điều hành được phân công 

theo dõi. Soạn thảo nội dung văn bản về các vấn đề liên quan đến phần việc được phân 

công khi Trưởng Ban Kiểm soát yêu cầu gửi đến các cơ quan, đơn vị, Ban Điều hành liên 

quan đến nội dung công việc được phân công theo dõi. 

- Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, việc thực hiện 

ban hành quy chế quản lý tài chính, quy chế nội bộ, kiểm tra giám sát việc phân phối lợi 

nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Kiểm tra, xem xét các số liệu báo cáo kế toán của 

Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; tổng hợp số liệu để dự thảo Báo cáo hoạt động của 

Ban Kiểm soát theo quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm; Xem xét, chuẩn bị các nội dung trong 

báo cáo tài chính, nội dung cần thẩm định, làm các thủ tục để Ban Kiểm soát thực hiện 

công việc thẩm định báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Tổng công ty; kiểm tra giám sát 
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việc quản lý đầu tư tại các dự án, đầu tư tài chính, thoái vốn, chuyển nhượng vốn tại các 

dự án, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng của 

Công ty mẹ; Đầu mối trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động các đơn vị thành viên: Công 

ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC - Bình Sơn); Công ty CP Xây dựng Công nghiệp 

và Dân dụng Dầu khí (PVC- IC); Công ty CP Phát triển Đô Thị Dầu khí (PVC- Mekong). 

III.  THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN 

KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.  

- Đối với Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của cổ đông 

lớn là PVN: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONs phù hợp với quy định 

tại Thông tư số 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của đơn vị. 

- Đối với Thành viên Ban Kiểm soát hưởng thù lao không chuyên trách: đã được 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và các chi phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tổng tiền lương/  

thù lao năm 2023 
Ghi chú 

1 Hứa Xuân Nam Trưởng Ban 400.523.625  

2 Nguyễn Ngọc Cương 
Thành viên kiêm 

nhiệm 
32.400.000  

3 Phùng Văn Sỹ 
Thành viên kiêm 

nhiệm 
32.400.000  

 Tổng cộng  465.323.625  

* Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 là: 71.522.455 đồng. 

Chi phí hoạt động năm 2023: Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động 

của Ban Kiểm soát được thực hiện theo các quy định của PETROCONs. 

IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KẾT 

LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT. 

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các 

Thành viên Ban Kiểm soát để thổng nhất các kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong 

công tác giám sát, kiểm tra tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Ban Kiểm 

soát có 2 thành viên kiểm soát làm kiêm nhiệm, do vậy các thành viên Ban Kiểm soát 

thực hiện việc trao đổi, đóng góp các ý kiến về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát 

bằng các hình thức gọi điện thoại, gửi email để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt 

động của Ban Kiểm soát, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn… 
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STT 
Số thành viên 

tham gia 
Nội dung chính 

1 3/3 
- Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng 

đầu năm 2023 

2 3/3 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2023 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024. 

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY, 

CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO TỔNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM 

SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG 

GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ NHỮNG 

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG 

TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI 

ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA TỔNG CÔNG TY LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC 

LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT 

TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.  

- Trong năm 2023, các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác 

do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên 

HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của Tổng công ty và những người có liên 

quan của đối tượng đó được phản ánh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của 

PETROCONS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.  

- Trong năm 2023, PETROCONs không có giao dịch với các Công ty mà Thành 

viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA TỔNG 

CÔNG TY. 

Công tác điều hành SXKD của HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của 

Tổng công ty trong năm 2023 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của 

Tổng công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan. 

6.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT/Ban Tổng 

giám đốc và các cuộc họp giao ban, đột xuất hàng tháng, quý. 

Hội đồng quản trị PETROCONs đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông năm 2023. HĐQT PETROCONs đã ban hành các Chỉ thị, Nghị 

quyết chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành; các Ban chức năng tại Công ty mẹ và 

Người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính 

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông, tiến hành tổ chức SXKD theo hướng phát huy tối đa nguồn lực của 

PETROCONs đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đã ban hành một số văn 

bản, nghị quyết. HĐQT đã thực hiện vai trò chủ đạo, giám sát điều hành của Ban Tổng 
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giám đốc trong công tác điều hành SXKD nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, hạn chế, 

phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, duy trì bộ máy điều hành hoạt động SXKD ổn định, tổ 

chức họp thường xuyên và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến 

bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm 

quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty. 

HĐQT đã duy trì hình thức thông qua phiếu lấy ý kiến để ban hành các Nghị 

quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của 

HĐQT và Điều lệ Tổng công ty. Trong năm 2023, HĐQT họp 06 phiên họp thường kỳ 

và 99 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 42 Nghị quyết, 38 Quyết 

định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của PETROCONs. Các 

Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2023 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình 

quản trị công ty số 10/BC-XLDK ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong 

việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs. 

HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của 

PETROCONs nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs.  

HĐQT đã thực hiện nghiêm tục báo cáo công tác giám sát gửi đến cổ đông là 

PVN các báo cáo như báo cáo giám sát tài chính đặc biệt, báo cáo định kỳ kết quả SXKD. 

6.2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác của Tổng 

công ty. 

 Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, Ban Tổng giám đốc PETROCONs đã 

quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò chức trách 

trong công tác điều hành hoạt động SXKD, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chế, quy định 

của pháp luật, PVN và Tổng công ty. 

 Ban Tổng giám đốc đã tăng cường thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm 

soát chặt chẽ các chi phí, dòng tiền nhằm duy trì hoạt động SXKD; thực hiện các biện 

pháp củng cố nội lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm 

mới; tích cực triển khai tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng vốn tại 

các đơn vị cũng như xúc tiến các công tác liên quan đến tái cơ cấu PETROCONs.  

 Ban Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. 

Dự án đã hoàn thành một số cột mốc quan trọng và đã được Chủ đầu tư tổ chức khánh 

thành vào ngày 27/4/2023. 

 Việc trả lương cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty và Ban ĐH dự án thuộc Tổng 

công ty được thực hiện trên nguyên tắc gắn tiền lương với vị trí công việc được định 

biên, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống của CBCNV làm việc tại Công 

ty mẹ Tổng công ty, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, còn một số đơn vị do không có nguồn 

công việc đã tồn tại kéo dài nhiều năm, nên còn nợ đọng tiền lương, BHXH. 
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VII. BÁO CÁO GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG. 

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGĐ và các cổ đông 

dựa trên nguyên tắc trung thực, khách quan, minh bạch vì sự ổn định, phát triển bền vững 

của Tổng công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và 

Điều lệ của Tổng công ty. 

Ban Kiểm soát đã được cung cấp các tài liệu họp của HĐQT, Ban TGĐ do HĐQT, 

Ban TGĐ chủ trì và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến liên 

quan đến nhận diện và cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD 

của Tổng công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban TGĐ xem xét 

thực hiện đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và các 

quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã hợp 

tác tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ: như việc cung cấp các 

thông tin tài liệu, cử cán bộ phối hợp với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu và tạo điều kiện 

cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban TGĐ Tổng công ty. 

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch 

kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các Ban chức năng của 

Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các đơn vị thành viên và 

thông báo cáo kết quả cho HĐQT/TGĐ. 

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm gửi cho 

cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đồng thời gửi tới HĐQT và Ban TGĐ 

PETROCONs. 

Hoạt động của Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban 

Tổng giám đốc và các đối tượng kiểm soát phù hợp với yêu cầu kiểm soát, giúp kết quả 

kiểm soát được đưa ra khách quan, phản ánh đúng bản chất hoạt động của Tổng công ty. 

Đối với cổ đông khác: Ban Kiểm soát thực hiện chế độ báo cáo ĐHĐCĐ, công bố 

thông tin theo đúng quy định hiện hành, thông tin báo cáo tới ĐHĐCĐ một cách trung thực, 

cẩn trọng, chính xác. Trong năm 2023, không phát sinh bất cứ yêu cầu nào từ các cổ đông 

về hoạt động kiểm soát bất thường cũng như về hoạt động SXKD của Tổng công ty. 

Đối với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Kiểm soát thực hiện 

đầy đủ các báo cáo định kỳ hàng quý/năm và báo cáo đột xuất khi Tập đoàn yêu cầu. Ban 

Kiểm soát đã gửi đúng theo nội dung và thời hạn quy định. 

VIII. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO 

8.1. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của 

các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành. Về cơ bản, các 

báo cáo tài chính của Tổng công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động 

SXKD. Việc ghi chép, hạch toán, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và 

các quy định hiện hành. 
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8.2. Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT. 

 HĐQT đã lập báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 

trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong đó, báo cáo đã đánh giá cụ thể các mặt hoạt 

động của Tổng công ty trong năm 2023 từ công tác thực hiện định hướng chiến lược, tái 

cơ cấu doanh nghiệp, quản lý chi phí, quản trị doanh nghiệp, công tác đầu tư… HĐQT 

luôn giám sát, chỉ đạo và định hướng Tổng công ty thực hiện vấn đề quan trọng, cấp thiết 

có liên quan đến các định hướng về đầu tư, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ 

chức và sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ quản lý; sửa đổi, ban hành quy chế, quy định nội bộ 

của Tổng công ty. 

Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Tổng công ty năm 

2023 phù hợp với thực tiễn; quyền và nghĩa vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ của Tổng 

công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

1. Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. 

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2023 của Ban Tổng giám đốc. Trong đó Ban Tổng giám đốc đã báo cáo chi tiết về từng 

hoạt động của hoạt động của Tổng công ty, công tác tái cơ cấu, công tác thi công các công 

trình/dự án trọng điểm, đặc biệt tình hình hoạt động SXKD tại dự án trọng điểm như Dự 

án NMNĐ Thái Bình 2 …Báo cáo kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành năm 

2023 của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công 

ty, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong báo cáo được phản ánh và ghi nhận trong 

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán 

AASC. 

XI.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 

TT Nội dung  

Thời gian 

thực hiện 

(*) 

I Nhiệm vụ thường xuyên  

1. 1 

Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ đơn vị, Luật 

doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các 

Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐTV PVN có liên quan 

đến hoạt động đơn vị của Người đại diện phần vốn PVN, Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc đơn vị. 

Thường 

xuyên 

 

2. 6 

Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2024; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng 

tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và 

sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch 

SXKD hàng quý; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện 

và hiệu quả các dự án đầu tư. 

 

Thường 

xuyên 
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TT Nội dung  

Thời gian 

thực hiện 

(*) 

3. 7 

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, 

kiểm toán nội bộ của Tập đoàn, của đơn vị trong việc kiểm tra, giám 

sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

Thường 

xuyên 

4. 8 

Phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVN trong việc quản lý 

phần vốn của PVN tại đơn vị và phần vốn đơn vị đầu tư vào doanh 

nghiệp khác 

Thường 

xuyên 

5. 9 

 Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra 

khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng 

quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; giám sát doanh nghiệp về công tác 

công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên 

quan. 

Thường 

xuyên 

6. 1

0 

Thực hiện các công việc khác của Người đại diện của PVN làm công 

tác kiểm soát theo yêu cầu của PVN, của ĐHĐCĐ và các quy định hiện 

hành; đề xuất ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;  

Thường 

xuyên/theo 

yêu cầu 

II Nhiệm vụ định kỳ  

1 

Thực hiện/phối hợp với Thành viên BKS lập báo cáo hoạt động năm 

2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện. 

Quý I 

2 

Thực hiện/phối hợp với Thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên và Tập đoàn DKVN các báo cáo: Thẩm định Báo cáo tài 

chính năm 2023, thẩm định báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh 

hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2023 của Hội đồng 

quản trị đơn vị.  

Quý I 

3 

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất 

quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 

chính.  

Hàng quý 

4 
Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị khi xét thấy cần thiết. 
Khi cần 

5 
Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp 

theo Quyết định/Chỉ thị/Nghị quyết được phê duyệt. 
Tháng 11 

6 

Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm 

soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của đơn 

vị; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Hàng quý 

7 Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng/cả năm 2024. Hàng quý 

8 
Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người lao động và 

Người quản lý đơn vị.   
Quý II/2024 
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TT Nội dung  

Thời gian 

thực hiện 

(*) 

9 

Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của 

các đoàn kiểm tra của các cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm 

quyền tại đơn vị. 

Hàng quý 

10 
Lập báo cáo giám sát hàng quý theo Quy định của Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam và các báo cáo khác theo yêu cầu. 

Hàng 

quý/theo 

yêu cầu 

11 Lập Kế hoạch hoạt động năm 2025 trình HĐTV PVN thông qua Tháng 11 

12 Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại đơn vị 31/12/2024 

13 
Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 

của đơn vị. 
Quý I 

III 
Công tác kiểm tra/giám sát chuyên đề, Dự án, Công ty con, Công 

ty liên kết. 
 

1 Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) Quý III 

2 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn)  Quý III 

3 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)  Quý IV 

 

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát PETROCONs trong năm 2023 

và Kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban Kiểm soát PETROCONs kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

xem xét/thông qua. 

Trân trọng./. 

 

     Nơi nhận: 

     - Như trên; 

     - HĐQT PETROCONs; 

     - Ban TGĐ PETROCONs; 

     - Lưu VT, BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hứa Xuân Nam 
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DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu 

khí Việt Nam (PETROCONs) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 

232/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2023; 

Thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 06/06/2023 của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm: 

1- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: 

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2023. 

- Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.  

2- Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ:  

                              Đvt: Đồng 

Stt Chỉ tiêu Công ty Mẹ Ghi chú 

I Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 (162.652.761.738)  

II Lỗ luỹ kế đến 31/12/2023 (3.770.052.922.180)  

IV Trích lập các quỹ   

1 Quỹ đầu tư phát triển 0  

2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0  

V Chia cổ tức năm 2023 0  

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số:            /TTr-XLDK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 
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Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, BKS,HĐQT,TCKT. 

(Đính kèm: BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm 

toán năm 2023 của PETROCONs) 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nghiêm Quang Huy 
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DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu 

khí Việt Nam (PETROCONs) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 

232/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2023; 

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung 

cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau: 

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.  

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

- Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 

lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2024, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 của Tổng công ty 

PETROCONs và ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm, thực hiện kiểm toán tại đa số các 

đơn vị thành viên của Tổng công ty để thuận lợi trong công tác kiểm toán Báo cáo 

tài chính của Tổng công ty. Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng kiểm 

toán với một trong ba Công ty nêu trên thì kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định, đảm 

bảo tuân thủ thời hạn công bố thông tin của Công ty niêm yết. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT TCT; 
- Lưu VT, BKS, TCKT. 
 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

Hứa Xuân Nam 

 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số:            /TTr-XLDK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 
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DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù 

lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 

      Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam  

      (PETROCONs/Tổng công ty) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

đã được sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023; 

- Thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 06/06/2023 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền 

lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án tiền 

lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 của Tổng công ty 

như sau: 

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm 

soát năm 2023: 

Tiền lương/Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 06/6/2023, 

cụ thể: 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung 
Tiền lương/thù lao năm 2023 

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ 

(A) (B) (1) (2) (3)=(2)/(1) 

1 Hội đồng quản trị 2.496.600.000 2.096.281.896 84% 

2 Ban Kiểm soát 593.450.000    465.323.625  78% 

 Tổng cộng 3.090.050.000 2.561.605.521  83% 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số:            /TTr-XLDK 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày         tháng       năm 2024 
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2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: 

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: 

thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONs phù hợp với quy định tại Thông 

tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội và thực tế kết quả SXKD của PETROCONs. 

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên 

làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả 

tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên 

trách là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETROCONs; 

ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty 

(không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của 

Thành viên HĐQT chuyên trách. 

- Thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên 

trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của thành viên HĐQT và Ban Kiểm 

soát chuyên trách. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT, TCHC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nghiêm Quang Huy 
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY  

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số :        /BB-ĐHĐCĐ-XLDK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

DỰ THẢO 

BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 
 

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

 Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 thay đổi lần thứ 22 ngày 

18/1/2024. 

 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, Lô HH2-1, số 167 

phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Hôm nay, vào hồi     giờ    phút ngày     tháng     năm 2023 tại Tầng 12 – Tòa nhà 

Viện Dầu Khí Việt Nam, số phố 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội,Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng 

công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) được tiến hành với các nội 

dung sau: 

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP 

PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu 

khách mời tham dự:  

 Ông, Bà đại diện cho các cổ đông Chiến lược, các đối tác của Tổng công ty. 

 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm các Ông/Bà:  

+ Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Tổng công ty. 

+ Các thành viên Hội đồng quản trị. 

+ Các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. 

+ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty. 

+ Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng đoàn thể. 

2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội 

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức hành chính Tổng công 

ty, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 

tham dự Đại hội:  

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

là ……… cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương ………….. 
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cổ phần. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người 

sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng 

kí cuối cùng là 24/4/2024) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. 

Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: … cổ đông, sở hữu …. cổ phần 

chiếm … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PETROCONs. 

 Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của PETROCONs, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONs 

hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. 

3. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã 

thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ 

thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 

Đại hội. 

 Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên sau: 

+ Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa 

+ Ông Phạm Văn Khánh – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên 

+ Ông Trần Hải Bằng – Thành viên HĐQT – Thành viên 

+ Ông Chu Thanh Hải – Thành viên HĐQT – Thành viên 

+ Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT – Thành viên 

 Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau: 

+ Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư 

ký Tổng Công ty  –  Trưởng ban 

+ Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Chuyên viên Phòng Pháp chế  –  Thành viên 

 Ban Kiểm phiếu gồm 07 thành viên sau:  

+ Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban TCHC –  Trưởng Ban 

+ Bà Nguyễn Thị Giang – Phó trưởng Ban KHĐT&TCC kiêm Người phụ trách 

quản trị Tổng Công ty, Thư ký Tổng Công ty –  Phó Ban  

+ Bà Nguyễn Phương Thảo – Chuyên viên Ban KTKT – Ủy viên (Đại diện cổ đông) 

+ Ông Nguyễn Công Thật – Phó trưởng Ban TCHC – Ủy viên 

+ Bà Dương Thị Vân Trang – Chuyên viên Ban KHĐT&TCC – Ủy viên (Đại diện cổ 

đông) 

+ Bà Lương Thị Yến – Thư ký HĐQT – Ủy viên (Đại diện cổ đông) 

+ Ông Đỗ Anh Thủy – Chuyên viên Ban TCHC – Ủy viên  

+ Ông Trương Hoài Phong – Chuyên viên Ban TCHC - Ủy viên 

4. Thông qua Chương trình Đại hội 



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – PETROCONs   73 

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công 

ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2024 của PETROCONs. 

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ 

biểu quyết với tỷ lệ tán thành là … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại 

hội. 

Chương trình Đại hội 

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 

năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động 

của HĐQT; 

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 

năm 2024; 

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt 

động năm 2024;  

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;  

Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;  

Nội dung 6: Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và 

phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị 

và Ban Kiểm soát;  

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 

Đại hội đã nghe Ông ………. – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Thành 

viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2024 của PETROCONs. 

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ 

biểu quyết với tỷ lệ tán thành là … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại 

hội. 

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PETROCONs (Chi tiết 

đính kèm). 

B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONs đã triển khai 

các nội dung sau: 

1. Ông ……….. – …………….. trình bày Báo cáo số ……/BC-XLDK về hoạt động 

năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2024. 

(Chi tiết Báo cáo kèm theo). 

2. Ông ………..– ……………… trình bày Báo cáo số ………/BC-XLDK về kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2024. 

(Chi tiết Báo cáo kèm theo). 
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3. Ông ……….. – ……………… trình bày Báo cáo số ……../XLDK-BKS của Ban 

Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 

2024. 

(Chi tiết Báo cáo kèm theo). 

4. Ông ………..– ……………… trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 

2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 

(Chi tiết Tờ trình kèm theo). 

5. Ông ……….. – ……………… trình bày Tờ trình số …/TTr-XLDK về việc quyết 

toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của 

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. 

(Chi tiết Tờ trình kèm theo). 

6. Ông ……….. – ……………… trình bày Tờ trình số ………/TTr-XLDK về việc 

lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024. 

(Chi tiết Tờ trình kèm theo). 

7. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu 

quyết thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 6 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu 

biểu quyết tại Đại hội. 

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI  

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài 

chính của PETROCONs và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung câu hỏi tại Đại hội. 

D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI  

Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức hành chính, Trưởng Ban Kiểm phiếu 

công bố kết quả biểu quyết như sau: 

1. Kết quả biểu quyết như sau: 

1.1 Báo cáo số ……/BC-XLDK về hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và 

kế hoạch năm 2024: 

Tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không có ý kiến:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

1.2 Báo cáo số ………/BC-XLDK về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: 

Tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 
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Không có ý kiến:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

1.3 Báo cáo số ……../XLDK-BKS của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của 

Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024: 

Tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không có ý kiến:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

1.4 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số …. /TTr-XLDK ) 

Tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không có ý kiến:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

1.5 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 

2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số … 

/TTr-XLDK) 

Tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không có ý kiến:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

1.6 Tờ trình số ………/TTr-XLDK về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024: 

Tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không tán thành:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

Không có ý kiến:  … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tại Đại hội. 

. 

 

E. TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI 

Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký 

Tổng Công ty  –  Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại 
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hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam. 

F. PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

PETROCONs đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ 

đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết là 

… cổ phần, chiếm tỷ lệ  … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm … giờ … phút cùng ngày 

và thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau. 

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

PETROCONs vào lúc … giờ … phút cùng ngày. 

TM. BAN THƯ KÝ 

 

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY  

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Số:         /NQ-ĐHĐCĐ-XLDK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày     tháng    năm 2024 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONs); 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty 

Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số …………………. ngày ...../...../2024; 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Báo cáo số ……/BC-XLDK về hoạt động năm 2023 của Hội đồng 

quản trị và kế hoạch năm 2024 

Nội dung: Theo Báo cáo số ……../BC-XLDK đính kèm. 

Đại hội nhất trí thông qua với …………………. cổ phần có quyền biểu quyết, 

đạt tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo số ………/BC-XLDK về kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện  

năm 

2022 

Năm 2023 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

KH  

(%) 

Tỷ lệ 

2023/ 

2022 

(%) 

Kế 

hoạch 

ĐHĐCĐ 

chấp 

thuận 

Thực 

hiện 

1 Giá trị SXKD Tỷ đồng 1.494,59 1.500,00 912,38 61% 61% 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 956,30 770,00 441,36 57% 46% 

DỰ THẢO 



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – PETROCONs   78 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện  

năm 

2022 

Năm 2023 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

KH  

(%) 

Tỷ lệ 

2023/ 

2022 

(%) 

Kế 

hoạch 

ĐHĐCĐ 

chấp 

thuận 

Thực 

hiện 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.821,56 1.886,00 1.237,96 66% 68% 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 1.287,53 1.230,00 765,74 62% 59% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,70 - (267,12) - - 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 53,00 - (162,12) - - 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,93 - (265,22) - - 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 52,30 - (162,65) - - 

5 Số phải Nộp NSNN Tỷ đồng 57,20 72,00 41,05 57% 72% 

 Công ty mẹ Tỷ đồng 33,12 26,00 10,67 41% 32% 

6 Thu nhập bình quân Tr.đ/ 

tháng 

10,86 11,14 10,58 95% 97% 

 Công ty mẹ 15,95 13,25 13,25 100% 83% 

  

 Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 Kế hoạch  Thực hiện 

Tỷ lệ 

HTKH 

(%) 

1 Giá trị SXKD tỷ đồng 1.500,00 912,38 61% 1.532,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 770,00 441,36 57% 884,00 

2 Tổng doanh thu tỷ đồng 1.886,00 1.237,96 66% 1.704,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 1.230,00 765,74 62% 1.055,00 

3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng - (267,12) - 3,70 

 Công ty mẹ tỷ đồng - (162,65) - 9,48 

4 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng - (265,22) - 3,70 

 Công ty mẹ tỷ đồng - (162,65) - 9,48 

5 Nộp NSNN tỷ đồng 72,00 41,05 57% 47,00 

 Công ty mẹ tỷ đồng 26,00 10,67 41% 14,00 

6 Thu nhập bình quân Tr.đ/ tháng 11,14 10,58 95% 10,84 

 Công ty mẹ Tr.đ/ tháng 13,25 13,25 100% 13,25 

Đại hội nhất trí thông qua với …………………… cổ phần có quyền biểu quyết, 

đạt tỷ lệ ……….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 
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Điều 3. Thông qua Báo cáo số ……../XLDK-BKS của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt 

động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 

Nội dung: Theo Báo cáo số ………./XLDK-BKS đính kèm. 

Đại hội nhất trí thông qua với …………………. cổ phần có quyền biểu quyết, 

đạt tỷ lệ ……….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2023  

Nội dung: Theo Tờ trình số ………/TTr-XLDK đính kèm. 

Stt Chỉ tiêu Công ty Mẹ Ghi chú 

I Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 (162.652.761.738)  

II Lỗ luỹ kế đến 31/12/2023 (3.770.052.922.180)  

III Trích lập các quỹ   

1 Quỹ đầu tư phát triển 0  

2 Quỹ dự phòng tài chính 0  

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0  

IV Chia cổ tức năm 2022 0  

Đại hội nhất trí thông qua với ………………… cổ phần có quyền biểu quyết, 

đạt tỷ lệ ………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 

Điều 5. Thông qua Tờ trình số ………/TTr-XLDK về việc lựa chọn công ty kiểm toán 

năm 2024 

Nội dung: Theo Tờ trình số ……../TTr-XLDK đính kèm. 

Đại hội nhất trí thông qua với ………………….cổ phần có quyền biểu quyết, 

đạt tỷ lệ ……….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, 

thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

Nội dung: Theo Tờ trình số ……/TTr-XLDK đính kèm 

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: Quyết 

toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (thực 

hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 146/NQ-ĐHĐCĐ-

XLDK ngày 06/6/2023): 

STT Nội dung 
Tiền lương/thù lao năm 2023 

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ 

(A) (B) (1) (2) (3)=(2)/(1) 

1 Hội đồng quản trị 2.496.600.000 2.096.281.896 84% 
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2 Ban Kiểm soát 593.450.000 465.323.625 78% 

  Tổng cộng 3.090.050.000 2.561.605.521 83% 

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: 

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách là 

Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETROCONs: thực hiện theo 

Quy chế tiền lương của PETROCONs phù hợp với quy định tại Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội và thực tế kết quả SXKD của PETROCONs. 

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm 

việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả 

tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với Thành viên HĐQT 

chuyên trách; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ 

quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức 

lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách. 

- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát không chuyên 

trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của Thành viên HĐQT và Ban 

Kiểm soát chuyên trách. 

Đại hội nhất trí thông qua với ………………...  cổ phần có quyền biểu quyết, 

đạt tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 

Điều 7. Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/5/2024. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 

Giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở 

đảm bảo lợi ích của PETROCONs và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của PETROCONs và các quy định pháp luật hiện hành. 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp 

ngày 23/5/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. 

   

Nơi nhận: 

- Như Điều 7 (để t/h); 

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c); 

- Người CBTT (để CBTT); 

- Website PETROCONs (thay cho gửi TB tới cổ 

đông); 

- Lưu HĐQT, VT, PC. 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                   CHỦ TỌA 

 

 

 

          Nghiêm Quang Huy 

 

 



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  

TỔNG CÔNG TY  

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

Số:             /XLDK-TCKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của  

 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons)  

 

Kính gửi:   

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) 

2. Mã chứng khoán : PVX 

3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên 

Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

4. Điện thoại : 04.37689291   Fax: 04.37689290 

5. Người thực hiện công bố thông tin:  Ngô Thị Thu Hoài 

6. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291  Fax: 04.37689290 

7. Nội dung của thông tin công bố:  

Ngày 24/01/2024, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ký ban 

hành Báo cáo số 10/BC-XLDK: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (đính kèm). 

8. Địa chỉ Website đăng tải nội dung CBTT của PetroCons: http://pvc.vn hoặc 

http://petrocons.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT PETROCONs, Ban KS (b/c);  

- TGĐ PETROCONs (b/c); 

- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty; 

- Lưu: VT, TCKT-KT. 

 

                  NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT 

 

 

 

 

 

                Ngô Thị Thu Hoài   

 

Tài liệu đính kèm:  

- Báo cáo số 10/BC-XLDK ngày 24/01/2024  

về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023; 

 

 

 

 

http://pvc.vn/
http://petrocons.vn/
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 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 
 

Số:           /BC-XLDK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng 01năm 2024 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BẢN RÚT GỌN) 
 năm 2023 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

- Tên Công ty: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons). 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung 
Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024.37689291        Fax: 024.37689290 Email: info@pvc.vn 

- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) 

- Mã chứng khoán: PVX 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: có bộ phận Kiểm toán nội bộ trực 
thuộc Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản): 

STT 
Số Nghị quyết 
/Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 
146/NQ-ĐHĐCĐ - 

XLDK 
06/6/2023 

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

2 
232/NQ-ĐHĐCĐ-

XLDK 
02/10/2023 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ 
phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên HĐQT 

Ngày bầu/ 
bổ nhiệm 

Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Nghiêm Quang Huy Chủ tịch HĐQT 04/11/2021  

2 Ông Chu Thanh Hải Thành viên HĐQT 30/6/2021  

3 Ông Trần Hải Bằng Thành viên HĐQT 30/6/2021  

4 Ông Nguyễn Hoài Nam Thành viên HĐQT 20/01/2022  

5 Ông Phạm Văn Khánh Thành viên độc lập HĐQT 24/6/2020  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
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2. Các cuộc họp HĐQT 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham dự họp 

1 Ông Nghiêm Quang Huy 05/06    83% Ủy quyền cho UV.HĐQT 

2 Ông Chu Thanh Hải 06/06 100%  

3 Trần Hải Bằng 06/06 100%  

4 Nguyễn Hoài Nam 06/06 100%  

5 Ông Phạm Văn Khánh  06/06 100%  

3. Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

- Hội đồng quản trị theo dõi và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện 

các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra. 

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định 

kỳ của Ban Tổng giám đốc. 

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua 

các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám 

sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Tổng công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023): 

STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

1 16/NQ-XLDK 07/02/2023 
Nghị quyết v.v Chấp thuận để Người đại diện phần 
vốn của Tổng công ty tại PVC-IC thực hiện việc cơ 
cấu, sắp xếp Phòng/Ban của đơn vị 

2 33/NQ-XLDK 24/02/2023 

Nghị quyết v/v chấp thuận để Người đại diện phần 
vốn của Tổng công ty tại PVC-MS thực hiện 
phương án sắp xếp, tổ chức lại Phòng chức năng, 
Đơn vị trực thuộc 

3 38/NQ-XLDK 16/3/2023 
Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 
Dầu khí Việt Nam 

4 39/NQ-XLDK 21/3/2023 
Nghị quyết về việc sửa đổi bảo lãnh đảm bảo hoàn 
công nợ (lần 2) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông 

5 56/NQ-XLDK 06/4/2023 
Nghị Quyết v.v Công tác cán bộ/Người đại diện 
phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây lắp 
Đường ống bể chứa Dầu khí 

6 58/NQ-XLDK 10/4/2023 

Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và 
nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 
Việt Nam 

7 70/NQ-XLDK 17/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP 
Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) 
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STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

8 82/NQ-XLDK 21/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây 
dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) 

9 88/NQ-XLDK 24/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dầu 
khí Đông Đô (PetroCons-Đông Đô) 

10 89/NQ-XLDK 24/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kết 
cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) 

11 90/NQ-XLDK 25/4/2023 
Nghị Quyết v.v Chấp thuận giới thiệu thay đổi nhân 
sự Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVC-MS 

12 92/NQ-XLDK 25/4/2023 
Nghị Quyết v.v kiện toàn công tác cán bộ/Người đại 
diện phần vốn của PetroCons tại Công ty CP Xây 
dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) 

13 97/NQ-XLDK 25/4/2023 
Nghị Quyết v.v Chấp thuận kiện toàn nhân sự Người 
đại diện phần vốn của PetroCons, Thành viên Hội 
đồng Quản trị DOBC từ nguồn tại chỗ 

14 106/NQ-XLDK 
 

05/5/2023 
 

Nghị Quyết v.v Điều chỉnh điều kiện của Hợp đồng 
tín dụng hạn mức số 01/2022/2084729/HĐTD giữa 
Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam và 
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Đông 

15 114/NQ-XLDK 11/5/2023 
Nghị Quyết v.v Chấp thuận công tác cán bộ tại Công 
ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) 

16 123/NQ-XLDK 26/5/2023 
Nghị Quyết v.v Giới thiệu nhân sự làm Thành viên 
Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát 
PVC-HN 

17 125/NQ-XLDK 26/5/2023 
Nghị quyết v/v thay đổi công tác cán bộ/Người đại 
diện phần vốn của Petrocons tại Công ty CP Đầu tư 
Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải) 

18 146/NQ-XLDK 06/6/2023 
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

19 159/NQ-XLDK 14/6/2023 
Nghị quyết về việc giới thiệu thay đổi công tác cán 
bộ/ Người đại diện phần vốn của PetroCons tại 
PVC-ME và PVC-ID 

20 168/NQ-XLDK 16/6/2023 
Nghị Quyết v/v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây 
lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC - Bình Sơn) 

21 183/NQ-XLDK 26/6/2023 
Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty 
Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) 

22 184/NQ-XLDK 27/6/2023 
Nghị quyết Về việc: Sửa đổi bảo lãnh bảo đảm hoàn 
công nợ (lần 3)  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông 

23 187/NQ-XLDK 28/6/2023 
Nghị quyết Về việc thay đổi công tác cán bộ/Người 
đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-Mekong 
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STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

24 191/NQ-XLDK 29/6/2023 
Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ tại 
PVC-Bình Sơn 

25 199/NQ-XLDK 20/7/2023 
Nghị quyết v/v giới thiệu nhân sự giữ chức giám đốc 
PVC-HN 

26 203/NQ-XLDK  01/8/2023 
 Nghị quyết về việc thôi giữ chức Phó Tổng giám 
đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Trung Trí 

27 205/NQ-XLDK  01/8/2023 
 Nghị quyết về việc chấp thuận để Người đại diện 
phần vốn của PetroCons tại PVC Duyên Hải thực 
hiện bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty 

28 209/NQ-XLDK  21/8/2023 
 Nghị quyết v/v thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
tối đa tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 
Việt Nam 

29 14/NQ-XLDK  30/8/2023 
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức xin ý 
kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Tổng 
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

30 218/NQ-XLDK  07/9/2023 
Nghị quyết v/v giới thiệu/thông qua nhân sự tham 
gia Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
PVC-ME 

31 225/NQ-XLDK  15/9/2023 
 Nghị quyết về việc chấp thuận tiếp nhận và bổ 
nhiệm Trưởng Ban Kỹ thuật - An toàn Tổng công ty 

32 232/NQ-XLDK  02/10/2023 
 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP 
Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

33 234/NQ-XLDK  02/10/2023 
 Nghị quyết v/v Chấp thuận bổ nhiệm Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Trung 
Kiên 

34 236/NQ-XLDK  4/10/2023 

 Nghị quyết v/v Chấp thuận để Người đại diện phần 
vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Trang trí 
nội thất Dầu khí (PVC-ID) biểu quyết thông qua 
việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên 
Ban kiểm soát Công ty 

35 243/NQ-XLDK 25/10/2023 
 Nghị quyết Về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty ông Nguyễn Văn Đồng 

36 250/NQ-XLDK  6/11/2023 
 Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Hoàng 
Quyết Thắng 

37 252/NQ-XLDK  22/11/2023 
 Nghị quyết v/v Chấp thuận bổ nhiệm lại Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty đối với ông Bùi Sơn Trường 

38 254/NQ-XLDK  22/11/2023 
 Nghị quyết v/v Giới thiệu thay đổi nhân giữ chức 
Chủ tich HĐQT PVC-MS 

39 258/NQ-XLDK 30/11/2023 
 Nghị quyết v/v thay đổi Người đại diện phần vốn và 
giới thiệu thay đổi nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng quản trị PVC Thái Bình 

40 262/NQ-XLDK  05/12/2023 
 Nghị quyết v/v cử Người đại diện phần vốn của 
PetroCons và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát PVC-SG 
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STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

41 266/NQ-XLDK  06/12/2023 
 Nghị quyết v/v Thay đổi nhân sự giữ chức Giám 
đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa 
Dầu khí (DOBC) 

42 272/NQ-XLDK 28/12/2023 
 Nghị Quyết v/v Chấp thuận công tác cán bộ Tổng 
giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt 
Nam 

II Quyết định   

1 02/QĐ-XLDK 05/01/2023 
Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành Quy chế phối 
hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám 
đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

2 03/QĐ-XLDK 06/01/2023 
Quyết định v.v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 
Tổng công ty PetroCons 

3 9/QĐ-XLDK 16/01/2023 
Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành Quy chế đào 
tạo của Công ty mẹ Tổng công ty CP Xây lắp Dầu 
khí Việt Nam 

4 31/QĐ-XLDK 22/02/2023 
Quyết định v.v Chấp thuận cử ông Phan Tử Giang - 
Tổng Giám đốc Tổng công ty đi công tác nước 
ngoài 

5 35/QĐ-XLDK 28/02/2023 

Quyết định về việc tạm chấp thuận kế hoạch chi phí 
quản lý năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty và 
dự toán chi phí quản lý năm 2023 của Cơ quan Tổng 
công ty 

6 47/QĐ-XLDK 28/3/2023 
Quyết định v.v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ 
phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

7 67/QĐ-XLDK 14/4/2023 
Quyết định về việc Phê duyệt quyết toán chi phí 
quản lý năm 2022 của Cơ quan Tổng công ty 

8 68/QĐ-XLDK 14/4/2023 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án định biên 
lao động tại cơ quan Tổng công ty năm 2023 

9 71/QĐ-XLDK 17/4/2023 
Quyết định v.v Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Xây 
lắp Dầu khí Việt Nam 

10 93/QĐ-XLDK 25/4/2023 

Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu 
khí (PVC-IC) 

11 98/QĐ-XLDK 25/4/2023 

Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 
(DOBC) 

12 126/QĐ-XLDK 26/5/2023 
Quyết định v/v giao quản lý phần vốn góp của 
Petrocons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải 

13 147/QĐ-XLDK 07/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt và ban hành Quy chế quản 
lý vật tư máy móc thiết bị của Tổng công ty Cổ phần 
Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
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STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

14 150/QĐ-XLDK 08/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án Vũng áng - 
Quảng Trạch 

15 151/QĐ-XLDK 08/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án Nhà máy sản 
xuất Ethanol 

16 152/QĐ-XLDK 08/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án Nhà máy Xơ sợi 
Polyester 

17 153/QĐ-XLDK 09/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành các dự án PVC tại Phía 
Nam 

18 160/QĐ-XLDK 14/6/2023 
Quyết định về việc giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) 

19 161/QĐ-XLDK 14/6/2023 
Quyết định về việc thay đổi Người đại diện phần 
vốn của PetroCons tại Công ty Cổ phần Thi công Cơ 
giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) 

20 166/QĐ-XLDK 15/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án NMNĐ Thái 
Bình 2 

21 172/QĐ-XLDK 20/6/2023 
Quyết định về việc Phê duyệt kết quả đánh giá mức 
độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện 
của PetroCons tại Doanh nghiệp khác năm  2022 

22 176/QĐ-XLDK 22/6/2023 
Quyết định v/v Áp dụng mức thù lao đối với Thành 
viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Tổng công 
ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt nam 

23 182/QĐ-XLDK 23/6/2023 
Quyết định V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm 
toán Báo cáo tài chính  Công ty mẹ và Báo cáo tài 
chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2023 

24 188/QĐ-XLDK 28/6/2023 
Quyết định Về việc giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại PVC-
Mekong 

25 204/QĐ-XLDK  01/8/2023 
 Quyết định về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty 

26 207/QĐ-XLDK  07/8/2023 
Quyết định phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 
2023 của Công ty mẹ Tổng công ty và dự toán chi 
phí quản lý năm 2023 của Cơ quan Tổng công ty 

27 235/QĐ-XLDK  02/10/2023 
 Quyết định v/v Chấp thuận bổ nhiệm Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Trung 
Kiên 

28 240/QĐ-XLDK  06/10/2023 
 Quyết định v/v sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức 
và hoạt động Tổng công ty PetroCons 

29 241/QĐ-XLDK  06/10/2023 
 Quyết định v/v phê duyệt và ban hành "Sổ tay văn 
hóa PetroCons" 

30 242/QĐ-XLDK  10/10/2023 
 Quyết định về việc cử cán bộ tham gia lớp Bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 
khóa 121 năm 2023 
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STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

31 244/QĐ-XLDK 25/10/2023 
 Quyết định Về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty ông Nguyễn Văn Đồng 

32 251/QĐ-XLDK  06/11/2023 
Quyết định về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Hoàng 
Quyết Thắng 

33 253/QĐ-XLDK  22/11/2023 
 Quyết định v/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc 
Tổng công ty đối với ông Bùi Sơn Trường 

34 255/QĐ-XLDK  22/11/2023 
 Quyết định v/v Phân bổ lại nguồn vốn của NĐDPV 
của Tổng công ty tại PVC-MS 

35 259/QĐ-XLDK  30/11/2023 
 Quyết định v/v Giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại PVC 
Thái Bình 

36 263/QĐ-XLDK  05/12/2023 
 Quyết định v/v Cử Người đại diện quản lý phần vốn 
của PetroCons tại PVC-SG 

37 273/QĐ-XLDK 28/12/2023 
 Quyết định v/v Thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng 
công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đối với ông 
Phan Tử Giang 

38 274/QĐ-XLDK 28/12/2023 
 Quyết định v/v Tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng giám 
đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đối 
với ông Trần Quốc Hoàn 

72 

III. Ban Kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BKS 

Trình độ chuyên môn 

1 Ông Hứa Xuân Nam 
Trưởng 

Ban 
01/07/2021 

Thạc sĩ QTKD 
Cử nhân Kinh tế - 
Ngành Kế toán 

2 Ông Phùng Văn Sỹ 
Thành 

viên kiêm 
nhiệm 

01/07/2021 

Kỹ sư ngành Điều 
khiển và tự động hóa 
các công nghệ lọc hóa 
dầu  

3 Ông Nguyễn Ngọc Cương 
Thành 

viên kiêm 
nhiệm 

01/07/2021 
Kỹ sư Nhiệt điện, Cử 
nhân kinh tế đầu tư 

 
2. Cuộc họp của BKS: năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, với sự 

tham dự của 03/03 thành viên Ban Kiểm soát.  

 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông: 

3.1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT/Ban Tổng 
giám đốc và các cuộc họp giao ban, đột xuất hàng tháng, quý. 
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Hội đồng quản trị PetroCons đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông năm 2023. HĐQT PetroCons đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ 

đạo Ban Tổng giám đốc điều hành; các Ban chức năng tại Công ty mẹ và Người đại diện 
phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính thực hiện các chỉ 

thị, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiến 
hành tổ chức SXKD theo hướng phát huy tối đa nguồn lực của PetroCons đảm bảo tuân 

thủ các quy định của pháp luật và đã ban hành một số văn bản, nghị quyết. HĐQT đã 
thực hiện vai trò chủ đạo, giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều 
hành SXKD nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, hạn chế, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, 

duy trì bộ máy điều hành hoạt động SXKD ổn định, tổ chức họp thường xuyên và đột 
xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các 

Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động 
của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty. 

- HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong 
việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons. 

- HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của 
PetroCons nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons.  

3.2. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 
Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, Ban Tổng giám đốc PetroCons đã quản 

lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò chức trách trong công 

tác điều hành hoạt động SXKD, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chế, quy định của pháp 
luật, PVN và Tổng công ty. 

Ban Tổng giám đốc đã tăng cường thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, 
kiểm soát chặt chẽ các chi phí, dòng tiền nhằm duy trì hoạt động SXKD; thực hiện các 

biện pháp củng cố nội lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc 
làm mới; tích cực triển khai tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng vốn 

tại các đơn vị cũng như xúc tiến các công tác liên quan đến tái cơ cấu PetroCons.  
Ban Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. 

Dự án đã hoàn thành một số cột mốc quan trọng và đã được Chủ đầu tư tổ chức khánh 
thành vào ngày 27/4/2023. 

Việc trả lương cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty và Ban ĐH dự án thuộc Tổng 
công ty được thực hiện trên nguyên tắc gắn tiền lương với vị trí công việc được định 

biên, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống của CBCNV làm việc tại Công 
ty mẹ Tổng công ty, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, còn một số đơn vị do không có nguồn 

công việc đã tồn tại kéo dài nhiều năm, nên còn nợ đọng tiền lương, BHXH. 
3.3. Đối với cổ đông: 

- Ban Kiểm soát đã có báo cáo gửi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông 
qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế 

hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 2024. 



 9

- Đối với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Kiểm soát thực hiện 
đầy đủ các báo cáo giám sát định kỳ hàng quý/năm, báo cáo đột xuất khi Tập Đoàn yêu 

cầu. Ban Kiểm soát đã gửi đúng theo nội dung và thời hạn quy định. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc được 

thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Tổng công ty và đảm 
bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng 

giám đốc trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, phối hợp trong các hoạt động kiểm 
tra, giám sát theo quy định. 

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để 
Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử 

các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu; tham gia các cuộc họp 
của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Tổng công ty.  

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kế 
hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các Ban chức năng 

của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động cuả các đơn vị thành viên và 
báo cáo kết quả cho HĐQT đuợc biết. 

- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm gửi Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam đồng thời gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 

PetroCons. 

 IV. Ban điều hành 

TT Thành viên  
Ban điều hành 

Ngày 
tháng năm 

sinh 

Trình độ  
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Phan Tử Giang 07/6/1972 Kỹ sư thiết bị điện 06/8/2021  

2 Ông Nguyễn Trung Trí 15/5/1972 

Thạc sĩ QTKD; 
Kiến trúc sư - ngành 
Kiến trúc  
Cử nhân chính trị - 
ngành Chính trị 

 

 
 

01/07/2023 

3 Ông Nguyễn Văn Đồng 30/4/1965 Cử nhân Kinh tế 08/7/2011  

4 Ông Bùi Sơn Trường 24/3/1970 

Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh 
Kỹ sư - ngành cơ 
khí chế tạo máy 

29/10/2018 

 

5 Vũ Mạnh Quang 12/01/1979 Kỹ sư Nhiệt điện 16/9/2021  

6 Hoàng Quyết Thắng 12/12/1979 
Kỹ sư công nghệ 
Hàn và công nghệ 

 
01/11/2023 
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TT Thành viên  
Ban điều hành 

Ngày 
tháng năm 

sinh 

Trình độ  
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

vật liệu kim loại 

7 Phạm Trung Kiên 26/6/1978 
Kỹ sư máy và Thiết 
bị hóa chất Dầu khí 

02/10/2023 
 

V. Kế toán trưởng 

STT Thành viên  
Ban điều hành 

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ  
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban điều 

hành 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Vũ Minh Công 30/01/1979 Cử nhân Kinh tế 04/01/2022  

VI. Đào tạo về quản trị công ty:  
Năm 2023, Tổng công ty cử cán bộ quản lý tham dự các khóa đào tạo, hội thảo do 

Tập đoàn tổ chức, cụ thể như sau:  

- Chương trình đào tạo “Lãnh đạo tầm vóc” theo quyết định số 2290/QĐ-DKVN 
ngày 10/4/2023 và Quyết định số 3969/QĐ-DKVN ngày 05/6/2023 của  Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam. 

- Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động theo Quyết định số 626/QĐ-DKVN 
ngày 09/2/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

- Hội thảo chuyên môn về công tác kiểm soát tại các đơn vị năm 2023 theo công văn 
số 3772/DKVN-HĐTV ngày 07/6/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn DKVN 

- Khóa học Chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị theo thông báo số 
6745/DKVN-QTNL ngày 13/10/223. 

- Khóa học tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra với PVN và các đơn vị thành 
viên theo QĐ số 6239/QĐ-DKVN ngày 21/9/2023 

- Đề án xây dựng khung Quản trị rủi ro của Công ty mẹ PVN. 

- Chương trình chuyển đổi số dành cho lãnh đạo quản lý nâng cao. 

- Khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo Quyết định số 6569/QĐ-DKVN ngày 
06/10/2023. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2023) và giao dịch 
của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  
Tại Phụ lục mẫu số PVX-MS3 đính kèm. 

         2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 
bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 
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4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 
điểm lập báo cáo): Không có. 

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều 
hành: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 
cáo năm) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Tại Phụ lục mẫu số PVX-MS3 đính kèm 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 
niêm yết: Không có. 

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ PetroCons; 
- Ban TCKT&KT, TCHC PetroCons; 
- Người công bố thông tin của TCT; 
- Lưu VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nghiêm Quang Huy 

  
 



PVX

31/12/2023

STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

1 Nghiêm Quang Huy 1 0 0.00%

1.1 Nguyễn Thị Quyên 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Mẹ đẻ

1.1 Nguyễn Hoàng Trinh 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Vợ

1.2 Nghiêm Anh Duy 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Con

1.3 Nghiêm Anh Khôi 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - con                       Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

1.4 Nghiêm Quỳnh Chi 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Chị gái

1.5 Trần Tuấn Anh 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Anh rể

1.6 Nguyễn Thị Uyển 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Mẹ vợ

2 Trần Hải Bằng 2 0 0.00%

2.1 Trần Thị Hương Lan 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Vợ

2.2 Trần Hải Hà 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con

2.3 Trần Minh Đức 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

2.4 Trần Khánh Vy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

2.5 Trần Thị Anh Thư 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.6 Trần Thị Thúy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:

Tên Công ty: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ngày chốt:



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

2.7 Trần Thị Ngân 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.8 Trần Thị Ngoan 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.9 Trần Thị Huyền 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.1 Phạm Thị My 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Mẹ vợ

2.11 Trần Thanh Hải 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể

2.12 Trần Đình Phiếu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể

2.13 Mai Văn Việt 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể

2.14 Trần Minh Thu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể

3 Chu Thanh Hải 2 0 0.00%

3.1 Chu Như Đàm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Bố đẻ

3.2 Nguyễn Thị Điểm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Mẹ đẻ

3.3 Trịnh Thị Kim Huyền 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Mẹ vợ

3.4 Ngô Thu Hoài 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Vợ

3.5 Chu Thái An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Con

3.6 Chu An Khang 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Chu Thanh 
Hải  - Con                                                Lý 
do không có NSH : còn nhỏ

3.7 Chu Thị Việt Giang 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Chị gái

3.8 Trần Văn Việt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Anh rể

3.9 Chu Thanh Quân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - em trai

3,10 Hoàng Thị Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - em dâu

4 Phạm Văn Khánh 2 0 0.00%

4.1 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Vợ

4.2 Phạm Việt Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Con



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

4.3 Phạm Hồng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Con

4.4 Nguyễn Văn Việt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Bố vợ

4.5 Nguyễn Thị Hồng Quế 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Mẹ vợ

4.6 Trần Thị Cúc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh -con dâu

4.7 Trần Anh Tú 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh -con rể

5 Nguyễn Hoài Nam 2 0 0.00%

5.1 Lê Thị Bích Được 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Mẹ đẻ

5.2 Bùi Tuyết Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Mẹ vợ

5.3 Đặng Thị Tuyết Nhung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Vợ

5.4 Nguyễn Đặng Bảo Tâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Con gái

5.5 Nguyễn Minh Sơn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Hoài Nam  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

5.6 Nguyễn Thúy Hằng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam -Em gái

5.7 Phạm Đức Dương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam -Em rể

6 Phan Tử Giang 3-4 0 0.00% Người nội bộ

6.1 Phan Tử Diên 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -Bố đẻ

6.2 Ngô Cẩm Na 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang - vợ

6.3 Phan Tử Anh 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -con

6.4 Phan Tử Ý An 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -con



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

6.5 Trần Thị Hợi 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -Mẹ vợ

6.6 Phan Duệ Thanh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -em gái

7 Nguyễn Văn Đồng 5 0 0.00% Người nội bộ

7.1 Nguyễn Thị Hạnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Chị gái

7.2 Nguyễn Thị Phúc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Chị gái

7.3 Lê Thị Hải Yến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Vợ

7.4 Nguyễn Thị Hoài Thu 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Con đẻ

7.5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Con đẻ

7.6 Trần Thị Chắt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Mẹ vợ

7.7 Ngô Cư An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Anh rể

7.8 Nguyễn Tuấn Hoàng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Con rể

7.9 Lê Quang Thái 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -con rể

8 Bùi Sơn Trường 5 0 0.00% Người nội bộ

8.1 Bùi Đăng Sơn 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - Bố đẻ

8.2 Bùi Thị Sâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - mẹ đẻ

8.3 Đào Thị Hà Ninh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - vợ

8.4 Bùi Trường An 0 0.00% Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -con

8..5 Bùi Trường Minh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - con

8.6 Bùi Thị Hương Giang 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

8.7 Bùi Thị Hồng Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

8.8 Bùi Thị Bích Hường 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

8.9 Trần Thị Đan 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -Mẹ vợ



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

8.1 0 Ngô Quốc Hùng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - Em rể

8.11 Phạm Sỹ Hùng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - Em rể

9 Nguyễn Trung Trí 5 0 0.00% Người nội bộ

9.1 Phạm Thị Thu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Mẹ đẻ

9.2 Nguyễn Trung Nhân 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Anh trai

9.3 Lê Trần Phượng Dao 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Vợ

9.4 Nguyễn Lê Thiên Ý 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

9.5 Nguyễn Trung Hưng 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

10 Vũ Mạnh Quang 5 0 0.00% Người nội bộ

10.1 Vũ Mạnh Đằng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Bố đẻ

10.2 Nguyễn Thị Nguyệt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Mẹ đẻ

10.3 Nguyễn Văn Cừ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Bố vợ

10.4 Nguyễn Thu Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Vợ

10.5 Vũ Hương Linh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Con 
 Lý do không có NSH : còn nhỏ

10.6 Vũ Quang Ngọc 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Con                               
Lý do không có NSH : còn nhỏ

10.7 Vũ Thị Kim Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em gái

10.8 Vũ Mạnh Dương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Em trai

10.9 Phan Văn Ánh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em rể

10.1 0 Nguyễn Thị Kim Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em dâu

11 Hoàng Quyết Thắng 5 0 0.00% Người nội bộ



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

11.1 Hoàng Kim Chung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Bố đẻ

11.2 Cao Thị Ngát 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Mẹ đẻ

11.3 Lê Quang Trung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Bố vợ

11.4 Phan Thị Lâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Mẹ vợ

11.5 Hoàng Tiến Dũng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Anh trai

11.6 Nguyễn Thị Tuyến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng-  chị dâu

11.7 Hoàng Quyết Tiến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng-  anh trai

11.8 Trần Thị The 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- chị dâu

11.9 Lê Trung Thành 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- em vợ

11.10 Đào Xuân Nguyên 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- em rể

11.11 Hoàng Thị Bích Thủy 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Em gái

11.12 Lê Phan Thùy Trinh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng-  vợ

11.13 Hoàng Lê Gia Huy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

11.14 Hoàng Lê Gia Minh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

11.15 Hoàng Lê Gia Hưng 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

11.16 Hoàng Lê Gia Mẫn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

12 Phạm Trung Kiên 5 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - 

10.1 Phạm Huy Học 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - 

10.2 Nguyễn Thị Nhẫn 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - Bố đẻ

10.3 Nguyễn Thành An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - Mẹ đẻ



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

10.4 Trần Thị Hiến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - Bố vợ

10.5 Nguyễn Thị Hải Ngọc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - vợ

10.6 Phạm Ngọc My 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - con đẻ

10.7 Phạm Ngọc Mai 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - con đẻ                           Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

10.8 Phạm Huy Khánh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - con đẻ                           Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

10.9 Phạm Trung Định 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - em ruột

10.10 Hà Thị Bích Ngọc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Trung 
Kiên - em dâu

13 Hứa Xuân Nam 7 0 0.00%

13.1 Hứa Kông Luận 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam -Anh trai

13.2 Hứa Thị Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị gái

13.3 Hứa Thị Lịch 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị gái

13.4 Hứa Văn Sáng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Em trai

13.5 Hứa Xuân Sinh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Em trai

13.6 Hoàng Đỗ Thanh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Vợ

13.7 Hứa Anh Quân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Con trai

13.8 Hứa Hoàng Bảo Ngân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Con gái

13.9 Nguyễn Văn Thêm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Anh rể

13.10 Dương Thanh Bình 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Anh rể

13.11 Đỗ Thị Hồng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Mẹ vợ

13.14 Đào Thị Thanh Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị Dâu

13.15 Ngô Thị Hoàng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - em dâu

13.16 Nguyễn Thúy An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - em Dâu

14 Phùng Văn Sỹ 8 0 0.00%



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

14.1 Nguyễn Thị Ngọc Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Vợ

14.2 Phùng Thế Quang 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Phùng Văn 
Sỹ  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

14.3 Phùng Tất Quý 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Phùng Văn 
Sỹ  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

14.4 Nguyễn Thị Vân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Mẹ đẻ

14.5 Phùng Đức Dũng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Anh ruột

14.6 Lê Thị Hoa 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Chị dâu

14.7 Nguyễn Ngọc Vệ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Bố vợ

14.8 Trần Thị Thịnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Mẹ vợ

15 Nguyễn Ngọc Cương 8 0 0.00%

15.1 Nguyễn Ngọc Cần 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố đẻ

15.2 Đoàn Thị Hào 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố đẻ

15.3 Phạm Văn Phi 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố vợ

15.4 Nguyễn Thị Nhâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  mẹ vợ

15.5 Phạm Việt Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Vợ

15.6 Nguyễn Ngọc Tùng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Con trai

15.7 Nguyễn Ngọc Lam Anh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

15.8 Nguyễn Ngọc Phương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em trai

15.9 Nguyễn Ngọc Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em trai

15.1 0 Nguyễn Thị Việt Hoa 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em dâu

15.11 Đồng Thị Huyền 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em dâu

16 Vũ Minh Công 6 0 0.00%



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

16.1 Vũ Quang Chiêu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

Bố đẻ

16.2 Trịnh Thị Chiến 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

Mẹ đẻ

16.3 Đồng Thị Thanh Nhã 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

Vợ

16.4 Vũ Quang Vinh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

16.5 Vũ Thị Lan Phượng 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công -

Chị gái

16.6 Trần Ngọc Đôn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

anh rể

16.7 Vũ Anh Đức 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

em trai

16.8 ĐẶng Thị Nhuần 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

Mẹ vợ

17 Nguyễn Phương Nam 058C88382 9,12 0 0.00%

17.1 Trần Thanh Hằng A05183 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Vợ

17.2 Nguyễn Hà Thư 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Phương Nam  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

17.3 Nguyễn Minh Thành 0 0.00%
Người liên quan  đến ông  Nguyễn 
Phương Nam  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

17.4 Nguyễn Văn Phong 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Bố đẻ

17.5 Phan Bích Vân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam -Mẹ đẻ

17.6 Vũ Thị Hồng Hạnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Mẹ vợ

17.7 Trần Văn Thọ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Bố vợ

17.8 Nguyễn Ngọc Linh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - em trai

17.9 Vũ Mai Phương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - em dâu

18 Ngô Thị Thu Hoài
011C128829
014C506116

10 0 0.00%

18.1 Vũ Thị Dung 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - Mẹ đẻ

18.2 Nguyễn Khánh Vy 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - con đẻ

18.3 Nguyễn Hồng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - con đẻ



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

18.4 Ngô Thị Huệ 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em gái

18.5 Trịnh Vương Thuần 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em rể

18.6 Ngô Quốc Trưởng 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em trai

18.7 Phan Thị Kiều Oanh 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em dâu

Nghiêm Quang Huy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BAO CAO TAI CHINH RIENG 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM 

Cho nem tai chinh ket th6c ngay 31 thang 12 nam 2023 

(da ctivc kiern town) 



T6ng Cong ty Co phin Xay lap Diu khi Vial Nam 
Dia chi: Tang 14, tOa nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, quan Cau Gray, thanh phii Ha NOi 
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TOng Giam d6c 
Tong Giam d6c 
PhO T6ng Giam doc 
PhO TOng Giam doc 
PhO Tong Gam doc 
PhO TOng Gam d6c 
PhO TOng Giam doc 
PhO Tong Giam doc 

(B6 nhiem ngay 01 thang 01 nam 2024) 
(Mien nhiem ngay 01 thang 01 nam 2024) 

(BO nhiem ngay 01 thang 10 nam 2023) 
(Mien nhiem ngay 01 thang 11 thang 2023) 
(Mien nhiem ngay 01 thang 07 thang 2023) 

T6ng C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam 
Dia chi: Tang 14, tba nha Vien Dau khi, so 167 pho Trung Kinh, quan Cau Giay, thanh pho Ha NOi  

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giam doc Tong COng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam (sau day goi tat la "COng ty") trinh 
bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh ring cua COng ty cho nam tai chinh ket thOc ngay 31 thang 
12 nam 2023. 

TONG CONG TY 

TOng Cong ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam, thanh vien cua Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN), tier) 
than la COng ty CO phan Xay lap Dau khi,, dirqc thanh lap tai Viet Nam tren co' so' co phan hba COng ty 
Thief ke va Xay dung Dau khi theo Quyet dinh so 532/QD-TCCB ngay 26 thang 3 nam 2004 cua BO 
tru'Ong BO COng nghiep (nay la BO C6ng thuang). COng ty CO phan Xay lap Dau khi hoat dOng theo Giay 
cht:rng nhan Bang k9 kinh doanh COng ty CO phan so 4903000232 ngay 13 thang 3 nam 2006 do SO' Ka 
hoach va Dau to tinh Ba Ria - Wing Tau cap. 

Tai Nghi guyet so 3604/NQ-DKVN ngay 26 thang 10 nam 2007, HOi d6ng Thanh vien Tap doan Dau khi 
Viet Nam (35 thOng qua de an chuy6n dOi Cong ty CO phan Xay lap Dau khi thanh TOng COng ty CO phan 
Xay lap Dau khi Viet Nam host dOng theo m6 hinh tong ty me - tong ty con. TOng COng ty hoat dOng 
theo Giay chOmg nhan Bang k9 kinh doanh COng ty CO phan so 3500102365 ngay 20 thang 12 narn 2007 
thay dOi Ian Ulu' 22 ngay 18 thang 01 nam 2024 do So' Ka hoach va Dau thanh pho Ha NOi cap. 

Try so chinh cua Tong Cong ty i Tang 14, toa nha Vien Dau khi, so 167 pho Trung Kinh, phLreyng Yen 
Hoa, quan Cau Giay, thanh pho 	N6i, Viet Nam. 

H91 BONG QUAN TR!, BAN TONG GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT 

J 

Cac thanh vien cua HOi dong qua 

Ong Nghiem Quang Huy 
Ong Pham Van Khanh 
Ong Tran Hai Bang 
Ong Chu Thanh Hai 
Ong Nguyen Hoai Nam 

tri trong nam va tai ngay lap bao cao nay bao 

Chu tich 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 

Cac thanh vien cua Ban T6ng Giam doc da dieu hanh Tong COng ty trong nam va tai ngay lap bao cao 
nay bao Torn: 

Ong Tran Quoc Hoan 
Ong Phan lir Giang 
Ong Nguyen Van DOng 
Ong BOi San Throng 
Ong VO Manh Quang 
Ong Pham Trung Klan 
Ong Hoang Quyet Thang 
Ong Nguyen Trung Tri 

Ngiro'i dal dien theo phap luat cu 
Gam d6c). 

TOng COng ty tai ngay lap bao cao nay la Ong Tran Qu6c Hoan (Tong 

Cac thanh vien Ban Kiem soat bao 

Ong Hira Xuan Nam 
Ong Nguyen Ngoc Ciyang 
Ong Phiing Van S9 

KIEM TOAN VIEN 

Twang ban 
Thanh vien 
Thanh vien 

COng ty TNHH Hang Kiem toan AASC da thiyc hien kiem toan cac bao cao tai chinh hang cho TOng Cong 
tY- 
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Toing Cong ty C6 phin Xay lip Dau khi Viat Nam 
Dia chi: Tang 14, toa nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, quan Cua Giay, thanh ph6 Ha N6i  

CONG BO TRACH NHIEM COA BAN TONG GIAM £16C 061 fl BAO CAO TAI CHINH RIENG 

Ban TOng Gam d6c T6ng Cong ty chiu trach nhiem ye viec lap bao cao tai chinh rieng phan anh trung 
thkrc, hop 19 tinh hinh tai chinh, ket qua hopt dOng kinh doanh va tinh hinh lu'u chuyen tier' to cua TOng 
C6ng ty trong nam. Trony qua trinh lap bao cao tai chinh Nang, Ban Tong Gam d6c TOng Cong ty cam 
ket era tuan thu cac yeu cau sau: 

- Xay thing va duy tri kiem scat nOi bO ma Ban Tong Gibm d6c va Ban quart tri T6ng COng ty xac dinh 
lb can thiet a dam bao cho viec lap va trinh bby bao cao tai chinh rieng kb:51-1g con sai sOt tong yeu 
do gian Ian hoac do nharn Ian; 
Lkra chon cac chinh sach ke toan thich hop va bp dung cac chinh sach nay m6t cach nhat quan; 

- Ou'a ra cac danh gia va thy doan hop 19 va than trong; 
Neu r6 cac chuan mut ke toan duvc ap dung c6 dkrcyc tuan thil hay khong, c6 nhOmg bp dung sai lech 
trong yeu den mitt can phai cong b6 vá giai thich trong bao cao tai chinh rieng hay kh6ng; 
Lap va trinh bay cac bao cao tai chinh hang tren ca s& tuan thu cac chuan mut ke toan, the d6 ke 
toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai 
chinh; 
Lap cac bao cao tai chinh Nang Oa ten co ser hoat dOng kinh doanh lien tuc, trir truVng hcyp khong 
the cho rang Tong COng ty se tiep tuc hoat d6ng kinh doanh. 

Ban Tong Giam d6c TOng COng ty dam bao rang cac se ke toan dtycyc luu giO,  a phan anh tinh hinh tai 
chinh 	Tong COng ty, vdei mitt dO trung thus, hop 19 tai bat cir 0161 diem nao va dam bao rang bao 
cao tai chinh rieng tuan thit cac quy dinh hien hanh cua Nhb mitt. Dong thO'i c6 trach nhiem trong viec 
bao dam an toan tai san cua T6ng COI-1g ty va thkrc hien cac bien phap thich hop de ngan chan, phat hien 
cac hanh vi gian Ian va cac vi pham khac. 

Ban TOng Gam d6c Tong Cong ty cam ket rang bao cao tai chinh rieng da phan anh trung thtyc va kip ly 
tinh hinh tai chinh cua Tong Citing ty tai thOi diem ngay 31 thang 12 nam 2023, ket qua hoat dOng kinh 
doanh va tinh hinh 	chuyen tien to cho nam tai chinh ket thitc cong ngby, phu byp vOi chu6n mut ke 
toan, the d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam va tuan thu cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap 
va trinh bay bao cao tai chinh. 

Cam kit khic 

Ban TOng Gibm d6c cam ket rang Tong Citong ty tuan thti Nghi dinh 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 
cua Chinh phi) ye quy dinh chi bet thi hanh mOt se dieu cua Lot ChOng khoan N/A TOng COng ty kh6ng vi 
pha 	cong b6 thOn9 tin theo quy dinh tai Thong tu' 	96/2020fTT-BTC ngay 16/11/2020 cua BO 

dan cong bo thong tin ten Thi tru'o'ng cht:rng khoan. 

Tr 	oan 
Tong Gam d6c 
Ha N¢i, ngay 29 thang 03 nam 2024 

1' 
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Caasc 
SO: 290324.050/BCTC.KT5 

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

Kinh girl: Qu9 CO citing, 1-18i Ong quan tri va Ban T6ng Gam d6c 
Tong C8ng ty Co phan Xay lap Dau khi Viet Nam 

Chung toi da kiem toan bao cao tai chinh rieng kern theo cua TOn9 C6ng ty CO phan Xay lap Dau 
khi Viet Nam dirgc lap ngay 29 thang 03 nam 2024, tir trang 06 den trang 47, bao Om: Bang can 
dOi ke tan rieng tai ngay 31 (hang 12 nam 2023, Bao cao ket qua host ding kinh doanh rieng, Bao 
cao kru chuyen tien to rieng cho nam tai chinh ket thtic ding ngay va Ban thuyet minh bao cao tai 
chinh rieng. 

Trach nhi6m cua Ban T6ng Giam d6c 

Ban TOng Giam doc TOng Cong ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam chiu trach nhiem ye viec lap 
va trinh bay trung thkrc va hop 19 bao cao tai chinh rieng cua TOng COng ty theo chuen muc ke 
toan, the dO ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 19 co lien quan den viec lap va 
trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ye kiem sat nOi bO ma Ban Tong Giam dOc xac 
dinh la can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh khOng co sai sot trong yeu 
do gian Ian hoac nharn 

Trach nhiem cua Ki6m toan vion 

Trach nhiem cua chOng tOi la du'a ray kien ye Bao cao tai chinh rieng dkra ten ket qua dm cuOc 
kiem toan. Chung toi da tien hanh kiem toan theo cac Chuen mt<rc kiem tan Viet Nam. Tuy nhien, 
do yen de m6 to tai dopn "Co' so,  cua viec tU,  chOi du'a ra y kien", chung toi (la kh6ng the thu Chap 
duvc day du bang chirng kiem tan thich hop de lam co' so' du'a ray kien kiem tan. 

Ca so,  cua viec 	chdi du'a ray krill 

Chung toi kh6ng the danh gia duvc anh hiving die cac yen de sau day den Bao cao tai chinh rieng 
cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023 dm Tong Cong ty (dinh kern): 

1. Tai ngay 31/12/2023, Bao cao tai chinh rieng cua TOng C6ng ty dang phan anh: LO lOy ke (ma 
so 421) dm TOng Cong ty la 3.770,05 t9 VND, ng phai tra ngan han (ma sO 310) la 4.032,66 t9 
VND vuot qua tai san ngen hpn (ma so 100) la 299,09 t9 VND, cac khan ng qua han thanh 
toan tai ngay 31/12/2023 la 575,67 t9 VND. Tinh hinh tai chinh cua TOng C6ng ty tai ngay 
01/01/2023 cung trong tinh trang twang tkr. Cac yeu to nay cur-1g v61 cac nOi dung tai thuyet 
minh sO 1 den titei nghi ng6' ye kha nang trap tvc host Ring cua TOng Cong ty. Kha nang hopt 
dOng lien tuc cua Tong Cong ty phu thuOc vao ke hooch thu hOi cac khoan cong no, tai co' cau 
cac khoan dau tu', hoan thanh va quyet tan cac cong trinh dang der dang de thu hOi tien, cac 
116 trcy tai chinh to cac co dong va cac chu no'. Trong pham vi cua mOt cuOc kiem tan bao cao 
tai chinh, chUng toi khOng co du th6ng tin de co the danh gia duvc mkrc de) thich hop, hieu qua 
cua cac ke hoach hoot Ong nay. 

2. Tai ngay 31/12/2023, TOnp COng ty co sO du,  khan phai thu cho C6ng ty CO phan Khach san 
Lam Kinh vay de ho to von san xuet kinh doanh cua Khach san Lam Kinh vOi so tien la 200 t9 
VND (tai ngay 01/01/2023 la 200 t9 VND) va sO du' dkr phong da trich lap cho khan phai thu 
nay la 124,4 t9 VND (tai 9gay 01/01/2023 la 124,4 t9 VND) (Thuyet minh sO 7). ChOng toi khong 
the thu thap du'ac cac bang chirng kiem tan thich hop lien quan den gia tri co the thu hoi cua 
khan phai thu nay tai ngay 31/12/2023 va ngay 01/01/2023. Do d6, chung tOi khOng the xac 
dinh lieu co can thiet phai dieu chinh cac sO lieu nay hay khOng. 

T:(84) 24 3824 1990 I F:(84) 24 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam 

AASC AUDITING ARM 	 4 

H1.13 



0 

VI 

JA 

3. Tai ngay 31/12/2023, so du,  chi phi san xuet, kinh doanh da dang cua c6ng trinh Nha may 
Nhiet dien Viing Ang 1 (Thuyet minh so 10) va du,  an Nha may Nhiet dien Quang Trpch 1 
(Thuyet minh s6 14) co gia goo Ian luvt la 245,1 t9 VND va 25,8 t9 VND (tai ngay 01/01/2023 la 
245,1 t9 VND va 25,8 t9 VND). Tpi ngay lap bao cao tai chinh rieng, Tong Cong ty dang lam 
viec vo'i cac ca quan co them quyen de: (1) xem xet di& chinh gia tri phat sinh chva ludeng het 
cua du,  an Nha may Nhiet dien Vung Ang 1 va; (2) nghiem thu, quyet toan chi phi cua TOng 
Cong ty thtyc hien tai du,  an Nha may Nhiet dien Quang Trpch 1. Chung toi khong the thu thap 
duvc day du cac tai lieu thich hop lien quan den gia tri thuan CO the thvc hien duvc cua cac chi 
phi san xuat, kinh doanh da dang neu ten tai ngay 31/12/2023 va ngay 01/01/2023. Do do, 
chung toi kh6ng the xac dinh lieu co can thiet phai dieu chinh cac so lieu nay hay khong. 

4. Tai Thuyet minh so 14 phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng trinh bay so du,  chi phi xay 
dung ca ban da dang tai ngay 31/12/2023 bao gOm cac du,  an (TOng C6ng ty la Ch0 du ttr) da 
tam dirng thvc hien tb,  cac nam truac la (1) Dy,  an Khu do thj 	hoc Dau khi va (2) Du an 
Khu ding nghiep Deu khi Tien Giang yoi tOng so tien la khoang 5,7 t9 VND (tai ngay 
01/01/2023 la khoang 5,7 t9 VND). Chung toi khOng the thu thap &roc cac tai lieu thich hop 
lien quan den kha nang mang !pi lei ‘ ich kinh to trong tuvng lai cua cac di" an nay. Do do, 
chung toi kh6ng the xac dinh lieu co can thiet phai diet' chinh cac s6 lieu nay hay kh6ng. 

5. Tai ngay 31/12/2023, T6ng Cong ty co mot so khoan d'au tu' vac) cac c6ng ty lien ket va cac clan 
vi khac vai tOng gia trj ghi sO va gia tri dy,  phong Ian luvt la 779,04 t9 VND va 714,41 t9 VND, 
cac khoan dau tu' nay &roc trich lap du phong Riam gia dva tren sO lieu Bao cao tai chinh to lap 
hoac s6 lieu Bao cao tai chinh gan nhat ma Tong C6ng ty thu thap duvc (Thuyet minh so 4). 
Chung toi kh6ng thu thap duvc day du cac tai lieu thich hop lien quan den str suy giam gia trj 
cue cac khoan deu tu' nay ding nhu' kh6ng the thvc hien duvc cac thu tuc kiem toan thay the de 
danh gia ye gia trj city ph6ng can phai trich lap tai ngay 31/12/2023. Do do, chOng toi khong the 
xac dinh lieu co can thiet phai dieu chinh cac sO lieu nay hay khOng. 

Tiv chei du,a ra y kien 

Do tam quan trong cua van de neu tai don "Co' 	cua viec tCr choi du'a ra kien", chung toi kh6ng 
the thu thap duvc day du bang chung kiem toan thich hop de lam ca se' diya ra kien kiem toan. Do 
do, chung toi khong the du'a ra 9 kien kiem toan ye Bao cao tai chinh rieng dinh kem. 

Van de can nhan mph 

Nhu' trinh bay tai Thu* minh sO 33 phen Thuyet minh bao cao tai chinh Nang, tai ngay 31/12/2023, 
Tong C6ng ty co mOt so khoan cong no tiem tang va chu'a co ket qua cut)) cung ye cac nghia vu lien 
quan cua T6ng Cong ty. 

Van dx 	nhan manh nay khOng lien quan den viec tir chOi dim ra 9 kien cua chung toi. 
\v3.11  Jos.  

._ 191•ktNYAH 

* HANG KID 

g Kim toan AASC 
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Pho • • am doc 
Gay chirng nhan dang k9 hanh nghe 
kiem toan so: 0777-2023-002-1 
Ha N0i, ngay 29 thang 03 nam 2024 

Nguyen Duy Quang 
Kiem toan vien 
Giay chung nhan dang k9 hanh nghe 
kiem toan so: 3363-2020-002-1 
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Tong C6ng ty CO phin My lip Diu khi Viit Nam 
T6a nha Vian Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

Bao cao tai chinh ding 
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

ma 

BANG CAN 061 
Tai ngdy 31 thang 

TAI SAN 

KE TOAN RING 
12 nam 2023 

Thuyit 	31/12/2023 01/01/2023 
so minh VND VND 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 3.733.573.097.802 3.908.258.480.331 

110 I. TiOn va cac khoan twang duong den 3 250.481.504.058 415.096.736.295 
111 1. Tien 210.481.504.058 330.096.736.295 
112 2. Cac khoan tip:mg &rang tien 40.000.000.000 85.000.000.000 

120 II. Diu ttp tai chinh ngin hin 4 206.237.960.000 205.955.000.000 
121 1. Chung khoan kinh doanh 14.600.000.000 14.600.000.000 
122 2. Du,  phong giam gia chimg khoan 

kinh doanh 
(13.885.000.000) (13.885.000.000) 

123 3. Dail tu' nem giir den ngay dao hpn 205.522.960.000 205.240.000.000 

130 III. Cac khoin phai thu ngin hin 1.719.777.240.475/  1.925.152.443.801 
131 1. Phai thu ngen hpn cua khach hang 5 1.439.645.450.279 1.637.732.124.817 
132 2. Tra trutc cho ngt.reri ban ngen han 6 576.070.790.736 586.305.073.950 
135 3. Phai thu ye cho vay ngan hpn 7 355.676.953.493 356.277.576.669 
136 4. Phai thu ngen hpn khac 8 273.544.789.764 271.167.413.351 
137 5. Dy' phOng phai thu ngen han khO doi (925.885.731.823) (927.054.733.012) 
139 6. Tai san thieu chit, x6, 19 724.988.026 724.988.026 

140 IV. Hang ton kho 10 1.437.002.007.370 1.267.607.841.830 
141 1. Hang ton kho 

v 
1.452.198.633.493 1.289.512.278.558 

149 2. Du,  phong giam gia hang ton kho (15.196.626.123) (21.904.436.728) 
:11 	I 

150 V. Tai san ngin han khac 120.074.385.899 94.446.458.405 *1 

151 1. Chi phi tra tru,ac ngan hpn 11 187.369.949 328.319.950 
:.•// 

152 2. Thue GTGT di.wc khau trir 98.532.775.720 72.763.761.825 
153 3. Thue va cac khoan khac phai thu 17 21.354.240.230 21.354.376.630 

Nha nutc 
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TOng Cong ty CO phin Xay lip Dau khi Viit Nam 	 Bin can tai chinh rieng 
TOa nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2023 

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG 
Tai ngay 31 thong 12 nom 2023 

(Tier) theo) 

Ma TAI SAN ThuyOt 31/12/2023 01/01/2023 
so minh VND VND 

200 B. TAI SAN DAI HAN 729.650.313.157 864.204.468.424 

210 I. Cac khoin phai thu dai han 22.893.210.988 22.893.210.988 
216 1. Phai thu dai han khac 8 22.893.210.988 22.893.210.988 

220 II. TM  san c6 dinh 12.227.372.972 13.165.298.568 
221 1. Tai san c6 dinh hiru hinh 12 11.782.372.970 13.106.498.568 
222 - Nguyen gia 76.547.420.220 77.722.722.271 
223 - GO tri hao men 1u9 ke (64.765.047.250) (64.616.223.703) 
227 2. Tai san c6 dinh v6 hinh 13 445.000.002 58.800.000 
228 - Nguyen gia 5.505.180.340 5.005.180.340 
229 - Gia tri hao rnOn luy" ke (5.060.180.338) (4.946.380.340) 

240 III. TM  san db dang dai han 14 158.163.600.046 158.163.600.046 
241 1. Chi phi san xu6t, kinh doanh der dang 

dai han 
24.471.433.315 24.471.433.315 

242 2. Chi phi xay dung ca ban do,  dang 133.692.166.731 133.692.166.731 

250 IV. Diu tu' tai chinh dai han 4 528.475.777.109 660.321.608.352 
251 1. Dau tu,  vac) cong ty con 1.384.909.968.398 1.384.909.968.398 
252 2. Dau tu' vao c6ng ty lien doanh, lien ket 735.449.467.055 735.449.467.055 
253 3. Dau tu' g6p von vao don vi khac 191.595.000.000 191.595.000.000 
254 4. Du,  phOng dAu tu,  tai chinh dai han (1.783.478.658.344) (1.651.632.827.101) 

260 V. Tai san dai han khac 7.890.352.042 9.660.750.470 
261 1. Chi phi tra tuft dai han 11 7.890.352.042 9.660.750.470 

270 TONG CONG TAI SAN 4.463.223.410.959 4.772.462.948.755 

aN 
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Vu Thi Cham 
Ngireri lap bieu 

Vu Minh Cong 
Ke toan truifvng 

u6c Hoan 
TOng Giam dOc 
Ha N0i, ngay 29 thang 03 nam 2024 

Tong C6ng ty CO phin My lip Diu khi Vi6t Nam 	 Bao cao tai chinh ding 
Taa nha Vien Dau khi, so 167 pho Trung Kinh, Ha N'Oi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

Ma 

BANG CAN DOI 
Tai ngay 31 thang 

(Tiep 

NGUON VON 

KE TOAN RIENG 
12 ham 2023 

theo) 

Thuyit 	31/12/2023 01/01/2023 
so minh VND VND 

300 C. No,  PHAI TRA 4.155.819.050.405 4.302.405.826.463 

310 I. Na ngin han 4.032.660.730.737 4.177.799.665.243 
311 1. Phai tra nguti ban ngan han 15 2.679.520.818.552 2.593.945.043.430 
312 2. Ngt.rol mua tra tien truifyc ngAn han 16 168.355.667.015 162.474.041.184 
313 3. Thue va cac khoan phai ni3p Nha nvac 17 3.047.920.226 16.827.115.304 
314 4. Ph& tra ngirtri lao dOng 16.533.484.203 16.658.443.370 
315 5. Chi phi phai tra ngan han 18 118.341.799.657 305.867.455.984 
318 6. Doanh thu chtra thvc hidn ngan han 19 1.511.477.908 1.511.477.908 
319 7. Phai tra ngan han khac 20 409.694.709.563 398.164.426.689 

lc 

320 8. Vay va rig thud tai chinh ngan han 21 642.936.064.686 689.632.872.447 
322 9. Qu'y khen thuivng, phUc Icei (7.281.211.073) (7.281.211.073) 

330 II. Ng,  dai han 123.158.319.668 124.606.161.220 
333 1. Chi phi phai tra dai han 18 71.064.369.884 71.064.369.884 
336 2. Doanh thu chira thkrc hidn dai han 19 52.080.093.597 53.527.935.149 
337 3. Phai tra dal han khac 20 13.856.187 13.856.187 

400 D. VON CHU SO' HU'U 307.404.360.554 470.057.122.292 

410 I. VOn chii sa him 22 307.404.360.554 470.057.122.292 
411 1. Vtin gap cCia chu sde hOu 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 
411a - Co phieu ph6 th6ng Co quy6n bi6u guy& 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 
415 2. CO phi& qu9 (29.710.000) (29.710.000) 
418 3. Qu9 dAu tu' phat then 76.986.992.734 76.986.992.734 
420 4. Qu9 khac thu(lc von chu set hiyu 500.000.000 500.000.000 
421 5. Loi nhuan sau thue chva phan phOi (3.770.052.922.180) (3.607.400.160.442) 
421a - LNST chva phan phoi lOy Ice den cu6i 

nam trutyc 
(3.607.400.160.442) (3.659.702.617.654) 

141 
421b - LNST chtra phan ph6i nam nay (162.652.761.738) 52.302.457.212 

440 TONG COG NGUON VON 4.463.223.410.959 4.772.462.948.755 
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TOng Cong ty CO phin Xay lip Diu khi Viit Nam 	 Bac) cao tai chinh ding 
'Ma nha Vien Deu khi, so 167 pho Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2023 

BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH RING 
Nam 2023 

Ma CHI TIN 
so 

01 	1. Doanh thu ban hang va cung cap 
dich vy 

10 2. Doanh thu thuin ban hang va cung 
cap dich vu 

11 	3. Gia von hang ban 

20 4. Lqi nhuin gop va ban hang va cung 
cap dich vu 

21 	5. Doanh thu hoat deng tai chinh 
22 	6. Chi phi tai chinh 
23 	Trong chi: Chi phi iai vay 
26 	7. Chi phi quanI9 doanh nghiep 

	

Thu* 	Nam 2023 	 Nam 2022 

	

minh 
	

VND 	 VND 

24 	731.970.173.839 
	

1.258.874.858.362 

	

731.970.173.839 
	

1.258.874.858.362 

25 	700.964.919.513 
	

1.122.495.037.475 

	

31.005.254.326 	136.379.820.887 

26 	31.977.257.307 	24.144.439.157 
27 	172.826.932.385 	84.905.890.274 

	

12.021.998.667 	10.522.643.769 
28 	50.518.423.765 	20.632.548.720 

30 8. Lqi nhuan thuin hoat Ong kinh doanh (160.362.844.517) 	54.985.821.050 

31 	9. Thu nhOp khac 
32 	10. Chi phi khac 

40 	11. Lai nhuin khac 

50 	12. TiOng log nhuan ke toan tru,ac thug 

51 	13. Chi phi thue TNDN hien hanh 

60 14. Lqi nhuin sau thui TNDN 

29 	1.789.186.097 	4.513.371.880 
30 	4.079.103.318 	6.498.793.473 

	

(2.289.917.221) 	(1.985.421.593) 

	

(162.652.761.738) 	53.000.399.457 

31 	 697.942.245 

162.652.761.738 	52.302.457.212 

VO Thi Cham 
	

VO Minh Cong 
Ngu*i lap bleu 	 Ke toan trithng 

uoc Hoan 
TOng Clam dOc 
Ha N5i, ngay 29 thang 03 nam 2024 

• 
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T6ng Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Vii t Nam 	 Rao coo tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 pho Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE RIENG 
Nam 2023 

(Theo phurrng phap gian del)) 

Ma CHi TIEU 	 Thuy6t 

 

Nam 2023 Nam 2022 
s6 	 minh 

I. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DONG KINH DOANH 
VND VND 

01 1. Lcri nhudn tru'&c thud (162.652.761.738) 53.000.399.457 
2. Di6u chinh cho cac khodn 

02 - Khau hao tai san co dinh va bat ding san dau tu' 1.476.915.596 1.964.921.256 
03 - Cac khoan 	phong 123.969.019.449 31.406.612.447 
04 - Lai, 16 chenh lach ty gia hOi doai do danh 

gia lai cac khoan muc hen to c6 g6c ngoai to 
(740.448.665) 8.211.659.911 

05 - Lai, 16 tip host dOng dau tu' (14.159.924.965) (15.556.581.525) 
06 - Chi phi lai vay 12.021.998.667 10.522.643.769 
08 3. Lqi nhudn h., hoot ddng kinh doanh 

truryc thay d6i von luv dOng 
(40.085.201.656) 89.549.655.315 

09 - Tang, Om cac khoin ph5i thu 181.545.861.058 210.959.568.463 
10 - Tang, giam hang ton kho (162.686.354.935) (163.246.209.293) 
11 - Tang, giam cac khoan phai tra (106.342.269.013) 10.281.345.255 
12 - Tang, giam chi phi tra truck 1.911.348.429 462.000.094 
14 - Tien Iai vay da tra (7.690.312.074) (6.949.908.606) 
15 - Thue thu nhap doanh nghiap da nop (697.942.245) 
16 - Tien thu khac tie ho5t d6ng kinh doanh 4.270.000.000 13.503.700.000 
17 - Tien chi khac cho hoot Ming kinh doanh (4.068.336.810) (14.349.142.437) 
20 Luv chuyen den thain te'y hoot cid:7g kinh doanh (133.145.265.001) 139.513.066.546 

II. LU'U CHUYEN TIEN TIP HOAT DONG ElAU TU' 
21 1. Tien chi a mua sam, xay dung tai san 

co dinh va tai san dai han khac 
(538.990.000) (36.000.000) 

22 2. Tien thu ttlr thanh 19, nhuvng ban tai san 
co dinh va cac tai san dai han khac 

64.545.449 6.161.454.545 

23 3. Tien chi cho vay, mua cac cong Cl) nq 
cua don vi khac 

(282.960.000) (35.000.000.000) 

24 4. Tien thu hOi cho vay, ban lai c6ng cy nq 
cua clan vi khac 

600.623.176 70.605.749.170 

26 5. Tien thu hOi dau ter gOp von vac) don vi 
khac 

4.339.855.288 

27 6. Tien thu Iai cho vay, co tin va lqi nhuan 
duvc chia 

15.633.127.799 8.995.784.101 

30 Luv chuyen den thuhn ter hoot oldng dhu tu,  

III. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DONG TAI CHINH 

15.476.346.424 55.066.843.104 

33 1. Tien thu tif di vay 127.280.500.855 191.365.828.550 
34 2. Tien tra no' gOc vay (173.977.308.616) (187.154.441.718) 
40 Luv chuyen den thuhn ter hoot ddng tai chinh (46.696.807.761) 4.211.386.832 

I 

I 

I 
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50 Wu chuyen ti6n thuin trong nam 

60 Tien va twang duvng tin diu nam 
61 

	

	Anh hvemg qua thay clOi t9 gia hOi cloai quy 
clOi ngoai to 

70 Tien va twang duxyng ti4n cuoi nam 

Cr 	 

VO Minh Cong 
Ke toan twang 

Vu Thi Chem 
Ngireyi lap bieu 

Sng Cong ty CO phin Xay lip Diu khi ViAt Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
Toa nha Vien D'au khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

BAO CAO 	CHUYEN TIEN TE RIENG 
Nam 2023 

(Theo pluPong Oaf) gian tigp) 
Map theo) 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

(164.365.726.338) 198.791.296.482 

415.096.736.295 219.805.568.506 
(249.505.899) (3.500.128.693) 

250.481.504.058 415.096.736.295 

MA CHI TIEU 	 Thu* 
se 	 minh 

3 

V 

:0 

Quoc Hoan 
TOng Gam d6c 
Ha N¢i, ngdy 29 thang 03 nam 2024 
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T6ng Cong ty Co phan Xay lip Day khi Viet Nam 	 Bac cao tai chinh rieng 
Tba nha Vien Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha Nei 	Nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2023 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG 
Nam 2023 

1 	04C DIEM HOAT BONG COA DOANH NGHIEP 

Hinh tht:rc sa him von 

Tong C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam, thanh vien dm Tap doan Dau khi Viet Nam 
(PVN), tien than la COng ty CO phan Xay lap Dau khi, duvc thanh lap tai Viet Nam ten ca ser co 
phan hoa C6ng ty Thiet ke va Xay di,rng Dau khi theo Quyet dinh sO 532/QD-TCCB ngay 26 thang 
3 nam 2004 cua BO triy&ng BO C6ng nghiep (nay 16 BO Cong thirang). COng ty CO phan Xay 16p 
Dau khi hoat Ong theo Giey chirng nhan Bang kj,  kinh doanh C6ng ty CO phan sO 4903000232 
ngay 13 thang 3 nam 2006 do So,  Ke hoach va Dau tinh Ba Ria - Vung Tau cep. 

3 

Tai Nghi quyet sO 3604/NQ-DKVN ngay 26 thang 10 nam 2007, Hei dOng Thanh vien Tap doan 	 7 
Dau khi Viet Nam da th6ng qua de an chuyen dOi Cong ty CO phan Xay lap Dau khi thanh TOng 
COng ty CO phan Xay lap DAL] khi Viet Nam hoat (Xing theo m6 hinh cong ty me - cong ty con. 
TOng Cong ty hoat Ong theo Giey chOng nhan Dang kjf kinh doanh COng ty CO phan sO 	LA 

3500102365 nqay 20 thang 12 nam 2007 thay dOi len thir 22 ngay 18 thang 01 nam 2024 do So' 
Ke hoach va Dau thanh phO Ha Nei cep. 

Try so,  chinh cua Tong C6ng ty tai Tang 14, Via nha Vien Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, phi.r&ng 
Yen Hoa, Quan Ceu Giey, thanh phO Ha Nei, Viet Nam. 

VOn dieu le cua TOng Cong ty la: 4.000.000.000.000 VND 

TOng sO nhan vier' dm TOng COng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2023 la: 161 ngut+i (tai ngay 31 
thang 12 nam 2022 la: 229 ngieri). 

Linh vy'c kinh doanh: Xay lap 

Nganh nghe kinh doanh 

Hoat dOng chinh cua TOng Cong ty la: thi cong xay lap cac cong trinh cong nghiep va dan dung. 

Dec diem hoyt dOng cua doanh nghiep trong nam tai chinh có anh Wang den bao cao tai 
chinh rieng 

Trong nam, TOng COng ty tiep tuc thy'c hien dir an Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 of i Pi la 16 gOp 
diy kien la 0,67% theo quyet dinh cua Hei ding Quan tri TOng Cong ty CO phan Xay lap Waif khf 
Viet Nam v6 vi0c tam chap thuan phiyang an thy'c hien Hop dOng EPC 	an Nha may Nhiet dien 
Thai Binh 2. Viac ap dung ty le 16 gep ten duvc that hien bet Tau tit (IL nam 2022 va chenh lech 
gia vOn luy ke do ap dung ty la 16 gep c0 (la 1,28%) da ducyc hach town dieu chinh vac) chi tieu Gia 
vOn hang ban trong nam 2022. Dieu nay la nguyen nhan khien cho h) la lai gop nam nay giam 
manh so vai nam truttc. Ngoai ra, TOng Cong ty da trich lap bO sung dty phong eau ter tai chinh dOi 
v&i khoan deu ter vao met sO C6ng ty con, cong ty lien ket dan tai chi phi tai chinh tang manh so 
v&i nam trutec. Day la nhOng nguyen nhan chu yeu an den ket qua kinh doanh trong nam nay bi 
16 162,65 ty VND, trong khi nam truac co lai han 52,3 bj VND. 

Ap dung gia dinh ve Hoat Ong lien tuc: 

Tai ngay 31/12/2023, Bao cao tai chinh rieng cua TOng COng ty dang phan anh: L6 luy ke (ma sO 
421) cua TOng Cong ty la 3.770,05 ty VND, no phial tra ngAn han (ma sO 310) la 4.032,66 ty VND 
vu'ot qua tai san ngen han (ma so 100) la 299,09 ty VND, cac khoan no qua han thanh town tai 
ngay 31/12/2023 la 575,67 ty VND. Tinh hinh tai chinh cua Tong Cong ty tai ngay 01/01/2023 ding 
trong tinh trang tuvng by. Cac yeu to nay cung vai cac nOi dung tai thuyet minh sO 1 den tdti nghi 
ng& ye kha nang tiep tuc hoat dOng cua TOng COng ty. Kha nang hoat dOng lien tuc cua TOng 
C6ng ty phy thuec vao ke hoach thu hOi cac khoan cong no, tai ca ceu cac khoan deu ter, hoan 
thanh va quyet toan cac cong trinh dang d& dang de thu hOi tien, cac h6 tra tai chinh tir cac co 
dOng va cac ch0 no. 
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Hoat Ong kinh doanh chinh  
Quan 19 du' an Nha may Nhiet 
dien Thai Binh 2 
Quan 19 du' an Nha may NhiOt 
dien VOng Ang - Quang Trach 
Quan 19 thy an 
Quan 19 dy,  an 

Quan 19 di; an 

Xay lap 

Dia chi 
Thai Binh 

HA Tinh 

Tp HO Chi Minh 
Hai Ph6ng 

Phu Tho 

HA NOi 5 

Tong Cong ty CO phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Deu khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha N6i 	 Nam tai chinh kat thtlic ngay 31/12/2023 

Ciu trim doanh nghiap 

TOng COng ty CO cac dun vi trcrc thu6c sau: 

Ten dam vi  
Ban dieu hanh dkr an Nha may Nhiet dien 
Thai Binh 2 
Ban dieu hanh du' an Wing Ang - Quang 
Trach 
Ban dieu hanh cac der an PVC phia Nam 
Ban dieu hanh cac du' an Nha may xa 
sal tong hap Polyester 
Ban dieu hanh cac 
	

an Nha may 
Etanol Phu Tho 
Chi nhanh phia Bac 

Thong tin ye cac cong ty con, cong ty lien doanh, lien ket caa Tong C6ng ty: xem chi tiet tai Thuyet 
minh sO 04. 

Kha nang so sanh ci.ia thong tin Wen bac, cao tai chinh Hang 

Cac thong tin ten bao cao tai chinh rieng da duvc Tong C6ng ty trinh bay nhat quan va c6 the so 
sanh giira cac k9 ke toan. 

2 CHE DQ VA CHINN BACH Kt TOAN AP DOG 1-4t1 GONG TY 

2.1 K9 1(6 toan, don vi tien t§ sir dyng trong ki toan 

K9 ke toan nam cua Citing ty theo nam &rang lich bat (Mu tir ngay 01/01 va ket thLic vac ngay 
31/12 hang nam. 

Dan vi flan to sir dung trong ghi chap ke toan 16 DOng Viet Nam (VND). 

2.2 Chuin inkvc va the dq 1(6 toan ap dyng 

Cita dr, ice toan ap dung 
Cong ty ap dung the d6 ke toan doanh nghiep ban hanh theo Thong tu,  sO 200/2014/TT-BTC ngay 
22/12/2014 ciia BO Tai chinh va Th6ng ter sO 53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 dm B6 Tai chinh 
ye viec sira d6i, too sung meet so diet' cila Thong tu,  sO 200/2014/TT-BTC. 

Tuyen b6 va viec tuan thd chuan Myr ke ban va the c76 ke toan 
COng ty da ap dung cac chuan 	ke toan Viet Nam va cac van ban twang dan chuan mix do 
Nha nu'&c da ban hanh. Cac bao cao tai chinh duvc IND va trinh bay theo dung MO quy dinh cua 
tirng chuan mac, th6ng tu,  Wang clan thkrc hien chuan rrikrc va the d6 ke toan doanh nghiep hien 
hanh dang ap dung. 

2.3 Co,  so,  lap bao cao tai chinh rieng 

Bao cao tai chinh Nang du'ac trinh bay theo nguyen tac gia gOc. 

Bao cao tai chinh rieng cua Tong Cong ty duvc lap ten ca s& tong hap cac bao cao tai chinh cifa 
cac dan vi thanh vien hach toan phu thu6c va ciia Van phong Tong C6ng ty. 

Trong bao cao tai chinh rieng cua TOng C6ng ty, cac nghiep vu giao dich not b0 va sO 	not b0 c6 
lien quan den tai san, nguOn von va cong no' phai thu, phial tra nOi b6 	duvc lopi trir toan b6. 

Wing nguiri sir dung cac bao cao tai chinh rieng nay nen doc cac bao cao tai chinh rieng ket hap 
v&i cac bao cao tai chinh hap nhat cifa COng ty va cac COng ty con cho nam tai chinh ket thuc 
ngay 31 thang 12 nam 2023 de co ail thong tin ye tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dOng kinh 
doanh va cac luting 	chuyen tien to cua ca TOng COng ty va cac C6ng ty con. 
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Tong Cong ty Co phin My lip Diu khi Viet Nam 	 Bac) cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha Nei 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

2.4 Mk tinh ke thin 

Viec lap bao cao tai chinh rieng tuan th0 theo cac chuan my,c ke toan Viet Nam, the de Ice toan 
doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai 
chinh rieng yeu thu Ban Tong Giam d6c phai c6 nhang u,6,c tinh va gid dinh anh hu,Ong den sO 
lieu ye cong no', tai san va viec trinh bay cac khoan cong ncy va tai san tiem tang tai ngay ket thuc 
nam tai chinh cung nhty cac sO lieu ye doanh thu va chi phi trong suOt nam tai chinh. 

Cac u,bc tinh va gia dinh c6 anh hulfmg tong yeu trong bao cao tai chinh rieng bao g6m: 
- Dty phong phial thu khe dOi; 
- Dy,  phong Om gia hang ton kho; 
- Dy,  ph6ng phai tra; 
- Mi'c phan b6 cac loai chi phi tra trirac; 
- Thai gian hO,u dyng Lybc tinh dm tai san co dinh; 
- Phan lopi va dkr phong cac khoan dau tu' tai chinh; 	 :.,I 
- 116,c tinh thue thu nhap doanh nghiep. 	 a' 

Cac vac tinh va gia dinh thtferng xuyen duvc danh gia dy,a ten kinh nghiem trong qua khie va cac 	
)A 

 

2.5 Cac nghiep vu bing ngoii te 

Cac giao dich bang ngoai te trong nam tai chinh ducyc quy del ra &rig Viet Nam theo ty gia thtyc te 
tai ngay giao dich. 

Ty gia giao dich thy,c te khi danh gia lai cac khoan MIX ben te c6 goo ngoai te tai the:6 diem lap bao 
cao tai chinh hang duvc xac dinh theo nguyen tac: 
- 061 vbi khoan myc phan lopi la tai san: ap dung ty gia mua ngopi te ctia ngan hang thiyang mai 

nai COng ty thu'ang xuyen c6 giao dich; 
- 06i vai tien girl ngoai te: ap dung tY gia mua tha chinh ngan hang nai Cong ty ma tai khoan 

ngoai te; 
- 06i vitri khoan myc phan loai la no' phial tra: ap dung ty gia ban ngoai te cua ngan hang thiyang 

mai nai COng ty thuteng xuyen c6 giao dich. 

Tat ca cac khoan chenh lech ty gia thtyc te phat sinh trong nam va chenh lech do danh gia lai so 
du,  cac khoan myc tien te c6 gOc ngopi te tai thdri diem lap bao cao tai chinh disc hach toan vao 
ket qua hoat Ong kinh doanh tha nam tai chinh. 

2.6 Tien va cac khoin twang du,cmg tien 

Tien bao g6m ben mat tai quy, tien girl ngan hang kh6ng ky han. 

Cac khoan tuvng &yang tier) la cac khoan dau tu' ngan han c6 thai gian thu hei kh6ng qua 03 
thang ke tfy ngay dau tu', c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen di de dang thanh cac 
luvng tien xac dinh va kh6ng c6 nhieu rui ro trong chuyen dei thanh ten. 

CH 
,NC 

A 

2.7 Cac khoan diu tu, tai chinh 

Chirng khoan kinh doanh ditcyc ghi nhan ban dau tren so ke toan theo gia goo, bao g6m: Gia mua 
cong cac chi phi mua (neu c6) nhu' chi phi m6i gibi, giao dich, cung cap thong tin, thue, le phi va 
phi ngan hang. Sau ghi nhan ban dau, chtYng khoan kinh doanh ducec xac dinh theo gia goo tit,  di 
dy,  phong giam gia chu'ng khoan kinh doanh. Khi thanh ly hoac nhuvng ban, gia von tha chu'ng 
khoan kinh doanh disc xac dinh theo phuvng phap nhap two:5'c xuat trutec/hoac phtyang phap 
binh quan gia quyen. 

Cac khoan dau ter nam giif den ngay dao han bao g6m: Cac khoan tien girl ngan hang c6 ky han 
(bao g6m ca cac loai tin phieu, ks, phieu), trai phieu, co phieu 	dai ben phat hanh bat buec phai 
mua !pi tai theyi diem nhat dinh trong tu,ang lai, cac khoan cho vay,... duvc nom VI,  den ngay dao 
han vai myc dich thu la' hang ky va cac khoan dhu tu' nam giu' den ngay dao han khac. 

yeu to khac, bao g6m cac gia dinh trong twang lai c6 anh hulang tong yeu tai bao cao tai chinh 	A  
rieng cua Tong COng ty va diyac Ban Tong Gam d6c C6ng ty danh gia la hap ly. 
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Ting Cong ty C6 phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 13fio cao tai chinh rieng 
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Cac khoen dau vao cac cong ty con, cong ty lien doanh lien kat &Km ghi nhan ban du tren sO 
ke toan theo gia gOc. Sau ghi nhan ban du, gia tri cua cac khoan Mu tu,  nay duvc xac dinh theo 
gia gOc trY,  di dky phong giam gia khoan Mu tu'. 
Cac khoen clad ttr Op win vac,  cac clan vi khac bao 	cac khoan du tu' vao cong cy von cua 
dan vi khac kh6ng c6 quyen kiem soot, dOng kiem soot hoac c6 anh hu,Ong clang ke dOi veri ben 
duvc du tu'. Gia tri ghi sO ban du cua cac khoan Mu to nay duvc xac dinh theo gia gOc. Sau ghi 
nhan ban Mu, gia tri cua cac kho5n Mu tu,  nay duvc xac dinh theo gia gOc trir di du,  phong giam 
gia khoan Mu tu'. 

CO 	nhan bang co phieu chi ghi nhan sO luvng co phieu duvc nhan, kh6ng ghi nhan tang gia tri 
khoan dau tu,  va doanh thu hoat Ong tai chinh. 

Dly phOng giam gia cac khoan dau tu,  duvc lap vao then diem cuOi nam cy the nhu' sau: 
Ethi vai cac kho5n dau tu,  ch0,ng khoan kinh doanh: can cu' trich lap dy,  phong la sO chenh loch 
giCra gia gOc cua cac khoin dau tu' &vac hach toan ten sO ke Wan lan han gia tri thi twang 
cua chiing tai then diem lap cly,  phong. 

- Doi vbi cac khoan dau tu,  vac) cong ty con, cong ty lien doanh lien ket: Dy,  phong giam gia Mu 
hr duvc lap khi dan vi nhan dau tu' phat sinh 16, can ar vao bao cao tai chinh rieng/bao cao tai 
chinh hqp nhat cua cong ty con, cong ty lien doanh, lien ket tai thai diem trich lap dy,  phong. 

- fthi veri khoan dau tu' nam giO,  lau dai (khong phan loai la chi:mg khoan kinh doanh) va khfing c6 
anh hiyerng dang ke Mi yeti ben dkrac dau hr: neu khoan dau tu' vac) co phieu niem yet hoac gia 
tri hqp ly cua khoan dau ter duvc xac dinh tin cay thi viec lap du' phong dkra ten gia tri thi 
truting cua co phieu; neu khoan dau tu,  khong xac dinh duvc gia tri hap ly tai then diem bao cao 
thi viec lap du' phong can co,  vac) bao cao tai chinh tai thai diem trinh lap city phOng cua ben 
ekrac Mu kr. 
fthi veri cac khoan Mu tu,  nem giu,  den ngay Mc) han: can cu' kha nang thu hOi de lap dkr ph6ng 
phai thu kh6 d6i theo quy dinh cua phap luat. 

2.8 Cac khoan nq phai thu 

Cac khoan phai thu disc theo d6i chi tiet theo ky han phai thu, doi twang ph5i thu, loai nguyen te 
phai thu, va cac yeu to khac theo nhu cau guar' ly cua Cong ty. Cac khoan phai thu duvc phan loai 
la ngen han va dai han tren bao cao tai chinh rieng can cu' ky han con lai cua cac kho5n phai thu 
tai ngay bao cao. 

Dy,  phOng ng ph5i thu kh6 dal dkrac trich lap cho cac khoan: na phai thu qua han thanh toan ghi 
trong hap dOng kinh te, cac khe tyerc vay ncl, cam ket hqp Mng hoac cam ket no' va no' phai thu 
chu'a den han thanh toan nhu'ng kh6 c6 kh5 nang thu hOi. Trong 86, viec trich lap du,  phong nc, 
phai thu qua han thanh toan duvc can ar vao thai gian tra nq gOc theo hap dOng mua ban ban 
dau, khOng tinh den viec gia han na giira cac ben va nq phai thu chu'a den han thanh toan nhu'ng 
khach no,  da lam vac) tinh trang pha san hoac dang lam th6 tyc giai the, met tich, b6 trOn. 

2.9 Hang tOn kho 

Hang ton kho duvc ghi nhan ban dau theo gia gOc bao Om: chi phi mua, chi phi the bien va cac 
chi phi lien quan try'c tiep khac phat sinh de c6 duvc hang ton kho b dia diem va trang thai tai then 
diem ghi nhan ban dau. Sau ghi nhan ban Mu, tai then diem lap bao cao tai chinh neu gia tri thuan 
c6 the thkrc hien dkrac cua hang tOn kho thep han gia gOc thi hang tOn kho duvc ghi nhan theo gia 
tri thuan c6 the thkrc hien duvc. 

Gia tri hang ton kho duvc xac dinh theo phiyang phap binh quan gia quyen. 

Hang tOn kho duvc hach toan theo phiyang phap ke khai thkrang xuyen. 

Phkrang phap xac dinh gia tri san phem der dang cuOi nam: Chi phi san xuet kinh doanh d& dang 
dust tap hap theo krng cong trinh chu'a hoan thanh hoac china ghi nhan doanh thu, twang Ong 
vbi khOi luvng cong viec con der dang cuOi nam. 

Dy,  phong gam gia hang ton kho duvc lap vac) that diem cuOi nam can 	theo sO chenh loch giCra 
gia gOc cua hang ton kho leen han gia tri thuan c6 the thkrc hien duvc. 

M 
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2.10 Tai sari co dinh 

Tai san c6 dinh hiru hinh, tai san cc!) dinh v6 hinh &vac ghi nhan ban deu theo gia g6c. Trong qua 
trinh sir dung, tai san c6 dinh hiru hinh, tai san co dinh v6 hinh duck ghi nhan theo nguyen gia, 
hao mon luy ke va gia tri con lai. 
Khau hao tai san co dinh duck trich theo phuang phap &pang thang veri thai gian khau hao duvc 
irdec tinh nhu,  sau: 

- Nha dra, vat kien trot 	 5 - 25 nam 
- May mac, thiet bi 	 5 - 10 nam 
- Phuang tien van tai 	 6 - 10 nam 
- Thiet bi van phong 	 3 - 7 nam 
- Phan mem quail ly 	 3 nam 	 N, 

2.11 Chi phi lay dipng co,  ban der dang 

Chi phi xay citing ca ban der dang bao gem tai san c6 dinh dang mua sem va xay dung ma chua 	'11 
hoan thanh tai ngay ket thtic nam tai chinh va duck ghi nhan theo gia g6c. Chi phi nay bao gOm  
cac chi phi ye )(ay dung, lap dat may m6c thiet bi va cac chi phi trvc tiep khac. 

2.12 Thua hoat ding 

Thue hoat d6ng la lopi hinh thud tai san c6 dinh ma phan Ian rid ro va 'al ich gen lien vei quyen ser 
hCru cua tai san thu6c ye ben cho thud. Khoan thanh toan dual hinh thtk thud hopt deng duck 
hach toan vac) bao cao ket qui hoat deng kinh doanh theo phuang phap direng thang dva ten 
thai han thud hoat dOng. 

2.13 Chi phi tra trutrc 

Cac chi phi da phat sinh lien quan den ket qua hoat deng san xuet kinh doanh cua nhieu ky ke 
toan duck hach toan vao chi phf tra truck de phan bO den vao ket qui hopt d6ng kinh doanh trong 
cac ky ice toan sau. 

Viec tinh va phan ix') chi phi tra truck dai han vao chi phi san xuet kinh doanh *rig ky ke toan 
duct can cti,  vat) tfnh chat, min d6 tirrig loai chi phi de Iva chon phuang phap va bail thin phan 
bO hap ly. 

Cac loai chi phi tra bulk cua Tong C6ng ty bao 
- Cong cu va dung cu bao gem cac tai san ma COng ty nem giO,  de sir dung trong qua trinh hoat 

d6ng kinh doanh binh thuang, veri nguyen gia cua mai tai san tap han 30 trieu VND va do do 
khOng du dieu kien de ghi nhan 16 tai san c6 dinh theo quy dinh hien hanh. Nguyen gia tong Cu 
dung cu du,qc phanbO theo phuang phap duang theng trong that gian Ur 01 den 03 nam; 

- Chi phi tra truac khac duac ghi nhan theo nguyen gia va &Tic phan bO theo phuang phap 
&rang thAng trong thai gian hiru dung tir 01 den 03 nam; 

- Chi phi tien thud van phong tra truck duqc ghi nhan theo gia g6c va phan 1:16 theo phuang phap 
duerng thOng theo thai gian thud trong hap d6ng. 

2.14 Cac khoin no,  phai tra 

Cac khoan na phai tra duck then del theo ky han phai tra, dOi Wang phii tra, loai nguyen to phai 
tra va cac yeu to khac theo nhu cau guar' ly cua Cling ty. Cac khoan phai tra duck phan lopi ngan 
han va dal han ten bao cao tai chinh rieng can cir theo ky han con lai cua cac khoan phial tra tai 
ngay bao cao. 

2.15 Vay 

Gia tri khoin nq phai tra thug tai chinh la tong s6 tien phial tra duck tinh bang gia tri hien tai cua 
khoan thanh toan tien thud tOi thieu hoc gia tri hap ly cua tai san thug. 
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TOng Cong ty CO phin Xay lip Diu khi ViOt Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Deu khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha Nei 	Nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2023 

2.16 Chi phi di vay 

Chi phi di vay dirgc ghi nhan vac) chi phi san xuet, kinh doanh trong nam khi phat sinh, WI,  chi phi 
di vay lien quan trvc tiep den viec Mu tu' xay dung hoac san xuet tai san db dang duvc tinh vao 
gia tri cua tai san da (ducyc von hoa) khi co du cac dieu kien quy dinh trong chuen mvc ke toan 
Vi6t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, doi vifri khoan vay rieng phyc vu viec xay dung tai san co 
dinh, bet Ong san deu ter, iai vay duvc von hea ke ca khi thei gian xay dung dutti 12 thang. 

2.17 Chi phi phai tra 

Cac khoan phai tra cho hang 116a dich vu da nhan duvc tir nguVi ban hoac da duvc cung cep cho 
nguei mua trong nam bao cao nhu'ng thtyc to chu'a chi tra va cac khoan phai tra khac duvc ghi 
nhan vac) chi phi san xuet, kinh doanh cua k9 bao cao. 

2.18 Doanh thu chu'a thirc hien 

Doanh thu china thvc hien gOni doanh thu nhan Wren nhiy: s6 tien cua khach hang da tra truVc 
cho met hoac nhieu nam tai chinh ye cho thue tai san. 

Doanh thu china thvc hien dirgc ket chuyen vao Doanh thu ban hang va cung cep dich vu theo s6 
Lien dvgc xac dinh phu hap vei tirrig k9 ke toan. 

2.19 Vdn chu so,  him 

Von deu tu,  cua chi set tau duvc ghi nhan theo s6 van thvc gap cua chi) so. him. 

CO phieu qu9 la co phieu do TOng Cong ty mua lai truVc ngay hieu Ivc cua Luat chirng khoan 2019 
(ngay 01 thang 01 nam 2021) nhu'ng china bi hay be va se duvc tai phat hanh tro,  lei trong khoang 
theyi gian theo quy dinh cua phap luat ye chumg khoan. CO phieu qu9 mua sau ngay 01 thang 01 
nam 2021 se duvc hay be va dieu chinh giarn von cha see him. 

Lgi nhuan sau thue china phan ph& phan anh lc& qua kinh doanh 	16) sau thue thu nhap doanh 
nghiep va tinh hinh phan chia Iqi nhuan hoac xir 19 16 cua TOng COng ty. 

TOng C6ng ty trich lap cac qu9 sau tir Iqi nhuan thuen sau thue thu nhap doanh nghiep cua TOn9 
CEng ty theo de nghi cua Hei &mg wan tri va diyqc cac c6 deng phe duyet tai Dal hei dOng co 
Tong thu*ng nien: 
- Qu9 Mu tu' phat then: Qu9 nay duvc trich lap nhem phyc vu viec mo,  Ong hopt Ong hoac Mu 

tu,  chieu sau cua TOng Cong ty. 
- Qu9 khen thmfing, phac 101 va Qu9 khen thuomg Ban dieu hanh: Qu9 nay duvc trich lap de khen 

thLrOng, khuyen khich vat chat, dem !pi Iqi ich chung va nang cao phuc Iqi cho cong nhan vien va 
duvc trinh bay nhir met khoan phai tra ten Bang can dOi ke toan rieng. 

2.20 Doanh thu 

Doanh thu duvc ghi nhan khi Cong ty co kha nang nhan duvc cac 161 ich kinh to co the xac dinh 
met cach chi& chen. Doanh thu duvc xac dinh theo gia tri hop 19 cua cac khoan da thu hoac se 
thu duvc sau khi trill,  di cac khoan chiet kheu thuvng mai, giann gia hang ban, hang ban bi tra lei. 
Cac dieu kien ghi nhan cy the sau day ding phai duvc dap Ong khi ghi nhan doanh thu: 

Doanh thu hqp Jong xay dung 

Trip:mg hop hop ding )(Ay dung quy dinh nha thu &roc thanh toan theo gia tri khoi luting 
thvc hien, khi ket qua thvc hien hey thing xay dung duvc xac dinh met cach dang tin cay va 
duvc khach hang xac nhan, thi doanh thu, chi phi lien quan den hop Mng duvc ghi nhan 
twang Ung vdti phan cong viec de hoar' thanh duvc khach hang xac nhan trong nam phan anh 
ten h6a dun da lap. 

Doanh thu cung cgp dich vu 
- Xac dinh duvc phan cong viec da hoan thanh vao ngay lap Bang can doi ke Wan. 
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Doanh thu hopt dOng tai chinh 
Doanh thu phat sinh ter tien la', co tu,c, 161 nhuan doer chia va cac khoan doanh thu hoat Ong tai 
chinh khac duet ghi nhan khi th6a man Ong theri hai (2) dieu kien sau: 

- CO kha nang thu duvc lei ich kinh to ter giao dich d6; 
- Doanh thu dircec xac dinh tuvng Oi char than. 

CO terc, !gel nhuan duvc chia duvc ghi nhan khi Tong C6ng ty door quyen nhan co tirc hoac doer 
quyen nhan Ioi nhuan ter viec g6p von. 

2.21 Gii v6n hang bin va dich vu cung cap 

Gia win hang ban va dich vu cung cep la tong chi phi chat sinh cua thanh pharn, hang h6a, vat tu' 
xuat ban va dich vu cung cep cho khach hang trong, nam, duvc ghi nhan phiJ hap v6,i doanh thu 
phat sinh trong nam va dam bao tuan 	nguyen tac than trong. Cac tru,6,ng hop hao hut vat tu,  
hang h6a vuvt dinh min, chi phi wet dinh min binh thiremg, hang ton kho bi mat mat sau khi da 
tit di phan trach nhiem cua tap the, ca nhan c6 lien quan... duvc ghi nhan day du, kip theri vao gia 
von hang ban trong nam. 

2.22 Chi phi tai chinh 

Cac khoan chi phi duvc ghi nhan vao chi phi tai chinh g6m: 

- Chi phi hoac cac khoan 16 lien quan den cac hoat d6ng dau tu,  tai chinh; 
- Chi phi di vay von; 
- Cac khoan 16 do thanh ly, chuyen nhuvng cherng khoan ngan han, chi phi giao dich ban chi:mg 

khoan; 
Du' phong giam gia chi:mg khoan kinh doanh, du,  phong ton that dau tu' vao dun vi khac, khoin 
16 Oat sinh khi ban ngoai te, 16 hi gia hoi doai... 

Cac khoan ten duvc ghi nhan theo tong so phat sinh trong nam, kh6ng bu trir vOl doanh thu hoat 
Ong tai chinh. 

2.23 Thue thu nhap doanh nghiep 

Chi phi thue TNDN hien hanh 

Chi phi thue TNDN hien hanh direr xac dinh ten co. s6 thu nhap chiu thue trong nam va thue suet 
thue TNDN trong nam tai chinh hien hanh. 

Thud suit thug TNDN nam hien hanh 

Trong nam tai chinh ket them ngay 31 thang 12 nam 2023, TOng COng ty duvc ap dung MO'C thue 
suet thue TNDN la 20% dOi vdti cac hoat d6ng san xuat kinh doanh CO thu nhap chiu thue TNDN. 

2.24 Cac ben lien quan 

Cac ben duet coi la lien quan neu ben d6 c6 kha nang kiem scat hoac c6 anh hu,deng clang ke Oi 
veri ben kia trong viec ra quyet dinh ye cac chinh sach tai chinh va hoat Ong. Cac ben lien quan 
cua Tong COng ty bao g6m: 

- Cac doanh nghiep tru,c tier:, hay gian tiep qua m6t hoac nhieu trung gian c6 quyen kiem scat 
TOng Cong ty hoac chiu sty kiem scat cua Tong COng ty, hoac rung chung sty kiem scat vdti 
TOng C6ng ty, bao gom ca tong ty me, tong ty con va tong ty lien ket; 

- Cac Ca nhan trirc,  tiep hoc gian tiep nam quyen bieu quyet cua Tong COng ty ma CO anh 
hu,o,ng clang ke d6i vOi TOng COng ty, nhirng nhan syr quan ly chi chot cua Cong ty, nhOng 
thanh vier' mat thiet trong gia dinh cua cac Ca nhan nay; 
Cac doanh nghiep do cac ca nhan neu ten nam tryc tiep hoac gian tiep phan quan trong quyen 
bleu quyet hoac c6 anh hu,Ong dang ke teri cac doanh nghiep nay. 

).; 
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Trong viec xem xet tOng moi quan he caa cac ben lien quan de phyc vu cho viec lap va trinh bay 
bao cao tai chinh rieng, TOng Citing ty chu y teri ban chat dm mOi quan he han la hinh thin phap I9 
cua cac quan he do. 

ThOng tin chi tiet ye giao dich vai ben lien quan dirac trinh bay ten bao cao tai chinh hap nhat cho 
nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023 dm Tong Cong ty do TOng C6ng ty cong bo 
dOng theri bao cao tai chinh hap nhat va bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 
thang 12 nam 2023. 

2.25 Thong tin b6 phan 

Mat ba phan la mat cau phan co the xac Binh rieng biet cua TOng Cong ty tham gia vao viec cung 
cap cac san phem hoac dich vu lien quan (ba phan chia theo hopt dang kinh doanh), hoac cung 
cep san phem hoac dich vu trong mat mai triyang kinh to cu the (IDO phan dircyc chia theo khu vu,c 
dia 19). M6i ba phan nay chiu ruf ro va thu &rex lei ich khac biet so vai cac ba phan khac. 

Thong tin ba phan &vac lap va trinh bay phi.' hap veri chinh sach ke toan ap dung cho viec lap va 
trinh bay bao cao tai chinh cua TOng Cong ty nham myc dich de MO ngireri sir dung bao cao tai 
chinh hieu ro va danh gia du,c7c tinh hinh hoat clang cua TOng Cong ty mat cach toan dien. 

3 TIEN VA CAC KHOAN TVO'NG EitfO'NG TIEN 

31/12/2023 	01/01/2023 

	

VND 	 VND 

Tien mat 
	

1.118.593.740 	639.035.152 
Tien girl ngan hang kh6ng k9 han 

	
209.362.910.318 	329.457.701.143 

Cac khoan twang &rang ten (i) 
	

40.000.000.000 	85.000.000.000 

250.481.504.058 	415.096.736.295 

(i) Tai ngay 31/12/2023, cac khoan tuang &rang tan la tien girl co k9 han ti),  1 den 3 thang co gia 
tri 40.000.000.000 VND disc girl tai Ngan hang TMCP Dau ter va Phat trien Viet Nam - Chi 
nhanh Ha Song vai rai suet VI,  2,3% - 2,9%/nam. 

4 CAC KHOAN EsAu TU' TAI CHINH 
CHI 

a) Diu tip nam giik din ngay dao han 	 NG 

Tai ngay 31/12/2023, cac eau ter ngan han IA hen girl co k9 hpn ter ten 3 thang den &yeti 12 thang 	A 
co gia tri 205.522.960.000 VND &Frac girl tai tai Ngan hang TMCP Dau tu' va Phat then Viet Nam - 
Chi nhanh Ha Song ved tai suet 4% - 4,9% °/0/nam dang dtqc cam co cho cac khoan vay tai cac 
Ngan hang nay (Xem thuyet minh 21). 

b) ChCvng khoan kinh doanh 

31/12/2023 	 01/01/2023 
Gia gOc 	Du,  phianq Gia gOc 	DIP phang 

VND 	 VND 	 VND 	 VND 
Co phi6u 
- C6ng ty CP Thiet 	14.600.000.000 (13.885.000.000) 	14.600.000.000 (13.885.000.000) 

bi Nia ngoai that 
Dau khi 

14.600.000.000 (13.885.000.000) 14.600.000.000 (13.885.000.000) 
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T6ng Gong ty C6 phan Xay lip Diu khi Viat Nam 	 BSc cao tai chinh Hang 
T6a nha Vien Deu khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 	 Nam tai chinh ket that ngay 31/12/2023 

c) Diu tv gop v6n vao dan vi khac 

ma 
CK 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia g6c Du,  phong Ty le quyen 

bieu quvet 
Gil geic Du phong T9 I¢ quyen 

bieu quyet 
VND VND VND VND VND VND 

Diu tv vao cOng ty con 1.384.909.968.398 (921.065.505.382) 1.384.909.968.398 (789.975.669.903) 
- 	COng ty CP Dau tu' va Thvang mai Dau khf Thai Binh 325.000.000.000 (233.435.186.854) 72,22% 325.000.000.000 (208.581.376.657) 72,22% 
- 	COng ty CP Kat du Kim loci va Lap may Dau khl PXS 286.227.385.833 (225.773.665.949) 50,97% 286.227.385.833 (144.721.499.173) 50,97% 
- 	COng ty CP Xay lap Dau khf Binh San 170.000.000.000 (32.751.904.599) 52,56% 170.000.000.000 (32.994.755.947) 52,56% 
- 	Can ty CP Dau khi DOng DO PFL 195.150.582.565 (117.799.821.111) 34,87% 195.150.582.565 (115.921.837.569) 34,87% 
- 	COng ty CP Phat then DO thj Dau khf PXC 153.532.000.000 (153.532.000.000) 53,44% 153.532.000.000 (153.532.000.000) 53,44% 
- 	COng ty CP Xay dyng COng nghiep va Dan dung Dail khl PXI 153.000.000.000 (83.591.547.262) 51,00% 153.000.000.000 (59.526.862.517) 51,00% 
- 	COng ty CP Xay lap &rang 6ng Be china Deu khf PXT 102.000.000.000 (74.181.379.607) 51,00% 102.000.000.000 (74.697.338.040) 51,00% 

Diu tu,  vao corm ty lien kit 735.449.467.055 (702.336.100.042) 735.449.467.055 (701.580.104.278) 
- 	COng ty CP Dau tu,  Xay lap Dau khl Sal Gan PSG 83.271.467.055 (83.271.467.055) 24,72% 83.271.467.055 (83.271.467.055) 24,72% 

- 	Cong ty CP Dau tv Xay lap [Au khf DuyOn Hai 58.050.000.000 (26.636.395.483) 42,46% 58.050.000.000 (25.880.399.719) 42,46% 
- 	COng ty CP Dau tv Xay lap Dau khf Thanh H6a PVH 75.600.000.000 (75.600.000.000) 36,00% 75.600.000.000 (75.600.000.000) 36,00% 
- 	COng ty CP Xay lap Deu khf Mien Trung PXM 72.400.000.000 (72.400.000.000) 48,27% 72.400.000.000 (72.400.000.000) 48,27% 
- 	COng ty CP T6ng Mfg ty Xay lap [Au khl Nghe An PVA 54.395.000.000 (54.395.000.000) 22,64% 54.395.000.000 (54.395.000.000) 22,64% 
- 	Gang ty CP Khach san Lam Kinh (i) 57.000.000.000 (57.000.000.000) 43,16% 57.000.000.000 (57.000.000.000) 43,16% 
- 	Cong ty CP Thi cOng Ca giai va Lap may Dau khi (i) 200.000.000.000 (200.000.000.000) 40,00% 200.000.000.000 (200.000.000.000) 40,00% 
- 	Cong ty CP Xay lap ph khf HA 1%.10i (i) 107.500.000.000 (107.500.000.000) 35,83% 107.500.000.000 (107.500.000.000) 35,83% 
- 	COng ty CP Trang tri NOi that Dau khf (i) PID 19.993.000.000 (19.993.000.000) 49,98% 19.993.000.000 (19.993.000.000) 49,98% 
- 	COng ty CP Thiel ke Qu6c to Heerim-PVC (i) 3.740.000.000 (3.740.000.000) 44,00% 3.740.000.000 (3.740.000.000) 44,00% 
- 	C6ng ty CP Thvang mai va Truyen thong Lien minh Dau khl (i) 3.500.000.000 (1.800.237.504) 35,05% 3.500.000.000 (1.800.237.504) 35,05% 

Cac khoin diu tv khic 191.595.000.000 (160.077.052.920) 191.595.000.000 (160.077.052.920) 
- 	COng ty CP Xi mang Ha Long 147.300.000.000 (147.300.000.000) 7,58% 147.300.000.000 (147.300.000.000) 7,58% 
- 	COng ty CP Dau tv va Xay lap Dau khf Kinh Bac (i) 23.500.000.000 (11.288.806.120) 15,67% (*) 23.500.000.000 (11.288.806.120) 15,67% (*) 
- 	C6ng ty CP Dau tv Xay dung Cang va Ha tang Viet Nam (i) 12.500.000.000 (1.488.246.800) 2,50% 12.500.000.000 (1.488.246.800) 2,50% 
- 	C6ng ty CP Tap down Dau tv Trvang San (i) 3.000.000.000 3,99% 3.000.000.000 3,99% 
- 	C6ng ty CP Xay lap Dau khf 2 (i) 2.795.000.000 5,00% 2.795.000.000 - 

105:0000;0°  - 	C6ng ty CP Vat lieu Xay dung va Xay lap Dau khl 4 (i) 2.500.000.000 10,00% 2.500.000.000 

2.311.954.435.453 (1.783.478.658.344) 2.311.954.435.453 (1.651.632.827.101) 

C6ng ty chu'a xac dinh gib tri hop 19 dm cOc khodn deu tu' tai chinh nay do chuen mix ke toOn Viet Nam, the d6 ke toOn doanh nghiep Viet Nam chu'a c6 
hirdeng den cy the ye yiec xac dinh giO tri hop 19. 
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T6ng C6ng ty Co phin Xiy lip Diu khi Viit Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 phO Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

phong giam gia diu vac) cong ty con: 

Tong Citing ty da trich lap du ph6ng giam gia khoan (Mu vao C6ng ty CP Phat then DO thi Dau 
khi vai gia tri la 153,5 t9 VND can cir vao Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 
thang 12 nam 2023 tu lap va chu'a duvc kiem toan 	Cong ty nay. 

Dkr ph6ng giam gia diu tu' vao cong ty lien kit va cac khoan diu tu' khac: 

Tai ngay 31/12/2023, Tong COng ty da trich lap du phong dOi vai cac khoan du tu' tai chinh ten dua theo 
cac can cry sau: 
Dan vi 	 Can dr trich lap du phOnq 

Khan cau tu' da thu thhp duvr Bho cao thi chinh nam 
2023 da kiem toan 

C6ng ty CP Dau Xay 	BCTC tai ngay 31/12/2023 
lap Dau khi Thanh HOa 	da kiem toan 
Cong ty CP Xay lap Dau 	BCTC tai ngay 31/12/2023 
khi Mien Trung 	 da kiem toan 

Cac khohn clhu tu,  chile thu thhp chivy Bao cao tai 
chinh nam 2023 da kiem toan 

Cong ty CP Tong C6ng ty BCTC tai ngay 31/12/2023 
Xay lap Day khi Nghe An 
	

tu IbP 
Gong ty CP Dau tu Xay 
	

BCTC tai ngay 31/12/2021 
lap Dau khl Sai G6n 
	

da kiem toan 
Citing ty CP Day hr Xay 
	

BCTC tai ngay 31/12/2022 
lap Dau khi Duyen Hai 
	

da kiem toan 
Gong ty CP Xi mang Ha 
	

BCTC tai ngay 31/12/2022 
Long 
	

da kiem toan 
- Cac dan vi con lai (i) 
	

BCTC gen nhat thu thap 
du'ac 

Gia gOc Du phOng 
VND VND 

148.000.000.000 (148.000.000.000) 

75.600.000.000 (75.600.000.000) 

72.400.000.000 (72.400.000.000) 

779.044.467.055 (714.413.152.962) 

54.395.000.000 (54.395.000.000) 

83.271.467.055 (83.271.467.055) 

58.050.000.000 (26.636.395.483) 

147.300.000.000 (147.300.000.000) 

436.028.000.000 (402.810.290.424) 

(i) Tai ngay 01/01/2023 va ngay 31/12/2023, Tong C6ng ty chu'a thu thap duvc Bao cao tai chinh 
cua cac cong ty nay. 

Gia tri khoan day tu,  vao Cong ty CP Day va Xay lap Dau khi Kinh Bac ("PVC Kinh Bac") la 
23,5 t9 VND bao Om 2 phan: 
- SO tien 2,5 t9 VND vOn g6p phat sinh tuft nam 2010 chiem t9 la 5% tren so von dieu le ctia 

PVC Kinh Bac Itic nay la 50 t' VND; va 
- SO tien 21 ti VND phdt sinh nam 2010 hinh thanh tir vu viec 130 trir cong nq vai so tien TOng 

COng ty da Ung cho PVC Kinh Bac phyc vu hap dOng xay lap, 10c nay von dieu le dm PVC 
Kinh Bac la 150 t9 VND. SO tien nay, PVC Kinh Bac duvc xac dinh da dung de mua 3.400 
m2 Tat tai thira dat so 06, ta ban dO so 20, than 1, thi tran Tam Dao, huyan Tam Dao, tinh 
Vinh PhUc, sau d6 chuyen nhuvng lai cho C6ng ty TNHH Dau tu Mai Phuang ("Mai 
Phuang") ma hien nay cong dang la chi) the dUng ten tren gray chUng nhan quyen sir dyng 
16 dat neu tren. 

Theo ban an s6 412/2021/HSPT ngay 29/09/2021 da ket luan: 
- Vy viec u'ng tien thi cong cho cong ty PVC Kinh Bac la sai quy dinh, tra lai 16 dat tai Tam 

Dao cho TO9g Cong ty; 
- T9 la Op von cOa Tong Citing ty tai C6n9 ty CP Dau 	va Xay tap Dau khi Kinh Bac se 

duvc cac ben cO lien quan tu giai quyet, neu cO yeu cau se x& l a vy kien dan sir khac. 

Ngay 01/06/2022, CI,JC truing Cyc thi hanh an dan su thanh phO Ha NOi cia ra Quyet dinh thi 
hanh an so 905/QD-CTHSDS ban an neu ten. 

Den ngay lap Bac cao tai chinh rieng nay TOn9 COng ty da thong nhet vai Mai Phuang de thud 
to chin dac lap thuc hian dinh gia 16 dat va Tong COng ty dang lam viec vbi PVC Kinh Bac de 
xac dinh lai t9 la Op vOn. 
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Tong Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Viit Nam 	 Bac* cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha Nei 	Nam tai chinh ket th6c ngay 31/12/2023 

Th6ng tin chi tiet ye cac dan vi nh5n deu tu' tai ngay 31/12/2023 nhu,  sau: 

Cong ty con 
Ten cong ty nh5n dau tu' Nai thanh l5p 

va hopt Ong 
T9 le lqi 

ich 
T9 re quyen 
bieu quyet 

Hopt 	dOng 	kinh 	doanh 
chinh 

COng ty CP Dau tu' va Thai Binh 72,22% 72,22% Xay lap, kinh doanh bat 
Thu,cyng mai Dau khi Thai Ong san va dich vy 
Binh 
COng ty CP Ket cau Kim 
loai va Lap may Dau khi 

BA Ria - 
\king TAu 

50,97% 50,97% Xay lap, kinh doanh bat 
Ong san 

C6ng ty .CP Xay lap Dau 
khi Binh San 

Quang Ng5i 46,51% 52,56% Kinh doanh bat Ong san, 
vet lieu xay dy,ng 

COng ty CP Dau khi Deng 
D6 

Ha Nei 34,87% 34,87% Kinh doanh bat deng san 
va dich vu 

5 
i 

C6ng ty CP Phat trien D6 
thi Dau khi 

CA Mau 53,44% 53,44% Xay lap, kinh doanh bat 
dOng san 

Cong ty CP Xay dung 
COng nghiep va Dan dyng 
Dau khi 

Ba Ria - 
Wing Tau 

51,00% 51,00% Xay lap, san xuet cong 
nghiep, 	kinh 	doanh 	bat 
dOng san 

Cong ty CP Xay lap Dung BA Ria - 51,00% 51,00% Xay lap, kinh doanh bat 
Ong Be china Day khi Vung Tau Ong san 

Theo danh gia cua Ban Tong Giam clOc Tong Cong ty, mac du t9 le bieu quyet cua Tong Citing ty 
nh6 han 50% tai Cong ty CO phan Dau khi Deng D6 nhumg T6ng Cong ty yen co quyen kiem scat 
cong ty nay th6ng qua quyen chi ph& cac chinh sach tai chinh va hot dOng, cung nhu' giao va 
danh gia viec thi,pc hien ke hoach san xuat kinh doanh hang nam, h6 tro ye cong viec, cac hop 
Ong xay lap, thi triyang, tai chinh. Theo d6, Cong ty CO phan Dau khi DOng 06 du,cyc xac dinh la 
cong ty con cua Tong Cong ty. 
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Hoat dOng kinh doanh 
chinh 

Xay lap, kinh doanh bat 
dOng san 

Xay lap, kinh doanh bat 
dOng san 

Xay lap, kinh doanh bat 
dOng san 

Dau tu' ghat then khu cong 
nghiep, kinh doanh xang 
dau, vat lieu xay dung 
Xay rap, kinh doanh bat 
dOng san 

Xay lap, kinh doanh bat 
dOng san 

Kinh doanh dich vu khach 
san 

Xay lap, kinh doanh bat 
dOng san 

Thiet ke va thi cong cac 
cong trinh xay dung 

Thiet ke guy hoach tong 
mat bang, thiet Ice kien trbc 
cong trinh 
Truyen thong va thuang 
mai 

0 

'V 
;a 

4 

\)?' 

Tong Cong ty CO phin Xay lap Dau khi Viet Nam Bao carp tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2023  

aft 
Cong ty lien ket 
Ten cong ty nhan dau tu' 	Nai thanh lap 

va hoat dOng 
Ty le lai 

ich 
Tji le guyen 
bieu quyet 

COng ty CP Thi cong Ca 
giai va Lap may Dau khi 

Ha NOi 40,00% 40,00% 

COng ty CP Xay lap Dau 
khi Ha Ngi 

Ha NOi 35,83% 35,83% 

COng ty CP Dau tu' Xay lap 	Thanh pho 24,72% 24,72% 
Dau khi Sai GOn Fig Chi Minh 

C6ng ty CP Dau tu' Xay 16p Hai PhOng 42,46% 42,46% 
Dau khi Duyen Hai 

a04 
COng ty CP Dau tu' Xay 16 
Dau khi Thanh H6a 

Thanh H6a 36,00% 36,00% 

Cong ty CP Xay lap Day 
khi Mien Trung 

Da Nang 48,27% 48,27% 

MAO 

COng ty CP Khach san Lam Thanh H6a 35,01% 43,16% 
Kinh 

COng ty CP Tong COng ty Nghe An 22,64% 22,64% 
Xay rap Dau khi Nghe An 

a 

C6ng ty CP Trang tri NOi 
that Dau khi 

Ha NOi 49,98% 49,98% 

COng ty CP Thiet Ice Quoci 	Ha NOi 
to Heerim-PVC 

44,00% 44,00% 

•.‘ COng ty CP Thu'ang mai v 	HA NOi 97,22% 35,05% 
Truyen 	thong 	Lien 	minh 
Dau khi  

Tjf le so' hiru cua TOng C6ng ty tai Cong ty CO phan Thu'ang mai va Truyen thong Lien minh Dau 
khi (Petro - link) tai ngay 31/12/2023 la 97,22% tuy nhien ty le so hu,u nay chi la tam thai do cac 
thanh vien con lai chu'a g6p du von. TY le sde hiyu (von g6p) cUa Tong COng ty theo Giay thing 
nhan clang k9 kinh doanh la 35%, TOng COng ty cung khOng nam guyan kiem soat tai cong ty nay. 
Do d6, Ban TOng Giam doc TOng C6ng ty xac djnh va trinh bay khoan Tau tu' vao Petro - link la 
dau tu' vao cong ty lien ket. 

Dau to vao dan vi khac 
Ten cong ty nhan dau tu, 	Nai thanh lap 

va hoat dOng 
T9 le lo'i 

ich 
Ty le guyen 
bleu guyet 

Hoat 	Ong 	kinh 	doanh 
chinh 

COng ty CP Xi mang H6 	Quang Ninh 
Long 

7,58% 7,58% San xuat va kinh doanh 
cac san pham xi mang 

Cong ty CP Dau tu' va xati 	Bac Ninh 
rap Dau khi Kinh Bac 	Il 

15,67% 15,67% Xby diyng cong trinh 	k9 
thuat dan dung 

COng ty CP Dau tir Xay 	Ha NOi 2,50% 2,50% Ban bu6n may m6c, thiet bi 
Ong Cang va Ha tang Viet va phy tong may khac 
Nam 
Cong ty CP Tap doan Daiti 	Quang Binh 
tu' Trung San 

3,99% 3,99% Xay dkyng dan dung, dau 
tu,, 	kinh doanh 	bat dOng 
san, du lich nghi du,"ang... 

COng ty CP Xay lap Dau 	Nam Dinh 
khi 2 

5,00% 5,00% Tu' van thi cong xay dying 

COng ty CP Vat lieu Xay 	Ha NOi 
dtyng va Xay lap Dau khi 4 

10,00% 10,00% Tu' van thi cong xay dLyng 
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Tong Cong ty CO phin Kay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, HA NOi 	N5m tai chinh kat thuc ngay 31/12/2023 

5 	PHAI THU NGAN HAN 

Ban Quan 19 Du,  an 
Dian lu'c Dau khi Thai 
Binh 2 

CUA KHACH HANG 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri Du phong Gia Du phong 
VND 

1.050.512.879.774 

	

VND 	 VND 

	

- 	1.200.174.933.455 

VND 

Vien Dau khi Viet Nam 42.686.383.664 (747.531.048) 32.854.230.083 (747.531.048) 
C6ng ty CP Xay lap 91.451.422.013 (91.451.422.013) 91.683.988.145 (91.665.699.713) 2 
Dau khi Ha NOi 

Gong ty CP T6ng 41.635.737.524 (14.648.480.719) 48.467.434.602 (13.900.997.283) 
COng ty Xay lap Dau 
khi Nghe An 

PI 
j  

Cac khoan phai thu 
khach hang khac 

213.359.027.304 (91.055.637.019) 264.551.538.532 (91.055.637.020) N 

1.439.645.450.279 (197.903.070.799) 1.637.732.124.817 (197.369.865.064) 

6 TRA TRUtt CHO NGUtil BAN NGAN HAN 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri Dkr phong Gia to Du phonq 
VND VND VND VND 

Cong ty CP Dau tu,  113.386.879.741 (17.856.157.637) 113.386.879.741 (17.856.157.637) 
Xay dung Cang va Ha 
tang Viet Nam HE 

C6ng ty CP Xay 14 108.864.918.776 (108.864.918.776) 108.864.918.776 (108.864.918.776) 
Dau khi HA N0i 
Cac d6i tu'cng khac 353.818.992.219 (202.542.234.602) 364.053.275.433 (202.542.234.608) 

576.070.790.736 (329.263.311.015) 586.305.073.950 (329.263.311.021) 
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MIS MID 11111 111111 1111111 INN MIN NIB II= IMO Ili MIS OM MI 100 VIII INN OM OM MINI WI 

T6ng Cong ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam 
	

Bao cao tai chinh Hang 
T6a nha Vien Dau khf, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

	
Nam tai chfnh ket th0c ngay 31/12/2023 

7 PHAI THU lit CHO VAY NGAN HAN 

01/01/2023 Trong nam 31/12/2023 
Gia trj Du,  phOng Tang 	 Gam Gia trj Du,  phOng 
VND VND VND 	 VND VND VND 

Gong ty CP Khach san Lam Kinh (i) 200.000.000.000 (124.356.150.003) 200.000.000.000 (124.356.150.003) 
COng ty CP Dau tu' Xay lap Dau khf 128.357.292.532 (128.357.292.532) 128.357.292.532 (128.357.292.532) 
Sai Gen (ii) 

COng ty CP Tong COng ty Xay lap 16.922.614.402 (5.461.481.792) 600.623.176 16.321.991.226 (5.461.481.782) 
Dau khf Nghe An (ii) 

COng ty CP Thiet bj NOi ngoai that 10.997.669.735 (10.997.669.735) 10.997.669.735 (10.997.669.735) 
Deu khi 

356.277.576.669 (269.172.594.062) 600.623.176 355.676.953.493 (269.172.594.052) 

(i) SO hen Tong C6ng ty sir dung ban vay tir Hop dOng tin dung s6 603/2011/11DTD-OCEANBANK-PVC ngay 30 thang 6 nam 2011 ky veri OceanBank de 
cho COng ty Co phan Khach san Lam Kinh ("Khach san Lam Kinh") vay von, muc dich de h6 trq von san xuat kinh doanh cho Khach san Lam Kinh. 

(ii) SO ben T6ng C6ng ty sir dung tier' vay tu' Hop (long tin dung so 10/2010/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 20 thang 10 nam 2010 giCra Ngan hang Thircing 
mai Co phan Dai Du'o'ng (nay la Ngan hang Thu'o'ng mai TNHH MTV Dai Du'o'ng - OceanBank) va Tong COng ty de thanh toan hO C6ng ty Co phan Dau 
tu' va Xay lap Dau khf Sai Gem va COng ty CO phan Tong Cong ty Xay lap Dau khi Nghe An va viec chuyen nhuvng co phan; 

Theo COng van so 7697/2014/CV - Oceanbank ngay 09/12/2014 cua Oceanbank, theri diem thanh toan cac khoan vay neu tren sau khi efuvc gia han 16 
ngay 31/12/2017. Tai ngay lap Bao cao tai chinh hang nay, Tong C6ng ty dang lam viec vdei cac ben lien quan de gia han thOigian thanh toan cac khaki 
vay OceanBank. T6ng COn9 ty cOng dang lam viec veri cac tong ty neu ten de thu hOi cac khoan thanh toan hO hoc cho vay 	CO ngu6n thanh toan cac 
khoan vay OceanBank, nham tang cu,erng kha nang thanh toan cua Tong Citing ty cOng nhu' de ph0 hop yeti cac quy djnh v6 quail trj tong ty ap dung cho 
c6ng ty dai chung. 
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Ting Cong ty CO phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh ri6ng 
Tda nhb Vien Dau khl, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha Nei 	Nam tai chinh ket thlic ngay 31/12/2023 

8 

a)  

PHAI THU KHAC 

Ngin han 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri Du' phonq Gib tri Dkr phong 
VND VND VND VND 

Phai thu ye ce tin va 9.575.961.408 (9.575.961.408) 10.658.775.000 (10.658.775.000) 
191 nhuan duvc chia 
Phai thu ve tam irng 9.116.121.205 (980.806.391) 8.813.816.517 (795.806.391) 
K9 cuvc, k9 qu9 409.275.926 419.275.926 
Phial thu khac 254.443.431.225 (118.989.988.158) 251.275.545.908 (119.794.381.474) 
- 	Phai thu A viOc 

thuc hiOn nghia vu 
bao lanh (i) 

42 770.314.825 (42.328.848.975) 42.770.314.825 (42.328.848.975) 

Phai thu A 	cho 
vay, h5 tn7 An, lai 
phgt chOm thanh 
toan, chOm tra 

103.642.031.545 (27.733.568.215) 98.342.190.862 (28.298.568.215) 

- 	Cac khoan khac 108.031.084.855 (48.927.570.968) 110.163.040.221 (49.166.964.284) 

b)  Dai han 
273.544.789.764 (129.546.755.957) 271.167.413.351 (131.248.962.865) 

Ky cuvc, k9 qu9 22.893.210.988 - 22.893.210.988 
11 

22.893.210.988 22.893.210.988 
AU 

(i) Phial thu ve viec tht,pc hien nghia vu ban lanh la khoan tien ngan hang da knk triy tai khoan cua 
TOng Cong ty de thcrc hien nghia vu bao lanh cho cac hop dOng tin dyng ma TOng COng ty dirrig 
ra bao lanh (Xem thuyet minh so 33). 

iiE 

is 
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206.138.310.290 

208.459.768.132 

128.357.292.532 

75.739.518.828 

44.766.872.297 

55.539.737.388 

43.977.863.758 

75.643.849.997 206.138.310.290 75.643.849.997 

- 208.674.045.832 

- 128.357.292.532 

75.739.518.828 

	

13.993.969.679 	42.875.884.022 	12.249.841.663 

- 55.539.737.388 

	

6.714.619.343 	43.977.863.758 	6.714.619.343 

Tong Cong ty CO phin Xay lip Diu khi Viat Nam 	 BAP can tai chinh ding 
'Ma nha Vian Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

9 Ng xAu 

Cac khoan phai thu qua han thanh toan hoac chiya qua han nhang khO co kha nang thu hai: 

31/12/2023 
	

01/01/2023 
Gia gOc 	Gia tri Co the 

	
Gia goo 	Gia tn co the 

	

thu hoi 
	

thu hai 
VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 

Cong ty CP Khach san 
Lam Kinh 
C6ng ty CP Xay lap Dau 
khi Ha Nei 
C6ng ty CP Elk ter Xay 
lap Dau khi Sai G6n 
Cong ty CP Thi ding Ca 
giai va Lap may Deu khi 
C6ng ty CP Tong Cong ty 
Xay lap Dau khi Nghe An 
Cong ty CP Xay lap Dau 
khi Mien Trung 
Cong ty CP DAL' to Xay 
dung Cang va Ha tang 
Viet Nam 
Ngan hang Thirang mai 
TNHH MTV Dai Dirang 
Cong ty CP Vinaconex 39 

Citing ty CP Tap doan 
Dau to Trating San 
C6ng ty CP Xay lap Deu 
khi 2 
Cong ty CP Kinh doanh 
Dich vu cao cap Dau khi 
Viet Nam 
C6ng ty CP Thiel bi NOi 
ngoai that Deu khi 
Cac clai twang khac 

42.328.848.975 

35.925.998.583 

30.495.449.099 

26.176.673.819 

23.575.990.000 

1.057.959.818 

100.965.000 

42.328.848.975 

	

35.925.998.583 	1.057.959.818 

	

30.495.449.099 	100.965.000 

26.176.673.819 

23.575.990.000 

	

18.265.262.039 	 - 	18.265.262.039 

	

96.547.154.620 	12.897.644.700 	97.549.091.317 	12.797.997.649 

1.036.294.740.360 110.409.008.537 1.035.619.966.482 108.565.233.470 

10 HANG TON KHO 

31/12/2023 01/01/2023 

 

Gia gOc 	 phOng Gia gOc 	Dtr phonq 
VND 	 VND 
	

VND 	 VND 

Nguyen lieu, vat lieu 
COng cv, dung cu 
Chi phi san xuat kinh 
doanh d& dang 
Hang hoa  

1.825.344.133 
431.700.000 

1.426.114.048.541  

1.825.344.133 
431.700.000 

- 1.252.954.247.697 

23.827.540.819 (15.196.626.123) 	34.300.986.728 (21.904.436.728) 

1.452.198.633.493 (15.196.626.123) 1.289.512.278.558 121.904.436.728)  
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T6ng Citing ty Co phin My lip Diu khi Viet Nam 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

Bab cao tai chinh rieng 
Nam tai chinh ket that ngay 31/12/2023 

Chi bet Chi phi san xuet kinh doanh der dang, nhu' sau: 
31/12/2023 01/01/2023 

VND VND 
Nha may Nhiet Bien Thai Binh 2 (i) 1.158.830.163.123 982.883.352.724 
Nha may Nhiet Bien Wing Ang 1 (i) 245.057.868.468 245.057.868.468 
Nha may Nhiet Bien Song HOu 1 (ii) 12.883.135.080 13.568.343.859 
Cac tong trinh khac 9.342.881.870 11.444.682.646 

1.426.114.048.541 1.252.954.247.697 

(i) Cac citing trinh nay TOn9 Cong ty la nha theu phy cua tong theu EPC. Nhu' trinh bay tai Thuyet 
minh só 34 phan Thuyet minh Bao cao tai chinh rieng, do CO thay dOi ye thiet ke v5 den gia, 
-fling C6ng ty dang de nghi Chu dAu by, Tong theu ye cac ca quan cO them quyen xem xet dieu 
chinh gia tri phat sinh chu'a liyang het coa Du,  an Nha may Nhiet then Vunq Ang 1. Bao cao tai 
chinh rieng chu'a bao gem bet ky dieu chinh nao c6 the lien quan den van de nay. 

(ii) Du,  an Nha may Nhiet Dien Song H5u 1  
Dia diem xay dung: Ap 	Xuan, thi tren Mai Dem, huyen Chau Thanh, tinh H5u Giang; 
Chu deu tu': ChtI deu tty la T5p dean Deu khi Viet Nam ky ket hap dOng 2348/HD-DKVN 
ng5y 10/04/2015 EPC vai TOng Citing ty Lap May Viet Nam - Cling ty TNHH MOt Thanh vien; 

- Dan vi la nha theu phy cho Tong theu theo Hap dOng s6 C15/SH1-LLM-PVC goi theu thi 
ding cac hang muc )(ay dkyng; 

- Tong gia tri hap clang: 2.555.445.781.034 VND (sau thus); 
- Thai gian bet du trien khai va du kien hoan thanh: Thai gian bet deu nem 2016, thai gian 

ket that du,  kien 2018; 
- Den nay du,  an da hoan thanh va dang cha quyet toan. 

11 CHI PHI TRA TM:6'C 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin flan 
VND VND 

Cong cu dung cy xuet dung 17.250.000 
Chi phi 0-5 tuft ngen han khac 187.369.949 311.069.950 

b)  Dal han 
187.369.949 328.319.950 

Chi phi thud van phang (i) 6.777.404.290 8.082.426.971 
Chi phi tra tnyac dai han khac 1.112.947.752 1.578.323.499 

7.890.352.042 9.660.750.470 

(i) Chi phi tra triyiac ye ten thus van phOng cha ph5n 1)6 theo cac Hap dOng thus van ph6ng tea 
nha San Nam se 001/2009/SN-PVC ngay 08/01/2009 giCra Tong COng ty va COng ty TNHH San 
Nam. 

of 
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1111111 11119 MEI Mil IIIIII/ in MB MO MI MI MIS 1111111 BM Sill OM MO MN MI— MINI SIMI 

Tong C8ng ty C6 phan Xay lap Dau khi Viet Nam 
	

Bao cao tai chinh Hang 
T6a nha Vien Dtu khf, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

	
Nam tai chinh ket th6c ngay 31/12/2023 

12 	TAI SAN CO DINH 

NguyOn gia 

HiNH 

Nha cira, 
vet kien triic 

May m6c, thiet bi Phuvng tien van 
tai, truyen clan 

Thiet bi, dyng cu 
quail ly 

COng 

VND VND VND VND VND 

s6 du' dhu nam 18.569.727.102 20.224.016.846 27.571.384.270 11.357.594.053 77.722.722.271 
- 	Mua trong nam 38.990.000 38.990.000 
- 	Thanh Iy, nhuvng ban (128.129.990) (1.086.162.061) (1.214.292.051) 
s6 du' cuoi nam 18.569.727.102 20.095.886.856 27.571.384.270 10.310.421.992 76.547.420.220 

Gia tri hao mon 14" Ice 
SO du,  deu nam 7.011.605.899 19.258.255.475 27.224.529.560 11.121.832.769 64.616.223.703 
- 	Khau hao trong nam 740.235.444 169.008.238 346.854.710 107.017.206 1.363.115.598 
- 	Thanh Ii', nhirceng ban (128.129.990) (1.086.162.061) (1.214.292.051) 
SO du' cuoi nam 7.751.841.343 19.299.133.723 27.571.384.270 10.142.687.914 64.765.047.250 

Gia tri con lai 
Tai ngay dkrn ,na 11.558.121.203 965.761.371 346.854.710 235.761.284 13.106.498.568 
Tai ngay cu6i nam 10.817.885.759 796.753.133 167.734.078 11.782.372.970 

Nguyen gia cua tai san co Binh hCru hinh da kh6u hao het nhu'ng van cOn sir dung tai ngay 31 thang 12 nam 2023 It 58.714.858. 636 VND (tai ngay 01 thang 
01 nam 2023 la 55.420.801.596 VND). 
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TOng C6ng ty CO phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
TOa nha Vien Deu khi, s6 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thUc ngay 31/12/2023 

13 	TAI SAN CO DINH VO HiNH 

Nguyen gib 

Phan mem 
quan lj( 

Cong 

VND VND 

S6 du,  dau nam 5.005.180.340 5.005.180.340 
- 	Mua trong nam 500.000.000 500.000.000 
SO du' cuOi nam 5.505.180.340 5.505.180.340 

,c 
Gia tri hao mon 
SO 	dhu nam 4.946.380.340 4.946.380.340 7- 

- 	Kheu hao trong nam 113.799.998 113.799.998 
SO du' cuoi nam 5.060.180.338 5.060.180.338 

Gia tri con Iai 
Tai ngay dhunam 58.800.000 58.800.000 
Tai ngay cu6i nam 445.000.002 445.000.002 

Nguyen gia cua tai san co djnh v6 hinh dh khhu hao het nhu'ng van con sir dung tai ngay 31 thang 
12 nam 2023 la 5.005.180.340 VND (tai ngay 01 thang 01 nam 2023 la 4.652.380.340 VND). 

14 TAI SAN DO DANG DAI HAN 

 

31/12/2023 
	

01/01/2023 

 

Gia gOc 	Gia tri CO the 
	

Gia gOc 
	

Gia tri co the 

	

thu hOi 
	

thu hOi 
VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 
a) Chi phi san xuat, kinh doanh 	dang dai han 

Du,  an Nha may Nhiet 
dien Quang Trach I (i) 

25.781.820.546 12.890.910.273 25.781.820.546 12.890.910.273 

Du an Nha may Xce scyi 25.759.325.212 9.162.306.880 25.759.325.212 9.162.306.880 
Nha dieu hanh trung 
tam nhiet dien Long PhO 

12.180.083.636 800.000.000 12.180.083.636 800.000.000 

Cac cOng trinh khac 7.329.825.521 1.618.216.162 7.329.825.521 1.618.216.162 

71.051.054.915 24.471.433.315 71.051.054.915 24.471.433.315 

(i) Theo Cong van so 1828/TTg - KTN ngay 15/10/2016 cOa Thu tiyang Chinh phi) ve viec dieu 
chinh mOt so c,r an nha may nhiet dien trong cac Trung tam Dien Ityc Quang Trach va Qu9nh 
Lap, Tap doan Dien Arc Viet Nam se thay the Tap doan Deu khi Viet Nam lam chi) dAu tu' Di, 
An Nha may Nhiet dien Quang Trach 1. Den ngay lap Bao cao tai chinh rieng nay, Tong C6ng 
ty van dang trong qua trinh lam viec veyi cac ben lien quan de nghiem thu, quyet toan cac chi 
phi cua TOng C6ng ty tai city an nay. 

b) Xay dvng co,  ban 	dang 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Du an Khu Ong nghiep Djch vu Dhu khi Soai Rap - 127.973.080.823 127.973.080.823 
Tien Giang (ii) 
Du an Khu do till Dai hoc Dhu khi (iii) 3.883.984.985 3.883.984.985 
Du,  an Khu Ong nghiep Dhu khi Tien Giang (iii) 1.835.100.923 1.835.100.923 

133.692.166.731 133.692.166.731 
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Tong Cong ty CO phan Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Deu khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

(ii) Day la chi phi xay ding ca ban d& dang cua Dkr an Khu cong nghiep Dich vu Deu khi Soai 
Rap - Tien Giang (viet tat la "dir an") do Tong COng ty tiep nhen va lam ch6 dau Yr Tap doan 
D'au khi Viet Nam (PVN) theo Quyet dinh sO 7089/QD-DKVN ngay 12/08/2010 cua HOi dOng 
Thanh vien PVN. 

Ngay 22/08/2016, BO Tai chinh da c6 van ban sO 11704/BTC-TCDN girl UBND tinh Tien Giang 
va PVN de hu'ang den cu the ye viec chuyen giao di,r an ten tir PVN ye UBND tinh Tien 
Giang. 

-=-_ 
Theo bien ban so 1421/BB-SKH&DT ngay 31/07/2017 dm TO tiep nhen Dv an giCra UBND tinh 
Tien Giang, cac ben thong nhet ghi nhen gia tri cua di" an trong giai doan TOng COng ty thkrc 
hien la 143 ty VND. 

Cl 
Ngay 01/10/2018, Tong COng ty da k9 bier' ban thanh 19 hap dOng thug det vai Sa Tai nguyen 
va M6i trueyng tinh Tien Giang, ban giao lei khu Tat va cac tai san On lien tren khu oat cho ca 
quan nay. 

Ngay 28/02/2019, Van phang Chinh phu de c6 van ban sO 1630NPCP-CN chi ciao BO Ke 
hoach va Deu tu', BO Tu' phap, B6 Tai nguyen va M6i twang, B6 COng thuang, Uy ban quan ly 
von Nha nuac tai doanh nghiep hudeng dan UBND tinh Tien Giang va chu dau hr di,r an, thanh 
toan chi phi a dAu cho chu dau tu do viec thu hOi dAt di an, dam bao dung quy dinh cua 
phap lust, khOng de that thoat tai san nha nuac va dam bao quyen lai cua chu dau tu. 

Qua nhieu Ian chi ciao cua Chinh phO, cac 136 Van chua c6 phuang an chinh thirc giai quyet va 
twang den hoan tra kinh phi TOng COng ty da dAu vac) du' an Khu cong nghiep dich vu Deu 
khi Soai Rap, Tien Giang. 

Ngay 29/03/2021, TOng Cong ty da c6 van ban sO 426/XLDK-KHOT&TCC ve viec xin tiep tuc 
giao lam chu dau ter Dv an KCN Dich vu Deu khi Soai Rep, Tinh Tien Giang. 

Ngay 06/08/2021, BO Ke hoach va Dau tu' tiep tuc giri Van ban sO 5183/BKHDT-QLKKT kien 
nghi Thu tuang Chinh pha giao UBND Tinh Tien Giang xir 19 dirt diem cac yen de lien quan 
den Du' an trong nam 2021 theo them quyen va quy dinh cua Phap lust. 

Ngay 15/02/2022, Van ph6ng Chinh phu da c6 Van ban sO 964NPCP-CN thong bAo 9 kien chi 
dao cua Ph6 Thu tuang Chinh phu Le Van Thanh giao B6 tai nguyen va M6i twang c6 9 kien 
cu the ye viec tuan thu trinh tv, thu tuc va quy dinh cua phap lust trong viec thu hOi dAt du' an 
cua UBND tinh Tien Giang, lam ca sa xem xet viec TOng C6ng ty CO phAn Xay lap dAu khi Viet 
Nam c6 duac bOi thutyng tai san ten (rat du' an hay kh6ng. 

Den ngay lap bao cao tai chinh rieng nay, qua trinh chuyen giao dv an van chua hoar) thanh. 
Ban Tong Gam dOc Tong Citing ty tin twang rang Tong cong ty se thu hoi ducec dAy du cac 
khoan chi phi Tong C6ng ty da 136 ra de thvc hien dir an hoac se duqc giao lai dir an de men 
khai. 

(iii) Cac dir an da tam dUng thi cong nhieu nam truac, Ban Tong Giam dOc chua danh gia &vac 
kha nang mang lai lqi ich kinh to twang lai cua cac du' an nay. 
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T6ng Citing ty Co phin Xay lip Diu khi ViOt Nam 	 Bac) car) tai chinh ri8ng 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2023 

15 PHAI TRA NGUT:11 BAN NGAN HAN 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri SO c6 kha 

nang tra ng 
Gia trj SO c6 kha 

nang tra ng 
VND VND VND VND 

Cong ty Cong nghiep 	1.021.927.357.960 1.021.927.357.960 952.693.445.386 952.693.445.386 
Daelim 
TOng Cong ty Lap 	290.662.562.403 
may Viet Nam 

290.662.562.403 367.417.252.017 367.417.252.017 I 

Tap down Dau khi 	177.207.065.265 177.207.065.265 177.049.565.265 177.049.565.265 Pf 

Viet Nam (PVN) • u 
C6ng ty CP Xay dung 	73.096.041.436 73.096.041.436 94.467.329.478 94.467.329.478 
Cong nghiep va Dan 
dung Dau khi 
Tap down Sojitz 	139.552.763.255 139.552.763.255 135.609.626.210 135.609.626.210 
Tap down Dian lvc 	138.384.094.434 138.384.094.434 
Viet Nam 
COng ty CP Thi tong 	57.924.311.377 57.924.311.377 58.374.311.377 58.374.311.377 
Ca gi&i va Lap may 
Dau khi 
Cac dOi tvong khac 	780.766.622.422 780.766.622.422 808.333.513.697 808.333.513.697 

2.679.520.818.552 2.679.520.818.552 2.593.945.043.430 2.593.945.043.430 TO 

C 
16 NGU'o'l MUA TRA TIEN TRU'(YC NGAN HAN 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Ban Quan Iy Dv an Dien Ivc Dau khf Wing Ang 82.778.475.899 82.778.475.899 
Quang Trach 
Tong Cong ty Lap may Viet Nam 55.897.285.149 50.009.054.320 
Cac dOi tvong khac 29.679.905.967 29.686.510.965 

168.355.667.015 162.474.041.184 
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▪ 111110 MIMI MINI - INIII MINI =I NMI MINI 

Tong Cong ty CO phin Xay lip Diu khi Viet Nam 
T6a nha Vin Diu khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

MN I= NM NM NMI 1E11 MIN NMI INN 

Bao cao tai chinh Nang 
Nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2023 

17 	THUS VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NU'&C 

S8 phai thu 
dau nam 

S8 phdi 
dau nam 

S8 phdi 
trong nam 

S8 da thtyc 
nOp trong nam 

SO phai thu 
ci& nam 

s6 phai 
cuOi nam 

VND VND VND VND VND VND 

Thue gia trj gia tang 26.600.011 9.327.092.916 15.445.231 9.342.037.897 26.600.011 500.250 
Thue xuat, nhap khau 19.254.703 6.501.308 6.501.308 19.254.703 
Thue thu nhap doanh nghiap 21.256.556.285 21.256.556.285 
Thue thu nhap Ca nhan 51.181.911 1.601.761.685 2.395.523.564 2.751.091.097 51.045.511 1.246.057.752 
Thue nha dat va tien thug dat 1.167.033.962 171.030.788 996.003.174 
Thue bac ye mei truVng va cac loci thug 
khac 

3.635.334.215 6.800.015.483 9.776.752.053 658.597.645 

Cac khoan phi, le phi va cac khodn phdi 
nOp khac 

783.720 2.262.926.488 288.243.215 2.404.408.298 783.720 146.761.405 

21.354.376.630 16.827.115.304 10.672.762.763 24.451.821.441 21.354.240.230 3.047.920.226 

Quyet toan thus cua TOng C6ng ty se chju sty kiem tra cua ca quan thug. Do viac ap dung luat va cac qui djnh ve thus doi v6i nhieu loci giao djch khac nhau 
co the duvc giai thich theo nhieu cach khac nhau, s6 thug duvc trinh bay ten bao cao tai chinh rieng co the bj thay doi theo quyet djnh cua ca quan thus. 
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Tong Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Viit Nam 
Toa nha Vian Dau khi, so 167 pho Trung Kinh, Ha N6i 

Rao cao tai chinh rieng 
Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

18 CHI PHI PHAI TRA 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin han 
VND VND 

Chi phi phai tra cho cac cong trinh xay dung 113.229.848.569 300.265.278.645 
Chi phi phai tra khac 5.111.951.088 5.602.177.339 

b)  Dai han 
118.341.799.657 305.867.455.984 

Chi phi phial tra cho cac cong trinh xay dung 71.064.369.884 71.064.369.884 

71.064.369.884 71.064.369.884 

19 DOANH THU CHU'A THU'C HIEN 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin han 
VND VND 

Doanh thu nhan tru'Oc ve cho thus tai san 1.511.477.908 1.511.477.908 

b)  Dai han 
1.511.477.908 1.511.477.908 

Doanh thu nhan tuft ye cho thug tai san (i) 52.080.093.597 53.527.935.149 

52.080.093.597 53.527.935.149 

(i) Trong d6 bao Om: 42.996.289.426 VND la so dir tier' thug dat nhan tuft cua COng ty c6 phan 
San xuat Ong thep Dau khi Viet Nam theo Hop &mg 01/HEITD/PVPIPE-PVC ngay 01/11/2012 v6,i 
thori gian thus 588 thang vai gia tri hop dOng la 46.818.181.818 VND tai Khu COng nghiep Soai 	Rp 
Rap - Tien Giang. Tong C6ng ty da phan b6 tier' thug den thang 12 nam 2014 vao doanh thu vdri 
so tien IA 3.821.892.393 VND. Sau thang 12 nam 2014 du,  an co ch0 tru,ang ban giao ye cho 
UBND tinh Tien Giang den nay van chu'a hoar' thanh (xem thuyet minh sO 14) do d6 Tong Cong ty 
van chu'a lam viac lai vdei khach hang ye sO du tien thus dat con !pi neu ten. 

20 PHAI TRA KHAC 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin han 
VND VND 

Kinh phi cong doan 1.356.218.552 978.164.226 
Bao hiem xa h6i 173.593.017 57.116.800 
Bao hiem y to 106.448.912 78.930.306 
Bao hiem that nghiap 54.110.669 51.153.179 
Nhan k9 quji, k9 cu,o,c ngan han 3.000.000 3.000.000 
Cac khoan phai tra, phai nop khac 408.001.338.413 396.996.062.178 
- 	Du,  phOng thur hian nghTa va bao lanh (I) 137.942.779.492 137.942.779.492 
- Ngan hang Thurmg mai TNHH MTV Dai Duang (h) 162.596.140.733 152.399.613.457 
- 	Tap doan Dau khi Viet Nam (iii) 54.098.464.510 54.098.464.510 
- 	Cac d6i Wong khac 53.363.953.678 52.555.204.719 

b)  
409.694.709.563 398.164.426.689 

Dai han 
Nhin k9 ciu9, k9 cuvc dai han 13.856.187 13.856.187 

13.856.187 13.856.187 
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T6ng C6ng ty Co phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bin can tai chinh rieng 
Tem nha Vien DAu khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2023 

(i) Tai ngay 31 thang 12 nam 2023, so 	du' phong thu,c hien nghia vu bao lanh nhu,  trinh bay WI 
Thuyet minh so 33. 

(ii) Lai vay phai tra Ngan hang ThLrang mai TNHH MTV Dai Du,ang bao gam chi phi tai vay cua 
Tong C6ng ty va chi phi lAi vay ma TOng Cong ty se thu lei tir cac cong ty ma TOng Cong ty da 
thanh tan h6 hoc cho vay theo cac hop dOng h6 trg von (trinh bay tai Thuyet minh so 8) de 
thanh toan cho OceanBank. Theo Nghj quyet se 7548/NQ-DKVN ngay 29 thang 10 nam 2014 dm 
HOi d6ng Thanh vier) T5p clan DAu khi Viet Nam va theo Cong van s6 7697/2014/CV-OceanBank 
ngay 09 thang 12 nam 2014 dm OceanBank, thOi diem thanh tan dm cac khan nay de dircyc gia 
han den ngay 31 thang 12 nam 2017 va iai suet khan vay giam xuOng con 1%/ nam tir ngay 01 
thang 01 nam 2015 nhu' trinh bay tai Thuyet minh se 21. TO,  ngay 01 thang 01 nam 2018, khan 
vay chiu IN suet qua han bang 150% rai suet trong han. Tai ngay 15p Bao cao tai chinh rieng nay, 
Tong COng ty dang tim kiem cac giai pilaf) de thanh tan cho khan phai tre lai vay da vay da qua 
han. 

(iii) Trong do bao gOm 42,22 tjf VND IA khoan phai tra T5p doan DAu khi Viet Nam la s6 tien T5p 
doan DAu khi Viet Nam ho to' TOng C6ng ty de thanh tan cho cac nha thAu cua Du,  an Khu C6ng 
nghiep Dich vu DAu khi Soai Rap - Tien Giang. 
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Tang Cong ty C6 phan Xay lip Dau khi Viat Nam 	 Bab cao tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	 Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023  

21 VAY 

01/01/2023 	 Trong nam 	 31/12/2023  
Gia tri 	SO c6 kha 	 Tang 	 Giarn 	 Gia tri 	SO c6 kha 

	

nang tra ncy 	 nang tra no 
VND 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 

110.411.790.312 110.411.790.312 127.280.500.855 170.426.383.603 67.265.907.564 67.265.907.564 
579.221.082.135 579.221.082.135 	 - 3.550.925.013 575.670.157.122 575.670.157.122 

689.632.872.447 689.632.872.447 127.280.500.855 173.977.308.616  642.936.064.686 642.936.064.686 

579.221.082.135 579.221.082.135 	 3.550.925.013 575.670.157.122 575.670.157.122 

579.221.082.135 	579.221.082.135 	 3.550.925.013 	575.670.157.122 	575.670.157.122 

a) Vay ngin han (i) 
Vay ng6n han 
Vay va no dai hpn den han tra 

b) Vay dai han 
Vay dai han (ii) 

Khoan den hpn tra trong 12 thang 	(579.221.082.135) (579.221.082.135) 	 (3.550.925.013) (575.670.157.122) (575.670.157.122) 

Khoin den han tra sau 12 thang 

(i) Th6ng tin chi tiet lien quan den cac khoan vay ngan hen: 

Lopi 	Lai 	Theri 	WIC dich vay 	Hinh tht:rc 	 31/12/2023 	01/01/2023 
tien 	swat 	han vay 	 dam bao 	 

	

VND 	 VND 

Ngan hang TMCP Dau va Plitt tri6n Viot Nam - Chi VND Tha noi 11 thang BO sung Von liru 	The chap (*) 	67.265.907.564 	110.411.790.312 
nhanh HA Tay (nay la Chi nhanh Ha Deng) 	 dOng, bao lanh 

rn& LC 
67.265.907.564 	110.411.790.312  

(*) The chap bang hop dOng tier' girl (Xem thuyet minh so 4). 
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Tang Cong ty CO pith Xay lap Dau khi ViOt Nam 
T6a nha Vien Dau khl, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

Bac cao tai chinh Hang 
Nam tai chinh kat thOc ngay 31/12/2023 

(ii) Thong tin chi fiat lien quan den cac khoan vay dai han: 

Lodi 	Lai suet 
tien 	nam 

Ngay dao 
han 

Muc dich vay 1-11nh thu'c 
dam bao 

31/12/2023 01/01/2023 

VND VND 
Ngan hang TNHH MTV OW arcing 575.670.157.122 579.221.082.135 
- 	Hqp clbng s6 603/2011/HDTD- 

Oceanbank-PVC ngdy 20/10/2010 
VND 4,90% 31/12/2017 D6u tu,  von vao C6ng ty CO 

phan Khdch san Lam Kinh 
Tin chap 200.000.000.000 200.000.000.000 

Hqp clang s6 602/2011/HDTD- 
Oceanbank-PVC ngay 30/06/2011 

VND 4,90% 31/12/2017 Vay dau tu,  vao Cling ty c6 
phan Dau tu,  va Thu,ang mai 

Tin chap 65.000.000.000 65.000.000.000 

Dau khl Thai Binh 
Hqp 416ng s6 10/2010/HDTD- 
Oceanbank-PVC ngdy 30/06/2011 

VND 5,50% 31/12/2017 Thvc hidn thanh todn va bet 
clAp thanh todn dau tu,  nhdn 
chuyan nhuqng tO,  PVFC theo 

Tin chap 310.670.157.122 314.221.082.135 

Hqp cl6ng mua ban/Hqp clang 
chuyen nhuqng 

575.670.157.122 579.221.082.135 

Khoan den han tra trong 12 thang (575.670.157.122) (579.221.082.135) 

Khoan don flan tra sau 12 thang 

Theo Nghi quyet s6 7548/ND-DKVN ngay 29/10/2014 dm HOi (long thanh vien Tap down Dau khi Viet Nam va theo C6ng van s6 7697/2014/CV-OceanBank 
ngay 09/12/2014 cCia OceanBank, thtei han cac khoan vay Ngan hang TNHH MTV Dai arang Cfuqc gia han den ngay 31/12/2017, iai suet Al) dung cho cac 
khoan vay ke tir th6i diem khOng tra Cityqc lai den ngay 31/12/2014 It 2,4%/nam va la' suet 1%lnam tif ngay 01/01/2015; hr ngay 01/01/2018 khan vay chiu 

suet qua han bang 150% lai suet trong han. Tpi ngay lap Bao cao tai chinh rieng nay, cac khaki vay da qua han thanh town, Tong C6ng ty van Bang tlm 
cac bien phap de thanh town g6c vay neu ten. 

c) SO vay qua Ilan chu'a thanh toan 
31/12/2023 	 01/01/2023 
G6c 

VND 

- Ngan hang TNHH MTV Dal Dirang 	 575.670.157.122 162.596.140.733 579.221.082.135 152.399.613.457 

575.670.157.122 162.596.140.733 579.221.082.135 152.399.613.457  

Lai 
VND 

G6c Lai 
VND VND 
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TOng Cong ty CO phin Xay lSp DAL' khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
Tda nha Vien Dau khi, so 167 06 Trung Kinh, Ha NOi 	 Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

22 VON CHO So? HCYU 

a) Bang d6i chieu Wen d6ng cua von chu 	him 

Von Op cua 
chu sOf hiru 

CO phieu qu'9 Qu9 dau tu' 
phat then 

Qu9 khac thuOc 
von CSH 

Lai nhuan &Kra 
phan ph6i 

C6ng 

VND VND VND VND VND VND 

S6 du' dOu nam tru'o'c 4.000.000.000.000 (29.710.000) 76.986.992.734 500.000.000 (3.659.702.617.654) 417.754.665.080 
Lai trong nam tru,c5,c 52.302.457.212 52.302.457.212 

S6 du' cu6i nam trutv 4.000.000.000.000 (29.710.000) 76.986.992.734 500.000.000 (3.607.400.160.442) 470.057.122.292 

S6 du' diu nam nay 4.000.000.000.000 (29.710.000) 76.986.992.734 500.000.000 (3.607.400.160.442) 470.057.122.292 
L6 trong nam nay - (162.652.761.738) (162.652.761.738) 

S6 du' cu6i nam nay 4.000.000.000.000 (29.710.000) 76.986.992.734 500.000.000 (3.770.052.922.180) 307.404.360.554 
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Tong Cong ty CO phin Xay lip Dau khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
T6a nha Vier) Dau khi, so 167 pho Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket th6c ngay 31/12/2023 

b) Chi bit von dau tu,  cua chu so,  ham 

	

31/12/2023 	1-9 le 	01/01/2023 	T9 le  

	

VND 	 VND 

Tap doan Dau khi Viet Nam 	2.178.733.330.000 54,47% 2.178.733.330.000 54,47% 
Cac dOi tuvng khac 	 1.821.266.670.000 45,53% 	1.821.266.670.000 45,53% 

4.000.000.000.000 100% 4.000.000.000.000 100% 
AN 

c) Cac giao dich v6 von veal cac chu so,  him va pilau phoi c6 tire, chia 191 nhuan 
	

(Hi 

Nam 2023 	Nam 2022 
VND 	 VND 

Von diu tu,  cua cha sa hum 
- 	VOn g6p dau nam 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 

d)  

- 	Von g6p cuOi nam 

CO phiiu 

4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 

31/12/2023 01/01/2023 

SO luvng co phieu dang k9 phat hanh 400.000.000 400.000.000 
SO luvng c6 phieu da ban ra cling chOng 400.000.000 400.000.000 
- 	Co phis 	pho thOng 400.000.000 400.000.000 
SO luvng CO phieu duvc mua lai (co phieu qu9) 2.971 2.971 NC 
- 	CO phi& pho thong 2.971 2.971 A 
SO luvng co phieu dang Iu'u hanh 399.997.029 399.997.029 
- 	CO phi& phd th6ng 399.997.029 399.997.029 

e)  

Menh gia co phieu dang Iu'u hanh: 10.000 VND/ CO phieu 

Cac qu9 ctia cong ty 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Qu9 du tir phat then 76.986.992.734 76.986.992.734 
Qu9 khac thu6c von chi) ser hiru 500.000.000 500.000.000 

77.486.992.734 77.486.992.734 

23 CAC KHOAN MIJC NGOAI BANG CAN obi KE TOAN VA CAM KET THUE HOAT DQNG 

a) Ngoai to cac loaf 

31/12/2023 	01/01/2023 

USD 
	

8.459.296,60 	12.029.668,26 

b) Ng kho &A di x0,  I9 

	

31/12/2023 	01/01/2023 

	

VND 	 VND 

Nq kh6 d6i iffa xir19 	 9.716.217.233 	9.716.217.233 
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Tong C6ng ty CO phin Xay lip Diu khi Viat Nam 
Toa nha ViOn Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 

Bac can tai chinh riang 
Nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2023 

24 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Doanh thu host dOng xay lap 707.462.488.841 1.234.606.539.683 
Doanh thu ban hang 21.578.119.707 21.074.345.396 
Doanh thu cung cap dich V1,1 2.929.565.291 3.193.973.283 

731.970.173.839 1.258.874.858.362 

25 GIA VON HANG BAN 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Gia von host dOng xay lap 673.229.330.607 1.098.098.301.807 
Gia von ban hang 30.821.750.597 20.266.730.380 
Gia von cung cap dich vu 3.621.648.914 4.130.005.288 
Ho5n nh5p dkr phOng giam gia hang ton kho (6.707.810.605) 

700.964.919.513 1.122.495.037.475 

26 DOANH THU HOAT DOG TAI CHINN vG 
1FM 

Nam 2023 Nam 2022 ;1E11 
VND VND 

Lai tien girl, tien cho vay 14.095.379.516 11.987.789.576 
Lai chenh tech tje gia phat sinh trong nam 13.908.905.395 12.156.649.581 
Lai chenh tech ty gith do danh gia tai sO du,  cuOi nam 989.954.564 
Lai ban hang tra ch5m, chiet khAu thanh toan 2.983.017.832 

31.977.257.307 24.144.439.157 

27 CHI PHI TAI CHINH 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Lai tier) vay 12.021.998.667 10.522.643.769 
LO chenh lech tji gia phat sinh trong nam 22.312.487.565 1.640.947.134 
LO chenh lech tje gia do danh gia lai sO du,  cuOi nam 249.505.899 8.211.659.911 
Du,  phong giarn gia chling khoan kinh doanh va ton 
thAt dhu tu,  
Chi phi tai chinh khac 

131.845.831.243 

6.397.109.011 

57.508.365.014 

7.022.274.446 

172.826.932.385 84.905.890.274 
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T6ng C6ng ty Co phin My lip Diu khi ViOt Nam 	 Bao cat) tai chinh rieng 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

28 CHI PHI QUAN Llf DOANH NGHIU 

Chi phi nhan cong 
Chi phi cong cu, dung C1,1, do dung 
Chi phi khau hao tai san co dinh 
Thu& phi va le phi 
Chi phi/ Hoan nhep du,  phong 
Chi phi dich vu mua ngoai 
Chi phi khac bang tien 

Nam 2023 Nam 2022 

-01 
:A) 

VND 

36.922.840.500 
344.723.781 
769.344.600 

1.129.076.878 
(1.169.001.189) 

5.911.416.657 
6.610.022.538 

VND 

30.293.830.885 
336.614.957 

1.283.602.505 
346.608.780 

(26.101.752.558) 
9.987.444.397 
4.486.199.754 

50.518.423.765 20.632.548.720 

29 THU NHAP KHAC 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Thu tu,  thanh 19, nhuvng ban tai san co dinh 64.545.449 3.568.791.949 
Tien phat duvc Wang 1.720.549.012 
Thu nhap khac 4.091.636 944.579.931 

1.789.186.097 4.513.371.880 

TO 
30 CHI PHI KHAC 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Tien chann n6p thue, bao him 174.859.081 2.555.795.037 
Cac khoan khac 3.904.244.237 3.942.998.436 

4.079.103.318 6.498.793.473 
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Tong C6ng ty Co phin Xay lip Diu khi Viet Nam 
T6a nha Vien Deu khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha N6i 

Bao cao tai chinh hang 
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

31 CHI PHI THUS THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Nam 2023 Nam 2022 

Thue TNDN ter hoat dOng kinh doanh chinh 
VND VND 

TOng Iqi nhuan ke toan trty6c thug TNDN (162.652.761.738) 53.000.399.457 
Cac khoan dieu chinh tang 2.994.999.415 7.274.463.170 
- 	Chi phi khOng duos tn.),  2.994.999.415 7.274.463.170 
Chuyen 16 cac nam tuft (60.274.862.627) 
Thu nhap chiu thug TNDN (159.657.762.323) 

Chi phi thus TNDN hien hanh (thus suit 20%) 

Thue TNDN phai nop dhu nam (21.256.556.285) (21.256.556.285) 
Thue TNDN da nop trong nam 

•••• 

Thus TNDN phai nop cuoi nam tir host dOng (21.256.556.285) (21.256.556.285) 
kinh doanh chinh 

Thus TNDN ter hoot dOng kinh doanh bet dOng san 
TOng Icei nhuan kg town tiy host d6ng kinh doanh BDS 3.489.711.225 
Thu nhap chiu thug TNDN 3.489.711.225 

Chi phi thus TNDN hien hanh 697.942.245 

Thue TNDN phai nop dAu nam cua HDKD bat Ong san 1-  
Thue TNDN da nop trong ky cua HDKD bet d6ng san (697.942.245) 

/3  
Thus TNDN phai nop cuoi kjr cua HDKD BDS 

TOng thus TNDN phai nop cuoi nam (21.256.556.285) (21.256.556.285) 

32 CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 26.609.770.586 23.619.869.304 
Chi phi nhan cong 58.553.986.333 58.190.261.707 
Chi phi cong cy, dung cy, d6 dung 2.534.943.359 491.890.345 
Chi phi khau hao tai san co dinh 1.476.915.596 1.772.235.756 
Thue, phf va le phi 1.410.022.564 2.216.187.692 
Hoar' nhap dt,r phong (1.169.001.189) (25.465.540.244) 
Chi phi djch vu mua ngoai 833.596.119.472 1.239.647.571.286 
Chi phf khac bang tien 8.338.198.006 5.901.319.642 

931.350.954.727 1.306.373.795.488 
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__I 	_1 	1 	__ I 

T6ng C6ng ty C6 phin Xay lip Diu khi ViOt Nam 
	

Bao cao tai chinh rieng 
Ida nha Vien Dau khl, so 167 phO Trung Kinh, Ha N6i 

	
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

33 GONG NG VA TAI SAN TIEM TANG 

a) Bao lanh cho cac khoan vay 

Tai ngay 31/12/2023, TOng COng ty CO cac khoan bao lanh cho cac Ong ty khac vay von tai cac to chirc tin dung (la bi qua Ilan, co the nhu' sau: 

Dan vi thro,c bac, lanh T6 cha,c nhan bao lanh Thoi han bao Ianh Du' no' bao lanh Du' no,  vay qua Dy,  ph6ng nghia 
cu6i nam han cuoi nam vu na phai tra 

cuOi nam 
VND VND VND 

Cong ty CP Xay lap Dau khi Ha 
NOi 

Ngan hang TMCP QuOc to 
Viet Nam - Nei so' chinh 

TO' ngay 31/12/2011 
den ngay 30/04/2012 

73.668.464.073 73.668.464.073 73.668.464.073 

Cong ty CP Thi cOng Ce-gifri va 
Lap may Dau khl 

Ngan hang TMCP Bu'u dien 
Lien Viet - Chi nhanh Deng DO 

TO' ngay 01/01/2012 
den ngay 30/06/2012 

49.961.348.093 49.961.348.093 49 961 348.093 

C6ng ty CP Thi ceng Ca giifri va 
Lap may Day khi 

Ngan hang TMCP Dai Chung 
Viet Nam - Try ser chinh 

TO' ngay 26/07/2011 
den ngay 26/07/2012 

14.312.967.325 14.312.967.325 14.312.967.325 

Cong ty CP Dau tu' Xay lap Dau 
khi Sai Gan (*) 

Ngan hang TNHH MTV Dai 
&rang - Chi nhanh Sai Gon 

TO' ngay 31/12/2011 
den ngay 30/08/2012 

17.103.570.845 17.103.570.845 

155.046.350.336 155.046.350.336 137.942.779.491 

TOng COng ty, vai tu' cach la Ben bao lanh, cam ket chiu trach nhiem thanh toan cho cac to chirc tin dung met khoan tien bang gia tri the bao lanh cong voi 
toan b0 cac nghia vu tra lei, lei phat va cac nghia vu tai chinh khac phat sinh (neu cO) ngay sau khi nhan &roc van ban yeu cau day tien kern he sa cht:rng 
minh Ben &roc bao lanh da khOng thkrc hien hoac thkrc hien khOng dung, khOng day du nghia vu tra no (neu c6) cho cac to chirc tin dung. Luy ke den ngay 
31 thang 12 nam 2023: 
(i) Cac to chin tin dung da thkrc hien khaki trig tien tkr tai khoan tien girl cua Tong Cong ty de thkrc hien nghia vu bao lanh vOi gia tri la khoan 91 tN) VND; 
(ii) Cac don vi &roc bao lanh da hoan tra cho Tong COng ty khoan 49 t9 VND trong tong sO tien bi khaki tilt. neu tren. 
Theo do, so du' phai thu ye viec thkrc hien nghia vu bao lanh tai ngay 31 thang 12 nam 2023 la khoang 42,8 ty VND (xem thuyet minh sO 08). 

Theo kien nghi cua Kiem toan Nha nkrbc neu tai Bao cao kiem toan nam 2014 Icji ngay 10 thang 03 nam 2016, Tong COng ty da trich lap du' phOng toan be 
nghia vu ng phai tra lien quan den cac khoan bao lanh tren bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2014. TO ngay lap bac,  
cao tai chinh rieng nay, cac cling ty du,qc bao lanh dang tiep tuc lam viec veri cac to chu,c tin dung ye viec gia han thaei gian tra no. TOng COng ty cOng dang 
lam viec vOi cac Ong ty &roc bao lanh va cac to chirc tin dung de giai t6a nghia vu bao lanh nham tang kha nang thanh toan cua TOng COng ty. 

(*) Trong nam 2016, TOng Cong ty da ra soat cac thu' bao lanh va danh gia nghia vu bao lanh cua Tong Cong ty tai thu' bao lanh cho Cong ty CP Xay lap dau 
khl Sai GOn (PVC - SG) vay yen tai Ngan hang TMCP Dai Dirang - Chi nhanh Sai GOn (nay la Ngan hang TNHH MTV Dai arceng (OceanBank) - chi nhanh 
Sai Gon) c6 skr thay TOL Flei dOng them dinh cac khoan trich lap du' phong cua TOng Cling ty da danh gia va thong nhat viec hoan nhap dkr phOng cho nghia 
vu no phai tra lien quan den thin bao lanh khoan vay cua PVC - SG tai OceanBank - chi nhanh Sai Gem vdi sO tien khoang 99,9 ty VND va ghi giam chi phi tai 
chinh nam 2016. 



.•••••• 

Tang C6ng ty Co phin Xay lip Diu khi Vi§t Nam 	 Bao cao tai chinh Nang 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023  

Ngay 18 thang 08 nam 2016, PVC - SG girl cong van so 58/XLDKSG girl T6ng C6ng ty bao cao 
mot s6 not dung lien quan den tai san dam bao cho cac khoan vay uy thac va tinh hinh lam viec 
vgi OceanBank. Theo do, ngay 10 thang 08 nam 2016, OceanBank - chi nhanh Sai Gan da girl 
cho PVC - SG cong van s6 784/2016/CV - CNSG tra logi phu,ang an x0, 19 rig cua PVC - SG. Tai 
cong van nay, OceanBank - Chi nhanh Sai Con da chap thuan cho PVC - SG thy,c hien phuang an 
dau tu,  kinh doanh Dy,  an Khu dan cu' phat then do thi khu \Arc 2,3, phuteng 5, thanh phO Vi Thanh, 
tinh Hau Giang (Dy,  an Vi Thanh) cOng nhir giai chap tirng phan tai san dam bao de PVC - SG ban 

	

hang/ ban tai san, tao nguan tra no cho OceanBank va PVC - SG tra toan IDO du' no goc (khoang 	- 
148 t9 VND). 	 i 0 

	

Den ngay 31 thang 12 nam 2023, PVC - SG da tra duvc 131 t9 VND/148 t' VND no g6c, dOng thi 	'• Ni 

	

PVC - SG thy,c hien kha tat phiyang an tra no ma OceanBank - chi nhanh Sai G6n du'a ra. Ban 	CO 

	

Tong Giam d6c TOng Cong ty danh gia rang nghia vy phai tra cong ty ma - Tong Cong ty d6i vrgi 	DA 
khoan bao lanh se kheng phat sinh do PVC - SG c6 du kha nang thanh toan cho OceanBank 

N) 

b) Bao lanh thanh toan 

Ngay 29 thang 12 nam 2010, TOn9 °Ong ty da ky hop dOng bao lanh s6 0112/2010/HDBL TT - 
PVCTB vbi cong ty TNHH Du lich dau khi Thai Binh (nay la COng ty CP dau tu,  va Thwyng Mai Dau 
khi Thai Binh (PVC - Thai Binh) - COng ty con cua TOng COng ty) va phat hanh thu,  bao lanh thanh 
toan cho PVC - Thai Binh vai gia tri bao lanh khoang 111,8 t' VND. Theo d6, Tong Cong ty cam ket 
va bao dam v61 TOng C6ng ty tharn do Khai thac Dau khi (PVEP) ye viec PVC - Thai Binh se thy,c 
hien thanh toan day du va dung han cac nghia vy thanh toan v61 PVEP theo quy dinh cua hop clOng 
chuyen nhirong Dv an Dau tu,  Xay cly,ng khach san Dau khi Thai Binh ngay 28 thang 12 nam 2010 
giO,a PVEP vai PVC - Thai Binh. Thu' bao lanh c6 hieu lye ke tir ngay k9 t61 ngay PVC - Thai Binh 
hoan thanh nghia vy doi vai PVEP theo quy dinh dm Hop dOng chuyen nhu,ong neu ten. 

Trong nam 2016, Tong Citing ty da nhan du,gc van ban tO,  PVEP yeu cau thtyc hien nghia vy bao 
lanh. Ban TOng Giam dOc Tong C6ng ty danh gia rang nghia vu phai tra cua cong ty me - Tong 
COng ty d6i veei khoan bao lanh se khOng phat sinh do PVC - Thai Binh c6 CIO kha nang thanh toan 
cho PVEP. 

c) Kit Wan cua Thanh tra Chinh ptui 

TOng Citing ty la Nha thau thi cong du an dhu tir xay dung Nha may san xuat Ethanol Nhien lieu 
sinh hoc khu vy,c phia Bac va dy,  an (IL xay cityng Nha may san xuet xa soi Polyester Dinh VO. 

Ngay 24 thang 11 nam 2016, Thanh tra chinh phu ban hanh Thong bao s6 3129/TB-TTCP ye ket 
luan thanh tra viec dau tu,  cac dy,  an Nhien lieu sinh hoc c6 von g6p cua Tap doan Dau khi Viet 
Nam va cac dun vi. Theo d6 Thanh tra chinh phu kien nghi Tong cong ty phai chiu trach nhiem ye 
nhO,ng thiet hai kinh te gay ra ci6i vbi Ch6 dau tu,  do vi pham hop dOng EPC xay dgng Nha may 
san xuat Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vy,c phia Bac. 

Ngay 24 thang 11 nam 2016, Thanh tra Chinh Phu cOng ban hanh thong bao s6 3130/TB-TTCP ye 
ket luan thanh tra viec dau tu,  xay cliyng nha may san xuet xa sgi Polyester Dinh VG. Theo d6 
thanh tra chinh phu kien nghi: 
(i) Gam gia tri nghiem thu, thanh toan khoang 46,8 t9 VND doi 	phan cong viec do Tong cong ty 
thtyc hien do viec k9 ket hop dong da vi pham quy dinh Phap lenh ngoai h6i, 
(ii) Gam gia tri nghiem thu thanh toan khoang 8,1 t9 VND va 23 nghin USD dm hop dOng EPC dOi 
vogi phan cong viec TOng cong ty thkrc hien do nghiem thu trung lap va nghiem thu khOi 'Leong phat 
sinh kh6ng dung quy dinh. 

Ban TOng Giam d6c TOng citing ty danh gia rang cac Th6ng bao cua Thanh tra Chinh Phu neu ten 
danh cho cac ch0 dau tu,  cua cac dy,  an ma TOng cong ty la ben c6 lien quan theo quan he hop 
d6ng kinh te. Tai ngay lap bao cao tai chinh hang nay, Tong cong ty dang trong qua trinh lam viec 
vai chu dhu to va kien nghi vol Thanh tra chinh phu ye cac not dung c6 lien quan den TOng cong ty 
trong cac Thong bao neu ten. 

Trong nam 2022, TOng cong ty da nhan duvc ket luan Thanh tra Chinh phu s6 2090/KL-TTCP 
ngay 23/11/2022 ye viec chap hanh chinh sach, phap luat trong hoat dOng san xuat kinh doanh 
cua Tong Cong ty trong giai doan 2008-2013. TOng Cong ty da va dang phOi hop v61 cac ben c6 
lien quan de thtyc hien cac kien nghi cua Thanh tra Chinh phu theo van ban neu ten. 
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T6ng C6ng ty Co phin My lap Dau khi Vi6t Nam 	 Bao cao tai chinh rieng 
Tba nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha Nia 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023  

d) Cong na tiern tang 

Tai ngay lap bao cao tai chInh rieng nay, Tang cong ty va cac cOng ty con.  clang co mat so vy kien 
co lien quan den cac khoanphai thu, phai tra va cong no' tiam tang ye thue gia tri gia tang, lai phat 
them nap tuiang Crrig .vai doanh thu da ghi nhan nhu'ng chu'a xuat h6a don. Ket qua cua cac vy 
kien va cac cOng no' tram tang khac nay la cht.ra xac dinh &roc. 

34 THONG TIN KHAC 

a) 	Gia tri phat sinh chtraTern hat tai cac cong trinh do T6ng cong ty thi cong 

Do anh hutng cua nhOing !oien dang trong nen kinh te, nganh nghe hot dang cua Tong cong ty 
chu'a dying nhCrng rui ro ve Sky ben dOng gia tri thi trutng cua cac loci nguyen vat lieu dung cho thi 
cong. NhCrng thay dai 16in ye gia nguyen vat lieu thi cong co the anh hutrig Ian den nhOingloi ich 
va nghia vu kinh to dm Tong cong ty. Tuy nhien, Ban tong Gam doc Tong cOng ty cho rang sv 
thay doi cua thi trutng ding nhu' anh hutng cua cac chinh sach quan ly vi m6 cua Chinh phu la 
rat kh6 du doan. Vi vay, Ban Tang Giam dOc Tong cong ty kh6ng the luvng haa dutc anh hut'ng 
cua van de nay dOi vai cac cong trinh dang thi cOng cua Tang cOng ty. Ket qua cu6i cOng se chi 
&roc xac dinh khi hoan thanh thi cOng, va nghiem thu ban giao cho cac chu dau 

COng trinh nha may nhiOdiOn Thai Binh 2 
Tang cong ty da ky hop d6hg EPC xay dying nha may Nhiet then Thai Binh 2 vai Ban quan ly du 
an dien Icyc dau khi Thai Binh 2 (Tarp thuac tap doan Dau Khi Viet Nam) vai gia tri khoang 918 
trieu USD va 5.874 ty VND. Tai ngay lap Bao cao tai chinh rieng nay, tong gia tri hop dang tam 
tinh Tong cong ty da ky vai cac nha thau phy cho cong trinh Nha may Nhiet then Thai Binh 2 da 
vast qua gia tri hop dong EPC ky vai Ban quan ly du an Dien kyc Dau khi Thai Binh. Theo cOng 
van so 737/TTg-KTN ngay 23 thang 05 nam 2014 cua Thu tutrig chinh phu, cOng trinh nha may 
nhiet dien Thai Binh 2 dua b6 sung vao danh muc cac du an dien cap bach giai doan 2013-2020. 

Du an dutc ap dung cac e, chinh sach dac th0 ban hanh tai Quyet dinh so 2414/QD-TTg ngay 
11 thang 12 nam 2013 cua hO tutng chinh phi]. 

Theo quyet dinh cua HOi clang Quan tri Tang C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam ye viec 
tam chap thuan phuiong an thyc hien Hop clang EPC Du an Nha may Nhiet dien Thai Binh 2, 

li  doanh thu du' kien de tht.rc hien du an la 926,6 trieu USD va 11.076,2 ty VND; gia von du kien de 
thiyc hien du an cua la 921 2 trieu USD va 11.402,1 ty VND; ty le 16 gap du kien cua toan du an ia 
0,67%. Den ngay lap bao c o tai chinh rieng nay, Tang cong ty va Ban quan ly city an dien lyic Dau 
khi Thai Binh 2 dang dam phan, thong nhat va ky cac phy lyc dieu chinh gia tri hop clang EPC. 
Deng ,thdri, Tang COng ty da va dang trong qua trinh lam viec vol cac nha thau phy de ky Iai phy 
lyc dieu chinh gia tri hop d6ng vai cac nha thau phi). Ban TOng Giam dac Tang cong ty danh gia 
day la utc tinh tot nhat tai thai diem lap bao cao tai chinh rieng nay va so lieu du toan nay luOn 
du,qc scat xet va cap nhat de phan anh dung dien bran lai/la thiyc hien dm du an Nha may Nhiet 
dien Thai Binh 2. Theo (56, Tong cong ty da ghi nhan doanh thu va gia von cua cong trinh nay theo 
ty le 16 gap nha' du kien tre . 

C6ng trinh Nha may Nhill 
Ngay 28 thang 09 nam 20 
dien VOng Ang 1 vai 
280909/LILAMA-PVC vai t 
DKVN ngay 27 thang 01 n 
sinh &Ilya lung het,  cua t • 
&yang nal ba va phan xay 
dOi vbi cac hang muc xay 
Torn gia tri thue gia tri gia t.  
da q. Tong cOng ty da de 
nay. Tai ngay lap Bao cao 
chira co quyet dinh clOi v 
twang rang gia tri phat sinh 

diOn Wing Ang 
9, Tang cong ty da ky hop dong xay dung cong trinh Nha may Nhiet 
Ong Gong ty Lap may Viet Nam (LILAMA) theo Hap ,dong s6 
ng gia tri tron gbi la khoang 1.322 ty VND. Theo Nghi quyet so 686/NQ-
m 2014, Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN) da chap thuan chi phi phat 
an ba cOng trinh Nha may Nhiet dien %/Ong Ang 1 (bao gom hang muc 
dkrng) la khoang 1.090 ty VND. Gia tri du toan sau them tra/thern dinh 
dying do Tang cOng ty thtyc hien tang khoang ,290 ty VND (chuia bao 
ng dutc khau tri's) so vai gia tri hop d6ng xay lap ton g6i Tang cOng ty 
ghi PVN xem xet dieu chinh gia tri phat sinh chira lutng het cua du an 

chinh rieng nay, PVN va cac ca quan Nha nutc,c6 them quyen van 
i quyet dinh 	Tong cong ty, Ban Tang Giam d6c Tang cong ty tin 
ngoai hop dOng se disc ky ket b6 sung. 

45 



Tang Cong ty CO phin Xay lAp crab khi ViOt Nam 	 Bab cab tai chinh Hang 
Tda nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

b) Thong tin tai ca ciu Tong cong ty 

Theo Nghi guyet sO 332/NQ-XLDK-DHDCD ngay 11/10/2022 cua Dal HOi dung Co Clang Tong 
C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet nam ve viec phe duyet tai ca ceu TOng C6ng ty giai doan 
2021-2025: 
- TOnq cong ty tiep tuc nam 9iCr tOi thieu 51% von dieu le trong giai doan 2021-2025 gOm: C6ng 

ty Co phan xay lap Dvigng ong be chipa dau khi (PVC-PT) va cong ty CO phan Ket cau Kim loci 
va Lap may dau khi (PVC-MS). 

- Tong cong ty se thoai town b0 von dau tu,  vao cac cong ty con can lai trong giai doan 2021-
2025. 
Cac cong co' , ty: Cong ty CO phan Xay lap dau khi Ha NiNOi (PVC-HN), Cong ty CO phan Thi cong  
girgi va Lap may dau khi (PVC-ME), Cong ty CO phan xay lap Dau khi Mien Trung (PVC-MT) va 
C6ng ty CO phan Phat trien DO thi Dau Khi (PVC-Mekong) se x6,  l9 giai the va pha san trong 
tru,igng hgp Tong cong ty khOng the thoai von. 

- Tong cong ty se thoai von town b0 cac khoan dau 	tai chinh dai han khac va chUng khoan 
kinh doanh trong giai doan 2021-2025. 

35 NHU'NG SLY KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAI CHINH 

Khong co su' kien trong yeu nao xay ra sau ngay ket th6c nam tai chinh d6i h6i phai du,gc dieu 
chinh hay cong 136 tren bac cao tai chinh rieng nay. 

36 THU LAO, TIEN LUCYNG VA CAC KHOAN THU NHA, P KHAC CUA 	QUAN 

ThO lao, tien ltrang va cac khaki thu nhap khac cua thanh vier' I-10i &rig Quan tri, Ban Tong Om 

'HI 

d6c, Ban kiem soot va ngu'O 

HOi clOng quail tri 

quan l9 khac nhu' sau: 
Ch0,c vu Nam 2023 Nam 2022 

VND 
2.258.749.896 

VND 
2.622.478.923 

Ong Nghiem Quang Huy Ch6 tich HDQT 543.276.735 711.573.063 
Ong Pham Van Khanh Thanh vien dOc lap HDQT 249.555.000 337.050.000 
Ong Tran Hai Bang Thanh vien HDQT 504.420.370 520.122.405 
Ong Chu Thanh Hai Thanh vien HDQT 465.736.130 627.780.716 
Ong Nguyen Nati Nam Thanh vier' HDQT 495.761.660 425.952.738 

Ban TOng Gam d6c 2.155.452.151 2.867.428.893 C 
Ong Tran Qu6c Haan TOng giam dOc 136 nhiem 

ngay 01/01/2024 
Ong Phan T6,  Giang Tong giam dOc mien nhiem 

ngay 01/01/2024 
580.148.335 578.334.951 

Ong Nguyen Van Eking Pha Tong giam d6c 497.083.200 692.554.114 
Ong BOi San Tru,6,ng Pilo Tong giam d6c 484.725.812 649.484.639 
Ong Nguyen Anh Tuan Ph6 TOng Giam doc mien 

nhiem ngay 26/01/2022 
110.006.864 

Ong VO Manh Quang Ph6 Tong Gam doc 85.347.000 54.000.000 
Ong Pham Trung Ken Ph6 Tang Om dOc b6 nhiem 

ngay 01/10/2023 
76.673.500 

Ong Hoang Quyet Thong Ph6 T6ng giam dOc mien 
nhiem ngay 01/11/2023 

102.897.000 54.000.000 

Ong Nguyen Trung Tri Ph6 TOng giam dOc mien 
nhiem ngay 01/07/2023 

328.577.304 729.048.325 

Ban Ki6m scat 502.385.625 666.007.456 
Ong Kira Xuan Nam Trigyng Ban Kiem soot 432.185.625 601.207.456 
Ong Phung Van S9 Thanh vien Ban Kiem soot 35.100.000 32.400.000 
Ong Nguyen Ngac arang Thanh vien Ban Kiem soot 35.100.000 32.400.000 

Ngoai giao dich v&i ben lien quan neu ten, cac ben lien quan khac khong phat sinh giao dich trong 
nam va khong c6 sO du' tai ngay ket th0c nam tai chinh veri Tong COng ty. 
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37 SO Lip SO SANH 

SO Iiiu so sanh la sO lieu tren bao cao tai chinh rieng ch 
nam 2022 da duvc Mfg ty TNHH Hang kiem town 

chinh ket thik ngay 31 thang 12 

T6ng Cong ty C6 phin Xay lip Diu khi Viit Nam Bao cao tai chinh ding 
T6a nha Men Cau khf, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

Ngoai giao dich v&i ben lien quan neu tren, cac ben lien quan khac kh6ng phat sinh giao dich trong 
nam va khOng CO sO du,  tai ngay ket thLic nam tai chinh v&i Tong C6ng ty. 

VO Thi Cham 
Ngutei lap-bieu 

VO Minh C6ng 	 Hoan 
Ke toan trirdeng 	 g  Giam d6c 

Ha N¢i, ngay 29 thang 03 nam 2024 

ds11 7.  
/ 
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BAO CAO TAI C INH HOP NHAT 

TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHi VI .BT NAM 

Cho nam tai chin k'et thuc ngay 31 thang 12 nam 2023 

(da duvc kiern to n) 



Tong Cong ty CO phin Xay Iap Dau khi Viet Nam 
Dia chi: Tang 14, T6a nha Man Dau khi, s6 167 phO Trung Kinh, Quan Cau Giay, Thanh phO Ha NOi  

NO1 DUNG 

Trang 

Bao cao cua Ban TOng Giam doc 02 - 03 

Bao cao kiern toan dOc lap 04 - 07 

Bao cao tai chinh hgp nhat (55 du,gc kiern toan 08 - 60 

Bang can d6i ke toan hap nhat 08 - 10 

Bao cao kat qua hoat dOng kinh doanh hgp nhat 11 

Bao cao 	chuyen tien to hgp nhat 12 - 13 

Thuyet minh bao cao tai chinh hgp nhat 14 - 60 
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Tong C6ng ty CO phin Xay lip Diu khi Vial Nam 
Dia chi: Tang 14, Toa nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Quin Cau Gray, Thanh ph6 Ha NOi  

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM Dec 

Ban TOng Gam dOc Tong C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam (sau day goi tat la "Cong ty") trinh 
bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh hap nhat cua TOng Cong ty cho nam tai chinh ket thOc ngay 
31 thang 12 nam 2023. 

TONG LONG TY 

Tong C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam, thanh vien cua Tap doan Dau khi Viet Nam (PVN), tien 
than 16 C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi, duvc thanh lap tai Viet Nam ten ca sb co phan h6a C6ng ty 
Thiet ke va Xay thing Dau khi theo Quyet Binh sO 532/QD-TCCB ngay 26 thang 3 nam 2004 cua BO 
twang BO Citing nghiep (nay la BO Cong thiyang). COng ty CO phan Xay lap Day khi hoat dOng theo Giay 
chOng nhan Dang kjr kinh doanh Cong ty CO phan sO 4903000232 ngay 13 thang 3 nam 2006 do Sae Ke 
hoach va Dau tu,  tinh Ba Ria - Wing Tau cap. 

Tai Nghi quyet sO 3604/NQ-DKVN ngay 26 thang 10 nam 2007, HOi clang Thanh vien Tap doan Dau khi 
Viet Nam da thong qua de an chuyen dOi COng ty CO phan Xay lap Dau khi thanh TOng Cong ty CO phan 
Xay lap Dau khi Viet Nam hopt ding theo ma hinh cong ty me - cong ty con. TOng COng ty hoat Ong 
theo Giay chu,ng nhan Sang ky kinh doanh Ding ty CO phan sO 3500102365 ngay 20 thang 12 nam 2007 
thay doi Ian thin 22 ngay 18 thang 01 nam 2024 do SO,  Ka hoach va Dau tu' thanh ph6 Ha NOi cap. 

Try se' chinh cua TOng Citing ty tai Tang 14, toa nha Vien Dau khi, sO 167 ph6 Trung Kinh, phirteng Yen 
H6a, quan Cau Giay, thanh ph6 Ha NOi, Viet Nam. 

HQI SONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM obc VA BAN KIEM SOAT 

Cac thanh vien cua HOi ding quan tri trong nam va tai ngay lap bao cao nay bao 

Ong Nghiem Quang Huy 
	

Chu tich 
Ong Pham Van Khanh 
	

Thanh vien 
Ong Tran Hai Bang 
	

Thanh vier) 
Ong Chu Thanh Hai 
	

Thanh vien 
Ong Nguyen Hoai Nam 

	
Thanh vien 

Cac thanh vien cua Ban TOng Gam dOc da dieu hanh TOng Cding ty trong nam va tai ngay lap bao cao 
nay bao g6m: 

Ong Tran Qu6c Hoan 	 Tong Giam den 	(BO nhiem ngay 01 thang 01 nam 2024) 
Ong Phan TO,  Giang 	 TOng Giam dOc 	(Mien nhiem ngay 01 thang 01 nam 2024) 
Ong Nguyen Van Song 	Ph6 TOng Gam dOc 
Ong BCJi San Truang 	 Ph6 TOng Giam doc 
Ong VO Manh Quang 	 Ph6 Tong Gam den 
Ong Pham Trung Kien 	 Ph6 Tong Giam dOc 	(Bknhiem ngay 01 thang 10 nam 2023) 
Ong Hoang Quyet Thang 	Ph6 TOng Gam d6c 	(Mien nhiem ngay 01 thang 11 thang 2023) 
Ong Nguyen Trung Tri 	Ph6 TOng Gam dOc 	(Mien nhiem ngay 01 thang 07 thang 2023) 

Ngutri dai then theo phap luat cua TOng C6ng ty tai ngay lap bao cao nay la Ong Tran Qu6c Hoan (TOng 
Giam d6c). 

Cac thanh vien Ban Kierri soat bao 

NF 

Fri 

Ong Him Xuan Nam 
	

Twang ban 
Ong Nguygn Nggc Cuang 

	
Thanh vien 

Ong PhOng Van S9 
	

Thanh vien 

KIEM TOAN VIEN 

Citing ty TNHH Hang Kiem toan AASC da thkrc hien kiem toan cac bao cao tai chinh hap nhat cho Tong 
C6ng ty. 
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T6ng C6ng ty Co phin Xay lip Diu khi Viet Nam 
Dia chi: Tang 14, T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Quan Chu Giay, Thanh pho Ha NOi  

CONG BO TRACH NHI011 CUA BAN TONG GIAM labc 061 vdei BAO cAo TAI CHINH HQ? NHAT 

Ban Tong Giam doc TOng COng ty chiu trach nhiem ve viec lap bao cao tai chinh hgp nhat phan anh 
trung thtyc, hop 19 tinh hinh tai chinh, ket qua hoat d6ng kinh doanh tea tinh hinh Ityu chuyen tier' to cua 
COng ty trong nam. Trong qua trinh lap bao cao tai chinh hgp nhat, Ban TOng Giam dOc C6ng ty cam ket 
d5 tuan thu cac yeu chu sau: 

Xay.dutng va duy tri kiem scat not b6 ma Ban fling Gam d6c va Ban quan ,tri Tong Cong ty xac dinh 
la,can thiet a dam bao cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hap nhat kh6ng con sai sat trong 
yeu do gian Ian hoac do nharn Ian; 

- Luta chon cac chinh sach ke toan thich hgp va ap dung cac chinh sach nay mot cach nhat quan; 
- ara ra cac danh gia va du doan hgp 19 va than trong; 

Neu rO cac chuen mix ke toan duvc ap dung c6 &Tic tuan th6 hay kh6ng, c6 nhumg ap dung sai lech 
trong yeu den min can phai cong 1)6 va giai thich trong bao cao tai chinh hcyp nhat hay khOng; 

- Lap va trinh bay cac bao cao tai chinh hgp nhat ten ca sot titan thu cac chuen muc ke toan, the d6 
ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao 
tai chinh hgp nhat; 
Lap cac bao cao tai chinh hgp nhat cltya ten ca sdr hopt dOng kinh doanh lien tuc, triy truotng hap 
khOng the cho rang TOng C6ng ty se tiep tuc hoat dOng kinh doanh. 

Ban Tong Giam doc Tong Cling ty dam bao rang cac so ke toan cltycyc 	giO,  de phan anh tinh hinh tai 
chinh cua TOng COng ty, 	nnirc dO trung thtyc, hgp 19 tai bat cu' thol diem nao va dam bao rang bao 
cao tai chinh hgp nhet tuan thu cac quy dinh hien hanh cua Nha nty&c. DOng theri c6 trach nhiem trong 
viec bao dam an toan tai san cua "fling Cong ty va thtrc hien cac bien phap thich hgp de ngan chan, phat 
hien cac hanh vi gian Ian va cac vi pham khac. 

Ban TOng Gam d6c Tong COng ty cam ket rang bao cao tai chinh hgp nhet da phan anh trung thtyc va 
hop 19 tinh hinh tai chinh cua Tong C6ng ty tai th6i diem ngay 31 thang 12 nam 2023, ket qua hoat dOng 
kinh doanh va tinh hinh 	chuyen tien to cho nam tai chinh kat th0c dung ngay, pht:i hgp vOti chuen ITIVC 

ke toan, the dO ke toan doanh nghiep Viet Nam va tuan thu cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec 
lap va trinh bay bao cao tai chinh hgp nhet. 

Cam kit khac 

Ban TOng Gam dOc cam ket rang Tong COng ty than thil Nghi dinh 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 
cua Chinh phi) ye quy dinh chi tiet thi hanh mot se) dieu cua Luat Ching khoan va TOng C6ng ty khOng vi 
pham nghia vu cong b6 thong tin theo quy dinh tai Th6ng so 96/2020/TT-BTC ngay 16/11/2020 cua BO 

ng den cong bo thOng tin ten Thi truterng chUng khoan. 

oan 
TOng Giam doc 
Ha Noi, ngay 29 thang 03 nam 2024 

T 
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Caasc 
s6: 290324.051/BCTC.KT5 

BAO CAO KIEM TOAN DOC LO 

Kinh gui: Quy Co thing, HOi d6ng guar! tri ya Ban Tang Giant d6c 
T6ng Cong ty CO phan Xay lap Dau khi Vi§t Nam 

Chung toi da kiem toan bao cao tai chinh hgp nhat kern theo cua Temp Cong ty CO phan Xay lap 
Dau khi Viet Nam duvc lap ngay 29 thang 03 nam 2024, to trang 08 den trang 60, bao 	Bang 
can doi ke toan hop nhat tai ngay 31 thang 12 nam 2023, Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 
hop nhat, Bac cao lu'u chuyen tien to hop nhat cho nam tai chinh kat th0c cOng ngay va Ban thuyet 
minh bao cao tai chinh hop nhat. 

Trach nhi4m cua Ban T6ng Gam doc 

	

Ban TOng Gam doc Tong Cong ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam chiu trach nhiem ye viec lap 	I) 
va trinh bay trung thup va hop ly bao cao tai chinh hop nhat cua TOng C6ng ty theo chuan mcrc ke 
toan, the dO ke Wan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 1y cO lien quan den viec lap va 
trinh bay bao cao tai chinh hgp nhat va chiu trach nhiem ye kiem scat nci 130 ma Ban Tong Giam 
CU& xac dinh la can thiet de d5m bao cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat khong cO 
sai sot trpng yeu do gian Ian hoac nham Ian. 

Trach nhiOm cua ki6m than vien 

Trach nhiem cua ch0ng toi la du'a ra 9 kien ye Bac cao tai chinh hgp nhat dkra ten ket qua cua 
cuOc kiem toan.,  Chung toi [15 tien hanh kiem toan theo cac Chuan rwc kiem toan Viet Nam. Tuy 
nhien, do yen de mO t5 tai doan "Ca so+ cua viec tit chOi du'a ra 9 kien", chung toi da khOng the thu 
thap duvc day du bang chirng kiem toan thich hop de lam cg sde du'a ra 9 kien kiem toan. 

Ca so,  cua vi0c tut ch6i du'a ray kiin 

Chung toi kh6ng the danh gia duvc anh twang cua cac yen de sau day den Bac cao tai chinh hop nhat 
nam 2023 dm Tong COng ty (dinh kern): 

1. Tai ngay 31/12/2023, Bao cao tai chinh hop nhat cua Tong Cong ty dang phan anh: L6 10y ke (ma 
so 421) cua T6ng Cong ty la 4.005,33 ty VND, no ph5i tr5 ngan han (ma so 310)16 5.503,17 ty 
VND vuvt qua tai san ngan han (ma s6 100) la 787,77 ty VND, cac khoan no qua han thanh Wan 
tai ngay 31/12/2023 IA 1.063,22 ty VND. Tinh hinh tai chinh cOa TOng Cong ty tai ngay 01/01/2023 
cOng trong tinh trang tuteng tkr. Cac yeu to nay cOng vai cac nOi dung tai thuyet minh so 1 dhn tai 
nghi ngtt ve kha nang tiep tuc hoat Ong dm Tong cong ty. Kha nang hoat Ong lien tuc cua -fling 
Cong ty phu thuOc vac ke hoach thu hOi cac khoan Gong no, tai co' chu cac khoan di& 	hoan 
thanh va quyet toan cac cong trinh dang clde dang de thu h6i tien, cac ho trg tai chinh to cac co 
d6ng va cac chu no. Trong pham vi cua mOt cuOc kiem toan bao cao tai chinh, chung toi khong co 
dO th6ng tin de co the danh gia duvc min dO thich hgp, hieu qua cua cac Ice hoach hoat d6ng nay. 

2. Tai ngay 31/12/2023, Tong Cong ty co so du' khaki ph5i thu cho C6ng ty CO phan Khach san 
Lam Kinh vay de h6 trq von san xuht kinh doanh cua Khach san Lam Kinh vai sO tier' la 200 ty 
VND (tai ngay 01/01/2023 la 200 ty VND) va sO du' dty ph6ng da trich lap cho kho5n ph5i thu nay 
la 124,4 ty VND (tai ngay 01/01/2023 la 124,4 ty VND) (Thuyetminh sO 7). Chung toi khong the 
thu thap duvc cac bang chung kiem toan thich hop lien quan den gia tri CO the thu hoi cOa khaki 
phai thu nay tai ngay 31/12/2023 va ngay 01/01/2023. Do dO, chung toi kh6ng the xac dinh lieu cO 
can thiet phai dieu chinh cac sO lieu nay hay khong. 

T:(84) 24 3824 1990 I F: (84) 24 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam HLB 
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3. Tai ngay 31/12/2023, sO du' chi phi san xuat, kinh doanh db dang cua cong trinh Nha may Nhiet 
then Wing Ang 1 (Thuyet minh so 10) va du' an Nha may Nhiet dien Quang Trach 1 (Thuyet minh 
se 15) CO gia gec Ian luvt la 245,1 ty VND va 25,8 tY VND (tai ngay 01/01/2023 la 245,1 ty VND 
va 25,8 ty VND). Tai ngay lap bao cao tai chinh hop nhat, Tong Cong ty dang lam viec veri cac co 
quan CO them quyen de: (1) xem xet dieu chinh gia tri phat sinh chiya lu,Ong het cua dui an Nha 
may Nhiet dien Vung Ang 1 va; (2) nghiem thu, quyet toan chi phi cua Tong C6ng ty thiic hien tai 
cly,  an Nha may Nhiet dien Quang Trach 1. ChUng toi khOng the thu thap duvc day du cac tai lieu 
thich hop lien quan den gia tri thuan c6 the thkrc hien &roc cua cac chi phi san xuat, kinh doanh 
do' dang neu ten tai ngay 31/12/2023 va ngay 01/01/2023. Do d6, chi:mg toi khong the xac dinh 
lieu CO can thiet phai dieu chinh cac s6 lieu nay hay kiting. 

4. Tai Thuyet minh sO 15 phan Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat trinh bay so du,  chi phi xay 
dkrng co ban do' dang tai ngay 31/12/2023 bao gOm cac diy an (Tong COng ty la Chu dhu 	da 
tam dirng thkrc hien ter cac nam tuft la (1) DV' an Khu do thi Dai hoc Dau khi va (2) Diy,  an Khu 
cong nghiep Dau khi Tien Giang vel tOng s6 tien la khoang 5,7 tit VND (tai ngay 01/01/2023 la 
khoang 5,7 ty VND). Chung toi khOng the thu thap &roc cac tai lieu thich hop lien quan den kha 
nang mang lai loi ich kinh to trong tuvng lai cua cac dkr an nay. Do d6, chung toh khOng the xac 
dinh lieu c6 can thiet phai dieu chinh cac sO lieu nay hay khOng. 

5. TOng COng ty dang hop nhat C6ng ty CP Phat then 00 thi Dau khi (cong ty con) vao Bao cao tai 
chinh hcyp nhat cua Tong C6ng ty theo sO lieu bao cat, tai chinh quy IV nam 2023 chu'a duvc 
kiem toan (trong d6: Tai ngay 31/12/2023 TOng tai san la 15,65 tY VND va Von chi') sa him IA am 
192,9 ty VND; Doanh thu va Lai nhan sau thue TNDN trong nam ihn luvt la 4,23 ty VND va am 
8,16 ty VND). Dei v61 cac cong ty lien kat, tit,  Bao cao tai chinh cua Cong ty CP Dau tu' Xay lap 
Dau khi Thanh H6a va C6ng ty CP Xay lap Dau khi Mien Trung da duvc kiem toan, gia tri khoan 
dau tu' vao cac COng ty lien ket con !pi dang duvc trinh bay theo phtyang phap vOn chu sa hiru 
dkra ten sO lieu Bao cao tai chinh tu' lap cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 hoac Sao 
cao tai chinh ghn nhat ma TOng COng ty thu thap duvc (thuyet minh sO 04). Chung toi kh6ng the 
danh gia duvc SI,phu hcyp cua cac se lieu nay. 

6. Tai ngay 31/12/2023, COng ty me Tong Cong ty kh6ng thu thap duvc bao cao tai chinh cua cac 
don vi nhan vOn dau tu' 	cac khoan "Dau tu' g6p vOn vao don vi khac" (ma sO 253) ten 
Bang can dOi ke toan hop nhat v61 tong gia tri ghi sO va tong gia tri du' ph6ng cho cac khoan dau 
tu' nay Ian WI la 206,31 ty VND va 169,709 ty VND (du' ph6ng dau tu' vao cac cong ty nay trich 
lap diya tren sO lieu Bao cao tai chinh gan nhat ma Tong C6ng ty thu thap duvc). Chung tai 
khOng thu thap duvc cac tai lieu thich hop lien quan den sky suy giarn gia tri cua cac khoan dau 
tu' nay. 

7. Cong ty CP Dau tu' va Thu,ang mai Dau khi Thai Binh (Cong ty con) chkra danh gia duvc skr suy 
giam gia tri cung nhu' chkra tyac tinh duvc gia tri thuhn CO the thkyc hien &roc dm hang tOn kho la 
thanh phem bet deng san c6 gia tri ghi sO tai ngay 01/01/2023 va tai ngay 31/12/2023 la 36,3 ty 
VND (Thuyet minh sO 10). Chung toi kh6ng the thu thap duvc cac tai lieu thich hop lien quan den 
gia tri thuan co the thkrc hien &Km cua hang ton kho la cac thanh phem bet deng san nay. 

8. Tai ngay 31/12/2023, sO du,  Hang tOn kho trinh bay ten Bao cao tai chinh cua Cong ty con -
Cong ty CP Dau khi Deng DO bao gom cac cong trinh Nhiet then Thai Binh 2, Nhiet then S6ng 
Hau 1, Chung cu,  Tran Anh - Long An va Thi cong nha da nang Quan 1 vai tOng gia tri thi cong 
der dang la khoang 57,97 ty VND (tai ngay 01/01/2023: 61,21 ty VND). Chung toi kh6ng the danh 
gia &roc gia tri thuan co the thtyc hien &roc cua cac cong trinh thi cong der dang neu ten tai cac 
thol diem neu ten. 

9. Tai ngay 31/12/2023, so du,  khoan g6p von dm COng ty CP Dau khi DOng DO (Gong ty con) vao 
du,  an "TO hap nha b ket hop dich V1,1 sieu thi va van phong lam viec tai so 28, dirdeng Tran Binh, 
phkrerng WI Dinh 2, quan Nam TO,  Liam, Ha Nei" (Diy,  an Dolphin Plaza) la 27,2 ty VND (tai ngay 
01/01/2023 la 27,2 ty VND) (Thuyet minh sO 16). Chung toi kh6ng the thu thap &roc day du cac 
bang cht:rng kiem toan thich hop a danh gia lieu co can thiet phai trich lap dkr ph6ng cho khoan 
g6p vOn dhu tu' nay hay kitting. 
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10.Tai C6ng ty CP Dau khf Clang Do (cling ty con), so du,  cong no china duvc doi chieu xac nhan 
day dif, cu the: no phai thu tai ngay 01/01/2023 va 31/12/2023 v61 gia tri Ian WI la 29,17 t9 
VND Nit 14,25 t9 VND; no phai tra tai ngay 01/01/2023 va 31/12/2023 vai gia tri Ian Vol la: 
25,53 t' VND va 15,51 t9 VND. Khoan no phai thu ten dong tai ngay 31/12/2023 la 13,27 t9 VND 
chu'a duvc cong ty xem xet va danh gia kha nang trich lap du,  phong. Chung toi khong danh gia 
duvc tinh hien hiru, kha nang thu fib cong nhu' so du,  phOng no phai thu kh6 doi can trich lap doi 
vbi cac khoan cong no nay. 

11.Tai Cong ty CP Kat cau kim bpi va L6p may Dau khi (Cong ty con): Chung t6i dam thu thep 
duvc du' toan chi phi da duvc HOi dOng quan tri COng ty nay phe duyet doi vbi cac diy an: Nha 
may Nhiet Bien Thai Binh 2 va TO hcyp h6a dau Mien Nam Viet Nam hoac cac tai lieu khac c6 gia 
trj phap ly tiring du,ang. Do d6, chung t6i khOng the danh gia duvc si,r pha hgp cua doanh thu, 
gia von ma C6ng ty nay da ghi nhan tir hai du,  an nay ding nhiy anh hurting cua cac sO lieu d6 teri 
Bao cao tai chinh hgp nhat dinh kern. Cac sO lieu C6ng ty nay (la ghi nhan vao Bao cao tai chinh 
cu the nhu' sau: 

Dien giai 	 Luy ke den 
ngay 01/01/2023 

VND 
Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 

Trong nam 

VND 

Lay ke den 
ngay 31/12/2023 

VND 

Doanh thu 	 798.164.456.646 19.862.921.914 818.027.378.560 
GO von 	 875.269.887.541 23.739.439.239 899.009.326.780 
TO hgp h6a dau Mien Nam Viet Nam 
Doanh thu 	 2.529.053.012.156 81.830.424.374 2. 610.883.436.530 
GO von 	 2.553.716.068.756 134.272.868.266 2. 687.988.937.022 
Di, an Nha may Nhiat cfian Song Hau I 
Doanh thu 	 68.241.835.342 1.771.439.032 70.013.274.374 
Gia von 	 84.136.839.260 1.771.439.032 85.908.278.292 

12.Tai C6ng ty CP Ket cau kim loai va Lap may Dau khi (Cong ty con): Tai Thuyet minh so 13 dm 
Bao cao tai chinh hcyp nhat nay da trinh bay viec COng ty dang theo do5i gia tri quyen sir dung dat 
lien quan den khu dat tai sO 02 Nguyen Fla,u Canh, phiyang Thang Nhat, thanh ph6 yang Tau, 
tinh Ba Ria-Vung Tau v61 nguyen gia la 15.166.470.000 VND, hao mon 10'y ke den ngay 
31/12/2023 la 6.074.334.707 VND. Khu dat nay da duvc chuyen doi mac Bich dau tu' dkr an Khu 
phi:pc hcyp Chung cu' cao Oc - Van ph6ng do chinh COng ty lam cha dau tu' va da duvc nghienn 
thu dira vao sir dung ta,  nam 2014. Ngay 24/08/2017, S& Tai nguyen va M6i trireyng tinh BA Ria - 
\King Tau thu hOi khu dat nay de cep iai quyen sir dung cho cac chif sa hCru thuOc du,  an. Trong 
d6, COng ty c6 quyen sir dung dat, quyen s6 ha,u nha a va tai san khac gen lien yai dat la tang 1, 
tang 2, tang 3, tang 4, tang 5, tang k9 thuat va tang k9 thuat mai thu6c du' an nay. Tuy nhien, 
Cong ty china tinh gia tri quyen sir dung khu dat nay vao gia thanh cua du,  an. Chung t6i kh6ng 
the danh gia duvc anh Wong cua cac yen de nay den Bao cao tai chinh hgp nhat dinh kern 

13.Tai COng ty CP Ket cau kim loai va Lep may Dau khf (Cong ty con): ghi thau "Thi cong 02 than 
de JA&KA thueic Du,  an phat then m6 Gallaf 3" da hoan thanh trong nam 2023, COng ty ghi nhan 
doanh thu va gia von theo ket qua quyet toan vao ket qua kinh doanh nam 2023 veri gia tri Ian 
liyol la 55,37 t9 VND va 120 t'' VND; 16 g6p la 64,63 ti VND. Tuy nhien, Cong ty khOng cung cep 
duvc du cac bang chung thich hgp de danh gia ducyc sir phu heel) ye gia trj city phOng giam gia 
hang ton kho cua cong trinh nay da trich lap ten Bao cao tai chinh nam tny&c, do de, chung t6i 
khOng danh gia duvc anh hiy&ng cua van de nay 01 Bao cao tai chinh hgp nhat dinh kern. 

14.Tai Cong ty CO phan Xay dking COng nghiep va Dan dung Dau khi (Cong ty con): Cong ty chua 
thu'c hien danh gia kha nang thu hai d6i veri khoan phai thu dai han Hap tac Dir an chung cur 
Long San Riverside sO tien la 12,897 t9 VND (Thuyet minh 16) da hoan thanh tey nam 2019. 
Chang t6i khOng the danh gia duvc anh hireing cua cac yen de nay den Bao cao tai chinh hgp 
nhat dinh kem. 
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Nguyen Duy Quang 
Kiem toan vien 
Giey chung nhan clang k9 hanh nghe 
kiem toan so: 3363-2020-002-1 

15.Tai Cong ty CO phan Xay rep arang Ong Be cht:ta DAu khi (Cong ty con), so du' c6ng ng chu'a 
dirgc dOi chieu xac nhan day du, cu the: ng phai tra tai ngay 01/01/2023 va 31/12/2023 vai gia tri 
cung IA: 11,67 t9 VND. Khoan ng phai thu ton dong tai ngay 31/12/2023 la 106,22 t9 VND chin 
dircyc c6ng ty xem xet va danh gia kha nang trich lap du,  ph6ng. Chung t6i khong the danh gia 
du,gc anh hu,o'ng cua cac yen de nay den Bao cao tai chinh hgp nhet dinh kern 

Tip chii du'a ra y Win krim Wan 

Do tam quan trong cua cac yen de neu tai doan "Co' so' cLia viec tir ch6i du'a ra 9 kien", chung tei 
khong the thu thap du,gc day du bang chirng kiem toan thich hgp de lam ca 	du'a ra kien kiem 
toan ye bao cao tai chinh hgp nhat. Do do, chung t6i kh6ng du'a ra 9 kien nao ve cac bao cao tai 
chinh nay. 

Cac van de can nhin mann 

Nhu' trinh bay tai Thuyet minh sO 38 phAn Thuyet minh bao cao tai chinh hgp nhat, tai ngay 
31/12/2023, Tong COng ty co mOt sO khoan cong ng tiem tang va chu'a co ket qua cuOi cung ye cac 
nghia vu lien quan dm Tong C6ng ty. 

Van de can nhan manh nay kh6ng lien quan den viec to ch6i du'a ray kik ctia chung t6i. 

A I 075T- 
ng-ITI`t* ang Krim toan AASC 
CONG l 

TRACH NRIEM HUU N 

*
I HANG KIE.'f.A T 

0\ AASC 

P 	uan 
Pho Tong Gam doc 
Giey chung nhan clang k9 hanh nghe 
kiem toan sO: 0777-2023-002-1 
Ha N0i, ngay 29 thang 03 nam 2024 
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Tong Cong ty Co phan Xay lap Criu khi Viet Nam 
T6a nha ViOn Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

BS° cao tai chinh hap nhat 
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

BANG CAN obi Kt TOAN HOP NHAT 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2023 

Ma TAI SAN ThuyOt 31/12/2023 01/01/2023 
so minh (cla diou chinh) 

VND VND 
100 A. TAI SAN NGAN HAN 4.715.401.378.806 5.170.090.784.717 

110 I. Von va cac khoan twang du,cmg tt'en 3 315.530.103.712 561.632.676.583 
111 1. Tien 249.067.219.323 374.444.507.393 
112 2. Cac khoan twang &ro'ng ben 66.462.884.389 187.188.169.190 

120 II. °Au tu' tai chinh ngin han 4 311.127.549.041 271.344.315.068 
121 1. Chirng khoan kinh doanh 14.900.000.000 14.900.000.000 
122 2. Diy ph6ng gi6rn gia chUng khoan 

kinh doanh 
(13.885.000.000) (13.885.000.000) 

123 3. DAu 	nAm OD den ngay dao han 310.112.549.041 270.329.315.068 

130 III. Cac khoin phai thu ngin han 2.010.762.321.383 2.266.520.235.339 
131 1. Phai thu nga'n han cua khach hang 5 1.778.603.348.159 2.048.572.941.392 
132 2. Tra trtyac cho ngtyai ban ng6n han 6 580.598.469.744 583.279.284.527 
135 3. Phai thu ye cho vay ng6n han 7 355.676.953.493 356.277.576.669 
136 4. Phai thu ng6n Flan khac 8 399.325.071.226 378.392.726.266 
137 5. DkY phong phai thu ngAn han kh6 doi (1.104.319.216.689) (1.100.879.988.965) 
139 6. Tai san thieu cha xir 19 877.695.450 877.695.450 

140 IV. Hang ton kho 10 1.928.609.601.351 1.944.523.515.637 
141 1. Hang ton kho 2.073.825.706.264 2.106.988.854.021 
149 2. Du' ph6ng giam gia hang ton kho (145.216.104.913) (162.465.338.384) 

150 V. Tai san ng'in h?n khac 149.371.803.319 126.070.042.090 
151 1. Chi phi tra tuft ng6n han 11 2.138.799.066 4.435.304.412 
152 2. Thue GTGT dirac kha' u tru 111.859.213.274 86.280.932.151 
153 3. Thue va cac khoan khac phai thu 19 35.373.790.979 35.353.805.527 

Nha nirac 
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T6ng Cong ty Co phan Xay lap Dau khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh hap nhat 
TOa nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

BANG CAN DOI Ke TOAN HcfP NHAT 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2023 

(Tie), theo) 

Ma TAI SAN Thuyet 31/12/2023 01/01/2023 
so minh (da di4u chinh) 

VND VND 
200 B. TAI SAN DAI HAN 1.498.227.890.963 1.515.875.875.936 

210 I. Cfic khoin phai thu dai han 31.713.977.662 24.647.144.775 
212 1. Tra truOc cho ngveyi ban dal Ilan 6 12.485.376.511 12.485.376.511 
216 2. Phai thu dai han khac 8 31.414.369.209 33.560.998.047 
219 3. Dv pile:mg phai thu dai hpn khO IVA (12.185.768.058) (21.399.229.783) 

220 II . Tai san c6 dinh 1.011.122.079.780 1.040.739.070.967 
221 1. Tai san c6 dinh hCru hinh 12 752.911.097.840 780.755.945.661 
222 - Nguyen gia 1.648.521.708.443 1.632.216.023.937 
223 - GA tri hao m6n luy k6 (895.610.610.603) (851.460.078.276) 
227 2. Tai san c6 dinh v6 hinh 13 258.210.981.940 259.983.125.306 
228 - Nguyen gia 284.392.878.902 288.905.440.726 
229 - GA trl hao mon It* ke (26.181. 896.962) (28.922.315.420) 

230 III. Bit dOng sin au to 14 77.965.780.369 81.301.732.065 
231 - Nguyen gia 101.148.289.217 108.717.372.483 
232 - Gia tri hao mon 1u9 ke (23.182.508.848) (27.415.640.418) 

240 IV. TM  san do dang dai han 15 136.725.481.822 137.259.386.266 
241 1. Chi phi san xu6t, kinh doanh cley dang 

dai hpn 
25.064.213.539 25.064.213.539 

242 2. Chi phi xay dung co' ban db dang 111.661.268.283 112.195.172.727 

250 V. E)Au 	tai chinh dai han 4 69.717.480.211 70.483.753.787 
252 1. Dau tu' vac) cong ty lien doanh, lien ket 33.113.367.012 33.869.362.777 
253 2. Dau ti! g6p von vao don vi khac 206.313.000.000 206.313.000.000 
254 3. Dv phOng 66u tu' tai chinh dai han (169.708.886.801) (169.698.608.990) 

260 VI. Tai san dai han khac 170.983.091.119 161.444.788.076 
261 1. Chi phi tra tuft dai han 11 111.621.834.406 103.978.597.428 
262 2. Tai san thua thu nhap hoan lai 34 19.230.752.273 17.335.686.208 
268 3. Tai san dal han khac 16 40.130.504.440 40.130.504.440 

270 TONG CONG TAI SAN 6.213.629.269.769 6.685.966.660.653 
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Nguyen Thi Thu Anh 	Vu Minh Cong 
Ngtx6i lap bleu 	 Ke toan truong 

T6ng Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Viit Nam 	 Bao cao tai chinh hop nhit 
T6a nha Vien Deu khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

I 

BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 
Tai ngay 31 thang 12 nam 2023 

(Tido theo) 

Ma NGUON VON Thuyet 31/12/2023 01/01/2023 
so minh (da dieu chinh) 

VND VND 
300 C. ND' PHAI TRA 5.686.992.765.922 5.894.478.674.203 

310 I. Nq ngin han 5.503.169.045.805 5.704.234.711.045 
311 1. Ph& tra ngireyi ban ng6n han 17 3.340.526.731.717 3.326.153.177.700 
312 2. NgurYi mua tra tien tuft ngen han 18 213.715.212.808 192.884.279.788 
313 3. Thue ya cac khoan phai n6p Nha nutec 19 122.243.739.620 140.104.925.637 
314 4. Phai tra ngu,6i lao d6ng 58.835.792.162 56.106.585.285 
315 5. Chi phi phai tra ng6n han 20 451.822.676.931 609.291.339.401 
318 6. Doanh thu chu'a thkrc hien ngen han 21 3.181.130.462 2.903.820.933 
319 7. Phai tra ngAn han khac 22 587.654.331.570 575.967.531.145 
320 8. Vay ya ncy thue tai chinh ngAn han 23 729.443.048.917 801.059.519.538 
321 9. Diy phong phai tra no'n flan 24 2.616.500.000 
322 10. Quji khen thuang, phOc Id (4.253.618.382) (2.852.968.382) 

330 II. No' dai han 183.823.720.117 190.243.963.158 
333 1. Chi phi phai tra dai han 20 71.310.452.285 71.389.452.285 
336 2. Doanh thu chu'a thu'c hien dai han 21 52.375.689.485 53.919.875.653 
337 3. Phil tra dai han khac 22 1.649.775.187 1.688.588.636 
338 4. Vay ya nq thue tai chinh dai han 23 38.000.000.000 50.608.800.000 
342 5. Du,  phong ph& tra dai han 24 20.487.803.160 12.637.246.584 

400 D. VON CHO SO' H1YU 526.636.503.847 791.487.986.450 

410 I. Von chti 	him 25 526.636.503.847 791.487.986.450 
411 1. Von g6p cua chu 	hCru 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 
411a - C6 phi6u ph6 th6ng c6 quyen bie.0 guy& 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 
412 2. Thang du,  von co phen 6.831.719.482 6.831.719.482 
414 3. VOn khac cua chu sb hiru 22.681.220.411 22.681.220.411 
415 4. CO phieu quji (29.720.195) (29.720.195) 
418 5. Quji dhu tu' phat then 150.859.427.814 150.859.427.814 
420 6. Qu9 khac thu6c von chi) sb hOu 233.648.426 2.162.412.232 
421 7. Loi nhuan sau thue chu'a phan phOi (4.005.332.783.992) (3.847.827.273.370) 
421a - LNST chu'a phan ph6i 10y k6 din cu6i 

nam tru'&c 
(3.845.710.214.787) (3.894.840.357.730) 

421b 	- LNST chug phan ph6i nam nay (159.622.569.205) 47.013.084.360 
429 	8. Lol ich co efOng kh6ng kiem soat 351.392.991.901 456.810.200.076 

440 TONG CONG NGUON VON 629.269.769 6.685.966.660.653 
43°  
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T6ng Cling ty C6 phin Xay lip Diu khi Viat Nam 
	

Bac) cao tai chinh hqp nhat 
TOa nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

	
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

 

BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH 
Nam 2023 

DOANH FIQ'P NHAT 

 

Ma CHI TIEU 
so 

ThuySt 
minh 

 

Nam 2023 Nam 2022 

 

VND VND 

01 	1. Doanh thu ban hang va cung cap 
dich vu 

10 2. Doanh thu thuin ban hang va cung 
cap dich vu 

11 	3. Gia von hang ban 

20 4. Lqi nhuan gop vs ban hang va cung 
cap dich vu 

21 	5. Doanh thu heat d6ng tai chinh 
22 	6. Chi phi tai chinh 
23 	Trong de): Chi phi lai vay 
24 	7. Phan lei hoec 16 trong cOng ty lien 

doanh, lien ket 
25 	8. Chi phi ban hang 
26 	9. Chi phi quen 19 doanh nghiep 

27 	1.189.720.911.616 

27 	1.189.720.911.616 

28 	1.284.156.315.702 

(94.435.404.086) 

29 	41.635.334.682 
30 	71.090.156.881 

41.107.144.907 
(755.995.765) 

427.626.451 
31 	126.121.618.228 

1.782.910.460.622 

1.782.910.460.622 

1.652.383.999.528 

130.526.461.094 

30.550.391.298 
59.030.921.100 
39.156.039.609 

396.214.181 
94.198.869.411 

I 

I 

30 	10. Lai nhuan thuin 	host Ong kinh doanh 
	

(251.195.466.729) 
	

7.450.847.700 

31 	11. Thu nhep khac 
32 	12. Chi phi khac 

40 	13. Lqi nhuin khac 

50 	14. T6ng lqi nhuan kS toan tru,dec thus 

51 	15. Chi phi thuS TNDN hien hanh 
52 	16. Chi phi thug TNDN hoan lei 

32 	7.357.209.444 
33 	23.277.496.839 

(15.920.287.395) 

(267.115.754.124) 

34 	(1.895.066.065) 

8.098.801.306 
12.848.700.835 

(4.749.899.529) 

2.700.948.171 

697.942.245 
(924.657.952) 

60 17. Lqi nhuan sau thus TNDN 

61 	18. Lqi nhuan sau thuS cua cong ty mg 
62 19. Lqi nhuin sau thud cila co &mg 

khong kiam scat 

(265.220.688.059) 2.927.663.878 

(159.622.569.205) 
(105.598.118.854) 

47.013.084.360 
(44.085.420.482) 

1 
1 
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T6ng Cling ty C8 phin Xiy lip Diu khi Viet Nam 	 Bac) cao tai chinh hcyp nhAt 
Tda nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE HIP NHAT 
Nam 2023 

(Theo phut:mg phap gian tidp) 

Ma CHi TIEU 	 Thuy6t 

 

Nam 2023 Nam 2022 

   

s6 	 minh 
I. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG KINH DOANH 

VND VND 

01 

02 
03 
04 

1. Log nhudn &vac thud 
2. Didu chinh cho cac khoan 
- Khau hao tai san CO dinh va bat dOng san du tu' 
- Cac khoan du,  phong 
- Lai, 16 chenh lech tjr gia hoi doai do danh 
gia lai cac khoan MIX tin to cO gOc ngwi tO 

(267.115.754.124) 

43.987.463.802 
(17.779.133.085) 

254.169.100 

2.700.948.171 

47.727.791.829 
(23.258.217.338) 

8.211.659.911 

05 - Lai, 16 tir hoat dOng d'au tu' (24.241.047.444) (22.606.632.315) 
06 - Chi phi lai vay 41.107.144.907 39.156.039.609 V 
07 - Cac khoan dieu chinh khac I  
08 3. Lai nhudn tu• hog ddng kinh doanh (223.787.156.844) 51.931.589.867 N. 

&trot thay ddi vim lino dOng 
09 - Tang, giam cac khoan phai thu 223.360.408.047 247.603.924.443 
10 - Tang, Om hang ton kho 24.137.884.628 (233.223.111.337) 
11 - Tang, giam cac khoan phai tra (160.202.718.176) 157.594.491.979 
12 - Tang, Om chi phi tra tru,bc (5.346.731.632) (4.879.295.156) 
14 - Tien Iai vay da tra (4.019.012.743) (27.812.158.031) 
15 - Thue thu nhap doanh nghiep da nop (782.987.045) 
16 - Tien thu khac tir hoat Ong kinh doanh 4.270.000.000 13.503.700.000 
17 - Tien chi khac cho hoat Ong kinh doanh (3.931.160.581) (14.598.860.610) 
20 Lu'u chuyen den thuhri tip hoot ddng kinh doanh (145.518.487.301) 189.337.294.110 

II. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG DAU TU' 
21 1. Tien chi de mua s6m, xay dtyng tai san 

co dinh va tai san dai han khac 
(860.405.861) (5.351.830.071) 

22 2. Tien thu tir thanh 19, nhuvng ban tai san 
co dinh va cac tai san dai han khac 

6.909.543.622 

23 3. Tien chi cho vay, mua cac tong cu no' 
cOa dan vi khac 

(69.298.960.000) (35.000.000.000) 

24 4. Tien thu hoi cho vay, ban !pi cong cu no' 
cua dan vi khac 

30.116.349.203 71.129.178.914 

26 5. Tien thu hOi dau tu,  g6p von vao dan vi 
khac 

4.339.855.288 

27 6. Tien thu Iai cho vay, co tin valqi nhuan 
duvc chia 

23.680.592.035 11.664.561.044 

30 Luv chuyen den thudn tu' hog ddng dasu tu,  (16.362.424.623) 53.691.308.797 

I 

I 
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T6ng Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Viit Nam 	 Bao cat) tai chinh hap nhat 
T6a nha Vien Deu khi, s6 167 pho Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

Ma CHI TIEU 
so 

BAO cAo LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 
Ndm 2023 

(Theo phuryng phdp gian tidp) 
(Tiep theo) 

Thuyit 
minh 

III. LU'U CHUYEN TIEN TCP HOAT HONG TAI CHINH 
33 	1. Tien thu tir di vay 
34 	2. Tien tra nq goc vay 
40 Lul, chuydn tien thudn tu' hoot cRing tai chinh 

Nam 2023 Nam 2022 

VND VND 

146.549.402.895 402.179.809.523 
(230.774.673.516) (469.640.838.357) 
(84.225.270.621) (67.461.028.834) 

(246.106.182.545) 175.567.574.073 

561.632.676.583 389.565.231.203 
3.609.674 (3.500.128.693) 

315.530.103.712 561.632.676.583 

50 Lu'u chuyen ti6n thuin trong nom 

60 Tiin va twang &rang ti6n dau nom 
61 	Anh hiyong cua thay d6i tj/ gia hoi doai quy 

d6i ngoai to 
70 	Tiin va twang dirceng ti6n cu6i (lam 

	
3 

3 
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TOng Cong ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh hyTo nhet 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh kat thOc ngay 31/12/2023 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 
Nam 2023 

1 DAC DIEM HOAT DQNG GOA DOANH NGHIEP 

Tong COng ty Co phan Xay lap Dau khi Viet Nam, thanh vier' cua Tap doan Dau khi Viet Nam 
(PVN), tien than la C6ng ty Co phan Xay lap Dau khi, du,cyc thanh lap tai Viet Nam tren co' so' co 
phan hoa COng ty Thiet ke va Xay dung Dau khi theo Quyet dinh so 532/QD-TCCB ngay 26 thang 
3 nam 2004 cua BO trirdeng BO COng nghiep (nay la BO COng thug:mg). C6ng ty CO phan Xay lap 
Dau khi hoat d6ng theo Giay chOng nhan Dang kjr kinh doanh C6ng ty CO phan so 4903000232 
ngay 13 thang 3 nam 2006 do Sey Ke hoach va Dau tu,  tinh Ba Ria - N./Ong Tau cap. 

Tai Nghl quyet sO 3604/NQ-DKVN ngay 26 thang 10 nam 2007, Hei dOng.  Thanh vier) Tap doan 
Dau khi Viet Nam da thong qua de an chuyen dei COng ty CO phan Xay lap Dau khi thanh TOng 
COng ty CO phan Xay lap Dau khi Viet Nam Mat Ong theo m6 hinh cong ty me - cong ty con. 
TOng C6ng ty hopt Ong theo Giay chUng nhan Dang ky kinh doanh COng ty CO phan so 
3500102365 ngay 20 thang 12 nam 2007 thay del Ian thin 22 ngay 18 thang 01 nam 2024 do So' 
Ke hoach va Dau tu,  thanh ph6 Ha Nei cap. 

Try so,  chinh cua Tong COng ty tai Tang 14, T6a nha Vien Dau khi, so 167 pho Trung Kinh, 
Phuteng Yen FlOa, Quan Cau Giay, Thanh ph6 Ha NO, Viet Nam. 

Theo Gray chUng nhan Dang k9 kinh doanh thay dOi Ian thU' 22 ngay 18 thang 01 nam 2024, tong 
von dieu le dm Tong COng ty lb 4.000.000.000.000 VND, du,cyc chia thanh 400.000.000 co phan. 

TOng sO nhan vien cua Tong COng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2023 la: 161 ngu,6i (tai ngay 31 
thang 12 nam 2022 la: 229 ngu'61). 

Linh vy,c kinh doanh: Xay lap 

Nganh nghe kinh doanh 

Hoat Ong chinh cua TOng C6ng ty la: thi cong xay lap cac cong trinh cong nghiep va dan dung. 

Dec diem hoat dong cua doanh nghiep trong nam tai chinh co anh twang den bao cao tai 
chinh hyp nhat 

Trong nam, TOng C6ng ty tiap tyc thy,c hien dy,  an Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 v61 t9 1016 gop 
dy,  kien la 0,67% theo guy& dinh cua Hei dOng Quan tri TOn9 C6ng ty CO phan Xay lap Dau khi 
Viet Nam ye \frac tam chap thuan phu,ang an thy,c hien Hoy dong EPC Dy,  an Nha may Nhiet dien 
Thai Binh 2. Viec ap dung t9 le 10 gop tren du,gc thkic hien bat dau tin dau nam 2022 va chenh lech 
gia von 10y ke do ap dung t9 1016 gOp c0 (la 1,28%) da duvc hach toan dieu chinh vao chi tieu Gia 
von hang ban nam 2022, &rig thoi 6,  COng ty CO phan Ket cau Kim bpi va Lap may Dau khi 9 
(cong ty con) co lai gop giarn manh do quyet toan Gal thau A2 Kho chU'a va cac &yang Ong dan 
lien ket thuOc TO hap Hoa dau Long San. Dieu nay la nguyen nhan khien cho t9 le lai gOp nam nay 
giarn manh so v61 .nam trutvc. Ngoai ra, Tong C6ng ty cOng 	hoan nhap du' phOng dau 	tai 
chinh v6i khoan dau tu,  dai han khac khien chi phi tai chinh giam manh. Day la nhirng nguyen 
nhan ch0 yeu dan den ket qua kinh doanh trong nam nay bi 16 265,22 ti VND, trong khi nam tuft 
co lai hurl 2,92 t9 VND. 

Ap dung gia dinh vo Hoat Ong lien tyc: 

Tai ngay 31/12/2023, 16 10y ke (me s6 421) dm Tong COng ty la 4.005,33 t9 VND (tai ngay 
01/01/2023 la 3.847,83 t9 VND); no' phai tra ngan hpn (ma so 310) la 5.503,17 t9 VND vuyt qua tai 
san ngan han (ma s6 100) la 787,77 t9 VND (tai ngay 01/01/2023 la 5.704,23 t9 VND vircyt qua tai 
san ngan han la 534,14 t9 VND); cac khoan no' qua han thanh toan tai ngay 31/12/2023 la 
1.063,22 t9 VND (tai ngay 01/01/2023 la 859,31 t9 VND). Cac yeu to nay dan tdvi nghi nger ye kha 
nang tiep tyc hoat Ong cua Tong cong ty. Met sO Bac) cao tai chinh cua cac cong ty con dm TOng 
C6ng ty cOng ton tai nhieu yeu to khOng chac chan trong yeu dan den nghi n96' kha nang hoat 
d6ng lien tyc nhu,: COng ty CO phan Phat then DO thi Dau khi, COng ty CO phan Xay lap Du,69 
ong Be china Dau khi, Cong ty CO phan Xay dlyng Cong nghiep va Dan dung Dau khi, Cong ty Co 
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Xay lap, kinh doanh bat 
Ong san va dich vu 
Xay lap, kinh doanh bat 
dc)ng san 
Kinh doanh bat dOng 
san, vat lieu xay dtyng 
Kinh doanh bat dOng 
san va dich vu 
Xay lap, kinh doanh bat 
d6ng san 
Xay lap, san xuat cong 
nghiep, kinh doanh bat 
cying san 
Xay lap, kinh doanh bat 
d6ng san 

111 

BA Ria - Vung 
Tau 

50,97% 50,97% 

48,62% 52,56% 

34,87% 34,87% 

53,44% 53,44% 

Thai Binh 	72,22% 72,22% 

BA Ria - Wing 
Tau 
Quang Ngai 

Ha N0i 

Ca Mau 

BA Ria - Vung 
Tau 	 51% 	51% 

	

51% 	51% 

Bao cao tai chinh hap nhit 
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

Ting Cong ty Ci phin Xay lip Diu khi Viit Nam 
TOa nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

phan Dau tu' va Thiyang mai Dau khl Thai Binh. Kha nang hoat Ong lien tuc cua T6ng COng ty 
phy thu0c vac) ke hoach thu hOi cac khoan tong no, tai ca cau cac khoan dau tu', hoan thanh va 
quyet toan cac cong trinh dang db dang de thu hOi tien, cac h6 try tai chinh tin cac co dong va cac 
chi) no. 

Den nay, TOng Citing ty da duvc Tap doan Dau khi QuOc Gia Viet Nam phe duyet phu'ang an tai 
ca cau cac khoan dau tin, Tong COng ty cOng dang xay dkyng ke hoach 5 nam giai doan 2021-2025 
va Chien luvc phat trien T6ng C6ng ty trinh Tap doan phe duyet. Ngoai ra, Ban T6ng Giam d6c 
Tong C6ng ty dang guy& liet thkrc hien cac giai phap khac va tin tu,Ong rang cac giai phap nay se 
thanh cong va Tong COng ty se tiep tuc hoat dt)ng san xuat kinh doanh binh thin:mg. Do d6, BA° 
cao tai chinh hop nhat yen duvc lap dkra ten gia djnh hoat Ong lien tuc. 

Cau trtic tip doan 

Cling ty c6 cac cong ty con duvc hap nhat bao cao tai chinh tai theri diem 31 thang 12 nam 2023 
bao 

Ten cong ty 	 iDia chi 	-19 le 	1-9 le 	Hoat Ong kinh doanh 
191 ich 	quyen 	chinh 

bleu 
quyet  

COng ty CP Dau tu' va Throng 
mai Dau khi Thai Binh 
COn9 ty CP Ket cau Kim loai 
va Lap may Dau khi 
COng ty CP Xay lap Dau khi 
Binh San 
COng ty CP Dau khi Song DO 

COng ty CP Phat trien DO thi 
Dau khi 
COng ty CP Xay dkrng C6ng 
nghiep va Dan dyng Dau khl 

Cong ty CP Xay lap Wang 
Ong Be china Dau khi 

Theo danh gia dm Ban Tong Gam d6c Tong C6ng ty, mac dO t' le Neu quyet cua TOng C6ng ty nh6 
han 50% tai C6ng ty CP Dau khi Song DO nhu'ng Tong Cong ty van co quyen kiem soat cong ty nay 
thong qua quyen chi phoi cac chinh sach tai chinh va hoat d6ng, cong nhu' giao va danh gia viec 
thkrc hien ke hoach san xuat kinh doanh hang nam, h6 try ye cong viec, cac hop dOng xay lap, thj 
trkrang, tai chinh. Theo d6, COng ty CO phan Dau khi Song DO duvc xac dinh la cong ty con cue 
Tong C6ng ty. 

2 CHE DO VA CHINH SACH Kt TOAN AP DUNG TAI TONG CONG TY 

2.1 Ky ki toan, dan vi tien to sir dyng trong ki toan 

KS,  ke toan nam cua Tong C6ng ty theo nam du,ang lich bat dau tin ngay 01/01 va ket thOc vac 
ngay 31/12 hang nam. 

Dan vi tien to sir dyng trong ghi chep ke toan la DOing Viet Nam (VND). 

2.2 Chuin my,c va chi d6 ki toan ap dyng 

Che c16 ke toan ap dung 

TOng Cong ty ap dyng the dO ke toan doanh nghiep ban hanh theo Thong tu' sO 200/2014/TT-BTC 
ngay 22/12/2014 cua 130 Tai chinh, Th6ng tu,  sO 53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua 130 Tai 
chinh ye viec sCra doi, ba sung mot so dieu cua ThOng tu' so 200/2014/TT-BTC va Thong tu' so 
202/2014/TT-BTC Wang den Phirang phap lap va trinh bay bao cao tai chinh hola nhat. 
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T6ng Cong ty C6 phin My lip Diu khi Vial Nam 	 Bao cao tai chinh hap nhit 
Toa nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

Tuyen b6 v6 viec tuan thu chu6n mut k6 toan va ch6 do k6 toan 

TOng Cong ty da ap dung cac chuen mkrc ke toan Viet Nam va cac van ban hu'ang den chuen 
do Nha nu,dec da ban hanh. Cac bao cao tai chinh duvc lap va trinh bay theo dung MOiquy dinh 
cua tirng chuen mu'c, th6ng tu' hu'ang dan thkrc hien chuen mix va the da ke toan doanh nghiep 
hien hanh dang ap dung. 

2.3 Ca sa lip bao cao tai chinh hop nhit 

Bao cao tai chinh hop nhat cCia Tong C6ng ty dug:7c lap ten ca sde hop nhAt bao cao tai chinh 
rieng cua Tong C6ng ty va bao cao tai chinh cua cac cong ty con do C6ng ty kiem soat (cac cong 
ty con) duvc lap cho nam tai chinh ket thkic ngay 31 thang 12 hang nam. 

Bao cao tai chinh cua cac cong ty con duvc ap dung cac chinh sach ke toan nhet guar) vai cac 
chinh sach ke toan cua TOng C6ng ty. Trong truang hap can thiet, bao cao tai chinh cua cac cong 
ty con duvc dieu chinh de dam bao tinh nhat quan trong cac chinh sach ke toan duvc ap dung tai 
TOng Cong ty va cac cong ty con. 

Ket qua host clang kinh doanh cua cac cong ty con duvc mua hoac ban di trong nam duvc trinh 
bay trong bao cao tai chinh hop nhat tir ngay mua !pi hoac cho den ngay ban khoan dau hr b cong 
ty do. 

Cac so du', thu nhap va chi phi chi) yeu, ke ca cac khoan lai hay 16 chu'a thirc hien phat sinh tir cac 
giao dich nai ba duvc loai trir khi hop nhat bao cao tai chinh. 

Lgi ich cua c6 (king khOng kiem soat 
Lai ich cua cac co d6ng kh6ng kiem soat 16 phan 191 ich cua nhirng chi) so' hiru khOng nem quyen 
kiem soat trong tai, hoac 16, va trong tai san thuan cua cong ty con. 

2.4 tfac tinh ki toan 

Viec lap bao cao tai chinh hop nhAt tuan thu theo cac chuen 	ke toan Viet Nam, the da ke 
toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao 
cao tai chinh hap nhet yeu &au Ban TOng Clam d6c phai co nhCrng krac tinh va gia dinh anh 
hiving den so lieu ye cong ng, tai san va viec trinh bay cac khoan cong ng va tai san tiem tang tai 
ngay kat thCic nam tai chinh cling nhu,  cac so lieu ye doanh thu va chi phi trong suot nam tai chinh. 

Cac Lrerc tinh va gia dinh co anh hu'ang trong yeu trong bao cao tai chinh hap nhAt bao g6m: 
Du' phong phai thu kh6 &A; 

- Dkr phOng giam gia hang ton kho; 
- Du' phong phai tra; 

Min phan b6 chi phi tra truac; 
Thai gian hiru dung vac tinh cua tai san co dinh; 
Phan loai va du' ph6ng cac khoan dau tu,  tai chinh; 
U'Op tinh thue thu nhap doanh nghiep; 

Cac trac tinh va giA dinh thuVng xuyen duvc danh gia dkra tren kinh nghiern trong qua khir va cac 
yeu to khac, bao gom cac gia dinh trong twang lai co anh hu'ang trong yeu tai bao cao tai chinh 
hop nhAt cua Tong C6ng ty va duvc Ban Clam d6c T6ng COng ty danh gia la hgp 

2.5 Cac nghiep vu bing ngoai to 

Cac giao dich bAng ngoai te trong nam tai chinh &pop quy d6i ra d6ng Viet Nam theo ty gia thtyc te 
tai ngay giao dich. 

Tj/ gia giao dich thkrc te khi danh gia lai cac khoan muc tien to co g6c ngoai to tai thOi diem lap bao 
cao tai chinh hap nhAt duvc xac dinh theo nguyen tec: 
- 061 v61 khoan muc phan bpi IA tai san ap dung t' gia mua ngoai te cua ngan hang thtyang mai 

nai Tong Cong ty thkrang xuyen co giao dich; 
Doi v61 tien girl ngoai to ap dung tjt gia mua cua chinh ngan hang nai Tong Cong ty ma tai 
khoin ngoai te; 

N. 
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- D6i vai khoan muc phan loai la ng phdi tra ap dung t9 gia ban ngoai to cua ngan hang thu,ang 
mai nai Tong Cong ty thtrang xuyen c6 giao dich. 

Tat Ca cac kho5n chenh leCh t9 gia thu'c to phat sinh trong nam va chenh lech do danh gia lai so 
du,  cac khodn muc Wen to CO gOc ngoai to can nam duvc hach toan vao kat qua hopt d6ng kinh 
doanh cua tai chinh. Trong d6 iai chenh lech t9 gia do danh gia lai so du,  cu6i nam cua cac kho5n 
muc tien to cO gOc ngoai to khOng duvc six dung de phan ph& Igi nhuan hoac chia co 

2.6 Tian va cac khoin twang du,cmg Wan 

Tien bao gOm tien mat tai quy, tien gCri ngan hang kh6ng kjr hen. 

Cac khoan twang &rang Wen la cac khodn Tau tu,  ngan han CO they' gian thu h6i khOng qua 03 
thang ke tu,  ngay dau hr, cO tinh thanh kho5n cao, c6 khd nang chuyen d6i de dang thanh cac 
luvng tien xac dinh va khOng co nhieu rui ro trong chuyen den thanh tien. 

2.7 Hoy nhat kinh doanh va Iqi the thinyng mai 

Hcyp nhat kinh doanh duvc hach toan theo phiyang phap gia mua. Gia phi hop nhat kinh doanh 
bao gom gia tri hap 19 tai ngay dien ra trao del cua cac tai san dem trao d6i, cac khodn ncy phdi tra 
da phat sinh hoac da thira nhan va cac cOng cu vOn do ben mua phat hanh de (I& lay quyen kiern 
soat ben bi mua va cac chi phi lien quan try,c tiep den viec hop nhat kinh doanh. Tai san, na phai 
tra c6 the xac dinh duvc va nhirng khoan ng tem tang ph5i ganh chiu trong hap nhat kinh doanh 
dm ben bi mua deu ghi nhan theo gia tri hop ljr tai ngay hop nhat kinh doanh. 

Lcyi the thu,ang mai hoac lai tu,  giao dich mua re duvc xac dinh la chenh lech giCra gia phi khoan 
dau tu,  va gia tri hgp lje cua tai san thuan CO the xac dinh duvc cua cong ty con tai ngay mua do 
cong ty me nam giCr (then diem cong ty me nam giO,  quyen kiem soat cong ty con). Lai mua re (neu 
ca) se duvc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat d6ng kinh doanh hgp nhat. Lai the thirang mai 
duvc phan b6 vac) chi phi theo phiyang phap &rang thang trong then gian hiru ich duvc iyac tinh 
IA 10 nam. Hang nam, Tong COng ty se danh gia ton that Iai the thirang mai tai cong ty con, neu 
c6 bang chCrng cho they sO loi the thirang mai bi ton that Ian han sO phan b6 hang namthi ph5n 
b6 theo sOlgi the thug:mg mai bi ton that ngay trong nam phat sinh. 

2.8 Cac khoan dau tu' tai chinh 

ChCrng khoan kinh doanh duvc ghi nhan ban dau tren s6 ke toan theo gia goc, bao g6m: Gia mua 
cong cac chi phi mua (neu c6) nhu,  chi phi mOi giei, giao dich, cung cap thong tin, thue, 10 phi va 
phi ngan hang. Sau ghi nhan ban dau, gia tri cua chtimg khoan kinh doanh dircyc xac dinh theo gia 
gOc trir di du' phong giAm gia chu,ng khoan kinh doanh. Khi thanh ljr hoac nhuvng ban, gia von dm 
ch&ng khoan kinh doanh dircyc xac dinh theo phiyang phap nhap truttc xuat triyac./hoac phtyang 
phap binh quan gia quyen. 

Cac khoan Tau tu' nam gier den ngdy dao han bao g6m: Cac khoan tien gin ngan hang co kst han 
(bao gam c5 cac loai tin phieu, kji phieu), trai phieu, co phieu uru dai ben phat hanh bat bu6c ph5i 
mua lai tai thai diem nhat clinh trong nyang lai, cac khodn cho vay,... duvc nam giCr den ngay dao 
han veri muc dich thu lai hang nam va cac khoan dau tu,  nam giO,  den ngay dao han khac. 

Cac khoan dau tux vac) cac cfing ty con, cong ty lien doanh lien ket mua trong nam cluvc ben mua 
xac dinh ngay mua, gia phi khok dau tur va thup hien thu tyc ke toan theo dung quy dinh cua 
Chuan miyc ke toan "FIcyp nhat kinh doanh" va "Dau tu' vao cong ty lien doanh lien ket". 

Trong bao cao tai chinh hop nhat cac khoan dau tur vao cong ty lien kat duvc ke toan theo phiyang 
phap vOn chuff sae hiru. Theo phiyang phap vOn chi) sOf hiru, khodn dau tu,  duvc ghi nhan ban dau 
ten Bang can dal ke toan hap nhat theo gia gOc, sau d6 duvc dieu chinh theo nhirrig thay d6i cua 
phan se him dm Tap doan trong gia tri tai san thuan cua cong ty lien ket sau khi mua. Lgi the 
thirang mai phat sinh tir viec dau tu' vao cong ty lien kat duvc phan anh trong gia tri con lai cua 
kho5n dau kr. Tap doan khOng phan b6 Icyi the thu,ang mai nay ma hang nam thy'c hien danh gia 
xem Igi the thirang mai c6 bi suy giam gia tri hay khOng. 
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06i vbi viec dieu chinh gia tri khan elk tty vac) cong ty lien doanh, lien ket tif, sau ngay dau tit' den 
d'hu nam bao cao, Tong C6ng ty thtyc hien nhu' sau: 

- D61 vbi phan dieu chinh vao Bac cao ket qua hat dOng kinh doanh cua cac nam tru,ac, TOng 
COng ty dieu chinh vao Lai nhuan sau thue chiya phan ph6i theo so da dieu chinh lOy ke thuan 
den dau nam bao cao. 
IDOi vbi phan dieu chinh do chenh loch clanh gia lai tai san va chenh lech t9 gia hoi doai Cluvc 
ghi nhan vao Bang can d6i ke tan cua cac nam tru,&c, Tong COng ty xac dinh dieu chinh vao 
cac khan muc ttrang 6,ng ten Bang can d6i ke tan theo s6 da dieu chinh lOy ke thuen. 

1D6iviai viec dieu chinh gia tri khan dhu tu,  vao cong ty lien doanh, lien ket phat sinh trong nam, 
TOng COng ty !cal trt:y phan c6 tire u'u dal cua cac c6 clOng khac (neu c6 phieu uru dai cluvc phan 
loci la v6n chit sofy h&u); so du,  kien trich quy khen thiyang, phuc lai cua cong ty lien doanh, lien 
ket; phan IN lien quan ft:6 giao dich cong ty lien doanh, lien ket gop von hoac ban tai san cho Tong 
Citing ty tiff:5'c khi xac dinh phan VI hint cua TOng Cong ty trong lai nhuan hoac 16 cua cong ty lien 
doanh, lien ket nam bao cao. Sau do TOng Cong ty dieu chinh gia tri khan ciau tur tiyang Crng vai 
phhn sa hiru trong lai, 16 cua cong ty lien doanh, lien ket va ghi nhan ngay vao bao cao ket qua 
hoat Ong kinh doanh hap nhat. 

Bao cao tai chinh cua cong ty lien ket ducyc lap ding nam vbi bao cao tai chinh hap nhat cua Tap 
doan va sir dung cac chinh sach ke tan nhat guar' yeti Tap doan. Cac dieu chinh thich hap da 
du'cc ghi nhan de dam bao cac chinh sach ke tan duvc tip dung nil& quan vai Tap doan trong 
truang hap can thiet. 

Cac khoan dau tu,  vao cling cu v6n cua dan vi khac bao g6m: cac khohn dhu hr vao cong cy von 
cua dan vi khac kh6ng co quyen kiem sat, dung kiem sat hoac cO anh hurting dang ke d6i vbi 
ben cluvc dau tu,. Gia tri ghi s6 ban dau cua cac khan dau tit' nay 8u,cyc du'ac xac dinh theo gia 
gOc. Sau ghi nhan ban dau, gia tri cua cac khan dau kr nay duvc xac dinh theo gia gOc trip 8i du,  
phong giam gia khan dau 

CO ttlyc nhan bang co phieu chi ghi nhan so liyang co phieu duvc nhan, kiting ghi nhan tang gia tri 
khan dau tu' va doanh thu hoat Ong tai chinh. 

Du,  ph6ng giarn gia cac khan dau tu' dust lap vao thai diem ci& nam cy the nhu,  sau: 

- D61 vai cac khan dau tu,  chi:mg khan kinh doanh: can cO' trich lap du,  phOng la s6 chenh lech 
giDa gia gOc cua cac khan dau tu' duac hach tan ten s6 ke tan Ian han gia tri thi twang 
cua chOng tai thai diem lap du' phong. 
DOivai khan dau tip nhm giO,  lau dai (khong phan loaf la ch6,ng khan kinh doanh) va kh6ng 
co anh hulang Clang ke doi vai ben duvc dau kr: neu khan dau tty vao co phieu niem yet hoac 
gia tri hap 19 do khan dau tu' cluvc xac dinh tin cay thi viec lap dy' ph6ng cly,a ten gia tri thi 
twang cua co phieu; neu khan dau tit' khOng xac dinh duvc gia tri hap Ij( tai thai diem bao cao 
thi viec lap cly,  phong can cO' vao bao cao tai chinh tai thai diem trich lap dy,  phOng cua ben 
duvc dau tit'. 

- DOi vai cac khoan dau to nam OD den ngay ciao han: can CO' kha clang thu h6i eie lap du,  phong 
phai thu khO doi theo quy dinh cua phap luat. 

2.9 Cac khoan ng phai thu 

Cac khan phai thu duvc theo d6i chi tiet theo kj,  han phai thu, 86i tiyang phial thu, loci nguyen to 
phai thu, va cac yeu to khac theo nhu cau quail 19 cua TOng C6ng ty. Cac khan ph& thu duvc 
phan loai la ngan han va dai han ten bao cao tai chinh hap nil& can cO,  ky han con lai cua ac 
khan phai thu tai ngay bao cao. 

Du,  phong na phai thu kho5 86i duvc trich lap cho cac khan: na phai thu qua han thanh tan ghi 
trong hap &rig kinh te, cac khe ulfyc vay na, cam ket hap d6ng hoac cam ket na va no' phai thu 
china den han thanh tan nhung kh6 cO kha nang thu hoi. Trong do, viec trich lap dt,i,  phong na 
phai thu qua han thanh tan duvc TOng C6ng ty can cif,  vac) thai gian tra na gOc theo hap dong 
mua ban ban dhu, kh6ng tinh den viec gia han na giCra cac ben va na phai thu chu,a den hpn 
thanh tan nhtyng khach na eta lam vao tinh trang pha san hoac dang lam th6 tuc giai the, met tich, 
b6 ton. 
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2.10 Hang ton kho 

Hang ton kho ducyc ghi nhan ban eau theo gia goc bao Om chi phi mua, chi phi the Bien va cac 
chi phi lien quan truc tiep khac phat sinh de co diyac hang tOn kho a dia diem va trang thai tai thai 
diem ghi nhan ban dau. Sap ghi nhan ban dau, tai thai diem lap bao cao tai chinh neu gia tri thuan 
CO the thkrc hien duvc cua hang tOn kho thap han gia goc thi hang ton kho du pc ghi nhan theo gia 
tri thuan co the thkrc hien duvc. 

Gia tri hang tOn kho dtrac xac dinh theo phtrang phap: binh quan gia quyen. 
Hang ton kho duvc hach town theo phtrang phap ke khai thtrang xuyen. 

Phuang phap xac dinh gia tri san phOm do' dang cuoi nam: Chi phi san xuat kinh doanh det dang 
dtrac tap hap theo tirng cOng trinh chtra hoan thanh hoac chtra ghi nhan doanh thu, trang Ong 
vdri kh6i luvng cling viec con dify dang cuoi nam. 

Du phong giam gia hang tOn kho duvc lap vao thai diem cuoi nam can cty theo s6 chenh loch giCra 
gia goc dm hang ton kho Ian han gia tri thuan co the thkrc hien dtrac. 

2.11 TM san c6 dinh 

Tai san c6 dinh hiru hinh, tai san co dinh vO hinh dtrac ghi nhan ban dau theo gia g6c. Trong qua 
trinh sir dung, tai san co dinh hiru hinh, tai san co dinh v6 hinh dtrac ghi nhan theo nguyen gia, 
hao mon 1u9 ke va gia tri con lai. 

<I 

, 
Khau hao tai san co dinh duvc trich theo phirang phap du'ang thAng vai thai gian khau hao duvc 	 C-..,'

‘.1 
•  

tyac tinh nhu' sau: 	 c 
..: 

- 	Nha cira, vat kien truc 	 5 - 48 nam 	
11 

 
- May rn6c, thiet bi 	 3 - 15 nam 	 P,1( 

- Phiyang tien van tai 	 4 - 10 nam 	 A 
- Thiet bi van phong 	 3 - 10 nam 	 ,. 

Quyen sir dung dat 	 Theo thai han thus dat  
- Phan mem quanli 	 3 - 5 nam 

2.12 Bit dOng san (Tau tu,  

Bat d6ng san dau ttr dupc ghi nhan ban dau theo gia g6c. 

06i yen bat dOng san eau tu,  nam giir cher tang gia, trudec ngay 01/01/2015 duac tinh trich khau 
hao theo phvang phap duang thang ttrang tkr nhu' cac tai san khac, ke tir ngay 01/01/2015 khOng 
thkrc hien trich khau hao. 

D6i vdvi bat dOng san dau tu' cho thus hoat d6ng dtrac ghi nhan theo nguyen gia, hao m6n 1u9 Ice 
va gia tri con lai. Trong d6 khau hao duvc trich theo phtrang phap duang thang vai thai gian kh5u 
hao dirgc vac tinh nhir sau: 

- Nha cira, vat kien true 	 25 - 38 nam 

Viec chuyen tir bat On.g san 	sir hiru sir dung hoac hang tOn kho thanh bat Ong san dau ttr 
chi khi CO sty thay d6ive muc dich sir dung nhtr twang .hop chi) so' hiru cham dirt sir dung tai san 
d6 va bat dau cho ben khac thug hoat d6ng hoac khi ket thim giai doan xay dung. Viec chuyen tir 
bat Ong san dau tty sang bat dOng san chi) ser him Sir Ong hay hang ton kho chi khi co skr thay 
dcii ye muc dich sir dung nhu' cac twang hap cha ser hiru bat dau sir dung tai san nay hoac bat 
dau trien khai cho muc dich ban. Viec chuyen tir bat dOng san dau tu,  sang bat d6ng san chi) so' 
hiru Su' dung hoac hang tOn kho kh6ng lam thay d6i nguyen gia hay gia tri con lai cua bat dOng san 
tai ngay chuyen d6i. 
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2.13 Chi phi xay dqng co,  ban do,  dang 

Cac tai san trong qua trinh say dkrng phyc vy MUG dich san xuet, cho thue hoac guar) tri, hoac cho 
bAt ky myc dich nao khac, &roc ghi nhan theo gia g6c. Chi phi tap hop bao Om chi phi cho cac 
chuyen gia va &Si vdei cac tai san du dieu kien, chi phi di vay duvc ghi nhan phi) hop vai chinh 
sach ke toan cua Tong Cong ty. 

Chi phi xay clkmg ca ban do,  dang bao gam tai san c6 dinh dang mua sem va xay dkrng ma chkra 
hoar' thanh tai ngay ket thiic ky ke toan nam va duvc ghi nhan theo gia g6c. Chi phi nay bao g6m 
cac chi phi ye xay dkrng, lap dat may m6c thiet bi va cac chi phi tryt tiep khac. 

2.14 Thud hoat ding 

Thue hoat dOng la loai hinh thue tai san co dinh ma phan Ian rui ro va Iii ich gen lien vai quyk see 
him cua tai san thuOc ve ben cho thue. Khoan thanh toan dutii hinh thin thue hoat dOng &roc 
hach toan vao bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh theo phtrang phap dutmg thAng dkra ten 
thai han thue hoat dOng. 

2.15 Hqp (long hqp tac kinh doanh (BCC) 

Hop clang hop tac kinh doanh (BCC) la them thuan bang hop (long cua hai hoac nhieu ben de cOng 
thkrc hiOn hoat (Ring kinh to nhu'ng kh6ng hinh thanh phap nhan dOc lap. Hoat ding nay c6 the 
&rot clang kiem soat bai cac ben gip von theo thoa thuan lien doanh hoac kiem soat beri mot 
trong so cac ben tham gia. 

Triyang hop nhan tien, tai san cua cac ben khac d6ng g6p cho hoat dOng hop tac kinh doanh 
(BCC) dutyc ke toan la no phai tra. Trutmg hop du'a tien, tai san di d6ng g6p cho hoat Ong hop 
tac kinh doanh (BCC) &roc ghi nhan la no phai thu. Trong qua trinh thyt hien hopt Ong BCC, cac 
BCC dm Tong C6ng ty la BCC theo hinh thin hoat dOng kinh doanh Bong kiem soat, ke toan tier) 
tuc thu'c hien: 

Cac ben tham gia lien doanh cung mb s6 ke toan chi tiet ten cOng he thong se) ke toan cua minh 
de ghi chep va phan anh trong bao cao tai chinh cua minh nhOmg nOi dung sau day: 

- Tai san g6p von lien doanh va chiu sky kiem soat dm ben g6p von lien doanh; 
- Cac khoan no phai tra phai ganh chiu; 
- Doanh thu duvc chia tir viec ban hang hoac cung cep dich vu dm lien doanh; 
- Chi phi phai ganh chiu. 

Cac ben thirc hien phan chia doanh thu tir viec ban hang hoac cung cep dich vy cua lien doanh, 
phan chia chi phi chung theo cac th6a thuan trong Hop d6ng lien doanh. 

2.16 Chi phi tra trtpac 

Cac chi phi da phat sinh lien quan den kat qua hoat dOng san xuet kinh doanh cua nhieu nam tai 
chinh dupt hach toan vac chi phi tra trutt de phan b6 dan vao ket qua hoat Ong kinh doanh 
trong cac nem tai chinh sau. 

Viec tinh va ph5n b6 chi phi tra trivet dai han vao chi phi san xuet kinh doanh tOng nam tai chinh 
duvc can cu' vao tinh chht, mirc clO tirng loai chi phi de Kra chon phkrang phap va tieu thirc phan 
b6 hop ly. 

Cac loai chi phi tra trutec cua T6ng COng ty bao g6m: 

- Chi phi Tat tra trutec bao gom tien thue dOt tra trutec, ke ca cac khoan lien quan den dAt thue ma 
C6ng ty 	nhan duvc grey chirng nhan quyen sir dyng dat nhu'ng kh6ng du dieu kien ghi nhan tai 
san co dinh v6 hinh theo Th6ng tu,  so 45/2013/TT-BTC do 80 Tai chinh ban hanh ngay 25 thang 4 
nam 2013 hutmg den the dO qua(' ly, sir dyng va trich khOu hao tai san co dinh va cac chi phi 
phat sinh khac lien quan den viec dam bao cho viec sir dyng dat thud. Cac chi phi nay duvc ghi 
nhan vao bao cao ket qua kinh doanh hop nhet theo phkrang phap &rang thang dkra ten thai han 
cua hop clang thue Tat. 
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- COng cu va dung Cu bao gom cac tai san ma Cong ty nam giiy de sir dung trong qua trinh hoat 
Ong kinh doanh binh thiyang, vai nguyen gia cua mei tai san thap han 30 trieu clang va do dO 
khOng di] dieu kien de ghi II han la tai san CO dinh theo quy dinh hien hanh. Nguyen gia tong cu 
dyng cu ducec phan be theo phiyang phap &rang thang trong thdyi gian tii,  1 den 3 nam. 

- Tien thus van ph6ng the hien so tien thug tra triyac diyac phan be vao bao cao ket qua host deng 
kinh doanh hap nhat theo phyang phap &rang thang twang Yrig vai thai gian thug. 

- Chi phi thug ha tang bai cling Sao Mai Ben Dinh ducec phan be vao Bao cao ket qua host riding 
kinh doanh trong thai gian thue (49 nam) till' ngay 16 thang 9 nam 2010 

2.17 Cac khoan no' phai tra 

Cac khoan nee phai tra dirty theo del theo kst han phai tra, doi twang phai tra, loci nguyen te phai 
tra va cac yeu to khac theo nhu cau quail ly cua TOng C6ng ty. Cac khoan phai tra 	phan loci 
ngan han va dai han tren bao cao tai chinh hap nhat can cO,  theo ky han con lai cua cac khoan 
phai tra tai ngay bao cao. 

2.18 Vay 

Cac khoan vay duvc theo d6i theo tip-1g doi twang cho vay, tCyng ,khe tyac vay no' va kst han phai 
tra cua cac khoan vay, no' thus tai chinh. Tryteng hap vay, no' bang ngoai te thi theo doi chi tiet 
theo nguyen te. 

2.19 Chi phi di vay 

Chi phi di vay duvc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam khi phat sinh, tru' chi phi 
di vay lien quan tryc tiep den viec deu tu,  xay dung hoac san xuet tai san da dang duvc tinh vao 
gia tri cua tai san dO (duvc von hoa) khi CO dU cac dieu kien quy dinh trong chuen myc ke toan 
Viet Nam sO 16 "Chi phi di vey". Ngoai ra, doi vai khoan vay rieng phut vu viec xay dyng tai san co 
dinh, bet 

 
Ongdinh, 	san day kr, 	vay duvc von hOa ke ca khi thai gian xay dyng dual 12 thang. 

2.20 Chi phi phai tra 

Cac khoan phai tra cho hang h6a dich vy da nhan duvc lily nguai ban hoac da duvc cung cap cho 
ngutei mua trong nam bao cao nhung thyc te chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu tien 
krang nghi phep, chi phi trong thai gian ngtling san xuat theo mua, vu, chi phi lai tien vay phai 
duvc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh cua nam bao cao. 

Viec hach toan cac,  khoan ckli phi phai tra vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam phai thyc 
hien theo nguyen tat phi) hFrp giCra doanh thu va chi phi phat sinh trong nam. Cac khoan chi phi 
phai tra 	duvc quyet toan vdei se chi phi thyc te phat sinh. So chenh loch giCra sO trich truck va 
chi phi thyc te diycyc hoan nhip. 

2.21 Cac khoan thy ph6ng phai tra 

Cac khaki city phong phai tr' chi cludec ghi nhan khi thoa man cac dieu kien sau: 

Tong COng ty co nghia y no' hien tai (nghia vy phap ly hoac nghia vy lien dai) do kat qua te' 
met sy kien Ida xay ra; 
Sy Om slit ye nhG'ng lai ich kinh te CO the xay ra dan den viec yeu chu phai thanh toan nghia 
vy rig; 

- Dua ra diyac met 'Jac tinh dang tin cay ye gia tri cua nghia vu na do. 

Gia tri ducec ghi nhan cua met khoan du,  phong phai tra la gia tri,duvc iyac tinh hap ly nhat ye 
khoan tien 	phai chi de thanh toan nghia vu no' hien tai tai ngay ket thuc nam tai chinh. 

Chi nhang khoan chi phi lien quan den khoan do,  ph6ng phai tra da lap ban deu mai duvc be dap 
bang khoan du' phOng phai tra do. 
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Tang C6ng ty CO phin Xay lip Diu khi Vi6t Nam 	 Bao cao tai chinh hop nhac t 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

Du ph6ng phial tree duvc ghi nhan vac) chi phi san xuAt kinh doanh cua nam tai chinh. Khoan chenh 
lech giira s6 du phong phai tree da lap a nam tai chinh trtyac china sir clang het Ian han s6 dty 
phong phai tree lap & nam bao cao &vac hoan nhap ghi giarn chi phi san xuAt, kinh doanh trong 
nam trip khoan chenh lech Ian han cua khoan thy phong phai tree ye bao hanh cong trinh xay lap 
dtrac hoar) nhap vao thu nhap khac trong nam. 

2.22 Doanh thu chu'a thvc hiOn 

Doanh thu china thcrc hien gom doanh thu nhan truac nhty: s6 tien caa khach hang a tree trutec 
cho mOt hoac nhieu nam tai chinh ve cho thue tai san. 

Doanh thu china thtyc hien duvc ket chuyen vao Doanh thu ban hang va cung cep dich vu theo s6 
ben duvc xac dinh phu hap vai ttlyng nam tai chinh. 

2.23 V6n ch6 so' hem 

Von deu tu,  cua chu see him &roc ghi nhan theo s6 von thkrc gOp caa chit see 

Thong chy vOn co phan phan anh chenh lech giCra menh gia, chi phi trot tiep lien quan den viec 
phat hanh c6 phieu va gia phat hanh co phieu (ke ca cac truang hap tai phat hanh co phieu qu9) 
va c6 the la thang du,  cityang (neu gia phat hanh cao han manh gia va chi phi tru'c tiep lien quan 
den viec phat hanh co phieu) hoac thang der am (neu gia phat hanh thap han manh gia va chi phi 
tri,rc tiep lien quan den viec phat hanh co phieu). 

Von khac thuOc Von cha so' him phan anh s6 vOn kinh doanh &Tic hinh thanh do b6 sung tt'y ket 
qua hoat Ong kinh doanh hoac do dtrac tang, bleu, tai tree, danh gia lai tai san (neu duvc phial) ghi 
tang, Om Von dau ttr caa chu see Kru). 

CO phieu qu9 la co phieu do Tong Cong ty mua lai tnyac ngay hieu luc caa Luat chi:mg khoan 2019 
(ngay 01 thang 01 nam 2021) nhu'ng china bi hay bO va se du,cyc tai phat hanh tree !pi trong khoang 
thai gian theo quy dinh caa phap luat ye chumg khoan. CO phieu qu9 mua sau ngay 01 thang 01 
nam 2021 se &roc hay 1D6 va dieu chinh giam vOn cha 

Lai nhuan sau thue chin phan phoi phan anh ket qua kinh doanh (lai, 16) sau thue thu nhap doanh 
nghiep va tinh hinh phan chia lqi nhuan hoac x0, 1916 caa Tong C6ng ty. 

CO tCyc phai tree cho cac co dOng duvc ghi nhan la khoan phai tree ten Bang Can dOi ke toan caa 
COng ty sau khi cO th6ng bao chia co tin dm HOi dOng pan tri C6ng ty va thong bao ngay chOt 
quyen nhan co tirc caa TOng cong ty Lu'u k9 va Bu tri'y chUng khoan Vial Nam. 

2.24 Doanh thu 

Doanh thu duvc ghi nhan khi TOng C6ng ty c6 kha nang nhan duvc cac lei ich kinh to c6 the xac 
dinh mOt cach chat then. Doanh thu duvc xac dinh theo gia tri hqp ly cua cac khoan da thu hoac 
se thu duvc sau khi trip di cac khoan chiet khau thiyang mai, Om gia hang ban, hang ban bi tree 
!pi. Cac dieu kien ghi nhan cu the sau day cung phai ducyc dap Ong khi ghi nhan doanh thu: 

Doanh thu hap (long xay dung 

Twang hap hap ding xay dung quy dinh nha thou duvc thanh toan theo gia tri khoi Icrang 
thtyc hien, khi ket qua thtyc hien hap dOng xay dtyng duvc xac dinh mOt each clang tin cay va 
&vac khach hang xac nhan, thi doanh thu, chi phi lien quan den hap dOng dtrac ghi nhan 
twang Ong vai phan a -1g viec da hoan thanh dtrac khach hang xac nhan trong nam phan anh 
ten has don a lap. 

Doanh thu ban hang 

Phan Ian rai ro va lqi ich gan lien vai quyen see hCiu san pham hoac hang h6a da disc chuyen 
giao cho nglyai mua; 
C6ng ty khang con nam giCy quyen quan l' hang h6a nhu' 	so,  him hang h6a hoac quyen 
kiem soot hang Ma. 
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T6ng Cong ty Co phin Xay lip Diu khi ViOt Nam 	 Bao cao tai chinh hop nhit 
Toa nha Vien Dau khi, so 167 pile Trung Kinh, HA NOi 	Nam tai chinh ket thUc ngay 31/12/2023 

Doanh thu cung cap dich vu 

- Xac dinh duvc phan tong viec da hoar) thanh vao ngay lap Bang can d6i ke toan. 

Doanh thu hopt dOng tai chinh 

Doanh thu phat sinh tip tien lei, tien ban quyen, c6 tire, 161 nhuan duvc chia va cac khoan doanh 
thu host dOng tai chinh khac duvc ghi nhan khi th6a man dung thai hai (2) dieu kien sau: 

- CO kha nang thu duvc Icyi ich kinh to tip giao dich do; 
- Doanh thu &roc xac dinh tuang d6i chac chan. 

C6 tCyc, Iai nhuan duvc chia duvc ghi nhan khi Tong C6ng ty duvc quyen nhan co tirc hoac duvc 
quyen nhan Icyi nhuan tip viec g6p von. 

CO phieu thu,ang hay c6 tirc tra bang co phieu: kh6ng ghi nhan khoan thu nhap khi quyen du,cyc 
nhan co phieu thu,ang hay co tirc bang CO phi& duvc xac lap, so luvn9 c6 phieu thiyang hay co 
tiic bang co phi& nhan duvc thuyet minh ten bao cao tai chinh hop nhat co lien quan. 

2.25 Gia von hang ban 

Gia von hang ban trong nam &roc ghi nhan phO hop vai doanh thu phat sinh trong nam va dam 
bao tuan thu nguyen tac than trong. Cac truteng hop hao hut vat tu' hang h6a vu,cyt dinh mirc, chi 
phi vuot dinh mirc binh thtyang, hang ten kho bi mat mat sau khi da trip di phan trach nhiem dia 
tap the, ca nhan c6 lien quan,... &roc ghi nhan day du, kip thai vao gia von hang ban trong nam. 

2.26 Chi phi tai chinh 

Cac khoan chi phi &roc ghi nhan vao chi phi tai chinh gem: 

- Chi phi hoac cac khoan 16 lien quan den cac hoat dOng 	tai chinh; 
- Chi phi di vay von; 
- Cac khoan 16 do thanh chuyen nhuvng chirng khoan ngan hen, chi phi giao dich ban chi:mg 

khoan; 
- Du' phong giam gia chumg khoan kinh doanh, du' phong ton that du tu' vao den vi khac, khoan 

16 phat sinh khi ban ngoai te, 16 ti gia hoi doai... 

Cac khoan ten &roc ghi nhan theo tong s6 phat sinh trong nam, kh6ng 1)0 trip vai doanh thu hoat 
dOng tai chinh. 

2.27 Thui thu nhap doanh nghiap 

Tai san thug thu nhap hoan 101A Thu6 thu nhap hoan 10i ph,ji tra. 

Tai san thue thu nhap hoan Iai dulac xac dinh du'a ten tong chenh lech tam thai du•oc khau trip va 
gia tri duvc khau trip chuyen sang nam sau cua cac khoan 16 tinh thue va tyu dai thue china sir 
dung. Thue thu nhap hoan lei phai tra duvc xac dinh (Iva ton cac khoan chenh lech tam thai chiu 
thue. 

Tai san thue TNDN hoan !Ai va Thue thu nhap hoan Iai phai tra duvc xac dinh theo thue suet thue 
TNDN hien hanh thue suet du• tinh thay d6i trong twang Iai (do viec hoar) nhap tai san thue thu 
nhap hoan Iai hoac thue thu nhap hoan Iai phai tra nam trong thai gian thue suet mai c6 hieu Ityc)), 
du'a ten cac mirc thue suet va luat thue c6 hieu kyc vao ngay ket that nam tai chinh. 

Tai san thue thu nhap hoan Iai chi &roc ghi nhan trong pham vi chac char' CO (JO Iai nhuan tinh 
thue trong twang Iai de chenh lech tam thai nay c6 the siv dung duvc. Tai san thue thu nhap hoar' 
lei duvc ghi giam trong pham vi khong con chac char) IA cac Iai ich ye thue lien quan nay se sir 
dung &roc. 
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Tong Cong ty C6 phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh hap nhat 
T6a nha Wen Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, I-la N6i 	Nam tai chinh ket thirc ngay 31/12/2023 

Chi phi thud TNDN hidn hanh va Chi phi thud TNDN hoan bpi 

Chi phi thue TNDN hien hanh dircyc xac dinh ten ca s& thu nhap chiu thue trong nam va thue suit 
thus TNDN trong nam tai chinh hien hanh. 

Chi phi thue TNDN hoan Ipi ducyc xac dinh ten ca s& s6 chenh lech tam th6i duvc khu triy, s6 
chenh lech tam thai chiu thue va thue suet thue TNDN. 

KhOng bu trir chi phi thue TNDN hien hanh vai chi phi thue TNDN hoan !pi. 

Thug suet thud TNDN nam hidn hanh 

Trong nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023, Thrig C6ng ty duvc ap dyng mixc thue 
suet thue TNDN la 20% d6i vai cac hopt d6ng san xuat kinh doanh CO thu nhap chiu thue TNDN. 

2.28 Lai tren cto phiiu 

Lai ca ban tren c6 phieu duvc tinh bang tech chia lei nhuan hoac 16 sau thug phan b6 cho c6 
dOng so,  him c6 phieu ph6 th6ng cue Tong COng ty (sau khi de dieu chinh cho viec trich lap Qu9 
Khen thry .ang, phut lei va Qu9 khen thir&ng Ban dieu hanh) cho s6 Ityceng binh quan gia quyen cue 
s6 c6 phieu ph6 th6ng clang liru hanh trong nam. 

2.29 Cac ben lien quan 

Cac ben duvc coi la lien quan neu ben d6 c6 khi nang kiem soot hoac c6 anh hirerng clang ke doi 
vai ben kia trong viec ra quyet dinh ye cac chinh sach tai chinh va hopt d6ng. Cac ben lien quan 
ctla Tong Gang ty bao g6m: 

- Cac doanh nghiep trvc tiep hay gian tiep qua mot hoc nhieu trung gian co quyen kiem scat 
Cling ty hoac chiu sir kiem scat dm Tong Cong ty, hoac cling chung sty kiem scat vdri T6ng 
C6ng ty, bao gom ca cling ty me, cong ty con va cong ty lien Wet; 

- Cac ca nhan trirc tiep hoac gian tiep nam quyen bleu quyet cua Tong Cong ty ma c6 anh 
hudeng clang ke dOi vdri Tong C6ng ty, nhOng nhan sir quail 19 chili chot dm Tong Cong ty, 
nhCing thanh vien mat thiet trong gia dinh dia .cac ca nhan nay; 

- Cac doanh nghiep do cac ca nhan 	ten nam truc tiep hoac gian tiep phan quan tong quyen 
bleu quyet hoac c6 anh hudeng clang ke tai cac doanh nghiep nay. 

Trong viec xem xet tiing m6i quan he caa cac ben lien quan de phyc vu cho viec lap va trinh bay 
bao cao tai chinh hap nhat, Tong Cong ty ch0 9 tai ban chat dm moi quan he hen la hinh thik 
phap l cria cac quan he d6. 

2.30 Th6ng tin be phan 

Do TOng Cong ty hopt d6ng chi) yeu trong rinh vkrc xay lop va hopt dOng tren lanh th6 Viet Nam 
nen Tong COng ty khOng lap bao cao b6 phan theo link vuc kinh doanh va theo khu vuc dia I. 

3 TIEN VA CAC KHOAN TU'ONG OU'ONG TIEN 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Tien mat 4.222.971.623 3.827.669.003 
Tien girl ngan hang kheing k9 hen 244.844.247.700 370.616.838.390 
Cac khoan twang &rang tien (i) 66.462.884.389 187.188.169.190 

315.530.103.712 561.632.676.583 

(i) Tai ngay 31/12/2023, cac khoin twang &rang ben la tien girl c6 k9 hpn tir 1 thang den 3 thang c6 
gia tri 66.462.884.389 VND duvc gryi tai cac ngan hang thirang mai vai lei suet tir 3,8 %/nam den 
4,5 c/o/nam. 
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TOng C8ng ty CO phin Xay lip Diu khi Viit Nam 	 Bao cao tai chinh hap nhit 
Tem nha Vien Deu khi, so 167 phO Trung K(nh, Ha Nal 	Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

4 CAC KHOAN DAU TU' TAI CHINH 

a) Diu tip nim gi& d6n ngay dao han 

31/12/2023 	 01/01/2023 
Gia goc 	Du,  phong 

	
Gia gOc 	Du,  phOng 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 
Diu tu' ngin han 
Tien gal c6 ky han (i) 	310.112.549.041 	 - 270.329.315.068 

310.112.549.041 	 - 270.329.315.068 	 

(i) Tai ngay 31/12/2023, cac deu tu' ngan han la tien girl c6 ky han tir tren 3 thang den dual 12 
thang c6 gia tri 310.112.549.041 VND duvc girl tai cac Ngan hang thipang mai vOl lei suet tO,  5,4 
%/narn den 7,3 °/o/nam. 

Trong d6: 

Cac khoan tien v6i gia tri la 205.522.960.000 VND Bang duvc cam co cho cac khoan vay tai 
Ngan hang TMCP Deu tu' va Phat trien Viet Nam - Chi nhanh Ha Deng (Xem thuyet minh 23); 
Khoan hen girl ngan hang c6 ky hpn gOc 45,3 ty VND girl tai Ngan hang TNHH MTV Dal Duvng 
- Chi nhanh VOng Tau clang tam diing giao dich theo chi dao cue Ngan hang Nha nutec Viet 
Nam. Khoan tien nay se duvc chi tre khi c6 chi dao tir Chlnh phO va Ngan hang Nha nutec. Do 
do5, Ban TOng Giam d6c Tong C6ng ty danh gia rang cac khoan tien gO'i neu ten yen c6 kha 
nang thu h6i, kh6ng c6 rui ro ton that va theo dO, kh6ng phai trich lap dkr phong ton that. 

b) Chimg khoan kinh doanh 

31/12/2023 	 01/01/2023 

TOng gia tri co phi6u 

Gia gOc Du,  phOng Gia goc Du,  phong 
VND VND VND VND 

- 	C6ng ty CO phin Thiet bi 14.600.000.000 (13.885.000.000) 14.600.000.000 (13.885.000.000) 
NOi ngoai that D'au khi 

- 	Khac 300.000.000 300.000.000 

14.900.000.000 (13.885.000.000) 14.900.000.000 (13.885.000.000) 

Tong Cong ty chu,a xac dinh gia tri hgp ly cua cac khoan deu tu,  tai chinh nay do chum mu•c ke 
toan Viet Nam, the dO Ice toan doanh nghiOp Viet Nam chu,a c6 huteng den CL) the ye viec xac dinh 
gia tri hap ly. 

A 
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SU OM INS NMI OM 11111 MIIM 11111 MS NMI MEI MINI MR MN NMI 	MEI MIN 1111 111111 

Tang Cong ty C6 pilau Xay lap Dau khi Viet Nam 
Dia chi: T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

Bac) cao tai chinh hqp nhat 
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

c) 	Diu tu,  vao tong ty lien doanh, lien kat 

Dau tu,  vao cling ty lien ket 

ma CK Dia chi 
31/12/2023 01/01/2023 

T9 le lqi 
ich 

T9 le 
quyen 

Neu quyet 

Gia tri ghi so theo 	T9 le loi 
phiyang phap von 	ich 

chu sey hCru 

T9 le 	GO trj ghi so theo 
quyen 	phirang phap von 

bleu quyet 	chu sb hiru 
Ok VND 

33.113.367.012 
VND 

33.869.362.777 
- 	C6ng ty CP Thiet ke Qu6c to Heerim- Ha N6i 44,00% 44,00% - 	44,00% 44,00% 

PVC 
- 	C6ng ty CP Trang tri N6i that Dau khi PID Ha N6i 49,98% 49,98% - 	49,98% 49,98% 
- 	C6ng ty CP Tong C6ng ty Xay lap Dau 

khl Nghe An 
PVA Nghe An 22,64% 22,64% - 	22,64% 22,64% 

- 	C6ng ty CP Dau tu' Xay lap Dau khi Sal PSG Thanh ph6 24,72% 24,72% - 	24,72% 24,72% 
Geri H6 Chi Minh 

- 	Cling ty CP Dau tu' Xay lap Dhu khi Hai PhOng 42,46% 42,46% 31.413.604.516 	42,46% 42,46% 32.169.600.281 
Duyen Hai 

- 	C6ng ty CP Thirang mai va Truyen 
th6ng Lien minh Dau khl (i) 

Ha N6i 97,22% 35,05% 1.699.762.496 	97,22% 35,05% 1.699.762.496 

- 	C6ng ty CP Xay lap Dau khi Ha N6i Ha N6i 35,83% 35,83% - 	35,83% 35,83% 
(PVC-HN) 

- 	C6ng ty CP Thi cOng Ca gibi va Lap 
may Dau khi 

Ha N6i 40,00% 40,00% - 	40,00% 40,00% 

- 	C6ng ty CP Dau tu' Xay lap Dau khi PVH Thanh H6a 36,00% 36,00% - 	36,00% 36,00% 
Thanh H6a 

- 	C6ng ty CP Khach san Lam Kinh Thanh H6a 35,01% 43,16% - 	35,01% 43,16% 
- 	COng ty CP Xay lap Dau khi Mien Trung PXM Da Nang 48,27% 48,27% - 	48,27% 48,27% 

33.113.367.012 33.869.362.777 

(i) Theo danh gia cua Ban Tong Giann d6c Tong C6ng ty, mec du t9 le so,  hCru cua TOng C6ng ty tai C6ng ty CP Thu,ang mpi va Truyen th6ng Lien minh Dau 
khi (Petro-link) tai ngay 31/12/2023 la 97% nhu'ng t9 le sde hCru nay chi la tam thdyi do cac thanh vien con Ipi chu'a g6p du von. T9 le ser hCru (vOn Op) dm 
T6ng C6ng ty theo Gray &Ong nhan Dang ky kinh doanh la 35%, (long th6i, Tong C6ng ty cOng kh6ng nem quyen kiem soat tai c6ng ty nay. Do CIO, Ban 
Tong Giam (56c TOng C6ng ty xac djnh Petro-link la tong ty lien ket va trinh bay khoan dau tu' nay 16 dau tu' vao tong ty lien kat. 

Tai ngay 31/12/2023, gia tri cac khoan dau 	vao tong ty lien ket &roc Tong C6ng ty danh gia theo phiyang phap von chu sey hCru ten co' sir Bao cao tai 
chinh cua cac dan vi thu thap &roc tai thdyi diem gen nhat. 

Cac giao dich trong you Oka Tang Cong ty va tong ty lien doanh, lien kat trong nam: Chi tiet xem tai Thuyet minh 41. 
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MB NIB 4E9 MI 1119 OM it 1111111 OMB MB MO 1111111 MN EMI MB ONE OM IIIII MI RIM OM 

T6ng Cong ty C6 phin My lip Diu khi Viit Nam 
Dia chi: T6a nha Vien DAL' khf, so 167 phO Trung Kinh, Ha N6i 

Ban cao tai chinh hqp Mit 
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

d) 	Diu tu' Op von van don vj khac 

Dau tu' vao dan vi khac 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia gOc Gia trj 	 phong 

hap 19 
T9 le quyen 
bleu quyet 

Gia gOc Gia tri 	Dv,  phong 
hap 19 

Ty le quyen 
bieu quyet 

VND VND 	 VND VND VND 	 VND 

COng ty CP Xi mang Ha Long (ii) 147.300.000.000 (147.300.000.000) 7,58% 147.300.000.000 (147.300.000.000) 7,58% 
Cong ty CP Dau 	va Xay lap Dau 
khi Kinh Bac (ii) 

23.500.000.000 (11.288.806.120) 15,67% (*) 23.500.000.000 (11.288.806.120) 15,67% (*) 

COng ty CP Dau tu' Xay dtmg Cang 
va Ha tang Viet Nam (ii) 

12.500.000.000 (1.488.246.800) 2,50% 12.500.000.000 (1.488.246.800) 2,50% 

- 	Cong ty CP Tap down Dau tu' Tru'i'ng 3.000.000.000 3,99% 3.000.000.000 - 3,99% 
San (ii) 

- 	Cong ty CP Xay lap Dau khl 2 (ii) 2.795.000.000 - 5,00% 2.795.000.000 - 5,00% 
- 	COng ty CP Vat lieu xay cltyng va Xay 

lap Dau khl 4 (ii) 
2.500.000.000 - 10,00% 2.500.000.000 - 10,00% 

Cong ty CP Dau tu' Xay dung Dau khf 5.400.000.000 (5.400.000.000) 7,25% 5.400.000.000 (5.400.000.000) 7,25% 
- 3C (ii) 
Cac khoan dau ter dai han khac (ii) 9.318.000.000 (4.231.833.881) 9.318.000.000 (4.221.556.070) 

206.313.000.000 - 	(169.708.886.801) 206.313.000.000 - 	(169.698.608.990) 

(ii) Tai ngay 31/12/2023, Tong COng ty c6 mOt s6 khoan eau 	vao cac tong ty v6i tong gia trj ghi s6 va tong gia tri du,  phong cua cac khoan dau tu' nay Ian 
luat 16 206,31 t9 VND va khoang 169,709 t9 VND (tai ngay 01 thang 01 nam 2023: khoang IA 206,31 t9 VND va khoang 169,698 t9 VND). Tai ngay lap bao 
cao tai chinh hap nhat nay, Tong C6ng ty chu'a thu thap &roc bao cao tai chinh nam 2023 va nam 2022 dm cac c6ng ty nay. Do do, Tong COng ty chu'a 
danh gia cluvc het sky suy gfam gia tri cua cac khoan deu tu,  tren. Bao cao tai chinh hap nhat nay chu'a bao gom bet cc),  dieu chinh nao Co the co lien quan 
den van de nay. 

Tai ngay 31/12/2023, TOng C6ng ty kh6ng thu thap du,cyc Bao cao tai chinh cua cac khoan ctau tu' khac, do d6 du,  phong deu tu' tai chinh Clang &roc trich theo 
bao cao tai chinh cac nam triyac cua cac COng ty nay. 

T6ng COng ty chu'a xac dinh gia trj hap Ijr cua cac khoan d'au tu' tai chinh nay do chu6n mvc ke toan Viet Nam, the d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam chu'a 
co twang den cy the ye viec xac djnh gia tri hap 19. 

27 



Ting Ding ty Co phin Xay lip Diu khi Viit Nam 	 Bap can tai chinh hcip nhit 
Tea nha Vien DAu khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha Nei 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

(*) Gia tri khoan dau tu' vao C6ng ty CP DAu va Xay lAp DAu khi Kinh BAc ("PVC Kinh BAc")16 
23,5 t9 VND bao Om 2 phAn: 

SO tien 2,5 t9 VND vOn gap phat sinh triyac nam 2010 chiem t9 le 5% ten sO vOn dieu le cua 
PVC Kinh BAc 10c nay 16 50 t9 VND; va 
SO tien 21 ty VND phat sinh nam 2010 hinh thanh tu' vu viec .b0 trir cong nq 	so tien TOng 
COng ty da irng cho PVC Kinh Bac phyc vu hap dOng xay lap, 10c nay vOn dieu le dm PVC 
Kinh BAc la 150 t9 VND. SO  tien nay, PVC Kinh BSc duvc xac dinh da dung de mua 3.400 
m2 dAt tai thCra (Jet sO 06, to ban dO sO 20, then 1, thi tran Tam Dao, huyen Tam Dao, tinh 
Vinh Ph0c, sau d6 chuyen nhuvng lai cho C6ng ty TNHH &Au tu' Mai Phirang ("Mai 
Phiyang") ma hien nay ceng dang la chu the di),ng ten ten giay chi:mg nhan quyen sir dung 
16 dAt neu ten. 

Theo ban an sO 412/2021/HSPT ngay 29/09/2021 da ket luan: 
- Vu viec Ong tien thi cong cho cong ty PVC Kinh BSc 16 sai quy dinh, tra lai 16 dAt tai Tam 

Dao cho TOng COngty; 
- 

	

	le g6p vOn cua Tong Cong ty tai COng ty CP DAu tu' va Xay lap DAu khi Kinh BSc se 
dtrac cac ben co lien quan to giai quyet, neu c6 yeu cat.' se x6,19 o' vu kien dan su khac. 

Ngay 01/06/2022, C1,1C tru'&ng Cyc thi hanh an dan sty thanh pile Ha N6i da ra Quyet dinh thi 
hanh an sO 905/QD-CTHSDS ban an neu tren. 

Den ngay lap Bao cao tai chinh hap nhAt nay Tong Citing ty da thong nhAt vai Mai Phu,ang de 
thug to chirc doc lap thkrc hien dinh gia 16 det va Tong C6ng ty dang lam viec vai PVC Kinh BAc 
de xac dinh lai t9 le gap von. 

Diu tu' vao clan vi khic 

ThOng tin chi tiet ye cac cong ty dAu tir dai hart khac ctia C6ng ty vao ngay 31/12/2023 nhu,  sau: 

Ten cong ty nhan dAu tu,  Nai thanh lap 
va hopt Ong 

T9 le lqi 
ich 

T9 le Neu 
quyet 

Hopt d6ng kinh doanh 
chinh 

COng ty CP Xi mAng Hp Long Quang Ninh 7,58% 7,58% San xuat vat lieu xay 
diyng 

C6ng ty CP DAu 	va Xay lAp BAc Ninh 15,67% 15,67% Xay lAp 
DAu khi Kinh BAc 
Cong ty CP DAu tu' Xay diyng Ha Nei 2,50% 2,50% Xay lap 
Gang va Ha tang Viet Nam 
Cong ty CP Tap doan DAu Quang Binh 3,99% 3,99% Xay ISp 
Twang San 
COng ty CP Xay lAp DAu khi 2 Nam Dinh 5,00% 5,00% Xay 16p 
Cong ty CP Vat lieu xay dkrng 
va Xay IA6 DAu khi 4 

Ha NOi 10,00% 10,00% Xay 16p 

Cong ty CP DAu tu' Xay dung Ha NOi 7,25% 7,25% Xay 16p 
DAu khi - 3C 

5-"  
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I OS Mill SIB OM MID SIN SIMI OM MINI 1111111 MID OM IMO SIMI MINI MIN 	MIN Ili MS MI 

Tong Cling ty C6 phin Xay lip Dau khi Viet Nam 
	

Ban cao tai chinh hqp nhat 
Dia chi: T6a nha Vin Dau khf, so 167 ph6 Trung KInh, Ha N6i 

	
Nam tai chfnh ket th0c ngay 31/12/2023 

5 	PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri Du' phOng Gia tri Du,  phong 
VND VND VND VND 

Bdn lidn quan 1.371.328.933.805 (173.174.086.828) 1.529.249.371.723 (172.640.881.092) 
Tap eioan Dau khf Qu6c gia Viet Nam (PVN) 5.546.942.139 (4.011.796.202) 5.546.942.139 (4.011.796.202) 
Ban Quan 19 Dv an Dien Ivc Dau khi Thai Binh 2 1.054.967.889.619 1.204.629.943.300 
Vier) Dau khf Viet Nam 42.686.383.664 (747.531.048) 32.854.230.083 (747.531.048) 
Ban Quan 19 Dv an C6ng trinh Lien hop L6c hoa clau Nghi San 49.889.130.241 49.889.130.241 
COng ty CP Xay lap [Au khi Ha NOi 91.451.422.013 (91.451.422.013) 91.683.988.145 (91.665.699.713) 
C6ng ty CP Thi cong Ca gieri va Lap may Dau khi 23.291.878.505 (23.291.878.505) 23.293.447.505 (23.291.878.505) 
Cong ty CP Dau tu,  Xay lap Dau khf Sal Gem 27.858.853.155 (27.158.853.155) 27.858.853.155 (27.158.853.155) 
COng ty CP Thiet Ice Qu6c to Heerim-PVC 6.097.621.800 (1.518.493.750) 6.097.621.800 (1.518.493.750) 
COng ty CP Xay lip Dau khi Mien Trung 16.811.955 16.811.955 
COng ty CP Tong C6ng ty Xay lap Dau khf Nghe An 41.635.737.524 (14.648.480.719) 48.467.434.602 (13.900.997.283) 
C6ng ty CP Dau tu' Xay Iip Deu khf Thanh H6a 40.631.752 1.487.184.270 
C6ng ty CP Trang trf N6i that Dau khf 4.315.066 
C6ng ty CP Tu,  yen Thiet ke Dau khi 532.785.009 (532.785.009) 532.785.009 (532.785.009) 
TOng COng ty Khf Viet Nam - Cong ty Co phan 9.446.793.927 (9.446.793.927) 9.446.793.927 (9.446.793.927) 
C6ng ty CP San xuat Ong thep Dau khf 15.500.000.000 15.500.000.000 
C6ng ty CP Bet 00g san Xay lap Dau khi Viet Nam 366.052.500 (366.052.500) 366.052.500 (366.052.500) 
Tong C6ng ty CP Dich VI,1 K9 thuet Dau khi Viet Nam (PTSC) 9.573.838.024 
Ngan hang TMCP Dal chung Viet Nam 2.000.000.002 2.000.000.002 

Bdn khac 407.274.414.354 (125.104.654.618) 519.323.569.669 (121.505.144.805) 
Tong COng ty Lap may Viet Nam - CTCP 90.555.700.071 - 108.813.094.137 
Cac doi tuvng khac 316.718.714.283 (125.104.654.618) 410.510.475.532 (121.505.144.805) 

1.778.603.348.159 (298.278.741.446) 2.048.572.941.392 (294.146.025.897) 
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MI INIO 	WI 	IMO 	IMO 	NIP 	MIMI 	IMO 	MO 	MEI 

T6ng Cong ty C6 phin Xay lip Diu khi Viet Nam 
Dia chi: TOa nha Men Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, HA NOi 

MO MP it OM MS OMB 	1111111 	NO 	OM 	MI 

Bao cao tai chinh hop nhat 
Nam tai chfnh kat th0c ngay 31/12/2023 

6 

a)  

TRA TRU'&C CHO NGU'O'l BAN 

Ngin hen 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri Du phong Gia tri Du phong 
VND VND VND VND 

Ben lien quan 272.124.069.091 (195.293.398.227) 248.175.290.279 (195.293.398.227) 
Cong ty CP Thi dog Ca gi&i va Lap may Dau khf 54.324.395.257 (47.905.728.732) 54.324.395.257 (47.905.728.732) 
Gong ty CP Thiet ke Qu6c to Heerim-PVC 229.674.800 (160.772.360) 229.674.800 (160.772.360) 
Cong ty CP X9yl6p DAL' khf Ha NOi 108.864.918.776 (108.864.918.776) 108.864.918.776 (108.864.918.776) 
COng ty CP T6ng COng ty Xay lap Dau khi Nghe An 12.377.571.689 (11.617.459.964) 12.377.571.689 (11.617.459.964) 
COng ty CP Trang trl nOi thAt DAu Khl 3.418.342.062 3.418.342.062 
COng ty CP Xay lap Dau khf Mien Trung 50.693.297.207 (26.744.518.395) 26.744.518.395 (26.744.518.395) 
COng ty TNHH MTV Dau tu' phat tri6n c6ng nghiep tau thug phia Nam 42.215.869.300 42.215.869.300 

Ben khac 308.474.400.653 (139.003.459.391) 335.103.994.248 (139.003.459.397) 
COng ty CP Wu tu' Xay dung Cang va Hp Ong  Viet Nam 113.386.879.741 (17.856.157.637) 113.386.879.741 (17.856.157.637) 
Cac d6i twang khac 195.087.520.912 (121.147.301.754) 221.717.114.507 (121.147.301.760) 

b)  Dai han 
580.598.469.744 (334.296.857.618) 583.279.284.527 (334.296.857.624) 

Ben khac 12.485.376.511 (12.185.768.058) 12.485.376.511 (12.185.768.058) 
Cac CI& tuvng khac 12.485.376.511 (12.185.768.058) 12.485.376.511 (12.185.768.058) 

12.485.376.511 (12.185.768.058) 12.485.376.511 (12.185.768.058) 
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Mil NM IMO — 111011 MIN SIM — 	IMINI I= MIMI MIN Mill IIIIIIII 

Tong C6ng ty CO phin Xay lip Diu khi Viat Nam 
Dia chi: T6a nha Man Dau khi, se) 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

Bao cao tai chinh hop nhit 
Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

7 	PHAI THU VE CHO VAY NGAN HAN 

Ben lien quan 

01/01/2023 Tronq nam 31/12/2023 
Gia tri Dy,  phong Tang 	 Gam Gia tri Dkr phOng 
VND VND VND 	 VND VND VND 

Cling ty CP Khach san Lam Kinh (i) 200.000.000.000 (124.356.150.003) 200.000.000.000 (124.356.150.003) 
COng ty CP Dail tu' Xay 16p Dhu khi 128.357.292.532 (128.357.292.532) 128.357.292.532 (128.357.292.532) 
Sai Gem (i) 
COng ty CP TOng C6ng ty Xay lap 16.922.614.402 (5.461.481.792) 600.623.176 16.321.991.226 (5.461.481.782) 
Dau khi Nghe An (i) 
COng ty CP Thiet bi N6i ngopi that 10.997.669.735 (10.997.669.735) 10.997.669.735 (10.997.669.735) 
Dau khi 

356.277.576.669 (269.172.594.062) 600.623.176 355.676.953.493 (269.172.594.052) 

(i) Cac khoan phai thu ye cho vay bao gam: 

- SO tier] Tong C6ng ty sir dyng tien vay tir licrp CtOng tin dyng sO 10/2010/HDTD-OCEANBANK-PVC ngay 20 thang 10 nam 2010 giCra Ngan hang Thu'ang 
mpi CO phan Dpi Duceng (nay la Ngan hang Thulyng mai TNHH MTV Dpi Diyang - OceanBank) va Tong COng ty de thanh toan h6 COng ty CO phan Dau 
va Xay lap Dau khi Sai GOn va C6ng ty CO phan TOng Cong ty Xay lap Dau khi Nghe An ye vi0c chuyen nhwyng CO phAn; 
- SO tien TOng C6ng ty sir dyng tien vay tir Hcyp dOng tin dyng sO 603/2011/11DTD-OCEANBANK-PVC ngay 30 thang 6 nam 2011 ky v61 OceanBank de cho 
COng ty CO phan Khach san Lam Kinh ("Khach san Lam Kinh") vay von, muc Bich de h6 try von san xu6t kinh doanh cho Khach san Lam Kinh. 

Theo COng van so 7697/2014/CV - Oceanbank ngay 09/12/2014 cua Oceanbank, tho'i diem thanh Wan cac khoan vay neu ten sau khi ducyc gia hpn la ngay 
31/12/2017. Tpi ngay lap Bac) cao tai chinh hap nhat nay, TOng Cong ty dang lam viec vbi cac ben lien quan de gia hpn th61 gian thanh toan cac khoan vay 
OceanBank. Tong COng ty cung dang lam viec vdei cac cong ty neu tren de thu h6i cac khoan thanh toan h6 hoac cho vay de c6 nguOn thanh toan cac khoan 
vay OceanBank, nhem tang cu'o'ng kha nang thanh toan cua Tong COI-1g ty cung nhu' de phii hyp vbi cac quy Binh ye quan tri c6ng ty ap dyng cho cOng ty dpi 
chung. 
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Ring Cong ty Co phin Xay lip Dau khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh hop nhet 
Ida nha Vien Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, HA NOi 	Nam tai chinh kat that ngay 31/12/2023 

8 PHAI THU KHAC 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri Dkr phong Gia tri Dir priding 
VND 

2.927.020.063 

VND VND 

1.509.803.315 

VND 

6.750.990.000 (6.750.990.000) 6.750.990.000 (6.750.990.000) 

33.656.335.841 (2.314.861.215) 32.027.812.876 (1.575.197.044) 
2.877.906.083 3.354.953.304 

353.112.819.239 (193.505.172.348) 334.749.166.771 (194.938.324.348) 
103.642.031.545 (27.733.568.215) 98.342.190.862 (28.298.568.215) 

42.770.314.825 (42.328.848.975) 42.770.314.825 (42.328.848.975) 

26.414.393.577 (26.414.393.577) 26.414.393.577 (26.414.393.577) 

16.819.381.673 (16.819.381.673) 16.819.381.673 (16.819.381.673) 
4.917.824.644 (4.917.824.644) 4.917.824.644 (4.917.824.644) 

158.548.872.975 (75.291.155.264) 145.485.061.190 (76.159.307.264) 

399.325.071.226 (202.571.023.563) 378.392.726.266 (203.264.511.392) 

24.600.907.484 - 24.347.536.322 
6.813.461.725 - 9.213.461.725 (9.213.461.725) 
6.813.461.725 9.213.461.725 (9.213.461.725) 

31.414.369.209 33.560.998.047 (9.213.461.725) 

33.204.502.135 (62.118.449) 30.967.883.260 (62.118.449) 

45.288.741.083 (6.138.310.290) 41.955.665.851 (6.138.310.290) 

6.840.056.555 (4.742.067.735) 6.840.056.555 (4.742.067.735) 

5.360.238.712 (3.899.613.813) 5.360.238.712 (3.899.613.813) 

26.414.393.577 (26.414.393.577) 26.414.393.577 (26.414.393.577) 

20.507.270.308 (8.125.138.911) 20.507.270.308 (8.125.138.911) 

2.155.023.952 1.859.877.376 

5.546.942.139 (2.008.154.052) 2.469.138.586 (2.008.154.052) 

368.366.166 955.614.239 

274.000.624 265.370.827 

28.795.218.993 (28.795.218.993) 28.795.218.993 (28.795.218.993) 

1.669.212.234 1.669.212.234 

176.423.966.478 (80.185.015.820) 168.059.940.518 (80.185.015.820) 

a) Ngin han 
Phai thu ye lai tier, gill 
Phai thu ye c6 tin va lai 
nhuan duvc chia 
Phai thu ye tam Ong 
Ky cuvc, ky qug 
Phai thu khac 
- !DWI thu A lai cho vay, 

ho tin von, lai phat cham 
thanh town, cham tra 

- Phai thu ve vi0c thus 
hi6n nghla vu bao lanh 

- C6ng ty CP Thief bi Noi 
ngoai that Dau khi 

- Phai thu cac dal xay dung 
- Quy" Khen thuteng phut 

lai trich thira 
Cac d6i tugng khac 

b) Dai han 
Ky cLrac, ky qu9 
Phai thu khac 
- COng ty CP Dau va 

Khoang san Hap Thanh 

c) Trong do: Ben lien quan 
C6ng ty CP Dau tu,  Xay 
Iap Dau khi Sai G6n 
C6ng ty CP Khach son 
Lam Kinh 

- Cong ty CP Thi tong Ca 
gibi va Lap may Dau khi 

- C6ng ty CP Thiet ke 
Qu6c to Heerim-PVC 

- Cong ty CP Trang tri NOi 
that Dau khi 
Cong ty CP Xay lap Dau 
khi HA N6i 

- Cong ty CP T6ng Cong 
ty Xay Iap Dau khi Nghe 

- Tap doan Dau khi Qu6c 
gia Viet Nam (PVN) 

- Citing ty CP Dau tu,  Xay 
lap Dau khi Thanh 116a 

- Ban Quan ly Dkr an Dien 
Ikpc Dau khi Thai Binh 2 

- Cong ty CP Xay Iap Dau 
khi Mien Trung 
Tong C6ng ty CP Dich vu 
Ky thuat Dau khi Viet 
Nam 
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T6ng C6ng ty Co phin My lip Diu khi ViOt Nam 	 Bao cao tai chinh htyp nhit 
Toa nha Vien Dau khi, so 167 pho Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

) Phai thu ye viec thkrc hien nghia vy bao lanh la khoan ben ngan hang da khaki trip tai khoan cua 
TOng Cong ty de thirc hien nghia vu bao lanh cho cac hap dOng tin dung ma Tong Cong ty citMg 
ra bao lanh (Xem thuyet minh so 38). 

9 NO XAU 

Cac khoan phai thu qua han thanh toan hoAc chu'a qua han nhung kh6 c6 kha nang thu hal: 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia goc Gia tri c6 the 

thu h6i 
Gia gOc Gia trj c6 the 

thu hai 
VND VND VND VND 

C6ng ty CP Khach san 206.138.310.290 75.643.849.997 206.138.310.290 75.643.849.997 
Lam Kinh 
Cdng ty CP Xay lap Dau 
khi Ha NOi 

208.609.114.167 208.674.045.832 

Citing ty CP Dau tu' Xay 
iep Dau khi Sal Gan 

155.516.145.687 155.516.145.687 

Citing ty CP Tong Cong 
ty Xay lap Dau khi Nghe 

44.766.872.297 13.993.969.679 42.875.884.022 12.249.841.663 

An 
Cong ty CP Thi cong Ca 
gibi va Lap may Dau khi 

75.739.518.828 75.739.518.828 41.510.769 

Cong ty CP Xay lap Dau 
khi Mien Trung 

55.539.737.388 55.539.737.388 

Citing ty CP Thiet bi NOi 
ngoai that Dau khi 

46.748.000.242 46.748.000.242 

COng ty CP Dau 	Xay 
dung Gang va Ha tang 

59.191.781.536 6.714.619.343 59.191.781.536 6.714.619.343 

Viet Nam 
Ngan hang Thu,ang mai 42.328.848.975 42.328.848.975 
TNHH Mat thanh vien 
Dai Wang 
C6ng ty CP Vinaconex 35.925.998.583 1.057.959.818 35.925.998.583 1.057.959.818 
39 
Cong ty CP Tap doan 30.495.449.099 100.965.000 30.495.449.099 100.965.000 
Dau tu' Tru,ang San 
Citing ty CP Xay lap Dau 
kW 2 

26.176.673.819 26.176.673.819 

COng ty CP Hasky 8.000.000.000 9.300.000.000 
Cong ty CP Kinh doanh 23.575.990.000 23.575.990.000 
Dich vu cao cep Dau khi 
Cong ty CP Phat then 21.759.494.013 21.759.494.013 
Dau tu,  Thai san 
COng ty CP Dau tu' va 9.213.461.725 
Khoang san Hop Thanh 
D6i krang khac 203.980.164.430 30.475.750.770 199.328.183.249 30.439.557.950 

1.244.492.099.354 127.987.114.607 1.248.527.523.288 126.248.304.540 

iA 
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T6ng Cling ty CO phin Xay lip Diu khi ViOt Nam 	 Bao cao tai chinh hap nhit 
TOa nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

10 HANG TON KHO 

31/12/2023 	 01/01/2023 

0 

Vi 

Gia gOc 	Du' phonq 	 Gia gOc Da phong 

	

VND 	 VND 	 VND 

Nguyen lieu, vet lieu 	6.381.458.734 	(3.249.102.270) 	9.466.242.497 
COng cu, dung cu 	5.316.250.080 	(126.922.432) 	4.811.707.179 
Chi phi san xuat 	2.000.581.148.008 	(126.643.454.088) 	2.010.806.910.006 
kinh doanh do dang 
(i) 
Hang hoe (ii) 	 61.546.849.442 	(15.196.626.123) 	81.903.994.339 

VND 

(2.895.561.226) 
(126.922.432) 

(137.538.417.998) 

(21.904.436.728) 

2.073.825.706.264 	(145.216.104.913) 	2.106.988.854.021 (162.465.338.384) 

(i) Chi tiet Chi phi san xuat kinh doanh da dang, nhu,  sau: 
31/12/2023 01/01/2023 

VND VND 
COng trinh Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 	 1.466.587.845.156 1.347.940.268.086 
Nha may Nhiet dien Wing Ang 1 (*) 	 245.057.868.468 245.057.868.468 
Chung my 33A, &rang 30/4, thanh ph6 Vung Tau 	32.986.594.500 33.241.702.671 
COng trinh Nha may Nhiet dien S6ng Heu 1 	 108.261.716.656 109.036.396.783 
Dv,  an H6a ciAu Long San 136.520.427.495 
Cac tong trinh khac 	 147.687.123.228 139.010.246.503 •-r 

2.000.581.148.008 2.010.806.910.006 
/$1/  

(*) COng trinh nay Tong COng ty IA nha theu phy dm tong theu EPC. Nhu' trinh bay tai Thuyet minh 
so 39 phan Thuyet minh Bao cao tai chinh hap nhat, do co thay d6i ye thiet ke va dun gia, Tong 
C6ng ty dang de nghi Chu dAu 	TOng theu va cac ca quan c6 them quyen xem xet dieu chinh 
gia tri phat sinh china Ityang het cua Dv an Nha may Nhiet dien Wing Ang 1. Bao cao tai chinh hap 
nhet china bao gom bAt kj/ dieu chinh nao c6 the lien quan den yen de nay. 

(ii) Gia tri hang hoa ton kho tai 01/01/2023 va 31/12/2023 bao gom cac can h6 thu6c 	an chung 
cu,  khach san Deu khi Thai Binh co gia tri 36.302.881.834 VND do COng ty CP Deu tu,  va Thuang 
mai DAL' khi Thai Binh la chil deu tu'. Tong Cong ty chu'a danh gia duvc sty suy giam gia tri cOng 
nhu' china 	tinh gia tri thuen CO the thkrc hien duvc cua cac bet dOng san nay va quyet dinh 
kh6ng trich lap du' phong giam gia hang ton kho twang (mg. 

11 CHI PHi TRA TRUtYC 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin hen 
VND VND 

COng cu dung cu xuet dung 591.987.049 1.464.504.313 
Chi phi tra truVc ngen han khac 1.546.812.017 2.970.800.099 

b)  
2.138.799.066 4.435.304.412 

Dal flan 
Chi phi ha tang cho thud tai cang Sao Mai Ben Dinh 80.035.871.604 82.128.431.700 
Chi phi thud van phong 6.777.404.290 9.429.571.835 
C6ng cu dung cu xuet diing 11.812.380.793 9.747.276.803 
Chi phi srya china tai san 6.490.156.446 371.730.111 
Chi phi tra tuft dai han khac 6.506.021.273 2.301.586.979 

111.621.834.406 103.978.597.428 
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✓ UN UN MIS INN Iii NM NEI NMI IIIIIII NMI 

Tong Cong ty C6 phin Xay lip Diu 101V* Nam 
	

Bao cao tai chinh hop nhit 
Dja chi: TOa nha ViQn Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, HA NOi 

	
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

12 	TAI SAN CO DINH HOU HiNH 

Nguy8n gia 

Nha cira, 
vat kien trim 

May mOc, thiet bj Phirang tian van 
truyan dAn 

Thiet bj, dung cu 
quan 19 

COng 

VND VND VND VND VND 

SO du,  eihu nam 1.146.027.819.526 336.467.528.443 120.591.251.826 29.129.424.142 1.632.216.023.937 
- 	Mua trong ky 1.843.147.800 38.990.000 1.882.137.800 
- 	Phan lopi Ipi 21.001.346.395 21.001.346.395 
- 	Giarn khac (222.052.460) (222.052.460) 
- 	Thanh 19, nhuvng ban (4.461.355.178) (621.729.990) (1.272.662.061) (6.355.747.229) 
S6 du,  cu6i nam 1.164.188.906.083 335.845.798.453 120.591.251.826 27.895.752.081 1.648.521.708.443 

Gia tri hao mon lujf loft 
S6 du' dAu nam 407.345.793.865 295.630.056.740 119.726.723.179 28.757.504.492 851.460.078.276 
- 	KhAu hao trong nam 27.045.875.711 12.296.521.095 968.990.107 175.777.693 40.487.164.606 
- 	Phan lopi Ipi 9.603.192.656 9.603.192.656 
- 	Tang khac 415.922.294 415.922.294 
- 	Thanh 19, nhuvng ban (4.461.355.178) (621.729.990) (1.272.662.061) (6.355.747.229) 
56 du,  cuoi nam 439.949.429.348 307.304.847.845 120.695.713.286 27.660.620.124 895.610.610.603 

Gia tri con lai 
Tat ngAy dau nam 738.682.025.661 40.837.471.703 864.528.647 371.919.650 780.755.945.661 
Tai ngay cu6i nam 724.239.476.735 28.540.950.608 (104.461.460) 235.131.957 752.911.097.840 

Gia trj con Ipi cua tai san co djnh hiru hlnh eta dung the chAp, cam c6 dam bao cac khoan vay tai ngay 31 thang 12 nam 2023 la 348.134.184.482 VND (tai 
ngay 01 thang 01 nam 2023 la. 350.281.260.846 VND); 

Nguyen gia cua tai san co djnh hCru hlnh da khAu hao het nhu'ng yen con sir dung tai ngay 31 thang 12 nam 2023 IA 427.227.389.180 VND (tai ngAy 01 thAng 
01 nam 2023 IA 384.970.486.236 VND) 
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TOng Cong ty CO phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh hqp nhit 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

13 	TAI SAN CO DINH VO FINN 

Nguyen gia 

Quyen sir 
dung dat (i) 

Phan mem 
quan ly 

COng 

VND VND VND 

SO du,  ilk nam 269.334.148.344 19.571.292.382 288.905.440.726 
- 	Mua trong nam 1.889.920.000 1.889.920.000 
- 	Do phan loai lai (4.407.000.000) (4.407.000.000) 
- 	Giarn khac (1.995.481.824) (1.995.481.824) 
So du,  cuoi nam 262.931.666.520 21.461.212.382 284.392.878.902 

Gia tri hao mon 1u9 ke 
SO du,  dau nam 9.616.222.667 19.306.092.753 28.922.315.420 
- 	Khau hao trong nam 854.368.608 360.769.502 1.215.138.110 
- 	Do phan loai lai (3.084.900.000) (3.084.900.000) 
- 	Giam khac (870.656.568) (870.656.568) 
SO du' cu6i nam 6.515.034.707 19.666.862.255 26.181.896.962 

Gia tri con lai 
Tai ngay du,nam 259.717.925.677 265.199.629 259.983.125.306 
Tai ngay cuts" nam 256.416.631.813 1.794.350.127 258.210.981.940 

Nguyen gia TSCD v6 hinh da khau hao het nhung van con sir dung tai ngay 31/12/2023 la 
19.571.292.382 VND (tai ngay 01/01/2023 la 18.682.615.582 VND). 

(i) Bao gom trong d6 gia tri quyen sir dung dat tai this dat sO 04, ter ban d6 so 10, dia chi tai so 02 
Nguyen FIDu Canh, phuang 

La 
Nhat, thanh ph6 Vung Tau, tinh BA Rio-Wing Tau dm COng 

ty CP Ket cau Kim loai va Lap may Dau 	duac UBND tinh BA Ria Wing tau cap giay chOng 
nhan quyen sir dung dat ngay 28 thang 07 nam 2008 vai nguyen gia 15.166.470.000 VND va 
gia tri cOn lai tai 31/12/2023 la 9.092.135.293 VND. 

Khu dat nay dirac dau xay dung du,  an Khu pink hap Chung cir cao Oc - Van phong va da 
duqc ban giao du'a vac) sir dung vao nam 2014. Vao ngay 24/08/2017, thira dat nay cm difac 
Van phong dang ky dat dai - So' Tai nguyen va M6i truerng tinh BA Ria - VOng Tau thu hoi de 
cap mai cho tai san ten dat la cac can h6 chung cu va kh6i van phong. Theo Giay chUng nhan 
quyen sir dung Tat sO BX 920280 va Giay chOng nhan theo h6 sa sO 000038.TS, Tong Gong ty 
c6 quyen sir dung dat, quyen sb hiru nha b va tai san khac ggn lien vai dat la tang 1, tang 2, 
tang 3, tang 4, tang 5, tang k9 thuat va tang k9 thuat mai thu6c Khu phErc hap Chung cir cao Oc 
- Van phong tai thira Tat sO 02 Nguyen FICru Cinh, phuang Thgng Nhat, thanh ph6 VOng Tau, 
tinh Ba Ria-VOng Tau. 

Gia tri tai san la phan diem tich khu van phong cho thug nail ten dang ducec TOng COng ty trinh 
bay ten khoan muc tai san co dinh hirru hinh veri gia tri la 15.166.470.000 VND va bet d6ng san 
dau 	vitri gia tri la 37.885.895.556 VND. 
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Tong C6ng ty CO phin Xay lip Diu khi Viet Nam 
Toa nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

Bao cao tai chinh hop nhit 
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

14 	BAT BONG SAN oAu TlY CHO THUE 

Nguy6n gia 

Nha COng 
VND VND 

SO du,  dau nam 108.717.372.483 108.717.372.483 
- 	Phan loai lai (7.569.083.266) (7.569.083.266) 
SO du' cuoi nam 101.148.289.217 101.148.289.217 

Gia tri hao mon luy k6 1p 
So du,  dau nam 27.415.640.418 27.415.640.418 
- 	Khau hao trong nam 2.285.161.086 2.285.161.086 Al 
- 	Tang do phan loai lai (6.518.292.656) (6.518.292.656) Al 

23.182.508.848 23.182.508.848 SO du' cuoi nam 

Gia tri con lai 
Tai ngay dau nam 81.301.732.065 81.301.732.065 
Tai ngay cuoi nam 77.965.780.369 77.965.780.369 

Gia tri con lai cuoi nam cua BDS dau tu da dung the chap, cam c6 dam bao cac khoin vay: 
54.001.414.669 VND (tai ngay 01/01/2023 la 70.299.807.229 VND) 

Gia tri hap ly cua bat dOng san dau 	chu'a duac danh gia va xac dinh mOt cach chinh thin tai 
ngay 31/12/2023. Tuy nhien, dva tren tinh hinh cho thug va gia thi trvang cua cac tai san nay, Ban 
TOng Gam d6c TOng Cong ty tin tvong rang gia tri hap ly cua tai san dau tu' Ibn han gia tri con lai 
ten s6 tai ngay kat thuc nam tai chinh 

15 TAI SAN DO' DANG DAI HAN 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia g6c Gia tri CO the 

thu hoi 
Gia g6c Gia tri co the 

thu h6i 
VND 	 VND 

Chi phi san xuit, kinh d oanh 	dang dai han 
VND VND 

- 	Dkr an nha may 
nhiet dien Quang 

25.781.820.546 12.890.910.273 25.781.820.546 12.890.910.273 

Trach 1 (i) 
- 	an nha may san 

xuat xo,  sai 
25.759.325.212 9.162.306.880 25.759.325.212 9.162.306.880 

Polyester Dinh V0 
- 	Nha dieu hanh 

trung tam nhiet dien 
12.180.083.636 800.000.000 12.180.083.636 800.000.000 

Long Phi) 
- 	Cac tong trinh khac 7.922.605.745 2.210.996.386 7.922.605.745 2.210.996.386 

71.643.835.139 25.064.213.539 71.643.835.139 25.064.213.539 

(i) Theo COng van s6 1828/TTg - KTN ngay 15/10/2016 cua Thu tvdeng Chinh ph0 ye viec dieu 
chinh mat s6 du' an nha may nhiet dien trong cac Trung tam Dien lvc Quang Trach va Quynh Lap, 
Tap down Dien Ivc Viet Nam se thay the Tap down Dau khf Viet Nam lam chii dau tu' Dv an Nha 
may Nhiet dien Quang Trach 1. Den ngay lap BA° cao tai chinh hap nhat nay, TOng COng ty van 
dang trong qua trinh lam viec vbi cac ben lien quan de nghiem thu, quyet town cac chi phi cua 
T6ng C6ng ty da thi tong tai cOng trinh nay. 

a) 
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TOng Cong ty Co pith Xay lip Diu khi Viit Nam 
T6a nha Vier) Day khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 

Bac) cao tai chinh hap nhit 
Nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2023 

b) Xay dtpng co,  ban 	dang 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Xay dy'ng co,  ban 
- 	Dy,  an Khu cong nghiep Dich vu Dau khi Soai Rap (ii) 103.182.526.261 103.182.526.261 
- 	Dv an Khu do thi Dai hoc Dau khi (iii) 3.883.984.985 3.883.984.985 
- 	Dv an Khu cong nghiep Dau khi Tien Giang (iii) 1.835.100.923 1.835.100.923 
- 	Cac cong trinh, 	an khac (iii) 2.759.656.114 3.293.560.558 

111.661.268.283 112.195.172.727 HA 
KI 

(ii) Day la chi phi xay dung ca ban do' dang cua Dy,  an Khu cong nghiep Dich vu Dau khi Sobi Rap 
- Tien Giang (viet tat la "(iv an") do -Icing COng ty tier) nhan va lam chO dau tu' tin Tap doan Dau khi 
Viet Nam (PVN) theo Quyet dinh s6 7089/QD-DKVN ngay 12/08/2010 cua HOi d6ng Thanh vien 
PVN. 

Ngay 22/08/2016, B6 Tai chinh da c6 van ban s6 11704/BTC-TCDN girl UBND tinh Tien Giang va 
PVN de huVng dran cy the ve viec chuyen giao di; an ten tin PVN ye UBND tinh Tien Giang. 

Theo bran bin so 1421/BB-SKH&DT ngay 31/07/2017 cua TO trap nhan Dv an giCra UBND tinh 
Tien Giang, cac ben thong nhat ghi nhan gia tri cua du an trong giai doan TOng Cong ty thvc hien 
16 143 ty VND. 

Ngay 01/10/2018, Tong COng ty (la kjr Nen ban thanh lc/ hop deng thus dat v6i SO,  Tai nguyen va 
Moi tap:mg tinh Tien Giang, ban giao lai khu dat va cac tai san gan lien tren khu dat cho ca quan 
nay. 

NA, 28/02/2019, Van phong Chinh phit da c6 van bin so 1630NPCP-CN chi dao BO Ka hoach va 
Dau tu', B6 Tu' phap, BO Tai nguyen va M6i truVng, B6 Cong thvang, Uy ban quirt 19 von Nha 
mac tai doanh nghiep huVng dAn UBND tinh Tien Giang va chi dau tu' du,  an, thanh toan chi phi 
da dau tu' cho chit day tu' do viec thu hoi dat dy,  an, dam bao dung quy dinh cua phap lust, khOng 
de that thott tai san nha ntrac va dam bao guyen lai dm chit dau tu'. 

Qua nhieu Ian chi ciao cua Chinh phO, cac BO van china c6 phtrang an chinh thirc giii guyet va 
twang dAn hoan tri kinh phi Tong COng ty da dau tu' vao du an Khu cong nghiep dich vu Dau khi 
Soai Rap, Tien Giang. 

NA( 29/03/2021, Tong cling ty da c6 van bin s6 426/XLDK-KHDT&TCC ye viec xin tiep tyc giao 
lam Chil day tu' Dv an KCN Dich vu DAY khi Soai Rep, Tinh Tien Giang. 

Ngay 06/08/2021, B6 Ke hoach va Dau tu' tiep tyc girl Van bin so 5183/BKHDT-QLKKT kien nghi 
Thu tu,c5,ng Chinh phi) giao UBND Tinh Tien Giang xin l dirt diem cac van de lien quan den Dy,  an 
trong nam 2021 theo tharn guyen va quy dinh cua Phap luat. 

Ngay 15/02/2022, Van phting Chinh phit da c6 Van bin so 964NPCP-CN thong bao 9 kik chi ciao 
cua Ph6 Thu hying Chinh phu Le Van Thanh giao BO tai nguyen va MOi truVng c6 9 kien cy the ye 
viec tuan thu trinh tu, thu tyc va quy dinh cua phap luat tong viec thu h6i dat city an cua UBND tinh 
Tien Giang, lam ca ser xem xet viec -fling cong ty CO phan Xay lap dau khi Viet Nam CO dircec b6i 
thuVng tai san tren dat city an hay khong. 

Den ngay lap bao cao tai chinh hap nhat nay, qua trinh chuyen giao city an van chva hoan thanh. 
Ban Tong Giam d6c Tong COng ty tin ft/Ong rang TOng cong ty se thu h6i duvc day da cac khan 
chi phi TOng cong ty da b6 ra de thvc hien du,  an hoc se duvc giao lai du an de trien khai. 

(iii) Cac city an da tam dirng thi cong nhieu nam trutyc, Ban TOng Giam d6c chu'a danh gia ductc 
khi nang mang lai lqi ich kinh to twang lai cua cac di; an nay. 

4 
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T6ng C6ng ty Co phin Xay lip Diu khi Viit Nam 
T6a nha Vien Day khi, s6 167 pile). Trung Kinh, Ha NOi 

Bao cao tai chinh hap nhit 
Nam tai chinh '<et thOc ngay 31/12/2023 

16 	TAI SAN DAI HAN KHAC 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Gop von hop tac dhu tu,  Dy,  an Dolphin Plaza (i) 27.233.304.440 27.233.304.440 
G6p vOn hop tac Dir an Long San Riverside 12.897.200.000 12.897.200.000 

40.130.504.440 40.130.504.440 

(i) Khoan (Tau tu' theo Hop dOng hop tac kinh doanh so 0211/2010/HOHTKD ngay 02 thang 11 
nam 2010 kjr giCra Cong ty CO phan Dau khi Song DO (PVC-Song DO - cong ty con cua Tong Cong 
ty), COng ty CO phhn Dhu tu,  va Tu,  van Tai chinh Dau khi Viet Nam va COng ty CO phan TID vOi 
tong gia tri vOn g6p khoang 51,1 tji VND. Theo nOi dung Hop dOng, ba ben thoa thuan cong dhu to 
von de thu'c hien Diy an "TO hop nha a ket hop dich V1,1 sieu thi va van phong lam viec tai sO 28 
du,Ong Tran Binh, My Dinh, TO,  Liam, Ha Ni".O Tai ngay 18 thang 01 nam 2015, PVC-DOng 06 da 
kjr ket Phy kic so 03 cua Hop ding hop tac kinh doanh so 0211/2010/HDHTKD ngay 02 thang 11 
nam 2010 v6,i COng ty CO phan TID de rut mot phan vOn da gOp veri gia tri khoang 14 t9 VND khoi 
dir an. T9 le tham gia gop vOn dm PVC-Song Do vao thy an nay sau khi rid mot phan vOn giam try 
19% xuOng con 1,6%. Theo Phy lyc sO 04 dm Hop dOng chuyen nhu,cyng dien tich khu dich vu 
thiyang mai sO DP308/HD/TID-PVFCLAND kjr ngay 18 thang 01 nam 2017, PVC-Song Do da nhan 
chuyen nhu,ong dien tich khu dich vy thuang mai co dien tich 154 m2  tri gia khoang 3,5 ty VND tO,  
Cong ty CO phan TID va &roc quyen thanh toan so tin nay bang viec tau trO,  cong no vai Hop 
dong hop tac kinh doanh sO 0211/2010/HDHTKD ngay 02 thang 11 nam 2010. Ngay 23/12/2022, 
COng ty da nhan 3 can h0 tri gia 9.867.235.294 VND theo Bien ban th6a thuan ve xir 19 nghia vu 
thanh toan so 5010-3/2022/DD-HP-TID, 5000-3/2022/DS-HP-TID va 4990-1/2022/DD-HP-TID 
ngay 23/12/2022. Gia tri 3 can h0 nay duvc thanh toan bang hinh thirc b0 trir cong no \cal Hop 
dOng hop tac kinh doanh ban dhu. Den ngay lap bao cao tai chinh hop nhat nay, Dy,  an Dolphin 
Plaza chu'a ban dugc het cac can h0 va quyet toan de phan chia kat qua dhu tu,  theo Hop dOng 
hop tac kinh doanh da ky ket. Bac) cao tai chinh hcyp nhat nay chu'a bao gom bht 	dieu chinh nao 
CO the co lien quan den van de nay. 
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1 	1 	 1 

Tong Cong ty Co phan Xay lap Dau khi Viet Nam 
	

Bao cao tai chinh hgp nhat 
Oia chi: T6a nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

	
Nam tai chinh ket thtiic ngay 31/12/2023 

17 PHAI TRA NGLYtil BAN NGAN HAN 

31/12/2023 01/01/2023 
Gia tri SO CO kha 

nang tra na 
Gia tri SO CO kha 

nang tra na 
VND VND VND VND 

Ben lien quan 363.884.800.571 363.884.800.571 365.353.195.7/1 365.353.195.711 
COng ty CP Thuang mai va Truyen th6ng Lien minh Dau khi 9.868.980 9.868.980 9.868.980 9.868.980 
C6ng ty CP Xay lap Dau khi Mien Trung 11.660.000 11.660.000 11.660.000 11.660.000 
Cong ty CP Dau 	Xay lap Dau khi Thanh Hba 7.653.351.367 7.653.351.367 8.829.246.507 8.829.246.507 
Tap doan Dau khl Qu6c gia Viet Nam (PVN) 177.207.065.265 177.207.065.265 177.049.565.265 177.049.565.265 
COng ty TNHH MTV - T6ng COng ty Tham cI6 Khai that Dau khi (PVEP) (i) 115.973.338.811 115.973.338.811 115.973.338.811 115.973.338.811 

C6ng ty CP Thi tong Ca giai va Lap may Dau khi 60.699.700.035 60.699.700.035 61.149.700.035 61.149.700.035 
C6ng ty CP Xay lap Dau khi Ha Nai 223.766.591 223.766.591 223.766.591 223.766.591 
COng ty CP Tong Ur-1g ty Xay lap Dau khi Nghe An 2.106.049.522 2.106.049.522 2.106.049.522 2.106.049.522 

Ben khac 2.976.641.931.146 2.976.641.931.146 2.960.799.981.989 2.960.799.981.989 
C6ng ty C6ng nghiep Daelim 1.021.927.357.960 1.021.927.357.960 952.693.445.386 952.693.445.386 
Tong C6ng ty Lap may Viet Nam 290.662.562.403 290.662.562.403 367.417.252.017 367.417.252.017 
Tap doan Sojitz 139.552.763.255 139.552.763.255 135.609.626.210 135.609.626.210 
COng ty TNHH Boilermaster Viet Nam 111.729.842.747 111.729.842.747 122.612.404.794 122.612.404.794 
Tong C6ng ty Ba Son - C6ng ty TNHH MTV 60.978.955.914 60.978.955.914 60.978.955.914 60.978.955.914 
Cac doi tuvng khac 1.351.790.448.867 1.351.790.448.867 1.321.488.297.668 1.321.488.297.668 

b) S6 no,  qua han china thanh toan 
3.340.526.731.717 3.340.526.731.717 3.326.153.177.700 3.326.153.177.700 

Phai tra cho cac dOi tubing khac 408.935.840.838 408.935.840.838 202.041.116.656 202.041.116.656 

408.935.840.838 408.935.840.838 202.041.116.656 202.041.116.656 

(i) SO tien COng ty CO phan Dau to va Thuiang mai Dau khi Thai Binh (PVC Thai Binh - Cong ty con cCia Tong Cong ty) phai tra PVEP lien quan den viec PVC 
Thai Binh nhan chuyen nhuiong Du' an dk to xay dung Khach san Dau khi Thai Binh tir PVEP (trinh bay tai Thuyet minh so 38). 
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T6ng C6ng ty C6 phan Xay lip Diu khi Viet Nam 
Toa nha Vien Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 

Bac cio tai chinh hqp nhat 
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

18 	NGU'efl MUA TRA TIEN TRU'aC NGAN HAN 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Ben lien quan 108.560.908.084 82.778.475.899 
Ban Quart IY Dkr an Dien kfc Dau khf Vung Ang - 82.778.475.899 82.778.475.899 
Quang Trach 
Tong COng ty CO phan Dich vu K9 thuat Dau khi Viet 25.782.432.185 
Nam 

Ben khac 105.154.304.724 110.105.803.889 
Ban Quan Ijr Die an Trutmg Dai hoc Dau khf 17.612.939.300 17.612.939.300 
TOng Cong ty Lap may Viet Nam 55.897.285.149 50.009.054.320 
Cac dOi tuvng khac 31.644.080.275 42.483.810.269 

213.715.212.808 192.884.279.788 
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Si Mill MINI NM MO III/ NW NM Mil MIN IMO MIS MINI MI all MIN MINI it 

Tong Cong ty CO phin My lip Diu khi Viit Nam 
Dia chi: T6a nha Vian Deu khi, so 167 phO Trung Kfnh, Ha NOi 

Ban cao tai chinh hcfp nhk 
Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

19 THUS VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NU'OC 

SO phai thu 
deu nam 

SO ph& n6p 
deu nam 

(da dieu chinh) 

SO phai 
trong nam 

s6 da thiic n6P 
trong nam 

SO phai thu 
cuoi nam 

S6 phai nOp 
cuoi nam 

VND VND VND VND VND VND 

Thue gia tri gia tang 30.465.765 66.702.030.166 18.565.836.877 27.727.312.832 30.465.765 57.540.554.211 

Thue xuet, nhap khAu 19.254.703 28.187.342 28.187.342 19.254.703 
Thue thu nhap doanh nghiep 35.244.408.046 7.286.427.819 (344.780.574) 5.197.485.714 35.244.408.046 1.744.161.531 
Thue thu nhap ca nhan 58.893.293 4.868.221.143 4.345.326.434 4.126.075.285 78.878.745 5.107.457.744 
Thue nha Tat va tien thue (let 11.281.690.180 7.907.052.363 5.702.507.715 13.486.234.828 
Cac loci thue khac 4.297.218.420 9.218.551.191 12.136.847.011 1.378.922.600 
Cac khoan phi, la phi va cac khoan ph& n6 783.720 45.669.337.909 1.330.845.482 4.013.774.685 783.720 42.986.408.706 

35.353.805.527 140.104.925.637 41.051.019.115 58.932.190.584 35.373.790.979 122.243.739.620 

Quyet town thue cCia Tong COng ty se chlu scr kiem tra cCia co quan thue. Do viec AID dyng luat va cac qui djnh ye thue doi vbi nhieu loci giao djch khac nhau 
c6 the &roc giai thfch theo nhieu each khac nhau, so thue &roc trinh bay tren bao cao tai chinh hcyp nhat co the bi thay doi theo quyet dinh cOa co' quan thue. 
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TOng Cling ty CO phin My lip Diu khi Viet Nam 
Toa nha Vien Deu khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 

Bic cao tai chinh hqp nhit 
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

20 CHI PHI PHAI TRA 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin ban 
VND VND 

Chi phi lai vay 172.754.276.659 145.768.522.939 
Trich truck chi phi cong trinh xay lap 256.446.230.095 448.371.519.200 
Chi phi phai tra khac 22.622.170.177 15.151.297.262 

451.822.676.931 609.291.339.401 
b)  

Trich truck chi phi cang trinh xay lap 71.310.452.285 71.389.452.285 41 

71.310.452.285 71.389.452.285 

21 DOANH THU CHU'A THU'C HIEN 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin ban 
VND VND 

Doanh thu nhan tru&c ye cho thue tai san 3.181.130.462 2.903.820.933 

b)  Dai ban 
3.181.130.462 2.903.820.933 rjr 

Doanh thu nhan truck ve cho thud tai san (i) 52.080.093.597 53.527.935.149 
Lai ban tai san va thue lai thue tai chinh 295.595.888 391.940.504 

Al 
52.375.689.485 53.919.875.653 

(i) Trong dO bao Om: 42.996.289.426 VND la so du tin thue dat nhan tuft cua Cong ty co phan 
San xuAt Ong thep Dau khi Viet Nam theo Hop ding 01/HDTD/PVPIPE-PVC ngay 01/11/2012 vcfii 
thol gian thue 588 thang veyi gia tri hop ding la 46.818.181.818 VND tai Khu C6ng nghiep Soai Rap 
- Tien Giang. Tong COng ty da phan b6 tien thue den thang 12 nam 2014 vac) doanh thu vitri sO ben 
la 3.821.892.393 VND. Sau thang 12 nam 2014 du an co chO twang ban giao y6 cho UBND tinh 
Tien Giang den nay van chua hoan thanh (xem thuyet minh sO 15) do do Tong COng ty van chua 
lam viec lai v&i khac hang va sO du,  tier' thud dat con lai neu ten. 
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T6ng Cong ty Co phin Xay lip Diu khi ViOt Nam 
T6a nha Vien !Mu khi, so 167 phO Trung Kinh, Ha Nia 

Bao cao tai chinh hop nhit 
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

22 PHAI TRA KHAC 
31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin han 
VND VND 

Tai san thira cher giai quyet 17.130.137 17.130.137 
Kinh phi cong doan 10.545.587.233 10.544.546.393 
Bao hiem xa hal 9.746.256.579 10.383.067.010 
Bao hiem y to 1.559.849.946 1.699.347.573 
Bao hiem that nghiep 840.643.598 832.477.637 
Nan Ic9 qu9, k9 cuvc ngen han 2.736.317.506 1.137.275.182 
CO tt:pc 191 nhuen phai tra 41.546.662.078 41.546.662.078 C 
Cac khan phai tra, phai nap khac 520.661.884.493 509.807.025.135 
- 	Chi phi lai vay 3.927.276.443 4.021.425.275 
- 	Dv phOng thvc hiOn nghTa vy bao lanh (i) 137.942.779.492 137.942.779.492 
- Ngan hang Thuung mai TNHH MTV Dai Dvang (ii) 162.596.140.733 152.399.613.457 
- 	rOp doan [Mu khl Vi -Ot Nam (iii) 54.098.464.510 54.098.464.510 
- 	TOng COng ty Khi Visit Nam - CTCP (iv) 50.000.000.000 50.000.000.000 
- 	Phi Liao tri chung cu' phai tra 10.727.767.930 12.988.963.930 
- 	Cac guSi Ong hO 3.914.284.784 3.954.284.784 
- 	Cac khoan khac 97.455.170.601 94.401.493.687 

587.654.331.570 575.967.531.145 
b)  Dal han ic 

Nhan k9 quy, ky cuvc dai han 1.599.775.187 1.628.790.587 
Cac khan phai tra, phai nap khac 50.000.000 59.798.049  

'Al 
1.649.775.187 1.688.588.636 

c)  S6 my qua han chu'a thanh toan 
- li 

Bao hiem xa hai 9.206.362.585 5.968.030.599 
c. ,.... 

- 	Bac) hiem y to 689.412.985 884.199.511 
- 	Bao hiem that nghiep 130.903.714 271.012.442 irh- 

- 	CO tirc phai tra 44.335.430.209 45.418.243.801 
- 	Phai tra cac Qu9 Ong ho, Qu9 twang tra au khi 1.334.818.785 1.334.818.785 

d)  Trong do: Ben lien quan 
55.696.928.278 53.876.305.138 

- 	Tap doan Dau khi Viet Nam 54.098.464.510 54.098.464.510 
- 	TOng Cong ty Khi Viet Nam - CTCP 50.000.000.000 50.000.000.000 
- 	Ban Quan l9 du,  an Cum khi - dien - dam Ca Mau 8.697.686.626 8.697.686.626 

112.796.151.136 112.796.151.136 

(i) Tai ngay 31 tang 12 nam 2023, sO du' diy phong thu,c hien ngh'ia vy bao lanh nhu,  trinh bay tai 
Thuyet minh sO 38. 

(ii) Lai vay pal tra Ngan hang Thuvng mai TNHH MTV Ellai Diyang bao Om chi phi Iai vay cua 
Tong cong ty va chi phi IN vay ma TOng cong ty se thu lai sir cac cong ty ma TOng tong ty da thanh 
tan ho hoec cho vay theo cac hap eking h6 tra von (trinh bay tai Thuyet minh sO 7) de thanh tan 
cho OceanBank. Theo Nghi quyet so 7548/NQ-DKVN ngay 29 thang 10 nam 2014 dm Hai clang 
Thanh vien Tap doan Dau khi Viet Nam va theo Cong van sO 7697/2014/CV-OceanBank ngay 09 
thang 12 nam 2014 cua OceanBank, thlgi diem thanh tan cua cac khan nay da duvc gia han den 
ngay 31 thang 12 nam 2017 va Iai suet khan vay giam xuOng can 1%/ nam tO,  ngay 01 thang 01 
nam 2015 nhu,  trinh bay tai Thuyet minh so 23. TO' ngay 01 thang 01 nam 2018, khan vay chiu iai 
suet qua han bang 150% IN suet trong an. Tai ngay lap Bao cao tai chinh hgp nhat nay, TOng 
cong ty dang tim kiern cac giai pap de thanh tan cho khan phai tra Iai vay da vay da qua han. 

(iii) Khoan phai tra Tap clan Dau khi Viet Nam la sO ben Tap Clan Dau khi Viet Nam hO tra TOng 
C6ng ty de thanh tan cho cac nha thau cua Du,  an Khu Cong nghiep Dich V4 Dau khf Soai Rap -
Tien Giang. 

(iv) Khan phai tra Tong Cong ty Khi Viet Nam - CTCP lien quan den viec chuyen dOi chO d'au tu,  
cho Cong ty CP Pat trien 1:36 thi Dau khi (cong ty con cua Tong Citing ty) tai du,  an Bac Lieu 
Tower. Cong ty CP Pat then 06 thi Dau khi c6 nghia vu phai thanh tan cho TOng Cong ty Khf 
Viet Nam sO tien nay theo hap clang k9 ngay 12 tang 8 nam 2010. 
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IMP MO MI SIM MN IMO MI IMO 	Mil MINI 	IMO 

Tong Cong ty CO phan Xay lip Diu khi Viet Nam 
Dja chi: -Ida nha Vian Dau khi, s6 167 phO Trung Kinh, Ha NOi 

MB 	MINI 	MIS 	INS 	UN 	IIIIII 	MINI 	Mb 	IMMO 	MN 

Bac) cao tai chinh hqp nhit 
Nam tai chinh kat thuc ngay 31/12/2023 

23 

a)  

b)  

VAY VA NQ' THUE TAI CHINH 

Vay ngin h6n (i) 
Vay ng6n han 
Vay va no' dal han den han tra 

Vay dal ban 
Vay dal hpn (ii) 

Khoan den han tra trong vOng 12 thang 

Khoan don hail tra sau 12 thang 

01/01/2023 Tronq kV 31/12/2023 
Gia trj 	SO CO kha 

nang tra nq 
Tang 	 Giam Gia trj 	S6 CO kha 

nang tra rig 
VND 

182.734.757.403 
618.324.762.135 

VND 

182.734.757.403 
618.324.762.135 

	

VND 	 VND 

	

146.549.402.895 	227.020.748.503 

	

12.608.800.000 	3.753.925.013 

VND 

102.263.411.795 
627.179.637.122 

VND 

102.263.411.795 
627.179.637.122 

801.059.519.538 801.059.519.538 159.158.202.895 	230.774.673.516 729.443.048.917 729.443.048.917 

668.933.562.135 668.933.562.135 3.753.925.013 665.179.637.122 665.179.637.122 

668.933.562.135 668.933.562.135 3.753.925.013 665.179.637.122 665.179.637.122 

(618.324.762.135) (618.324.762.135) (12.608.800.000) 	(3.753.925.013) (627.179.637.122) (627.179.637.122) 

50.608.800.000 50.608.800.000 38.000.000.000 38.000.000.000 
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I= MIN IMO IIIMI MEI INN Ell INN OM NM IN MINI Mil 1=11 MEI IMO INN 11110 ME MN MIN 

Tong Ciing ty C6 phan Xay lip Dau khi Viat Nam 
	

Bao cao tai chinh hqp nhat 
Dia chi: TOa nha Vin Dau khf, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

	
Nam tai chinh kat thuc ngay 31/12/2023 

Th6ng tin chi tint lien quan don cac khoan vay ngin Flan va nq dal Ilan din han tra: 
Loai 
tien 

Lai suet 
nam 

Thai 
han 

Myc Bich vay Hlnh thirc 
dam bao 

31/12/2023 01/01/2023 

VND VND 
Vay ngin flan 102.263.411.795 182.734.757.403 
Ngan hang TMCP Dai chung 
Viet Nam 

VND Tha n6i 8 thang B6 sung van km Ong phyc vu hoat dOng 
kinh doanh 

Tin chap 22.921.891.805 24.168.155.863 

Ngan hang TMCP Dau 	va 
Phat then Viet Nam 

VND Tha not 11 
thang 

B6 sung V6n kru dOng, bao lanh me' LC The chap 67.265.907.564 110.411.790.312 

Ngan hang TMCP Qu6c Dan -
Chi nhanh BA Ria - VOng Tau 

VND Tha not 1 nam B6 sung v6n 	dOng phyc vu hoat Ong 
kinh doanh 

The chap 1.705.612.426 35.983.447.529 

061 tuceng khac VND (*) 1 nam B6 sung von lu'u dOng phyc v0 hoat Ong 
kinh doanh 

Tin chap 10.370.000.000 12.171.363.699 

Vay vi nq dai han dOn hen tra 627.179.637.122 618.324.762.135 

729.443.048.917 801.059.519.538 

Cac khoan vay tir ngan hang va cac t6 chCrc tfn dung khac duvc bao dam bang cac hqp (long the chep/cem c6/bao lanh veri ben cho vay v6n va da duvc 
dang k9 giao dich dam bao day du. 

(") Cac khoan vay doi tuvng khac la vay ca nhan c6 la' suet tCr 0% den 12%. 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2023, s6 du,  g6c vay ngen han da qua hen, chu'a duvc thanh toan cua Tong C6ng ty la 22.541.829.915 VND (tai ngay 01 thang 01 
nam 2023: 24.168.155.863 VND), TOng C6ng ty yen Clang tim cac giai phap de thanh toan cac khoan goc vay qua han n@u ten. 
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INN 	I• 	NMI 	INN 	INN 	111111 	NM 	NMI 	INN 	MIN 	NMI 	NMI 

Tong Gong ty C6 phin Xay lip Diu khi Viit Nam 
Dia chi: T6a nha Vien Dau khf, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha N6i 

NM NMI 	NMI 	NM 	111111 	NMI 	INN 

Bao cao tai chinh hqp nhit 
Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

Thong tin chi tiit lien quan din cac khoan vay dai hen: 
Lopi 	Lai 	Ngay dao 
tien 	suet 	han 

Mac dich vay Hlnh thirc 
dam bao 

31/12/2023 01/01/2023 

VND VND 
Vay dai hen 
Ngan hang TNHH MTV Dpi Diyang 575.670.157.122 579.221.082.135 
- 	Hap dOng s6 603/2011/HDTD- VND 4,90% Nam 2017 Dau tv von vao C6ng ty C6 phan Tin chap 200.000.000.000 200.000.000.000 

Oceanbank-PVC ngay 20/10/2010 Khach san Lam Kinh 
Hpp clong s6 602/2011/HDTD- VND 4,90% Nam 2017 Vay du tu,  vao C6ng ty C6 phan Tin chap 65.000.000.000 65.000.000.000 
Oceanbank-PVC ngay 30/06/2011 Dau 	va Thvang mai Nu khi 

Thai Binh 
H9p Bong s6 10/2010/HDTD- 
Oceanbank-PVC ngay 30/06/2011 

VND 5,50% Nam 2017 Thi,rc hiOn thanh town ye tot) dap 
thanh town du to nhan chuyan 
nhvong fir PVFC theo 1-1qp dOng 
mua ban/Hqp clang chuyen nhvong 

Tin chap 310.670.157.122 314.221.082.135 

Ngan hang TMCP Dpi chOng Viet Nam 89.295.080.000 89.295.080.000 
- 	licep dOng s6 02/2015/HDDHM/PVB- VND Tha n6i Nam 2027 BO clap von du to cling trinh Tin chap 89.295.080.000 89.295.080.000 

CNTB ngay 04/06/2015 Khach san Ddu khl Thai Binh 
Ngan hang TMCP Quac Dan VND 11,00% Nam 2024 IDAu tu' mua may m6c thiet bi The chap 214.400.000 417.400.000 

665.179.637.122 668.933.562.135 

Khan den han tra trong %/Ong 12 thang (627.179.637.122) (618.324.762.135) 

Khoan den flan tra sau 12 thang 38.000.000.000 50.608.800.000 

Cac khan vay tir ngan hang va cac to chi:rc tin dung khac duvc bao dam bang cac hop dOng the chap/cam co vbi ben cho vay von va da dircrc dang k9 giao 
dich dam bao day 

Theo Nghi quyet s6 7548/ND-DKVN ngay 29//10/2014 dia H6i dOng thanh vien Tap Ilan Dau khi Viet Nam va theo C6ng van so 7697/2014/CV-OceanBank 
ngay 09/12/2014 cua OceanBank, th6i hpn cac khan vay Ngan hang TNHH MTV Dpi Du'ang duvc gia hpn den ngay 31/12/2017, lei suet ap dung cho cac 
khan vay Ice tCr th6i diem kh6ng tra duvc IN den ngay 31/12/2014 la 2,4%/nam va lei suet 1%/nern tir ngay 01/01/2015; hi,  ngay 01/01/2018 khoan vay chju 
lei suet qua hpn bang 150% lai suet trong hpn. Tai ngay lap Bao cao tai chfnh hqp nhat nay, cac khan vay da qua han thanh tan, Tong C6ng ty van Clang 
tim cac bien phap de thanh town g6c vay neu ten. 
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T6ng Cong ty CO phin Xay lip Diu 
Tda nha Vien Diu khi, so 167 Oa 

khi Vial Nam 	 Ban cat) tai chinh hqp nhit 
Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh kat thiic ngay 31/12/2023 

24 D' PHONG PHAI TRA 

31/12/2023 01/01/2023 

a)  Ngin han 
VND VND 

Der phong phai tra khac 2.616.500.000 

b)  Dai ban 

2.616.500.000 

Dir phong bao hanh cong trinh xay dvng 	 20.487.803.160 12.637.246.584 

20.487.803.160 12.637.246.584 
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TOng Cong ty Co phAn Xa'y ISp Dan khi Vi'Ot Nam 	 Bao cao tai chinh hap nhat 
Tba nha Vien Dau khi, so 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	 Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

25 VON CHO SO' HO'U 

a) Bang d6i chieu bin Ong cua von ch6 	hOu 

Von g6p c6a 
ch6 sey him 

Thong du von 
co phan 

Von khac c6a 
ch6 sa hCru 

CO phieu 
qu9 

Qu9 dAu tu,  
phat then 

Qu9 khac thuOc 
von Ch6 ser 

h(Svu 

Lcti nhuan chva 
phan phoi 

(Ha (lieu chinh) 

Lqi ich co CIOng 
khong kiem soat 

(da dieu chinh) 

Cong 

VND VND VND VND VND VND VND VND VND 

SO du dau nam truttc 
(da diOu chinh) 

4.000.000.000.000 6.831.719.482 22.681.220.411 (29.720.195) 150.859.427.814 2.162.412.232 (3.889.882.234.085) 498.035.469.318 790.658.294.977 

Lai trong nam tnyac 47.013 084.360 (44.085.420.482) 2.927.663.878 
Dieu chinh khac (4.958.123.645) 2 860 151 240 (2.097.972.405) 

S6 du' cued nam triverc 4.000.000.000.000 6.831.719.482 22.681.220.411 (29.720.195) 150.859.427.814 2.162.412.232 (3.847.827.273.370) 456.810.200.076 791.487.986.450 

SO du' dau nam nay 4.000.000.000.000 6.831.719.482 22.681.220.411 (29.720.195) 150.859.427.814 2.162.412.232 (3.847.827.273.370) 456.810.200.076 791.487.986.450 
L6 trong nam nay (159.622.569.205) (105.598.118.854) (265.220.688.059) 
Tang khac 188.294.777 180.910.679 369.205.456 

SO du,  cu6i nam nay 4.000.000.000.000 6.831.719.482 22.681.220.411 (29.720.195) 150.859.427.814 233.648.426 (4.005.332.783.992) 351.392.991.901 526.636.503.847 
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VND 
400.000.000 
400.000.000 
400.000.000 

2.971 
2.971 

399.997.029 
399.997.029 

VND 
400.000.000 
400.000.000 
400.000.000 

2.971 
2.971 

399.997.029 
399.997.029 

Tang C6ng ty Co phin Xay lip Diu khi Vi§t Nam 	 Bao cao tai chinh hop nhit 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

b) Chi tiet von du tu' cila chu so,  ham 

31/12/2023 
	

T9 le 	01/01/2023 	T9 le  
VND 
	

VND 
2.178.733.330.000 54,47% 2.178.733.330.000 54,47% 
1.821.266.670.000 45,53% 1.821.266.670.000 45,53% 

4.000.000.000.000 100% 4.000.000.000.000 100% 

c) Cac giao dich v6 von %/al cac chit so,  hum tia phan ph6i c6 tu'c, chia Iai nhuin 

Nam 2023 
	

Nam 2022 

	

VND 
	

VND 
Von dau tu' ctia chti so' him 

	

- Von gap dau nam 
	

4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 
- Von gop cuoi nam 
	

4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 

d) Co phieu 

	

31/12/2023 
	

01/01/2023 

Tap doan Deu khi Viet Nam 
Cac d6i tuvng khac 

COng 
;(3  

Ti 
iY 

_SF 
T 

SO luvng co phieu Bang k9 phat hanh 
SO luvng co phieu da ban ra cling chung 
- CO phi6u ph6 thOng 
S6 luvng co phieu duvc mua lai (co phieu qu9) 
- Co phi& photh6ng 
SO luvng co phieu clang lu,u hanh 
- CO phi& ph6 th6ng 
Menh gia co phieu clang lu,u hanh: 10.000 VND/ CO phieu 

e) Cac qu9 cua Cong ty 

31/12/2023 
	

01/01/2023 

	

VND 
	

VND 
Qu9 du tu' phat then 
	

150.859.427.814 
	

150.859.427.814 
Qu9 khac thu6c von chu s& hitu 

	
233.648.426 
	

2.162.412.232 

151.093.076.240 
	

153.021.840.046 

26 CAC KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN VA CAM KET THUE HOT DONG 

a) Ngoai tg cac loaf 

31/12/2023 
	

01/01/2023 

USD 
	

8.454.808,97 
	

12.030.160,63 

b) Nq kho d6i da X Li' Kl 

	

31/12/2023 
	

01/01/2023 

	

VND 
	

VND 

Ng kh6 doi da 4,19 
	

11.112.006.001 
	

11.112.006.001 
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Tong Cong ty Co phin Xay lip Diu khi Vial Nam 
T6a nha Vien Dau khi, so 167 phO Trung Kinh, HA N6i 

BA° cao tai chinh hap nhat 
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023 

27 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH Vu 

Nam 2023 NAm 2022 
VND VND 

Doanh thu kinh doanh bat Ong san 8.520.111.090 
10 

Doanh thu cung thp dich vu 187.503.077.524 95.137.490.377 
Doanh thu host Ong xay lAp 967.986.570.566 1.650.410.279.760 ni! 
Doanh thu khac 34.231.263.526 28.842.579.395 ;15 

DA 
NA 

1.189.720.911.616 1.782.910.460.622 

Cac khoan giam trii doanh thu 

Doanh thu thuin ban hang va cung cap Bich vy 1.189.720.911.616 1.782.910.460.622 

Trong d6: Doanh thu dOi v61 cac ben lien quan 745.929.996.148 1.210.802.429.954 
(Xem th6ng tin chi tiet tai Thuyet minh 41) 

28 GIA VON HANG BAN 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Gia vOn cua hang hoa bAt Ong san 4.360.776.854 
Gia vOn cua dich vu da cung thp 184.289.184.998 89.550.683.928 
Gia vOn Fig') dOng xay dung 1.078.600.437.753 1.528.342.062.229 
DV' phong giam gia hang ton kho (17.249.233.471) 23.475.053.406 
Gia von khac 38.515.926.422 6.655.423.111 

1.284.156.315.702 1.652.383.999.528 
Trong d6: Mua hang Ur cac ben lien quan 
Tong gia tri mua vao: 2.172.748.009 12.809.545.580 
(Xem th6ng tin chi tiet tai Thuyet minh 41) 

29 DOANH THU HOAT BONG TAI CHINH 

Nam 2023 NAm 2022 
VND VND 

Lai ben girl, ben cho vay 23.680.592.035 18.393.741.717 
Lai chenh lach ty gia phat sinh trong nam 13.981.770.251 12.156.649.581 
Lai chenh lech ty gia do danh gia lai s6 du,  cuOi nam 989.954.564 
Lai ban hang tra chem, chi& khAu thanh toan 2.983.017.832 

41.635.334.682 30.550.391.298 
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30 CHI PHI TAI CHINH 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Lai ben vay 41.107.144.907 39.156.039.609 
L6 chenh loch ty gia phat sinh trong nom 22.331.501.488 1.640.947.134 
L6 chenh loch ty' gia do danh gia [pi sO du,  cuOi nom 1.244.123.664 8.211.659.911 
Dly phi:mg giam gia chUng khoan kinh doanh va ton thht 
deu tu' 

10.277.811 3.000.000.000 

Chi phf tai chinh khac 6.397.109.011 7.022.274.446 

71.090.156.881 59.030.921.100 

Trong do: Chi phi tai chinh mua tir cac ben lien quan 26.935.872.213 19.627.749.158 
(Xem th6ng tin chi tiet tai Thuyet minh 41) 

31 CHI PHI QUAN 	DOANH NGHleP 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Chi phf nguyen lieu, vat lieu 776.127.427 958.772.645 
Chi phf nhan cling 81.261.380.797 71.966.880.523 
Chi phi cling C1,1, dung cu, d6 dung 856.022.546 549.969.393 
Chi phi khau hao tai son co dinh 5.966.898.563 6.847.655.922 
Thue, phi va la phf 6.863.980.032 7.514.740.729 
Chi phi/(Hoan nhap) du,  phong (4.280.392.869) (30.817.071.440) 
Chi phi dich vu mua ngoai 12.990.247.864 20.338.246.706 
Chi phf khac bang ben 21.687.353.868 16.839.674.933 
Lai the thiyang mai 

126.121.618.228 94.198.869.411 

Trong d6: Chi phi mua cua cac ben lien quan 121.800.000 101.454.545 
(Xem th6ng tin chi tiet tai Thuyet minh 41) 

32 THU NHAP KHAC 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Thu hi,  thanh Ijr, nhuvng ban tai san co dinh 1.316.451.174 4.212.890.598 
Tien phpt duvc twang 1.720.549.012 498.719.303 
Thu tien tthi thilding 314.006.687 
Hoan nhap diy phong boo hanh cling trinh 2.616.500.000 
Thu nhap khac 1.389.702.571 3.387.191.405 

7.357.209.444 8.098.801.306 

34  
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33 CHI PHI KHAC 

Nam 2023 Nam 2022 

Tien cham nOp thue, bao him 
Cac khoan bi phat 
Cac khoan khac 

VND 

193.972.256 
3.925.687.952 

19.157.836.631 

VND 

7.409.007.218 

5.439.693.617 

23.277.496.839 12.848.700.835 

34 THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HOAN LAI 

a)  Tai san thus thu nhap hoan lei 

31/12/2023 01/01/2023 
VND VND 

Thue suet Thue TNDN al,  dung de xac Binh gig tri tai 
san Thue thu nhap hoan lai 

20% 20% 

Tai san Thue thu nhap hoan lai lien quan den khoan 
chenh lach tam theyi duvc khAu trO,  

19.230.752.273 17.335.686.208 

19.230.752.273 17.335.686.208 

b)  Chi phi thuS Thu nhap doanh nghiSp hoan lei 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh 
tir cac khoan chenh lOch tam theyi phai chlu thue 

(1.895.066.065) (924.657.952) 

(1.895.066.065) (924.657.952) 

35 LAI ca BAN TREN CO PHIEU 

Viec tinh toan lei ca ban ten c6 phieu CO the phan phOi cho cac co d6ng sb hirru CO phAn phO th6ng 
caa TOng COng ty duvc thvc hian dcra ten cac so lieu sau: 

Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

Lai nhuan thuan sau thue (159.622.569.205) 47.013.084.360 
Lai nhuan phan 1)6 cho co phieu phO thong (159.622.569.205) 47.013.084.360 
CO phieu phO thong 	hanh binh quan trong nam 399.997.029 399.997.029 

Lai ca ban Wan c6 phiSu (399) 118 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2023, TOng Citing ty kh6ng co cac co phieu CO tiem nang suy gi5m lai 
ten CO phieu 
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36 CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

Nam 2023 
	

Nam 2022 
VND 
	

VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 
Chi phi nhan cong 
Chi phi Gong C1,1, dung cy, do dung 
Chi phi khau hao tai san co dinh 
Thu& phi va la phi 
Chi phi/ hoan nhap du' phong 
Chi phi dich vu mua ngoai 
Chi phi khac bang tien 

210.609.132.754 
276.686.362.494 

2.864.053.579 
43.987.463.802 

4.717.944.623 
(5.774.234.001) 

842.341.596.615 
42.578.197.418 

165.438.554.760 
322.069.408.109 

636.469.481 
48.198.934.827 

3.729.928.526 
(36.678.678.543) 

1.375.395.539.184 
115.421.272.599 vi 

1.418.010.517.284 1.994.211.428.943 

37 THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO LU'U CHUYEN 
TIEN TE HOP NHAT 

a) So ti6n di vay thipc thu trong narn 

Nam 2023 
	

Nam 2022 

	

VND 
	

VND 
Tien thu ti),  di vay theo khe vac thong thuorig 

	
146.549.402.895 
	

402.179.809.523 

b) So ti4n di thwc tra goc vay trong nam 

	

Nam 2023 
	

Nam 2022 

	

VND 
	

VND 
Tien tra no gOc vay theo khe Lrac thOng thuteng 

	
230.774.673.516 
	

469.640.838.357 
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BA° cao tai chinh hqp nhat 
T6a nha Vien Dau khf, s6 167 ph6 Trung KInh, HA NOi 

	
Nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2023 

38 CONG No.  VA TAI SAN TIEM TANG 

a) Bao lanh cho cac khodn vay 
Tpi ngay 31/12/2023, T6ng COng ty CO cac khodn bao lanh cho cac cong ty khac vay von tai cac tO chirc tin dung da bi qua hpn, cu the nhu' sau: 

flan vi dtrqc bdo lanh TO chirc nhin bac, lanh Theei han bdo lanh Du nq bac,  lanh Du,  nq vay qua Dtp phong nghia 
cu6i nam han cu6i nam vy nq phai tra 

cudi nam 
VND VND VND 

COng ty CP Xay lap Dau khi Ha 
N6i 

Ngan hang TMCP Qu6c to Viet 
Nam - HOisee chinh 

TC.r ngay 31/12/2011 
den ngay 30/04/2012 

73.668.464.073 73.668.464.073 73.668.464.073 

COng ty CP Thi cong Ca gidei 
va Lap may Dau khl 

Ngan hang TMCP Bu'u Bien Lien 
Viet - Chi nhanh DOng 00 

TO' ngay 01/01/2012 
den ngay 30/06/2012 

49.961.348.093 49.961.348.093 49.961.348.093 

COng ty CP Thi cong Ca giO'i 
va Lap may Deo khf 

Ngan hang TMCP Dai Chung 
Viet Nam - Try sdi chinh 

TO' ngay 26/07/2011 
den ngay 26/07/2012 

14.312.967.325 14.312.967.325 14.312.967.325 

Cling ty CP Dau tu' Xay lap 
Dau khl Sai Gem (*) 

Ngan hang TNHH MTV Dai 
&rang - Chi nhanh Sal GOn 

Tir ngay 31/12/2011 
den ngay 30/08/2012 

17.103.570.845 17.103.570.845 

155.046.350.336 155.046.350.336 137.942.779.491 

T6ng COng ty, vdi tu' cach la Ben bao lanh, cam ket chiu trach nhiem thanh todn cho cac tO chin tin dung mOt khoan ben bang gia trj thu' bao lanh Ong v61 
town 	cac nghTa vu tra lai, lai phpt va cac nghTa vy tai chinh khac phat sinh (neu c6) ngay sau khi nhan duvc van bdn yeu cau deu tier) kern h6 so,  chi:mg 
minh Ben duvc bao lanh d3 khOng thy'c hien hoc thy'c hien khOng dung, khOng day du nghia vu tra rip' (neu c6) cho cac to chirc tin dung. Lay ke den ngay 
31 thAng 12 nam 2023: 
(i) Cac to chi:rc tin dung da thy'c hien kheu trO,  ten tO,  tai khodn tier) geri cua Tong COng ty de thy'c hien nghia vy bdo lanh veyi gia trj la khodn 91 tit VND; 
(ii) Cac dan vj duvc bdo lanh da hoan tra cho TOng COng ty khoan 49 t9 VND trong tong s6 tien bi kheu trir neu ten. 
Theo do, so du' phai thu ye viec tht,rc hien nghTa vu bdo lanh tai ngay 31 thang 12 nam 202316 khoang 42,8 t9 VND (xem thuyet minh s6 08). 

Theo kien nghj cua Kiem town Nha nutec net.' tai BA° cao kiem town nam 2014 kji ngay 10 thang 03 nam 2016, T6ng Gong ty da trich lap di" phOng town b0 
nghTa vu n6 phdi tra lien quan den cac khoan bao lanh ten bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2014. Tpi ngay lap bao 
cao tai chinh hcrp nhet nay, cac cong ty duvc bao lanh Clang tiep tuc lam viec vOi cac to chirc tin dung ye viec gia han th6i gian tra no'. Tong Gong ty cung 
Clang lam lam viec vdyi cac cong ty duvc bao lanh va cac to chirc tin dung de gidi tee nghTa vu bao lanh nhem tang kha nang thanh town cua TOng COng ty. 

(*) Trong nam 2016, Tong c6ng ty dfi ra soat cac thu' bao lanh va danh gia nghTa vu bao lanh cua Tong cong ty tai thu' bao lanh cho cong ty CP xay lap dau 
khi Sai Gen (PVC - SG) vay vOn tai Ngan hang TMCP Dai Duvng - chi nhanh Sai GOn (nay la Ngan hang TNHH MTV 00 Diyang (OceanBank) - chi nhanh 
Sal G6n) c6 su' thay dd. 1-10i dOng them dinh cac khan trich lap cly' phOng cua T6ng cong ty da danh gia va th6ng nhat viec hoan nhap dtr phOng cho nghia 
vu rig phai tra lien quan den thu,  bao lanh khodn vay cua PVC - SG tai OceanBank - chi nhanh Sai Con v61 so tien khoang 99,9 tji VND va ghi Om chi phi tai 
chinh nam 2016. 
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Ng5y 18 thang 08 nam 2016, PVC - SG giri cong van s6 58/XLDKSG girt Tong cong ty bao cao 
mot so nei dung lien quan den tai san dam bao cho cac khoan vay uy thac va tinh hinh lam viec 
vdri OceanBank. Theo do, ngay 10 thang 08 nam 2016, OceanBank - chi nhanh S5i Gen da gCri 
cho PVC - SG cong van so 784/2016/CV - CNSG tra lai phiyang an 	nq cua PVC - SG. Tai 
cong van nay, OceanBank - Chi nhanh Sal Gon eta chap thuan cho PVC - SG thtyc hien phu,ang an 
dau tu,  kinh doanh Du an Khu dan Cu' phat then c16 thi khu vcyc 2,3, pht.rang 5, thanh ph6 Vi Thanh, 
tinh Hau Giang (Du an Vi Thanh) cung ntkr giai chap ti:ing phan tai san dam bao de PVC - SG ban 
hang/ ban tai san, tao nguOn tra nry cho OceanBank va PVC - SG tra toan 	du no g6c (khoang 
148 ty VND). 

:36 
Den ngAy 31 thang 12 nam 2023, PVC - SG da tra &roc 131 ty VND/148 ty VND no g6c, ding theri 
PVC - SG thiyc hien kha tot phirang an tra no ma OceanBank - chi nhanh Sai con du,a ra. Ban 

	

Tong giam d6c Tong cong ty danh gia rang nghia vu phai tra cong ty me - T6ng cong ty dOi vcfri 	N 
khoan bao lanh se khOng phat sinh do PVC - SG co du kha nang thanh toan cho OceanBank. 

b) Bao lanh thanh toan 
Ngay 29 thang 12 nam 2010, T6ng cong ty da k9 hop dOng bao lanh s6 0112/2010/HDBL TT - 
PVCTB vdi cong ty TNHH Du lich dau khf Thai Binh (nay la Cong ty CP du hr va Thirang Mai 
Dau khi Thai Binh (PVC - Thai Binh) - C6ng ty con dm Tong COng ty) va phat hanh thu,  bao Ianh 
thanh toan cho PVC - Thai Binh vOi gia tri bao lanh khoang 111,8 ty VND. Theo d6, Tong cong ty 
cam ket va bao dam v6,i Ung cling ty tham dO Khai thac Dau khf (PVEP) ye viec PVC - Thai Binh 
se thiyc hien thanh toan day du va dung han cac nghia vu thanh town Nide' PVEP theo quy dinh cua 
hop ding chuyen nhu,ong Du' an Dau tu,  Xay dtyng khach san Dau khf Thai Binh ngay 28 thang 12 
nam 2010 giCra PVEP voi PVC - Thai Binh. Thu' bao lanh c6 hieu Iuc ke tir ngay ky tc51 ngay PVC -
Thai Binh hoan thanh nghia vu doi veri PVEP theo quy dinh cua Hop dOng chuyen nhu,ong neu 
ten. 

Trong nam 2016, Ung cong ty da nhan du,oc van ban tir PVEP yeu chit thlyc hien nghia vu bao 
lanh. Ban Tong Gam d6c Tong cong ty danh gia rang nghia vu phai tra cua cong ty me - Ung 
COng ty d6i vai khoan bao lanh se kh6ng phat sinh do PVC - Thai Binh c6 du kha nang thanh toan 
cho PVE. 

c) KOt luin cua Thanh tra Chinh phu 
TOng cong ty la Nh5 thau thi cling du' an dau tu,  xay dung Nha may san xuat Ethanol Nhien lieu 
sinh hoc khu vt.yc phia Bac va du' an du to xay citing Nha may san xuat xcy soi Polyester Dinh VO. 

NA, 24 thang 11 nam 2016, Thanh tra chinh phi' ban hanh Th6ng bao s6 3129/TB-TTCP ye kat 
luan thanh tra viec dau tu,  cac du,  an Nhien lieu sinh hoc c6 von g6p cua Tap doan Dau khi Viet 
Nam va cac don vi. Theo d6 Thanh tra chinh phu kien nghi Tong cong ty phai chiu trach nhiem ve 
nhirng thiet hai kinh to gay ra d6i vdi Chit dau tu,  do vi pham hop ding EPC xay dung Nha may 
san xuat Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vtyc phia Bac. 

Ngay 24 thang 11 nam 2016, Thanh tra Chfnh Phu ding ban hanh th6ng bao sO 3130/TB-TTCP ye 
ket luan thanh tra viec dau to xay dung nha may san xuat xa soi Polyester Dinh VO. Theo dO 
Thanh tra Chinh pha kien nghi: 
(i) Giam gia tri nghiem thu, thanh toan khoang 46,8 t9 VND d6i v6,i phan cong viec do Tong cong 
ty thkrc hien do viec ky ket hcyp dOng da vi pham quy dinh Phap lenh ngoai h6i; 
(ii) Giam gia tri nghiem thu thanh toan khoang 8,1 t9 VND v5 23 nghin USD cua hop dOng EPC d6i 
veyi phan cong viec Tong cong ty thu,c hien do nghiem thu trung lap va nghiem thu kh6i lu,ong phat 
sinh kh6ng dung quy dinh. 

Ban Tong giam d6c Tong cong ty danh gia rang cac Th6ng bao cua Thanh tra Chinh Phu nett ten 
danh cho cac chu elk tu,  cua cac du,  an ma Tting cong ty IA ben co lien quan theo quan he hop 
dOng kinh te. Tai ngay lap bao cao tai chinh hop nhat nay, Tong cong ty dang trong qua trinh lam 
viec voei chu dau tu,  va kien nghi veri Thanh tra chinh phu ye cac nc)i dung c6 lien quan den Tong 
cong ty trong cac Thong bao net.' tren. 

Trong nam 2022, Tong cong ty da nhan du,oc ket luan Thanh tra Chinh pha sO 2090/KL-TTCP 
ngay 23/11/2022 ye viec chap hanh chinh sach, phap luat trong hoat dOng san xuat kinh doanh 
cua TOng COng ty trong giai doan 2008-2013. Tong cong ty da va dang ph& hop v61 cac ben c6 
lien quan de thy,c hien cac kien nghi cua Thanh tra Chinh pha theo van ban neu tren. 
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d) Cong nq tiem tang 
Tai ngay lap bao cao tai chinh hop nil& nay, TOng cong ty va cac cong ty con dang co mOt so vu 
kien c6 lien quan den cac khoan phai thu, phai tra Nth cong no tiem tang ye thue gia tri gia tang, IN 
phat cham nOp twang Ung vbi doanh thu da ghi nhen nhung chug xuet h6a don. Ket qua dm cac 
vu kien va cac cong no tiem tang khac nay la chu'a xac dinh duvc. 

39 THONG TIN KHAC 

a) Gia tri phat sinh chu'a Itroong hit tai cac cong trinh do Ting Ono ty thi cong 
Do anh hutyng cua nhOmq bran d6ng trong nen kinh te, nganh nghe host d6ng cua Tong cong ty 
china dung nhirrig rui ro ve skr bien d6ng gia tri thi twang cua cac loai nguyen vat lieu dung cho thi 
cong. Ntang thay dOi Ian ye gia nguyen vet lieu thi cong co the anh hurting Ian den nhirng loi ich 
va nghia vu kinh to cua TOng cong ty. Tuy nhien, Ban tong giam d6c T6ng cong ty cho rang sty 
thay dei cua thi trutmg ding nhkr anh hu'Ong cua cac chinh sach quart 19 vi m6 dm Chinh phii la 
rat kh6 du doan. Vi vey, Ban Tong giam d6c T6ng cong ty khong the luvng h6a duvc anh hung 
dm yen de nay 116i v61 cac cong trinh dang thi cong cua Tong cong ty. Ket qua cuoi ding se chi 
duvc xac dinh khi hoan thanh thi cong, va nghiem thu ban giao cho cac chu deu 

Cong trinh nha may nhiit dien Thai Binh 2 
TOng cong ty da k9 hop d6ng EPC xay dung nha may Nhiet dien Thai Binh 2 vdei ban qua') 19 du 
an dien lvc deu khi Thai Binh 2 (Trk.rc thu6c tap doan Deu Khi Viet Nam) veil gia tri khoang 918 
trieu USD va 5.874 t9 VND. Tai ngay lap Bao cao tai chinh hop nhat nay, tong gia tri hop dieing tam 
tinh T6ng cong ty da 1(9 v451 cac nha thou phy cho cong trinh Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 da 
kargt qua gia tri hop cling EPC k9 vai Ban quart 19 du an Dien lut Dau khi Thai Binh. Theo cong 
van so 737/TTg-KTN ngay 23 thang 05 nam 2014 cua Thu tutmg chinh phti, cong trinh nha may 
nhiet Men Thai Binh 2 &rot b6 sung vac) danh muc cac du an dien cep bach giai doan 2013-2020. 

Dv an &rot tip dung co' che, chinh sach dec thO ban hanh tai Quyet dinh s6 2414/QD-TTg ngay 
11 thang 12 nam 2013 cua Thu tutmg chinh phi). 

Theo quyet dinh cua H6i dong Quart tri TOng COng ty CO phan Xay lap Deu khi Viet Nam ye viec 
tam chap thuen phkrang an thvc hien Hop d6ng EPC Du an Nha may Nhiet dien Thai Binh 2, 
doanh thu du kien de thvc hien du an la 926,6 trieu USD va 11.076,2 t9 VND; gia yen du kien de 
thvc hien du an cua la 921,2 trieu USD va 11.402,1 ti VND; t9 le 16 g6p du kien cua toan du an la 
0,67%. Den ngay lap bao cao tai chinh hop nhet nay, Tong ding ty va Ban quart 19 du an den Ivc 
Dau khi Thai Binh 2 dang dam phan, thong nhat va ky cac phy luc dieu chinh gia tri hop d6ng 
EPC. D6ng theri, Tong C6ng ty da va dang trong qua trinh lam viec vai cac nha thou phy de k9 lei 
phy luc dieu chinh gia tri hop d6ng vdvi cac nha than phy. Ban Tong Giam d6c T6ng cong ty danh 
gia day 16 (Fen tinh tot nhet tai th&i diem rep bao cao thi chinh hop nhat nay va so lieu du toan nay 
luon duvc scat xet va cep nhat de phan anh dung di8n bien 	thvc hien dm du an Nha may 
Nhiet dien Thai Binh 2. Theo d6, TOng cong ty da ghi nhen doanh thu va gia von cua cong trinh 
nay theo t-9 1016 g6p nhu' du' kien ten. 

Cong trinh Nha may NhiOt dien Wing Ang 
Ngay 28 thang 09 nam 2009, Tong cong ty da k9 hop dOng xay dung cong trinh Nha may Nhiet 
dien Wing Ang 1 veri Tong cong ty Lap may Viet Nam (LILAMA) theo Hop dOng so 
280909/LILAMA-PVC vbi tong gia tri ton goi la khoang 1.322 t9 VND. Theo Nghi quyet s6 686/NQ-
DKVN ngay 27 thang 01 nam 2014, Tap doan Deu khi Viet Nam (PVN) da chap thuen chi phi phat 
sinh chug lutmg het cua toan b6 cong trinh Nha may Nhiet dien Wing Ang 1 (bao gem hang muc 
dutrng n6i b6 va phan xay dung) la khoang 1.090 t9 VND. Gia tri du toan sau them tra/them dinh 
dOi vbi cac hang muc xay dung do TOng ding ty thvc hien tang khoang 290 t9 VND (chu'a bao 
g6m gia tri thue gia tri gia tang &roc khau trir) so vOi gia tri hop dOng xay lap ton goi Tong cong ty 
da ky. Tong cong ty da de nghi PVN xem xet dieu chinh gia tri phat sinh chva luting het cua du an 
nay. Tai ngay lap Bao cao tai chinh hop nhat nay, PVN va cac co' quan Nha mitt CO them quyen 
van chkra CO quyet dinh d6i vbi quyet dinh cua T6ng cong ty, Ban T6ng giam den Tong cong ty tin 
twang rang gia tri phat sinh ngoti hop ciOng se duvc k9 ket b6 sung. 

b) Thong tin tai ca cau Ting cong ty 
Theo Nghi quyet s6 332/NQ-XLDK-DHDCD ngay 11/10/2022 cua Dai H6i d6ng CO &mg Tong 
COng ty CO phan Xay lap Deu khi Viet nam ye viec phe duyet tai ca cau Tong C6ng ty giai doan 
2021-2025: 
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T6ng C6ng ty Co phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 BA° cao tai chinh hap nhat 
T6a nha Vien Dau khi, s6 167 phO Trung Kinh, Ha Nei 	Nam tai chinh ket th0c ngay 31/12/2023 

- Tong cong ty trap tyc nam gfir tOi thieu 51% vOn dieu le trong giai doan 2021-2025 g6m: COng 
ty CO phan xay lap &yang Ong be china dau khi (PVC-PT) va cong ty CO phan Ket cau Kim loci 
va Lap may dau khi (PVC-MS). 
Tong cong ty se thoai toan be vOn du tu' vao cac cong ty con con lai trong giai doan 2021-
2025. 

- Cac cOng.  ty: COng ty CO phan Xay lap au khf Ha Nei (PVC-HN), COng ty CO phan Thi cong ca 
giO'i va Lap may dau khi (PVC-ME), COng ty CO phan xay lap Dau khi Mien Trung (PVC-MT) va 
Citing ty CO phan Phat then DO thi Dau Khf (PVC-Mekong) se x0, 19 giai the va pha san trong 
taking hap TOng cong ty khong the thoai von. 

- TOng cong ty se thoai von toan be cac khoan du tu' tai chinh dal han khac va chi:mg khoan 
kinh doanh trong giai doan 2021-2025. 

40 NHO'NG Sl, KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET TH0C NAM TAI CHINH 

KhOng co sy,  kien trong yeu nao xay ra sau ngay ket thOc nam tai chinh dof hoi phial disc dieu 
chinh hay cong be ten bao cao tai chinh hap nhat nay. 

41 NGHlelp VU VA S6 DU' Val CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sach va m6i quan he giCra cac ben lien quan va Gong ty nhu,  sau: 

H 

Moi quan he Ben lien quan 
Tap (loan Dau khi QuOc gia Viet Nam (PVN) 
Ban Quan 19 Dy,  an Dien Ityc Dau khi VOng Ang - 
Quang Trach 
Ban Quan Ig Dy,  an Dien Itic Dau khf Thai Binh 2 
Ban Quan 19 Du' an Cong trinh Lien hap Lec hoa dau 
Nghi San 
Ban Quan 19 Dy' an Dien ly,c Dau khf S6ng Hau 1 
Vien Dau kW Viet Nam 
Tong COng ty CO phan Dich vu K9 thuat Dau khi Viet 
Nam 
TOng COng ty Khf Viet Nam - Cong ty CO phan 
COng ty CP Ti' van Thiet k4 Dau khf 
Cong ty CP San xuat Ong thep Dau khf 
Cong ty CP Bat Ong san Xay lap Day khi Viet Nam 
Cong ty TNHH MTV Dau tu' phat then cong nghiep tau 
thug phia Nam 
Citing ty CP Thiet bi Nei ngoai that Dau khf 
Ngan hang TMCP Dai chOng Viet Nam 
C6ng ty TNHH MTV TOng cong ty Tham do va Khai 
that Dau khi 
Cong ty CP Thi cong Ca giai va Lap may Dau khf 
C6ng ty CP Xay lap Dau khf Ha Nei 
COng ty CP Dau tu' Xay lap Wu khi Sai G6n 
Citing ty CP Dau tip Xay Iap Dau khi Duyen Hai 
C6ng ty CP Xay lap Dau khf Thanh Flea 
Citing ty CP Xay lap Day khf Mien Trung 
Citing ty CP Khach san Lam Kinh 
COng ty CP TOng C6ng ty Xay Iap Dau khf Nghe An 
Cong ty CP Trang trf Nei that Dail khf 
C6ng ty CP Thiet ke Ou6c tie Heerim-PVC 
COng ty CP Thu,ang mai va Truyen thong Lien minh 
Dau khi 

COng ty me 
Dan vi phy thuec cua PVN 

Dan vi phy thuec cila PVN 
Dan vi phy thuec cua PVN 

Dan vi phy thuec cua PVN 
Dan vi phy thuec cita PVN 
COng chit s& hOu 

COng chit s& hO,u 
COng chit s& htzu 
COng chit so,  hint 
Cung chit so' hil,u 
Cung chit sO' hau 

COng chit so' hO,u 
COng chit sey hO,u 
COng chit ser hint 

C6ng ty lien ket 
COng ty lien ket 
COng ty lien ket 
Cong ty lien ket 
Citing ty lien ket 
Citing ty lien ket 
Citing ty lien ket 
Cong ty lien ket 
CC:41g ty lien ket 
Cong ty lien ket 
C6ng ty lien ket 
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Tong Cong ty CO phin Xay lip Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh !m nhit 
Toa nha Vien Dau khi, só 167 pho Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2023  

Ngoai cac th6ng tin v61 cac ben lien quan da trinh bay tai cac thuyet minh ten, COng ty can c6 cac 
giao dich phat sinh trong nam cac ben lien quan nhu' sau: 

Giao dich phat sinh trong nam: 
Nam 2023 Nam 2022 

VND VND 

Doanh thu ban hang 745.929.996.148 1.210.802.429.954 
Ban Quan ly Du,  an Dien ly,c Dau khf Thai Binh 2 735.572.194.711 1.208.301.648.770 
Vien Dau khf Viet Nam 8.938.321.437 (7.716.397) 
COng ty CP Dau tu,  Xay lap Dau khi Thanh H6a 1.073.570.914 
Ngan hang TMCP Dai chung Viet Nam 1.419.480.000 1.434.926.667 

Mua hang hoa dich vy 29.230.420.222 32.538.749.283 
COng ty CP Dau ter Xay lap Dau khf Thanh H6a 2.172.748.009 
Cong ty CP Dau tu' Xay lap Dau khi Duyen Hai 12.809.545.580 
C6ng ty CP Thu,cyng mai va Truyen th6ng Lien minh 4.200.000 
Dau khi 
Ngan hang TMCP Dai chOng Viet Nam 26.935.872.213 19.627.749.158 
Vien Dau khi Viet Nam 117.600.000 101.454.545 

Thu lao, tier, prang va cacikhoan thu nhap khac cLia thanh vien HOi clang quan tri, Ban Tang Giam 
d6c, Ban kiem soat va ngutri quan l9 khac nhu' sau: 

Cht:rc vu Nam 2023 Nam 2022 
VND VND 

I-10i Ming quan tri 2.258.749.896 2.622.478.923 
Ong Nghiem Quang Huy Chu tich HDQT 543.276.735 711.573.063 
Ong Pham Van Khanh Thanh vien dOc lap HDQT 249.555.000 337.050.000 
Ong Tran Hai Bang Thanh vien HDQT 504.420.370 520.122.405 
Ong Chu Thanh Hai Thanh vien HDQT 465.736.130 627.780.716 
Ong Nguyen Hoai Nam Thanh vien HDQT 495.761.660 425.952.738 C 

Ban Tong Giam clOc 2.155.452.151 2.867.428.893 :H 

Ong TrAn Quoc Hoar' Tang giam d6c !DO nhiem 
ngay 01/01/2024 

>I( 

A 
Ong Phan TO,  Giang Tang giam d6c mien nhiem 

ngay 01/01/2024 
580.148.335 578.334.951 

N 

Ong Nguyen Van Bong Ph6 Tong giam d6c 497.083.200 692.554.114 
Ong BO San Trikeng Ph6 Tang giam d6c 484.725.812 649.484.639 
Ong Nguyen Anh Tuan Ph6 Tang Gam dac mien 

nhiem ngay 26/01/2022 
110.006.864 

Ong VG Manh Quang Ph6 Tong Gam d6c 85.347.000 54.000.000 
Ong Pham Trung Kien Ph6 Tang giam d6c 1)6 

nhiem ngay 01/10/2023 
76.673.500 

Ong Hoang Quyet Thang Ph6 Tang giam doc mien 
nhiem ngay 01/11/2023 

102.897.000 54.000.000 

Ong Nguyen Trung Tri Ph6 Tang giam d6c mien 
nhiem ngay 01/07/2023 

328.577.304 729.048.325 

Ban Kiim soat 502.385.625 666.007.456 
Ong Hira Xuan Nam Tru'&ng Ban Kiem soat 432.185.625 601.207.456 
Ong PhOng Van S9 Thanh vien Ban Kiem soat 35.100.000 32.400.000 
Ong Nguyen Ngoc arang Thanh vien Ban Kiem soat 35.100.000 32.400.000 
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Thue va cac khoan phai nep 313 125.972.934.807 140.104.925.637 14.131.990.830 
Nha nu'o'c 
LNST chin phan phOi luy ke 
den cuOi nam trutec 

421a (3.887.633.042.407) (3.894.840.357.730) (7.207.315.323) 

Lai ich co dung khong kiem 
scat 

429 463.734.875.583 456.810.200.076 (6.924.675.507) 

a) Bang can d6i ki toan hqp nhat 
- 

- 

- 

TO 
ONG TY CO PH 

XAY LAP DAU 

VIETNAM 

Nguyin Thi Thu Anh 
Ngu'o'i lap bieu 

VO Minh Cong 
Ke toan trithng 

Lem Hoan 
T6ng Giam dOc 
Ha Noi, ngay 29 thang 03 nam 2024 

Tong C6ng ty Co phin Xay lAp Diu khi Viet Nam 	 Bao cao tai chinh hqp nhit 
TOa nha Vin Dhu khi, s6 167 ph6 Trung Kinh, Ha NOi 	Nam tai chinh ket thOc ngay 31/12/2023 

42 so Lieu so sANH 

s6 lieu so sanh 16 s6 lieu ten bao cao tai chinh hop nhat cho nam tai chinh ket thOc ngay 31 thang 
12 nam 2022 da &roc COng ty TNHH Hang kiem toan AASC kiem toan. 

Ban T6ng Gam dOc T6ng C6ng ty da guy& dinh dieu chinh hOi to met s6 chi tieu ten bao cao tai 
chinh hcrp nhet cho nam tai chinh ket th0c ngay 31 thang 12 nam 2022 can 	theo viec h6i to tien 
truy thu thue tai C6ng ty CP Xay dung COng nghiep va Dan dung Deu khi. Theo dO mot so chi tieu 
tren bao cao tai chinh hap nhet cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 duvc dieu 
chinh cu the nhu' sau: 

ma 
so 

SO lieu ten Bao cao 
tai chinh hqp nhet 

nam tru'O'c 
VND 

SO lieu dieu 
chinh lai 

Chenh lech 

 

VND 

 

"‹! 
,NG TV 	".‘ 

Ei0 li 
IlNTOI!NI*  

ASC 
V- 

- 
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